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PHẨM  CA  DIẾP  BỔ  TÁT

Thứ*  hai  m ưoi  bôn

Ca  D iếp  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Thê' Tôn  !  Đ ức  N h ư  

Lai  thư ơ n g  xót  tâ't  cả  chúng  sanh.  Có  th ể  đ iều  phục 

kẻ  chẳng  điều  phục,  có  thể  thanh  tịn h   kẻ  chẳng  thanh 

th ịn h,  có  th ế  quy  y  kẻ  chẳng  quy  y,  có  th ể  giải  thoát 

kẻ  chưa  giải  thoát,  đirợc  tám   m ôn  tự   tại  là  bụt:  đại

Y  Sư>  đại  Dược  Vuxmg. 

Bạch  T h ế   Tôn  !  Thiện  Tinh  Tỳ  Kheo  là  con  trai 

của  đức  Phật  lúc  chưa  xuất  gia,  sau  khi  làm   Tỳ 

Kheo,  T hiện  T inh  thọ  tr'ắ,  đọc  tụng,  giải  thuyết  m ười 

hai  bộ  k inh,  phá  k iết  s ử   cõi  Dục  chứng  được  T ứ  

thiền.  Tại  sao  đức  N h ư   Lai  nói  T hiện  T inh  là  hạng 

n h ứ t  xiển  đề,  là  người  hạ  tiện  ngườ i  kh ông  th ể  trì 

được  p h ải  ở   nơi  địa  ngục  cả  kiếp.  Cớ  gì  đức  N h ư  

Lai  chăng  trước  diễn  nói  chánh  p h áp  cho  Thiên 

Tinh,  để  được  làm  Bồ  Tát.  Nêu  đức  Thê' Tôn  chẳng
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cứu  đưực  T hiện  T inh  Tỳ  Kheo,  thời  đâu  đutrc  gọi 

là  có  đại  từ   bi,  có  đại  phưtm g  tiện  ?". 

Phật  nói  :  "Này  T hiện  nam   tử   !  Ví  như-  cha  mẹ 

chỉ  có  ba  ngưừi  con  trai  :  N gười  trai  th ứ   n h ứ t  cung 

k ín h   cha  mẹ  có  lòng  tin  thuận,  thông  m inh  trí  huệ 

có  thể  làm   xong  được  sự   nghiệp  trong  đời;  ngườ i 

trai  th ứ  hai  không  cung  k ín h   tin  th u ận   cha  mẹ,  thông 

m inh  trí  huệ  có  thể  làm   xong  sự   nghiệp  trong  đời; 

ngườ i  trai  th ứ   ba  không  cung  k ín h   tin  th u ận   cha  mẹ, 

ngu  si  vô  trí. 

Này  T hiện  nam   tử   ’ễ  Nêu  lúc  cha  mẹ  m uôn  dạy  bảo 

điều  gì,  thời  nên  dạy  đứa  con  nào  trước,  thân  ái  đứa 

con  nào  tnróc,  nên  bảo  đứa  nào  làm  s ự  nghiệp  trước  ? 

-  Bạch  Thê'  Tôn  !  Cha  mẹ  đó  nên  trưức  dạy  bảo 

đ ứ a  con  có  lòng  cung  k ín h   tin  th u ận   thông  m inh  trí 

huệ  h iểu  b iết  s ự   nghiệp  trong  đời,  kê'  đến  dạy  bảo 

đứ a  th ứ   hai,  rồi  sau  m ới  đên  đứ a  con  th ứ   ba.  Hai 

đứ a  sau  dầu  không  lòng  cung  k ín h   tin  thuận,  nh ư n g  

vì  xót  thuxmg  nên   cũng  lần  lư ợ t  dạy  bảo. 

-  Này  T hiện  nam   tứ   !  Đức  N h ư   Lai  cũng  n h ư  

vậy.  Đ ứ a  con  th ứ   nhirt  dụ  cho  Bô  Tát,  đứ a  giữa 

dụ  cho  hàng  T hanh  Văn,  đứ a  th ứ   ba  dụ  cho  hạng 

n h ứ t  xiên  đề. 

N h ư   trong  k h ế   kinh,  n h ữ n g   nghĩa  lý  vi  tê  ta  đã 

trước  giảng  nói  cho  các  vi  Bồ  Tát.  N hữ ng  nghĩa  cạn 

cợt  thờ i  giảng  nói  cho  hàng  Thanh  Văn.  N hữ ng
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nghĩa  thê'  gian  thời  giảng  nói  cho  hạng  n h ứ t  xiển 

đề  phạm   tội  ngũ  nghịch,  dầu  trong  đời  h iện   tại  họ 

kh ông   được  lợi  ích,  như ng  cũng  làm   chủng  tử   lành 

cho  đỏ-i  sau. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Ví  n h ư  ba  hạng  ruộng  :  Hạng 

th ứ   n h ứ t  nước  chảy  lưu  thông,  không  có  ngói  đá  gai 

gôc, trồng m ột thâu  đuxỵc  trăm.  Hạng th ứ  hai dầu không 

ngói  đá  gai  gôc,  như ng  đường  nưức  không  được  lưu 

thông  nên  hoa  m ầu  kém   ruộng  trên  p hân  nửa.  Hạng 

th ứ  ba  đường nước  khó  khăn  lại  nhỉều  ngói  đá  gai  gôc 

cỏ  mọc  lan  tràn  trồng  m ột  chỉ  thâu  đưực  một. 

N ày  T hiện  nam   tử   !  Đ ến  m ùa  gieo  trồng  thời 

n ông  p h u   n ên   gieo  trồng  ruộng  nào  trước  ? 

-  Bạch  Thê'  Tôn  !  Nông  phu  kia  nên  gieo  trồng 

ruộng  th ứ   n h ứ t  trưức,  kê' đến  ruộng  th ứ   hai,  sau  rô't 

đên  ruộng  th ứ   ba. 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Ruộng  th ứ   n h ứ t  dụ  cho  Bồ 

Tát,  ruộng  th ứ   hai  dụ  cho  Thanh  Văn,  m ộ n g   th ứ   ba 

dụ  cho  h ạng   n h ứ t  xiên  đề. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Ví  như*  ba  cái  chậu  :  Cái  th ứ  

n h ứ t  nguyên  vẹn,  cái  th ứ   hai  rịn  chảy,  cái  th ứ   ba 

bể.  N êu  m uôn  đự ng  sữa,  lạc,  nước,  tô,  th ờ i  trưức 

n ên   d ùn g   chậu  nào  ? 

-  Bạch  Thê  Tôn  !  N ên  trưức  dùng  chậu  lành,  kê' 

d ùn g   chậu  nứt,  sau  rô't  m ới  đến  chậu  bể. 
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-  Này  T hiện  nam   h r  !  Chậu  lành  dụ  cho  Bồ  Tát, 

chậu  n ứ t  dụ  cho  hàng  T hanh Văn,  chậu  bể  dụ  hạng 

n h ứ t  xiển  đề. 

Này  TỊiiện  nam   tử   !  N h ư   có  ba  người  b ịn h   đồng 

đên  y  sĩ  :  NgưtH  th ứ   n h ứ t  dễ  trị,  ngiròi  th ứ   hai 

khó  trị,  ng ư ờ i  th ứ   ba  không  thể  trị.  Y  sĩ  n ên   trước 

trị  cho  ngườ i  nào  ? 

-  Bạch  Thê"  Tôn  !  N ên  trị  cho  người  dễ  trước, 

kê"  đên  ngirời  thứ-  hai,  sau  rôt  đến  ngườ i  th ứ   ba, 

vì  là  h àn g  th ân   thuộc. 

-  Này  Thiện  nam   tử   !  Người  b ịnh  dễ  trị  dụ  cho  Bồ 

Tát,  người  b in h   khó  trị  dụ  cho  Thanh Văn,  ngưtỳi b ịn h  

không  thể  trị  dụ  cho  hạng  n h ứ t xiển  đề.  D ầu  hạng  sau 

rốt này  đôì với  chánh  pháp  không  đưực  quả  lành trong 

đời  hiện  tại,  như ng  vì  xót  thưxmg  nên  đức  Như*  Lai 

cũng  gieo  trồng  chủng  h r  lành  cho  họ  ở  đời  sau. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Ví  n h ư   nhà  vua  có  ba  hạng 

n gự a  :  H ạng  th ứ   n h ứ t  điều  th u ận   m ạnh  mẽ,  hạng 

th ứ  hai  k hô n g  điều  th u ận   n h u n g   m ạnh  mẽ,  hạng  th ứ  

ba  kh ô ng   điều  th u ận   là  già  yếu.  Lúc  m uôn  cỡi,  nhà 

vua  n ên   cỡi  h ạng  ngựa  nào  trước  ? 

-  Bạch  Thê"  Tôn  !  N hà  vua  nên  trước  cỡi  hạng 

n gự a  điều  th u ận   m ạnh  mẽ,  kê"  đến  hạng  th ứ   hai, 

sau  cùng  đến  hạng  th ứ   ba. 

-  Này  T hiện  nam   tứ   !  H ạng  điều  th u ận   m ạnh  mẽ 

dụ  cho  Bồ  Tát,  hạng  th ứ   hai  dụ  cho  T hanh  Văn, 
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h ạng  th ứ   ba  dụ  cho  n h ứ t  xiển  đề.  D ầu  h ạng  sau  rôl 

này  khôn g   đưtrc  lợi  ích  trong  đời  h iện   tại,  n h ư n g   vì 

xót  thưtm g  n ên   đức  N h ư   Lai  vun  trồng  chủng  tử  

ỉành   đ à i  sau  cho  họ. 

Này  Thiện  nam   tử   !  N h ư  lúc  bô' th í lá n   có  ba  hạng 

ngutH  đêín  xin  :  H ạng th ứ  n h ứ t gỉòng  sang  thông m inh 

g iữ   giới  h iền  ỉành,  hạng  th ứ   hai giòng  trung  lưu  ngu 

tôì  nhxmg  cũng  g iữ  giới  hiền  lành,  hạng  th ứ  ba  giòng 

hạ  tiện  ngu  tôì  phá  giới  hun g  ác. 

Này  T hiện  nam   h r  !  T hí  chủ  kia  n ên   bô'  th í  cho 

h ạng   nào  trước  ? 

-  Bạch  T h ế  Tôn  !  N ên  trước  bô  th í  cho  hạng  th ứ  

n h ứ t,  kê  đ ên   hạng  th ứ   hai,  sau  rốt  đến  h ạng  th ứ   ba. 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  H ạng  th ứ   n h ứ t  dụ  cho  Bồ 

Tát,  hạng  th ứ   hai  dụ  cho  Thanh  Văn,  hạng  th ứ   ba 

dụ  cho  n h ứ t  xiên  đề. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   đại  sư   h r  lúc  giết 

hirơng  tirợ-ng  thời  dùng  h ết  sức  lực,  lúc  giết  thỏ 

cũng  dù n g   h ết  sức  lực  chẳng  k h in h   thường.  C h ư  

Phật  cũng  n h ư   vậy,  lúc  thuyết  pháp  cho  c h ư   vị  Bồ 

Tát  dụn g   công  cũng  như-  lúc  thuyết  p h áp  cho  hạng 

n h irt  xiển  đề. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Trirớc  kia  lúc  ta   ở   thành  

Virơng  Xá,  T hiện  Tinh  Tỳ  Kheo  làm   thị  giả.  Đ ầu 

hôm   ta  nói  pháp  cho  T hiên  Đê' Thích.  Theo  phép  của 

thị  giả,  p hải  đi  nằm   sau  thầyẾ
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LÚC  đó  vì  ta  ngồi  lâu  n ên  T hiện  Tinh  sanh  niệm  

ác  bạch  với  ta  rằng  m au  đi  vào  thiền  thât  quỉ  Bạt 

Câu  La  đến  kia  kìa.  Ta  bảo  T hiện  Tinh,  ngirò-i  là  kẻ 

ngu  si,  nguxri  chẳng  biết  rằng  đức  N h ư   Lai  là  birc 

Vô  sở*  úy  ư   ! 

Đê  Thích  hỏi  ta  rằng  :  Bạch  Thê  Tôn  !  H ạng  người 

n h ư   vậy  mà  cũng  đưực  vào  trong  Phật  p háp  ir  ? 

Ta  nói  với  T hiên  Đ ê ':  H ạng  người  ây  cũng  đặng 

vào  trong  Phật  pháp,  họ  cũng  có  Phật  tánh  sẽ  chứng 

được  Vô  T hư ợ ng  Bồ  Đề. 

D ầu  ta  vì  Thiện  Tinh  mà  thuyết  pháp,  như ng 

T hiện  T inh  vẫn  không  có  lòng  tin. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Lại  có  m ột  lúc  ta   ở   nước 

Ca  Thi,  th àn h   Thi  Bà  Phú  La,  ta  m uôn  vào  thàn h 

k h ấ t  thực.  Vô  lượng  chúng  sanh  khao  k h á t  m uôn 

thây  dâu  chưn  của  ta.  Thiện  Tinh  Tỳ  Kheo  theo  hâu 

p hía  sau  chà  bỏ  dấu  chim   của  ta,  nh ư n g  không  chà 

m ất  đirạc,  lại  làm   cho  chúng  sanh  có  quan  niệm   . 

chẳng  lành. 

Khi  vào  th àn h   rồi,  thây  trong  nhà   cầ't  rưtỵu  có  m ột 

Ni  Kiền  T ử   ngồi  xôm  khum   lưng  ăn  bã  rượu. 

T hiện  T inh  bạch  với  ta  rằng  :  Nê"u  trong  đời  có 

bực  A  La  H án  thời  người  đó  là  hơn  tâlt  cả,  vì  người 

đó  tuyên  bô  rằng  không  nhơn  không  quả.  Ta  bảo 

T hiện  T inh  :  N gưoi  là  ngiròi  ngu  siề  N gươi  chẳng 

nghe  rằng  bực  A  La  H án  chẳng  uông  rượu,  chẳng
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hại  người,  chẳng  k h i  dốì,  chẳng  trộm   cưxrp,  chẳng 

dâm   dật  ir  !  Ni  Kiền  T ử   đó  giết  hại  cha  mẹ,  ăn  bã 

n rơ u   sao  ngưtH  nói  là  birc  A  La  Hán.  N gười  đó  sau 

k h i  chết  quyết  đ ịn h   đọa  địa  ngục  A  Tỳ.  Birc  A  La 

H án  d ứ t  h ẳn   ba  đưd-ng  ác,  sao  ngươi  gọi  ngirời  đó 

là  A  La Hán. 

T hiện  T inh  liền  nói  :  Tánh  của  tứ   đại  còn  có 

th ể  chuyển  đổi,  quyết  không  có  lẽ  ngườ i  đó  đọa 

địa  ngục  A  Tỳ. 

Ta n ó i : Ngirơi là người ngu si.  Ngươi chẳng thường 

nghe  rằng  chư  Phật  luôn  luôn  nói  lời  thành  thật  ư  ? 

D ầu  ta  khuyên  dạy  Thiện  Tinh,  n h ư n g   T hiện  T inh 

tuyệt  k hô n g  có  lòng  tin. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Có  một  lúc  kia  ta  cùng  Thiện 

T inh  ở   th àn h   Vircmg  Xá,  trong  thành  có  m ột  Ni  Kiền 

T ử  tên  là  Khô  Đắc.  Ngưtxi  này  thường  tuyên  bô" rằng  : 

C húng sanh ph iền  não không nhơn không duyên, chúng 

sanh  giải  thoát  cũng  không  nhơn  không  duyên. 

T hiện  T inh  bạch  với  ta  rằng  :  N êu  trong  đời  có 

bự c  A  La  H án  thời  ông  Khô  Đắc  là  trên  hêít. 

Ta  nói  ngirơi  là  kẻ  ngu  si.  Ni  Kiền  T ử   Khổ  Đắc 

thiệt  chẳng  phải  A  La  H án  chẳng  hiểu  được  đạo  A 

La  Hán. 

T hiện  T inh  nói  rằng  :  Tại  sao  bực  A  La  H án  lại 

tật  đô" với  A  La  H án  ? 
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Ta  nói  ngươi  là  người  ngu.  Ta  chẳng  sanh  tật 

đô"  với  A  La  H án,  chính  là  ngườ i  h r   sanh  quan 

niệm   ác  tà.  N êu  người  nói  Khổ  Đắc  là  A  La  Hán, 

thờ i  ông  n ên   nghe  đây,  bảy  ngày  sau  Khô  Đắc  sẽ 

bị  trú n g   thực  đau  b ụ n g   mà  c h ế t  chết  rồi  sẽ  sanh 

trong  ỉoài  quỉ  ăn  đồ  ói  m ửa  khạc  n h ổ  của  người. 

Bạn  đồng  học  sẽ  m ang  thây  của  Khố  Đắc  bỏ  trong 

rử ng  Tha  Ma. 

T hiện  T inh  liền  đem   lời  này  th u ật  lại  với  Khổ 

Đắc  rồi  bảo  Khổ  Đắc  rằng  :  T rưởng  lão  n ê n   khéo  h r 

duy,  tu  tập  phư tm g  tiện,  làm   cho  lời  ông  Cù  Đ àm  

th àn h   vọng  ngữ. 

I

Sau  k h i  nghe  Thiện  T inh  nói,  Khổ  Đắc  liền  đoạn 

thực,  tử   m ột  ngày  đến  ngày  th ứ   sáu,  n h ịn   đói  đủ 

bảy  ngày,  Khổ  Đắc  bèn  ăn  đường  đen,  rồi  uốíng  nước 

lã,  đau  b ụ n g   mà  chết.  Bạn  của  Khổ  Đắc  liền  m ang 

thi  hài  bỏ  trong  rừng  Tha  Ma,  Khổ  Đắc  sanh  làm  

quỉ  đói  ăn  đồ  ói  m ửa,  quanh  quẩn   ở   bên  tử   thi. 

T hiện  T inh  hay  được  việc  này  liền  đên  trong  rửng 

Tha  Ma,  thây  Khổ  Đắc  thọ  th ân  quỉ  đói,  ở   b ên  tử  

thi  ngồi  xổm  khu m   lưng.  T hiện  T inh  hỏi  q uỉ  đói  : 

Đ ại  Đ ức  đã  chết  rồi  ir  ? 

Khổ  Đắc  đáp  :  Tôi  đã  chết. 

-  Tại  sao  mà  chết  ? 

-  Vì  đau  b ụ n g   mà  chết. 

-  Ai  m ang  thây  Đ ại  Đức  ra  đây  ? 
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-  Bạn  học  của  tôi. 

-  M ang  thây  bỏ  chỗ  nào  ? 

-  Ô ng  là  ngirời  ngu  !  Ô ng  há  chẳng  b iết  rằng  đây 

là  rừ n g   Tha  Ma  ir  ! 

-  Đ ại  Đ ức  thọ  thân  gì  ? 

-  Tôi  m ang  lây  thân  quỉ  ăn  đồ  ói  mửa.  Ô ng  nên 

nghe kỹ  !  Lời nói của đức  N h ư  Lai,  là lời  lành,  lời chan 

thật,  lời  phải  thời,  lời  đúng  nghĩa,  lời  đ úng  pháp.  Sao 

ông  lại  chẳng tin  lôi  chơn  thật  của  N h ư  Lai.  N êu  có  kẻ 

nào  chẳng tin  lời  nói  chan  thật của N h ư  Lai  thời  kẻ  đó 

cũng  sẽ  phải  thọ  lây  thân  n h ư  tôi. 

T hiện  T inh  trở   về  bạch  với  ta  rằng  :  "Thê' Tôn  ! 

Ni  Kiền  T ử   Khổ  Đắc  sau  k h i  chết  được  sanh  lên  cõi 

Trời  Đao  Lợi. 

Ta  nói  :  Này  người  ngu  !  Bực  A  La  Hán  là  bụx  Vô 

sanh,  sao  người  lại  nói  Khổ Đắc  được  sanh  lên  cõi  trời 

Đao  Lợi  ? 

T hiện  T inh  bạch  rằng  :  T h ế   Tôn  !  N i  Kiền  T ử  

Khô  Đắc  th iệt chẳng sanh  lên  cõi  trời,  h iện   nay  đuxmg 

thọ  th ân   quỉ  đói. 

Ta  nói  :  Này  ngườ i  ngu  !  Lời  của  ch ư   Phật  là  lời 

th àn h   thật,  không  bao  giờ  nói  sai. 

T hiện  T inh  liền  bạch  rằng  :  "Dầu  lúc  đó  đức 

N h ư   Lai  nói  n h ư   vậy,  nh ư ng  tôi  trọn  không  có  lòng 

tin". 
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Này  T hiện  nam   tử   !  Ta  cũng  thư ớ ng   th u yêt  pháp 

cho  T hiện  Tinh  Tỳ  Kheo,  mà  T hiện  T inh  tuyệt  đổì 

không  có  lòng  tin  thuận. 

Này  T hiện  nam   tử   !  D ầu  T hiện  T inh  đọc  tụng 

mưtH  hai  bộ  kinh,  chứng  đircrc  T ứ  thiền,  nh ư n g   chẳng 

h iểu   nghĩa  m ột  kệ  m ột  câu  n h ẫn   đến  m ột  chữ.  Vì 

gần  gũi  b ạn   ác  n ên   m ất  T ứ   thiền,  sanh  kiên   chấp  tà 

ác  m à  nói  rằng  không  Phật,  không  Pháp,  không   có 

N iết  Bàn.  Sa  M ôn  Cù  Đ àm   giỏi  tư ớng  sô' nên  có  thể 

b iết  đirợc  tâm   niệm   của  ngirò-i. 

Ta  bảo  T hiện  Tinh  :  "N hững  pháp  của  ta  giảng 

nói  :  Ban  đầu,  chặng  giữa,  rồít  sau,  điều  lành,  lời 

khéo,  nghĩa  chánh,  khồng  xen  tạp,  thàn h   hru  đầy  đủ 

phạm   h ạ n h   thanh  tinh. 

T hiện  T inh  lại  nói  rằng  :  D ầu  đức  Như-  Lai  vì  tôi 

mà  thu y ết  pháp,  n h ư n g   tôi  vẫn  nói  quyết  rằng  không  

n h ơ n   kh ô ng   quả. 

Phật  bảo  Ca  Diếp  Bồ  Tát  :  "Này  T hiện  nam   tử   ! 

Nê'u  ông  chẳng  tin  n h ữ n g   việc  n h ư   vậy,  nay  T hiện 

T inh  ở   gần  sông  Ni  Liên  Thiện,  ta  cùng  ông  có  thể 

đến  đó  đê  hỏi". 

Liền  đó  đức  Như*  Lai  cùng  Ca  Diếp  Bồ  T át  đến 

chỗ  T hiện  T inh  Tỳ  Kheoề

T hiện  T inh  thây  Phật  tứ   xa  đi  đến  liền  sanh  tâm  

tà  ác.  Do  tâm   ác  này,  hiện  thân  đọa  vào  địa  ngục 

A  Tỳ. 
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Phật  bảo  Ca  D iếp  Bồ  Tát  :  "Này  T hiện  nam   tử   ! 

T hiện  T inh  dầu  vào  trong  Phật  pháp  vô  lư ợ ng  công 

đức,  n h ư n g   trọn  không  đẳng  m ảy  m ún  lợi  ích,  đó  là 

vì  phó ng   dật,  vì  gần  b ạn  ác. 

Ví  n h ư   có  ngiròi  dù  vào  biển  lớn  thây  n h iều   châu 

báu,  n h ư n g   vì  phóng  dật  nên  không  được  của  báu. 

Lại  n h ir người  vào  biển  thây  châu  báu,  hoặc  tự  giết 

m ình  chết,  hoặc  bị  ác  quỉ  giết  chết.  Cũng  vậy,  Thiện 

Tinh  dầu vào  trong Phật pháp  nhưng bị  bạn  ác  giết hại. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Do  đây  n ên  đức  N h ư   Lai  xót 

thư ơ ng  thirờng  bảo  rằng  T hiện  T inh  phóng  dật  quá 

nhiều. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Nê"u  là  người  trước  kia  nghèo 

cùng,  với  người  này  dầu  có  xót  thircmg  n h ư n g   lòng 

thuxrng  kh ông   nh iều   lắm ề  Nê"u  là  ngircri  trinrc  kia 

giàu  lớn,  về  sau  suy  sụp  nghèo  cùng  với  ngườ i  này, 

lòng  xót  thuxmg  sâu  đậm   hơn. 

Thiện  T inh  Tỳ  Kheo  cũng  n h ư   vậy,  đã  thọ  trì,  đọc 

tụng m ười hai bộ kinh, chứng đặng T ứ  thiền, rồi để thôi 

thâìt rất đáng xót thuxrng.  Do  đây nên  ta  nói  Thiện  Tinh 

phóng dật quá nhiều nên d ứ t m ất nhữ ng căn ỉành. Hàng 

đệ  tứ  của ta người nào nghe thây việc này đều sanh lòng 

xót  thircmg  sâu  đậm   đôi  với  Thiện  Tinh  Tỳ  Kheoẻ

T ứ   n h iều   năm   ta  thư ờng  cùng  Thiện  T inh  Tỳ 

Kheo  gần  gũi  nhau,,  mà  Thiện  T inh  tự   sanh  lòng  tà 

ác,  chẳng  bỏ  ác  kiên. 
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Này  T hiện  nam   tử   !  T ứ   xưa  ta  thây  T hiện  T inh 

có  chút  ít  căn  ỉành  n h ư   ỉông  tóc,  trọn  chẳng  huyền 

ký  T hiện  Tinh  là  d ứ t  tuyệt  căn  lành,  là  hạng  hạ  tiện 

n h ứ t  xiển  đề  phải  đọa  địa  ngục.  Bởi  T hiện  T inh 

tuyên   b ố  rằng  không  n h ơ n   không  quả,  không   có  tạo 

nghiệp,  do  đây  n ên  ta  huyền  kỷ  T hiện  T inh  là  hạng 

n h ứ t  xiên  đề  hạ  tiện  d ứ t  hẳn  căn  lành  ph ải  đọa  địa 

ngục  cả  kiếp. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   có  ngirời  té  chìm  trong 

hầm   phẩn,  có  bạn  lành  đưa  tay  mò  đó,  n êu  nắm  

đặng  đầu  tóc,  bèn  m uôn  kéo  lên,  mò  lâu  chẳng  đưực 

m ới  có  tâm   niệm   thôi  vớt.  Cũng  vậy,  ta  tìm   chút  ít 

căn  lành  nơi  T hiện  T inh  để  cứu  vớt,  nh im g   trọn 

ngày  tìm   cầu  mà  chẳng  đuực  mảy  lông  tóc  căn  lành, 

do  đây  n ên  chẳng  cứu  đưtrc  tội  đọa  địa  ngục  của 

T hiện  Tinh". 

Ca  Diếp  Bồ  Tát bạch  rằng  :  "Thê" Tôn  !  Đứt:  N hir Lai 

cớ  gì  huyền  ký  Thiện  Tinh  sẽ  đọa  địa  ngục  A  Tỳ  ?". 

- 

Này  T hiện  nam   tử   !  Thiện  Tinh  Tỳ  Kheo  có 

quyên  thuộc  đông,  đều  cho  rằng  T hiện  T inh  đã  chứng 

được  đạo  quả  A  La  Hán.  Vì  ta  m uôn  phá  tâm   niệm  

tà  ác  của  họ  nên  huyền  ký  T hiện  T inh  do  phóng  dật 

p h ải  đọa  địa  ngục. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Ô ng  nên  biết  rằng  10*1  nói  của 

N hir Lai  là  lời  chcm  thật không sai.  Nêu  Phật huyền  ký 

sẽ  đọa  địa  ngục,  thời  chẳng  bao  giờ  không  đọa. 
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H àng Thanh  Văn/D uyên  Giác  huyền  ký  thời  có  hai 

th ứ  hoặc  đúng,  hoặc  chẳng  đúngể  N h ư  Mục  Kiền  Liên 

bảo  người  nước  Ma  Già  Đà  sau  bảy  ngày  trời  sẽ  mưa, 

đến  kỳ  trời  trọn  chẳng  mưa.  Có  lúc  ông  d ự   ký  bò  cái 

sẽ  đẻ  bò  con  trắng,  đêii  lúc  sanh  sản  lại  đẻ  bò  con  vá. 

Ỏ ng  ẩy  d ự   ký  sanh  trai,  về  sau  lại  sanh  con  gái. 

Này  T hiện  nam   h r  !  Thiện- Tinh  thirờng  tuyên  bô^ 

với  vô  lư ợ n g  chúng  sanh  rằng  tất  cả  đều  kh ông  có 

quả  làn h   quả  dữ,  do  đó  d ứ t  h ẳn    tâít  cả  căn  lành 

kh ông   còn  mảy  m ú n  n h ư   lông  tóc. 

T ứ   lâu  ta  biết  rõ  Thiện  T inh  sẽ  d ứ t  m ất  căn 

ỉành,  ta  vẫn  cô  ý  cùng  T hiện  Tinh  ở   chung  cả  hai 

m ươi  năm Ễ  Vì  nêu  ta  không   &   gần  T hiện  Tinh,  thời 

sẽ  khuyên  bảo  vô  lirợng  chúng  sanh  tạo 

n h ữ n g   nghiệp  ác.  Đ ây  gọi  là  trí  lực  th ứ   năm   của 

đức  N h ư   Lai". 

-  Bạch  Thê  Tôn  !  H ạng  n h ứ t  xiên  đề  do  nhơ n 

duyên  gì  mà  không  có  p háp  lành  ? 

-  N ày  T hiện  nam   h r  !  Vì  hạng  n h ứ t  xiển  đề  d ứ t 

căn  lành.  C húng  sanh  đều  có  năm   căn  :  Tín,  tân, 

niệm ,  đ ịn h   và.  huệ,  mà  hạng  n h ứ t  xiển  đề  d ứ t  hẳn 

căn  lành  này.  Do  nghĩa  đây  nên  giết  hại  con  kiên 

còn  mắc  ph ải  tôi  sát  sanh,  n h ư n g   giết  hại  h ạng  n h ứ t 

xiển  đề  không  mắc  tội  sát  sanh. 

-  Bạch  Thê  Tôn  !  Vì  n h ứ t  xiên  đề  trọn  không 

p h áp   lành  n ên   gọi  là  n h ứ t  xiển  đề  ư   ? 
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-  Đ ú n g   n h ư   vậy  ! 

-  Bạch  Thê" Tôn  !  Tất cả  chúng  sanh  có  ba  th ứ  pháp 

lành  :  Quá  khứ ,  vị  lai  và  hiện  tại.  Hạng  n h ứ t  xiển  đề 

không  thể  dứ t  đưtỵc  pháp  lành  đời  vị  lai,  sao  lại  nói 

rằng  d ứ t  h ết  pháp  lành  gọi  là  n h ứ t  xiển  đề. 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Luận  về  s ự   d ứ t  có  hai  th ứ   : 

M ột  là  h iện   tại  dứt,  hai  là  hiện  tại  chướng  ngại  vị 

lai.  H ạng  n h ứ t  xiển  đề  đủ  cả  hai  th ứ   này  nên   ta  nói 

rằng  n h ứ t  xiển  đề  d ứ t  hết  căn  lành. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Ví  n h ư   có  ngư ờ i  té  chìm 

trong  hầm   p hẩn,  dầu  còn  m ột  sợi  tóc  chưa  chìm, 

n h ư n g   m ôt  sợi  tóc  không  thể  kéo  nôi  toàn  thân. 

H ạng  n h ứ t  xiển  đề  cũng  n h ư   vậy,  dầu  đời  vị  lai 

sẽ  có  căn  lành  nh ư ng  không  thể  cứu  được  k h ổ   địa 

ngục.  Đ ời  vị  lai  dầu  có  thê  cứu  khỏi,  n h im g   đời 

h iện   tại  không  thê  làm   sao  được.  Do  đây  n ên  gọi 

là  kẻ  kh ô ng   thể  cứu  vớt. 

Do  Phật  tán h  làm   n h ơ n   duyên  thời  cứu  vớt  được, 

vì  Phật  tán h   chẳng  phải  quá  khir,  chẳng  p hải  vị  lai 

chẳng  p h ải  h iện   tại,  nên  Phật  tánh  khô ng  bị  d ứ í 

mất. 

N h ư   hột  mục  h ir  thời  không  th ể  mọc  m ộng,  hạng 

n h ứ t  xiển  đề  cũng  n h ư   vậy. 

-  Bạch  Thê'  Tôn  !  H ạng  n h ứ t  xiển  đề  chẳng  d ứ t 

Phật  tánh,  Phật  tánh  là  pháp  lành,  tại  sao  nói  rằng 

d ứ t  tâlt  cả  pháp  lành  ? 
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Này  Thiện  nam   tứ   !  N êu  chúng  sanh  nào  trong 

đỏ-ỉ  h iện  tại  có  Phật  tánh  thời  chẳng  được  gọi  là 

n h ứ t  xiển  đề.  N h ư   ngã  tánh  trong  thê"  gian.  Phật 

tán h   là  thircrng  chẳng  thuộc  về  ba  đời.  N êu  thuộc 

về  ba  đ à i  thời  gọi  là  vô  thirờng.  Vì  đời  vị  lai  sẽ 

thây  Phật  tánh,  n ên   nói  rằng  chúng  sanh  đều  có 

Phật  tánh.  Do  nghĩa  này  n ên  bực  Thập  trụ  Bồ  Tát 

trang  nghiêm   đầy  đủ  cồng  h ạnh  m ới  thây  đưxrc  ph ần  

ít. 

-  Bạch  Thê' Tôn  !  Phật  tánh  là  thư ờ ng   dư ờ ng   n h ư  

h ư   không,  tại  sao  đức  N h ư   Lai  nói  rằng  vị  lai  ? 

N êu  đức  N hir  Lai  nói  rằng  hạng  n h ứ t  xiển  đề 

khô ng  có  pháp  lành,  lẽ  đâu  hạng  này  không  có  lòng 

thuxmg  tư ở n g  đôl  với  bạn  bè,  cha  mẹ,  v ợ   con,  thân 

quyên.  N êu  họ  có  lòng  thircmg  tư ở n g   thờ i  lòng 

thuxrng  này  chẳng  phải  là  lành  ư   ? 

-  Lành  thay  !  Lành  thay  !  Lời  ông  hỏi  rất  hay 

Phật  tánh  dirò-ng  n h ư  h ir không,  chẳng  p hải  quá  k hứ , 

chẳng  p h ải  vị  lai,  chẳng  phải  hiện  tại.  Tất  cả  chúng 

sanh  có  ba  th ứ   thân  :  T hân  quá  k h ứ ,  th ân  vi  lai, 

th ân  h iện   tại.  Đ ời  vi  lai  chúng  sanh  trang  nghiêm  

đầy  đủ  th ân  thanh  tịn h  thây  được  Phật  tánh,  n ên   ta 

nói  rằng  Phật  tánh  đời  vi  lai. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  Ta  vì  chúng  sanh  cố  lúc 

hoặc  nói  nh ơ n   là  quả,  có  lúc  hoặc  nói  quả  là  nhơn, 

do  đây  n ên  trong  k inh  nói  rằng  m ạng  căn  là  ăn
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Uống,  thây  sắc  là  chạm   xúc.  Vì  thân  đời  vị  lai  thanh 

tin h   n ên   nói  Phât  tánh. 

• 

•

-  Bạch  T h ế  Tôn  !  N h ư   ý  nghĩa  của  đức  Phật  nói 

n h ư   vậy,  sao  lại  nói  rằng  tâ't  cả  chúng  sanh  đều  có 

Phât  tán h   ? 

•

-  N ày

 J  

T hiên  nam   tử   !  D ầu  Phât  tán h   h iên  tai



• 

• 

• 

•

không,  n h ư n g   chẳng  được  nói  rằng  chúng  sanh 

khô ng   Phật  tánh.  N h ư  tánh  h ư  không  kia,  dầu  không 

h iện   tại  mà  chẳng  được  nói  là  không.  D ầu  tất  cả 

chúng  sanh  là  vô  thường,  còn  Phật  tánh  ỉà  th ư ờ n g  

trụ  khô n g  biên   đổi,  do  đây  nên   trong  kỉn h  ta  nói 

rằng  Phật  tánh   của  chúng  sanh  chẳng  p hải  trong 

chẳng  p h ải  ngoài,  dirơng  n h ir  h ư   không.  N ếu  có 

trong  có  ngoài  th ờ i  chẳng  đưực  gọi  là  duy  n hứ t,  là 

th ư ờ n g   trụ,  cũng  chẳng  được  gọi  là  tất  cả  chỗ  đều 

có.  D ầu  hư- không  chẳng  phải  trong  chẳng  phải  ngoài 

n h ư n g   tất  cả  chúng  sanh  đều  có,  Phật  tán h  của 

chúng  sanh  cũng  n h ư   vậy. 

Ô ng  nói  rằng  hạng  n h ứ t  xiển  đề  có  pháp  ỉành 

đó,  lời  này  không  đún g  nghĩa.  Vi  hạng  n h ứ t  xiển  đề 

tất  cả  h àn h   đông  nói  năng  đều  là  tà  nghiệp,  vì  họ 

chẳng  tin  chẳng  cầu  nhơ n  quả.  N hir  gô'c,  cây,  nhánh, 

lá,  bông,  hột,  trái  A  Lê  Lặc  đều  đắng,  tất  cả  h ành  

nghiệp  của  n h ứ t  xiển  đề  cũng  n h ư   vậy. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Đức  N h ư   Lai  th àn h   h ru   đầy 

đủ  tri  chư-  căn  trí  lực,  do  đây  nên  b iết  rõ  căn  tánh
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thượng,  trung,  hạ  của  tất  cả  chúng  sanh  :  Biết  rõ 

rằng  người  này  tứ   bực  hạ  lên  bực  trung,  biết  rõ 

rằng  ngirời  này  tử   bực  trung  lên  bực  thượng,  biết 

rõ  rằng  ngiròi  này  tứ   bực  thượng  th àn h   bực  trung, 

b iết  rõ  rằng  ngirời  này  tử   birc  trung  th àn h   bực  hạ. 

Do  đây  n ên  biết  rằng  căn  tánh  của  chúng  sanh 

không  quyết  đ ịn h ễ   w   không  quyết  đ ịn h   n ên   hoặc 

đã  d ứ t  căn  lành  rôi  trở   lại  sanh  căn  ỉành.  N êu  căn 

tánh  của  chúng  sanh  là  quyết  định  thời  trọn  không 

có  đã  d ứ t  mà  lại  sanh,  cũng  chẳng  nên  nói  rằng 

h ạng   n h ứ t  xiển  đề  đọa  đia  ngục  m ột  kiếp. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  Do  đây  nên  đức  N h ư   Lai  nói 

rằng  tất  cả  pháp  không  có  hrtxng  quyết  đinh. 

-  Bạch  Thê"  Tôn  !  Đức  N h ư   Lai  đầy  đủ  tri  chư- 

căn  trí  lực,  b iết  chắc  rằng  Thiện  T inh  sẽ  d ứ t  m ất  căn 

lành,  tại  sao  lại  cho  Thiên  Tinh  xuất  gia  ? 

-  Này  T hiện  nam   h r  !  Thuở-  ta  mcri  xuât  gia,  em 

ta  là  Nan  Đà,  em  họ  là  A  Nan  và  Đề  Bà  Đ ạt  Đa, 

con  trai  ta.  u   La  Mâu  La,  nh im g   ngirời  đó  đều  theo 

ta  xuất  gia  tu  hành.  N êu  ta  chẳng  cho  Thiện  Tinh 

xuất  gia,  thờ i  T hiện  Tinh  sẽ  nôi  ngôi  vua  có  quyền 

thê'  sẽ  p h á  hoại  Phật  Pháp,  do  đó  nên  ta  cho  Thiện 

T inh  xuất  gia. 

Này  Thiện  nam   tứ  !  Nêu  Thiện  Tinh  chẳng xuất gia 

cũng  d ứ t  m ất  căn  lành  trong  vô  lirợng  đời  đeu  không 

lợi  ích.  Nay đã xuất gia  dầu  m ất căn  lành,  nh ư n g có  thể
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trì giới, cung kính, cúng dường bực  đức hạnh,  tu tập  Sơ 

thiền  n hẫn  đến  T ứ   thiền,  nhữ n g  điều  này  gọi  là  nhơn 

lành,  nh ơ n   lành  này  có  thể  sanh  pháp  lành,  pháp  lành 

đã  sanh  thời  có  thể  tu  tập  đạo  hạnh,  đã  có  thê  tu  tập 

đạo  h ạn h   thời  có  thể  được  Vô  T hượng  Bồ  Đề,  do  đây 

nên  ta  cho  Thiện  Tinh  xuất  gia. 

Nê"u  ta  chẳng  cho  T hiện  T inh  xuất  gia  thọ  giới, 

thờ i  ta  chẳng  đưực  gọi  là  N h ư   Lai  Thê  Tôn  đầy  đủ 

m ười  trí  lực. 

N ày  T hiện  nam   tử   !  Đức  Phật  quán  sát  chúng 

sanh  đủ  cả  p háp  lành  và  pháp  chẳng  lành.  Vì  n h ữ n g  

ngưtH  này  dầu  đủ  hai  pháp  n h ir  vậy,  nh ư n g   chẳng 

bao  lâu  sẽ  d ứ t  m ất  tất  cả  căn  lành  mà  đủ  cả  pháp 

chẳng  lành.  Vì  n h ữ n g   chúng  sanh  này  chẳng  gần  gũi 

b ạn   lành,  chẳng  nghe  chánh  pháp,  chẳng  khéo  tư  

duy,  chẳng  th ật  h àn h   đúng   pháp,  do  đây  nên  sẽ  d ứ t 

m ất  căn  lành. 

Đức  N hir  Lai  lại  b iết  người  này  h iện   đời  hoặc 

đời  vị  lai,  lúc  trẻ  hoặc  lúc  già,  sẽ  gần  gũi  b ạn  lành 

được  nghe  chánh  pháp,  thờ i  có  thê  sanh  căn  lành 

trở   lại. 

V í  n h ư   có  khe  suôi  gần  xóm  làng,  nưức  suôi 

ngọt  ngon  đủ  tám   công  đức.  Có  ngiròi  nóng  nảy 

k h a t  nước  m uôn  đến  khe  S U Ô I ,   ngưtH  trí  quyết  đ ịn h  

b iết  rằng  ngườ i  k h á t  này  sẽ  đến  bên  nirớc,  vì  không 

còn  con  đư ờ ng  nào  khác.  Đức  N hir  Lai  quán  sát
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chúng  sanh  cũng  n h ư   vậy.  Do  đây  nên  N h ư   lai  gọi 

là  có  đủ  tri  chư   căn  trí  lực. 

Đ ức  Thê"  Tôn  lây  chút  đất  để  trên  m óng  tay  rồi 

bảo  Ca  D iêp  Bồ  Tát  rằng  :  "Đất  này  n h iều   hay  đấit 

nơi  m ười  phư ơ ng   thê'  giới  nhiều  ?". 

-  Bạch  T h ế  Tôn  !  Đ ất  dính  trên  m óng  tay  đâu  có 

th ể  sánh  với  đâìt  trong  m ư ờ i   phirong  thê"  giới  ! 

-  Này  T hiện  nam   h r  !  Có  người  đã  chết  trở   lại 

được  th ân   người,  bỏ  thân  trong  ba  đưd-ng  ác  mà 

đirợ-c  th ân  người,  căn  thân  đầy  đủ,  sanh  ncri  trung 

quôc,  có  đủ  chánh  tín,  có  thê  tu  tập  đạo  hạnh,  có 

th ể  tu  tập  chánh  đạo,  có  thê  đưtỵc  giải  thoát,  có  thể 

n hập  Đại  N iết  Bàn.  Được  n h ữ n g   điều  trên  đây  thật 

là  hy  h ữ u   n h ư   sô"  lircrng   đầít  trên  m óng  tay. 

Bỏ  thân  ngưòi  m ang  thân  ba  đường  ác,  bỏ  thân  ba 

đường  ác  trờ   lại  thọ  thân  ba  đirò-ng  ác,  thân  căn  chẳng 

đầy  đủ,  sanh  noi  biên  địa,  tà  kiến  điên  đảo,  thật  hành 

đạo  tà,  chẳng  đirợc  giải  thoát,  chẳng  được  N iết  Bàn, 

nh ữ n g   hạng  này  đông  nhiều  n h ư   sô  lưtỵng  đất  trong 

m ười  phư ơ ng  thê" giới. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Ngirời  hộ  trì  cấm  giới  tinh 

tân  chăng  biêng  trễ,  chẳng  phạm   bôn  tội  trọng,  chẳng 

gây  năm   tội  nghịch,  chẳng  lạm  dụng  vật  của  Tăng, 

chăng  d ứ t  căn  lành,  chẳng  làm  n h ứ t  xiển  đề,  tin 

thọ  kinh  điển  Đ ại  N iết  Bàn  này,  n h ữ n g   ngưừi  đây 

rât  hy  h ữ u   n h ư   lirợ-ng  sô  đất  trên  m óng  tay. 
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N gười  liròi  biêng  phá  giới,  phạm   bốín  tội  trọng, 

gây  năm   tội  nghịch,  lạm   dụng  của  Tăng,  làm   n h ứ t 

n h ứ t  xiển  đề  d ứ t  m ất  căn  ỉành,  chẳng  tin  k in h   N iết 

Bàn  này,  sô"  lư ợng  đông  n h iều   n h ư   đất  trong  m ười 

phuxmg  thê"  giới. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Đức  N h ư   Lai  biết  rõ  căn 

tán h   thư ợng,  trung,  hạ  của  chúng  sanh  n h ư   vậy  nên 

gọi  là  đầy  đủ  tri  chư   căn  trí  lực. 

Bạch  T h ế   Tôn  !  Đức  N h ư   Lai  có  đủ  tri  chư   căn 

trí  lực  như-  vậy,  nên   biết  rõ  căn  tánh  thượng,  trung 

hạ  của  tất  cả  chúng  sanh,  biết  rõ  căn  tánh  của  chúng 

sanh  đời  hiện   tại,  cũng  biết  rõ  căn  tánh  của  chúng 

sanh  đời  vi  lai,  biết  rõ  n h ữ n g   chúng  sanh  này  sau 

k h i  Phật  n hập  diệt  sẽ  nói  rằng  đức  N h ư   Lai  rốt  ráo 

n h ập   N iết  Bàn,  hoặc  nói  rằng  đức  N hir  Lai  không 

rôìt  ráo  n hập  N iết  Bàn,  hoặc  nói  có  ngã.  hoặc  nói 

k hổ n g  ngã,  hoặc  cho  rằng  có  trung  ấín,  hoặc  không 

trun g   ấm,  hoặc  nói  có  thôi  thất,  hoặc  không  thôi 

thất,  hoăc  nói  thân  N h ư   Lai  là  h ữ u   vi,  hoăc  nói  là 

vô  vi,  hoặc  có  kẻ  nói  m ười  hai  nh ơ n   duyên  là  pháp 

h ữ u   vi,  hoặc  nói  là  pháp  vô  vi,  hoặc  nói  tâm   là 

th ư ờ n g   trụ,  hoặc  nói  tâm   là  vô  thường,  hoặc  có 

ngườ i  n ói  h ư ở n g   vui  ngũ  dục  th ò i  hay  chirớng 

T hánh  đạo,  hoặc  nói  chẳng  chướng  ngại,  hoặc  có 

kẻ  nói  t h ế   đê  nhiH  chỉ  thuôc  về  cõi  Duc  hoăc  nói

• 

• 

• 

• 

thuôc  về  cả  ba  cõi,  hoăc  nói  bô  th í  chỉ  thuôc  nơi 

ý  nghiệp,  hoặc  nói  bố^  th í  thuộc  ncri  ngũ  âm,  hoặc
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nói  có  ba  pháp  vô  vi,  hoặc  nói  không  ba  pháp  vô 

vi,  hoặc  nói  có  tạo  sắc,  hoặc  nói  không  tạo  sắc,  hoặc 

nói  có  vô  tác  sắc,  hoặc  nói  không  vô  tác  sắc,  hoặc 

nói  có  tâm   sở,  hoặc  nói  không  tâm    sở;  hoặc  nói  có 

năm   đại  chủng,  hoặc  nói  có  sáu  đại  chủng;  hoặc 

nói  giới  ư u   Bà  Tắc  thọ  đầy  đủ  Bát  quan  trai,  hoặc 

nói  chẳng  thọ  được  đầy  đủ;  hoặc  nói  Tỳ  Kheo  đã 

phạm   tội  tứ   trọng  mà  giới  Tỳ  Kheo  vẫn  còn,  hoặc 

nói  chẳng  còn;  hoặc  nói  bực  Tu  Đ à  Hoàn,  Tir  Đ à 

Hàm,  A  Na  Hàm,  A  La  Hán,  đều  được  th àn h   Phật, 

hoặc  nói  chẳng  được  thàn h  ;  hoặc  nói  chính  nơi 

chúng  sanh  có  Phật  tánh,  hoặc  nói  rời  chúng  sanh 

• ^ 

ỉioạc  nói  hạng  n h ứ t  xiên  đề  phạm   bôn

tôi  trọng,  năm   tội  nghịch  đều  có  Phật  tánh,  hoặc 

nói  khôn g  có  Phật  tánh;  hoặc  nói  có  chư   Phật   m ư ời 

phuxmg,  hoặc  nói  không  có  chir  Phật  nuròi  phircmg. 

Đức  N h ư   Lai  thành   tự u   đầy  đủ  tri  chir  căn  trí 

lực  n h ư  vậy,  tại  sao  hôm   nay  chẳng  nói  quyết  đ ịnh   ? 

Này  T hiện  nam   tử   !  N hữ ng  nghĩa  n h ư   vậy  c^iẳng 

p h ải  là  n h ãn   thức  biết  đirợc  n hẫn  đên  chẳng  phải 

là  ý  thức  b iết  được,  đây  là  chỗ  biết  của  trí  huẹ.  N êu 

với  ngưtH  có  trí  huệ,  thời  ta  trọn  chẳng  nói  p h ân  

hai,  ngưrH  trí này  cũng  cho  rằng  Phật  chẳng  nói  ph ân  

hai.  Với  ngưtH  vô  trí  thời  ta  nói  b ất  định,  ngườ i  vô 

trí  này  cũng  cho  rằng  Phật  nói  bất  đ ịn h ẵ

Này  T hiện  nam   tứ   !  Tất  cả  công  h ạnh  lành  của 

Như*  Lai  đều  vì  điều  phục  chúng  sanh.  N h ư   tất  cả
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phưxmg  thuôc  của  luxmg  y  đều  đê  chữa  trị  n h ữ n g  

b ịn h   khổ. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Vì  quôc  độ,  vì  thờ i  tiết,  vì 

ngôn  n g ữ   của  người,  vì  độ  ngưtri,  vì  căn  tánh  sai 

khác,  n ên  đứt:  N hir  Lai  ở   trong  m ôt  pháp  mà  nói 

p h â n   hai,  nơi  m ột  danh  từ   nói  th àn h   vô  lư ợ ng   danh 

từ>  nơi  trong  m ột  nghĩa  nói  thành  vô  lircrng,  nơi  trong 

vô  l'*r(rng  nghĩa  nói  th àn h   vô  lượng. 

Thê' nào  là  m ột  danh  từ   nói  th àn h   vô  lượng  danh 

từ   ?  N h ư   N iết  Bàn,  cũng  gọi  là  N iết  Bàn,  là  vô  sanh, 

là  vô  xuất,  là  vô  tác,  là  vô  vi,  là  quy  y,  là  nhà  cửa, 

là  giải  thoát,  là  quang  m inh,  là  đèn  sáng,  là  b ờ   kia, 

là  vô  úy,  là  b ât  thôi,  là  chỗ  an  ổn,  là  tịch  tịnh,  là 

vô  tướng,  là  b ấ t  nhị,  là  n h ứ t  hạnh,  là  th anh  lircmg, 

là  khô n g  tôi  tăm,  là  không  chướng  ngại,  là  vô  tránh, 

là  vô  trược,  là  quảng  đại,  là  cam  lô,  là  cát  tường. 

Thê' nào  là  m ột  nghĩa  nói  th àn h   vô  lư ợng  ?  N h ư  

Đ ế   Thích,  cũng  gọi  là  Đ ế   Thích,  cũng  gọi  là  Kiều 

Thi  Ca,  là  Bà  Ta  Bà,  là  Phú  Lan  Đà  La,  là  Ma  Pháp 

Bà,  là  N hơn  Đ à  La,  là  Thiên  N hãn,  là  Xá  Chỉ  Thiên, 

là  Kim  Cang,  là  Bửu  Đ ảnh,  là  Bửu  Tràng. 

T h ế  nào  là nơi vô  lưtrng nghĩa nói thàn h vô  lượng ? 

N h ư  Phật  N h ư  Lai  cũng  gọi  là  N h ư  Lai,  vì  nghĩa  khác 

nên  tên  cũng  khác,  gọi  là  A  La  Ha,  cũng  gọi  là  Tam 

M iệu  Tam  Phật  Đà,  cũng  gọi  là  Thuyền  Sư,  cũng  gọi 

là Đạo  Sư,  là  Chánh  Giác,  là  M inh  H ạnh  Túc,  là  Sư T ử
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Vương,  là  Sa  Môn,  là  Bà  La  Môn,  là  Tịch  Tịnh,  là  Thí 

Chủ,  là  Đáo  Bĩ  Ngạn,  là  Đ ại  Y  Vưxmg,  là  Đ ại  Tượng 

Vuxmg,  là  Đ ại  Long  Vưtmg,  là  Thí  N hãn,  là  Đ ại  Lực 

Sĩ,  là  Đại  Vô  ú y ,  là  Bửu  Tự,  là  Thượng  Chủ,  là  Đắc 

Thoát,  là  Đ ại  Trưưng  Phu,  là  Thiên  N hơn  Sư,  ỉà  Đại 

Vân  Đ à  Lợi,  là  Vô  Đ ẳng  Lữ,  là  Đại  Phirớc  Điền,  ỉà  Trí 

Huệ  Hải,  là  Vô  Tưứng,  là  Bát  Trí. 

Lại  có  m ộỉ  nghĩa  mà  nói  th ành  vô  lư ợ n g   danh 

tứ,  n h ư   âm,  cũng  gọi  ỉà  âm,  cũng  gọi  là  điên  đảo, 

là  đế,  là  tứ   niệm   xứ,  là  tứ   thực,  là  chỗ  ở   của  tứ  

thức,  là  h ữ u ,  là  đạo,  là  thời,  là  chúng  sanh,  là  thê^ 

là  đệ  n h ứ t  nghĩa,  là  ba  pháp  tu  :  thân,  g iớ i  và  tâm, 

là  nhem  quả,  là  p h iền   não,  là  giải  th o á t  là  m ư ờ i  hai 

n h ơ n   duyên,  là  T hanh  Văn,  là  Bích  Chi  Phật,  là  Phật, 

là  địa  ngục,  ngạ  quỉ,  súc  sanh,  nhơn,  Thiên,  là  quá 

k h ứ ,  *   hiêI n  ta• i,  •   vi•  lai. 

N ày  T hiện  nam   tử   !  Đức  Như-  Lai  vì  chú ng  sanh 

n ên   trong  rộng  mà  nói  lutrc,  trong  luxrc  mà  nóĩ  rộng, 

nơi  đệ  n h ứ t  nghĩa  đê"  nói  thành  thê"  đê^  nơi  t h ế   đê" 

nói  th àn h   đệ  n h ứ t  nghĩa  dếể

Thê' nào  là  trong  rông  mà  nói  lirợc  ?  N h ư   ta  bảo 

các  Tỷ  Kheo  ;  Hôm   nay  ta  giảng  nói  m ười  hai  n h ơ n  

duyên.  Thê'  nào  gọi  là  m ưdi  hai  nh ơ n   duyên  ? 

C hính  là  nhtm   quả. 

T h ế   nào  gọi  là  trcmg  Urợc  mà  nói  rộng  ?  N h ư   ta 

bảo  các  Tỳ  Kheo  :  Hôm  nay  ta  giảng  nói  khổ,  tập, 
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diệt,  đạo.  Khổ  là  vô  lưtrng  sự   khổ,  tập  là  vô  lirợng 

p h iền   não,  diệt  là  vô  lượng  giải  thoát,  đạo  là  vô 

lư ợ ng   phư ơ n g  tiện. 

Thê  nào  gọi  là  ncri  đệ  n h ứ t  nghĩa  đ ế   nói  là  thê" 

đê"  ?  N h ư   ta  bảo  các  Tỳ  Kheo.  T hân  của  ta  đây  có 

già,  b ịnh,  chết. 

Thê"  nào  gọi  là  nơi  thê"  đê"  nói  là  đệ  n h ứ t  nghĩa 

đê"  ?  N hir  ta  bảo  Kiều  Trần  N h ư   :  Vì  ông  đắc  pháp 

n ên   gọi  là  A  N hã  Kiều  Trần  Nhir. 

Do  vì  tùy  theo  người,  tùy  theo  ý,  tùy  theo  thời  n h ư  

vậy,  n ên   gọi  đức  N hir Lai  có  đủ  tri  chư  căn  trí  lực. 

Này  T hiện  nam   tử   !  ĐÔI  với  n h ữ n g   nghĩa  n h ư  

vậy  n êu   ta  nói  quyết  định   thời  ta  chẳng  đưtrc  gọi 

là  đức  N h ư   Lai  có  đủ  tri  chư   căn  trí  lirc.  NgưtH  có 

trí  b iết  rằng  chỗ  m ang  chở  của  hưtm g  tưtrng  chẳng 

p hải  lứa  ngựa  m ang  nôi.  Tất  cả  chúng  sanh  có  vô 

lirợng  h àn h   nghiệp,  nên  đức  N h ư   Lai  vì  hộ  mà  nói 

vô  lư ợ n g  pháp,  đó  là  do  vì  chúng  sanh  có  vô  lư ợ ng 

p h iền   lìão.  N êu  đức  N h ư   Lai  nói  m ột  h ạnh  m ột 

p h áp   thờ i  chẳng  gọi  là  đức  N hir  Lai  có  đủ  tri  chư  

căn  trí  lực.  Do  đây  n ên  trong  các  k in h   khác  ta  nói 

rằng  có  năm   hạng  chúng  sanh  chẳng  n ên   vì  họ  nói 

nẳm   th ứ   pháp  :  Vì  ngirời  chẳng  có  lòng  tin  thời 

chẳng  tán  th án   C hánh  tín  ;  vì  ngưtH  phá  giới  câm 

th ờ i  chẳng  tán  thán  Trì  giới  ;  vì  ngircri  xan  tham  

th ờ i  chẳng  tán  th án  Bô"  th í  ;  vì  ngvrò-i  giải  đãi  thời
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chẳng  tán   th án  Đa  văn  ;  vì  ngiròi  ngu  si  thờ i  chẳng 

tán  thán   T rí  huệ.  Nê'u  ngirỏ-i  trí  vì  năm   h ạng  này 

mà  nói  năm   việc  trên  đây,  thời  nên  b iết  rằng  ngườ i 

thuyết  p háp  này  chẳng  có  đủ  tri  chư   căn  trí  lực, 

cũng  chẳng  được  gọi  là  thư ơng  xót  chúng  san hẵ  Vì 

năm   hạng  này  n ếu  nghe  giảng  nói  năm   điều  trên 

đây  thờ i  họ  sẽ  sanh  lòng  nghi,  lòng  ác,  lòng  sân 

hận,  mà  phải  chiu  quả  báo  kh ổ  trong  vô  lirợng  đời. 

Do  đây  n ên  trước  kia  trong  các  k in h   khác  ta  bảo 

Xá  Lợi  Phất  rằng  :  Ô ng  phải  cẩn  thận  chớ  vì  người 

lợi  căn  mà  rộng  thuyết  pháp,  chớ  vì  ngườ i  độn  căn 

mà  lược  th u yết  pháp.  Xá  Lợi  Phất  bạch  rằng  tôi  chỉ 

vì  thirơiig  xót  mà  thuyết  pháp,  chẳng  phải  là  có  đủ 

tri  ch ư   căn  trí  lực  mà  thuyết  pháp. 

N ày  T hiện  nam   tử   !  T huyết  pháp  hoặc  rộng  hoặc 

lirợc  là  cảnh  giới  của  P h ậ t  chẳng  phải  hàng  Thanh 

Văn  và  D uyên  Giác  biết  được. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   ông  nói  rằng  sau  khi 

Phật  n hập  N iết  Bàn  hàng  đệ  tử   đều  nói  khác  nhau, 

n h ữ n g   người  đó  đều  vì  điên  đảo  nên  chẳng  được 

chánh  kiên,  chăng  th ể  lợi  m ình  lợi  người. 

N ày  T hiện  nam   tử   !  C húng  sanh  chẳng  p hải  chỉ 

có  m ột  tánh,  m ột  hạnh,  m ột  căn,  m ột  quôc  độ,  m ột 

T hiện  tri  thức.  Do  đây  n ên    đức  N h ư   Lai  vì  chúng 

sanh  mà  tuyên  nói  nhiều  pháp  yêu.  Do  nhem  duyên 

này n ên   chir Phật trong  m ười  phirơng ba  đời  vì  chúng 

sanh  mà  khai  thị  diễn  thuyết  m ười  hai  bộ  kinh. 
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Này  Thiện  nam   tử   !  Đ ứ t  Như* Lai  nói  lĩurời  hai  bộ 

k ỉn h  đây  chẳng  phải  để  lợi  cho  m ình  mà  chỉ  vì  lạ i  ích 

cho  người,  nên  trí  lực  th ứ  năm   của  N hir Lai  gọi  là  giải 

lực.  Do  hai  trí  lực  này  nên  đức  N h ư  Lai  biết  rõ  người 

này  h iện  tại  có  thể  dứ t  căn  ỉành  người  này  đời  sau  có 

thể  d ứ t  căn  lành,  ngutỳi  này  hiện  tại  có  thể  được  giải 

thoát/  người  này  đời  sau  có  thể  được  giải  thoát,  do  đây 

n ên  đức  N h ư  Lai  được  là  Vô  thirọ-ng  Lực  sĩ. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N êu  nói  rằng  đức  N h ư   Lai 

rốt  ráo  n h ập   N iết  Bàn,  hoặc  nói  chẳng  rô't  ráo  nhập 

N iết  Bàn,  n h ữ n g   ngườ i  này  chẳng  h iểu   ý  của  N h ừ  

Lai  n ên   nó i  n h ữ n g   lời  n h ư   vậy. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Trong  n ú i  H ương  Sơn  có 

năm   m ươi  ba  ngàn  vi  Tiên  nhơn,  n h ữ n g   vị  này  đã 

tu  tập  công  đức  nơi  đức  Phật  Ca  D iếp  th u ở   quá  khứ , 

họ  chưa  đưtrc  chánh  đạo,  chưa  đưtỵc  gần  gũi  Phật 

để  nghe  chánh  pháp.  Vì  m uôn  đô  n h ữ n g   vị  Tiên 

n h ơ n   này  n ên   đức  N hir Lai  bảo  A  Nan  rằng  ba  tháng 

sau  ta  se  n hập  N iết  Bàn.  Chir  T hiên  truyền  lờ i  này 

đến  n ú i  H ư ơng  Sơn.  Các  vi  Tiên  nhơ n  nghe  tin   Phật 

sắp  n hập  N iết  Bàn  bèn  sanh  lòng  hôi  h ậ n   mà  bảo 

n h au   rằng  tại  sao  chúng  ta  đuxỵc  sanh  trong  nh ơ n  

đạo  mà  chẳng  đưtrc  gần  gũi  Phật.  C h ư   Phật  ra  đời 

rất  khó  gặp  n h ư  hoa  ITu  Đàm.  Nay  chúng  ta  n ên   đến 

ra  m ắt  đức  Thê' Tôn  để  được  nghe  chánh  pháp. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Lúc  đó  năm   m ươi  ba  ngàn 

T iên  n h ơ n   liền  đên  ra  m ắt  ta.  Ta  b èn   theo  ccr  của



XXIV  -  PHẨM  C A   DIẾP  BỔ  TÁT

443

họ  m à  thuyết  pháp  :  Này  các  Đ ại  sĩ  !  sắc  là  vô 

thường,  vì  nhem  duyên  của  sắc  là  vô  thường.  Đ ã  tứ  

n h ơ n   vô  thư ờ n g  mà  sanh  thời  sắc  đâu  p hải  là  thư ờ ng 

trụ.  N h ư   sắc,  thọ,  tirởng,  hành,  thức  cũng  n h ư   vậy. 

Các  Tiên  n h o n   sau  k h i  nghe  p háp  yêu  trên  đây 

 tất  cả  đều  chứng  được  quả  A  La  Hán. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Trong  thành   Câu  Thi  Na  Kiệt 

có  ba  m ươi  m uôn  lực  sĩ  h r  thị  sứt:  m ạnh  của  m ình

• 

•  

•  

•  

ngạo  nghễ  không  chịu  tù n g   phục  ai. 

Vì  m uôn  điều  phục  các  lực  sĩ  này  nên  ta  bảo  Mục 

Liên  đến  điều  phục  các  lực  sĩ  ây.  Lúc  đó  Mục  Kiền 

Liên  tuân  lịn h   ta,  trọn  năm   năm   giáo  hóa  n h iều   cách, 

n h ư n g   chẳng  thê  điều  phục  được  m ột  lirc  sĩ.  Do  đây 

n ên   ta  bảo  A  Nan  rằng  sau  ba  tháng  đức  Phật  sẽ 

n h ập   N iết  Bàn. 

Các  lực  sĩ  nghe  đưtỵc  tin  này  bèn  họp  n hau  sửa 

sang  đirờng  sáế

Đêíti  ngày  ta  tứ   nước  Tỳ  Xá  Ly  đếín  th àn h   Câu 

Thi  Na.  G iữa  đư ờ ng   thây  các  lực  sĩ,  ta  liền  hóa 

th ân   làm   vị  Sa  M ôn  hỏi  các  lực  sĩ  rằng  :  Bọn  đồng 

tử   kia  làm   việc  gì  thê'  ?  -  Các  lực  sĩ  đều  nổi  giận 

nói  rằng  :  "Này  Sa  M ôn  !  Tại  sao  ông  gọi  chúng  ta 

là  đồng  h r  ?". 

- 

Ta  bảo  các  lực  sĩ  bọn  ngxrcri  đến  ba  muxri  m uôn 

ngườ i  mà  kh ô ng   đủ  sức  dời  nôi  hòn  đá  nhỏ  n h ít 

này,  nên  ta  gọi  ỉà  đồng  h r  đâu  ph ải  lời  quá  đáng. 
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-  Các  lirc  sĩ  nói  nê"u  ông  gọi  chúng  ta  là  đồng  tử, 

thờ i  ông  phải  là  bực  Đ ại  nhớn. 

-  Này  T hiện  nam   h r  !  Lúc  đó  ta  dù n g   hai  ngón 

chon  h ất  văng  hòn  đá  ây.  -  Các  lực  sĩ  thây  n h ư  

vậy  liền  h ế t  k h in h   ngạo  mà  nói  rằng  :  Này  Sa  M ôn  ! 

Nay  ông  có  thể  dời  hòn  đá  này  ra  khỏi  đư ờ ng 

chăng  ?  -  Ta  nói  này  các  đồng  tử   !  Do  nhem  duyên 

gì  mà  các  ngườ i  sứa  sang  con  đưtxng  này  ? 

-  Các  lirc  sĩ  nói  :  Này  Sa  M ôn  !  Đức  Thích  Ca  N h ư  

Lai  sẽ  do  con  đư ờ ng  này  đi  đến  rừ n g  Ta  La  mà  nhập 

N iết  Bàn,  nên  chúng  ta  họp  nhau  lại  sửa  sang. 

-  Ta  k hen   rằng  :  Lành  thay  !  Các  đồng  tử   đã  p h át 

tâm   tốt  n h ư   vậy,  ta  sẽ  dời  hòn  đá  này  cho  các  ông. 

Nói  xong  ta  liền  lây  tay  birng  h ò n   đá  dồi  lên 

giữa  h ư  không.  Các  lực  sĩ  kinh   hãi  m uôn  chạy  tránh. 

Ta  liền  bảo  họ  rằng  :  Các  ngircri  chẳng  n ên  kin h 

 sợ   !  Rồi  ta  lây  tay  h ứ n g   b ắt  hòn  đá  đê  trên  bàn 

tay  mặt. 

-  Các  lực  sĩ  đều  vui  m ững  khen  ngợi  hỏi  rằng  : 

N ày  Sa  M ôn  !  H òn  đá  ây  là  thư ờng  hay  vô  thư ờ n g  ? 

-  Ta  liền  dùn g  m iệng  thổi  h ò n   đá  tan  n át  ra  n h ư  

cát  bụi. 

-  Các  lực  sĩ  thấy  n h ư   yậy  đồng  cất  tiêng  xuxrng 

rằng  :  H òn  đá  ấy  là  vô  thư ờng  !  Họ  sanh  lòng  hô 

th ẹn   không  còn  có  tâm   niệm   k iêu   mạn. 
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- 

Ta  liền  hiện  lại  hình  Phật  mà  vì  họ  thuyết  pháp. 

Ba  mircri  m uôn  lực  sĩ  đều  ph át  tâm V ôT hưựng  Bồ  Đề. 

N ày  T hiện  nam   tử   !  Nơi  thành   Câu  Thi  Na  có 

ngườ i  th ợ   tên  T huần  Đà.  Ngxrời  này  nơi  th ờ i  kỳ  đirc 

Phật  Ca  D iếp  đã  p h át  nguyện  rằng  :  Lúc  Thích  Ca 

N hir  Lai  nhập  N iết  Bàn  ta  sẽ  là  người  cúng  dirờng 

b ữ a   ăn  cuôì  cừng  cho  Phậtẵ  Do  đây  nên  ta  ở   nước 

Tỳ  Xá  Ly  bảo  Tỳ  Kheo  Ưu  Bà  Ma  Na  rằng  sau  ba 

tháng  ta  sẽ  nhập  N iết  Bàn  nơi  rừ ng  Ta  La  trong 

th àn h   Câu  Thi  Na,  ông  nên  qua  cho  T huần  Đ à  hay  ! 

Này  T hiện  nam   tử   !  Trong  thành  Virơ-ng  Xá  có  vi 

ngũ  thông  Tiên  n h ơ n   tên  là  Tu  Bạt  Đ à  La  đưtỵc  mộe 

trăm   hai  m ươi  tuôi.  Tiên  nhơ n  này  th ư ờ n g   tự"  xưng 

là  bực  N h ứ t  thiết  trí  sanh  lòng  kiêu  m ạnệ  Tiên  nhơ n 

này  đã  vun  trồng  căn  lành  ncri  vô  lư ợng  ch ư   Phật 

th u ở   quá  khứ. 

Vì  m uôn  điều  phục  Tiên  nhem  này  nên  ta  bảo  A 

N an  rằng  sau  ba  tháng  ta  sẽ  nhập  N iết  Bàn  !  Tu  Bạt 

Đ à  La  nghe  tin  này  sẽ  sanh  lòng  k ín h   tin  mà  đến 

ra  m ắt  ta.  Ta  sẽ  độ  ông  chứng  quả  A  La  Hán. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Nơi  thành  La  Duyệt  Kỳ,  Thái 

T ử  Thiện  Kiên  m uôn  hại  vua  cha  là  Tần  Bà  Ta  La,  mà 

chưa có  dịp  hại  được.  Lúc  đó  Đề  Bà Đ ạt Đa cũng m uốn 

hại  ta,  bèn  tu  tập  chứng  đirợc  ngũ  thông,  làm  bạn  thân 

với Thái T ử  Thiện Kiên. Vì Thái T ử  mà hiện thần thông. 

Thái  T ử   rất  kính  mến  cúng  dường  trọng  hậu. 
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M ô• t  lúc  kia  Thái  T ử   thưa  với  Đề  Bà  Đ at  Đa • 

rằng  :  Bạch  Đ ại  s ư   T hánh  nhơ n  nay  tôi  m uôn  thây 

hoa  M ạn  Đ à  La. 

Đề  Bà  Đ ạt Đa  liền  đến  cung trời  Đao  Lợi,  xin  bông 

M ạn Đ à  La, vì phước  đã hết nên không vị  trời nào  chịu 

cho.  Xin  không  đirợc  bông,  Đề  Bà  Đ ạt  Đa  suy  nghĩ 

rằng  :  Cây  M ạn  Đ à  La  vốn  không  ngã  không  ngã  sỏv 

n êu  ta  tự   lây  bống  nào  có  tội  gì.  Nghĩ  xong  Đề  Bà  Đ ạt 

Đ a đên bên cây m uôn lây bông, liền m ất thần thông, trở  

lại  thây  thân  m ình  ở  nơi  Vuxmg  Xá,  sanh  lòng  hổ  thẹn 

chẳng  dám   đến  gặp  Thái T ử  Thiện  Kiến.  Đề  Bà Đ ạt Đa 

lại  nghĩ  rằng  nay  ta  nên  đên  chỗ  Phật  đòi  đại  chúng. 

Nêu  Phật  cho  ta  sẽ  tùy ý  sai  bảo  Xá  Lợi  Phất v.v... 

Đề  Bà  Đ ạt  Đ a  liền  đến  chỗ  Phật  mà  bạch  rằng  : 

N gưỡng  m ong  đức  N hir  Lai  đem  đại  chúng  này  giao 

phó  cho  tôi,  tôi  sẽ  thuyết  pháp  giáo  hóa  họ. 

Phật  nói  :  Ngirơi  ngu  si  !  Xá  Lợi  Phất  v.v...,  là 

bực  thông  m inh  đại  trí  mọi  người  tin  phục,  mà  ta 

còn  chẳng  đem   đại  chúng  giao  phó,  huông  người  là 

ngườ i  ngu  si  ăn  niró-c  m iếng  của  kẻ  khác  ir  ! 

Lúc  đó  Đề  Bà  Đ ạt  Đa  càng  sanh  ác  tâm   nói  rằng  : 

Này  Cù  Đàm .  Này  dầu  ông  điều  phục  đại  chúng, 

n h ư n g   thê" cũng  chẳng  đưtrc  lâu  sẽ  phải  bị  tiêu  diệt  ! 

V ừa  nói  xong  đất  liền  rúng  động,  Đề  Bà  Đ ạt  Đ a  té 

xuông  đất,  b ên  ông  ấy  thân  p h át  ra  luồng  gió  m ạnh 

thổi  b ụ i  đất  lâm   dcr  cả  m ình. 
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Đề  Bà  Đ ạt  Đa  thây  tư ớ n g  xâu  này  lại  nói  rằng  : 

N êu  thân   ta  h iện   đời  p hải  đọa  A  Tỳ  địa  ngục,  ta 

p h ải  báo  s ự   oán  thù  lá n   này. 

Đề  Bà  Đ ạt  Đa  liền  đên  chỗ  Thái  T ử   T hiện  Kiên. 

Thái  T ử   hỏi  :  Đ ại  sir  T hánh  nh ơ n   có*  sao  dung  nhan 

tiều  tụ y  sắc  diện  lo  b u ồ n   ? 

Đề  Bà  Đ ạt  Đa  nói  :  Ta  luôn  luôn  n h ư   vậy  mà 

T hái  T ử   chẳng  biết  ir  ? 

Thái  T ử   hỏi  :  Có  nhem  duyên  gì  như*  vậy  ?  Xin 

Đ ại  s ư   dạy  rõ ế

Đề  Bà  Đ ạt  Đa  nói  :  Nay  ta  cùng  Thái  T ử   thân 

m ên  nhau.  NguxH  ngoài  m ắng  nhiếc  Thái  Tử,  lẽ  đâu 

ta  chẳng  lo  buồn. 

Thái T ử  hỏi  : N gười ta m ắng nhiếc tôi nhir thê"nào ? 

Đề  Bà  Đ ạt  Đa  nói  :  M ọi  ngưtH  m ắng  Thái  T ử  

là  Vị  Sanh  O ánẵ

Thái  T ử   hỏi  :  Sao  lại  gọi  tôi  là  Vi  Sanh  O án  ? 

Ai  đặt  ra  danh  h r  này  ? 

Đề  Bà  Đ ạt  Đa  nói  :  Lúc  chira  sanh  Thái  Tử,  tất 

cả  tư ớ ng   s ư   đều  bảo  rằng  lúc  đứa  trẻ  này  lớn  lên 

sẽ  giết  cha  do  đó  người  ngoài  đều  gọi  Thái  T ử   là 

Vị  Sanh  Oán.  N gười  trong  cung  vì  m uôn  Thái  T ử  

vụi  lòng  nên  đặt  tên  là  T hiện  Kiên. 

Vi  Đề  Hy  Phu  n h ơ n   nghe  lời  tư ớng  str,  lúc  sanh 

T hái  T ử   tứ   trên  lầu  cao  ném   xuôìng   đầíị,   làm   gãy  m ất
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m ột  ngón  tay  của  Thái  Tử.  Do  cớ  này  nên  mọi  ngutH 

lại  gọi  tên   Thái  T ử   là  C hiết  Chỉ.  Ta  nghe  n h ữ n g   việc 

này  trong  lòng  lo  buồn,  nh ư ng  lại  chẳng  dám   nói

_  /   • 

nm_  X

• 

m  _

 9

với  Thái  Tử. 

Đề  Bà  Đ ạt Đ a  đem  nh ữ ng việc  ác  như* vậy xúi  Thái 

T ử   giết  vua  cha  mà  bảo  rằng  :  "Nêu  Thái  T ử   giết  vua 

cha,  thời  ta  cũng  có  thể  giết  Sa  Môn  Cù  Đàm". 

Thái  T ử   hỏi  đại  thần  Võ  H ành.  Đ ại  th ần   th u ật 

s ự   tích  đặt  tên  đúng  n h ư   lời  của  Đề  Bà  Đ ạt  Đa. 

Thái  T ử   nghe  xong  liền  cùng  đại  th ần   b ắt  Vua 

cha  giam  ở   ngoài  thàn h  sai  bôíi  đội  b in h   g iữ   gìn 

nghiêm   ngặt.  Phu  nhơ n  Vi  Đề  Hy  đến  thăm   Vua. 

NgưtH  g iữ   cửa  nhà  giam  chẳng  cho  vào.  Phu  nhem 

cả  giận  b èn   q u ở   mắng.  NgưtM  g iữ   cửa  đem   việc  này 

th ư a  với  Thái  Tử.  Thái  T ử   T hiện  Kiến  giận  d ữ   vào 

cung  nắm   tóc  mẹ  -rút  giTOTn  m uôn  chém. 

Kỳ  Bà  liền  đến  can  rằng  :  Tâu  Đ ại  V ương  !  T ử  

k h i  lập  quốc  đên  nay,  dầu  tội  rất  nặng  cũng  chẳng 

xử  đếh  ngườ i  nữ,  huôiig  là  mẹ  đẻ. 

Thái T ử   vì  nê  Kỳ  Bà  n ên  kh ô ng  giết  Phu  nhơn. 

D ứ t  h ẳn   s ự   uông  ăn  thuôc  m en  của  vua  cha.  Quá 

bảy  ngày  vua  cha  chết.  T hiện  Kiến  Thái  T ứ   m ới  sanh 

lòng  hôi  hận. 

Đ ại  th ần   Võ  H ành  tâu  rằng  :  "Tâ't  cả  h ành   nghiệp 

đều  không  có  tội,  sao  Đ ại  virơng  lại  sanh  ỉòng  hôi 

h ân   b u ồ n   rầu". 
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Kỳ  Bà  tâu  rằng  :  "Đại  Virơng  nên  biêt  rằng  việc 

làm   của  Đ ại  Vưxmg  gồm  hai  tội  nặng  :  M ột  là  tội 

giêt  cha,  hai  là  tội  giêt  Tu  Đà  Hoàn.  Tội  n ặng  n h ir 

vậy  trừ   Phật  không  ai  có  thể  làm   cho  tội  đó  đưực 

trừ   diệt". 

Vua  nói  đức  Như*  Lai  thanh  tịn h   ta  là  ngườ i  tội 

n h ơ   u ế   làm   sao  dám   đến  thây  Phật. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Ta  biết  việc  này  n ên   bảo  A 

N an  rằng  sau  ba  ỉháng  ta  sẽ  nhập  N iết  Bàn. 

Thái  T ử   Thiện  Kiên  nghe  tin  này  liền  đên  ra  m ắt 

ta.  Ta  vì  T hiện  Kiên  mà  thuyết  pháp,  do  đây  tội  nặng 

được  b ớ t  nhẹ,  Thiện  Kiên  đưtỵc  vô  căn  tín. 

Này Thíiện  nam  tử   !  H àng  đệ  tử  của  ta  nghe  n h ữ n g  

lời  này  chẳng  hiểu  ý  của  ta,  nên  cho  rằng  đức  N h ư  

Lai  quyết  đ ịn h   nói   rốt  ráo  nhập  N iết  Bàn. 

í )  Phật  bảo  Ca  Diêp  Bồ  Tát  :  Này  Thiện  nam   tử   ! 

Bồ  Tát  có  hai  hạng  :  Một  là  thật nghĩa,  hai  là  giả  danh. 

Giả  danh  Bồ  Tát nghe  tin  Phật sau  ba tháng sẽ  nhập 

N iết  Bàn,  đều  sanh  lòng  thôi  thất  mà  nói  rằng  :   Đức 

N h ư  Lai  còn  là  vô  thưừng,  tại  sao  chúng ta  lại  vì  s ự  vô 

thường mà  phải  cần  khổ  trong vô  lượng  đ ò iẳ  Đứx:  N h ư  

Lai  thành tự u   đầy đủ  vô  lượng công  đứt:  mà  còn không 

thể  phá  hoại  được  tử  ma,  huống  là  bọn  iaỄ

Này  T hiện  nam  tử   !  Ta  vì  hạng  Bồ  Tát  nảy  mà 

nói  rằng  :  N h ư   Lai  thư ờ n g  trụ  khong  có  biên   đổi. 

(*) 

H á n   b ộ  q u y ể n   t h ứ   3 4 . 
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Các  đệ  tử   của  ta  nghe  lời  trên  đây  chẳng  h iểu   ý 

của  ta  b èn   xướng  rằng  đức  N h ư   Lai  trọn  chẳng  rốt 

ráo  n hập  N iết  Bànẽ

Này  T hiện  nam   tử   !  Có  n h ữ n g   chúng  sanh  chấp 

đoạn  k iên   bảo  rằng  tất  cả  chúng  sanh  sau  k h i  thân 

th ể  chết  mất,  n h ữ n g   nghiệp  thiện,  nghiệp  ác  không 

có  người  lãnh  thọ.  Tà  vì  n h ữ n g   ngườ i  này  mà  nói 

rằng  quả  báo  lành  cũng  n h ư   quả  báo  ác  th iệt  có 

ngưừi  lãn h  thọ.  Do  đâu  biết  rằng  có  ? 

Như*  th u ở   quá  khứ"  nơi  th àn h   Câu  Thi  Na  có 

T hiện  K iên  V ương  :  Lúc  làm   đồng  tử   trải  qua  tám  

m uôn  bôn   ngàn  tuổi,  th ờ i  kỳ  làm   Thái  T ử   trải  qua 

tám   m uôn  b ô n  ngàn  tuổi,  đên  lúc  lên  ngôi  vua  cũng 

trải  qua  tám   m uôn  bô'n  ngàn  tuổi.  T hiện  Kiên  Vưtm g 

ngồi  riêng  m ột  m ình  suy  nghĩ  răng  :  C húng  sanh 

phước  m ỏng  tuổi  thọ  ngắn  ngủi,  thư ờ ng   có  bốíì  th ứ  

oan  gia  theo  dõi  mà  chúng  sanh  chẳng  hay  biết,  m ãi 

phóng  dật.  Ta  n ên  xuất  gia  tu  h àn h   d ứ t  tuyệt  bôn 

th ứ   oan  gia  sanh,  già,  binh,  chết.  N hà  Vua  sai  quan 

xây  nh à  th ất  bảo  ở   ngoài  thành  rồi  bảo  quần  thân, 

h ậ u   phi,  các  vưtm g  tử   cùng  tất  cả  quyên  thuộc  :  Nay 

ta  m uôn  xuất  gia  các  người  có  bằng  lòng  chăng  ? 

Các  đại  th ần   cùng  quyên  thuộc  đều  bằng  lòng.  T hiện 

Kiên  V ương  đem   theo  m ột  người  h ầu  hạ  qua   &   nơi 

n hà  thất  bao  tu   tập  tứ   tâm   trải  qua  tám   m uôn  bôn 

ngàn  năm .  Do  s ự   tu  tập  từ   tâm   này  nên  sau  đó  trải 

qua  tám   m uôn  bôn  ngàn  đời  thường  làm   C huyên
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luân  T hánh  vuxrng,  ba  mirơ-i  đời  làm   Thích  Đ ề  Hoàn 

N hơn,  vô  lư ợ n g   đời  làm   tiểu  Quốc  vutm g. 

Này  T hiện  nam   tử   !  T hiện  Kiên  V ương  th u ở   xưa 

đó  chính  ỉà  tiền  th ân   của  taẳ  Các  đệ  tử   của  ta  nghe 

n h ữ n g   lời  trên  đây  chẳng  h iểu  được  ý  của  ta  bèn 

nói  rằng  :  "Đức  N h ư   Lai  quyết  đ ịn h   nói  có  ngã  và 

có  ngã  sở". 

Lại  m ột  thời  kỳ  kia  ta  Vỉ  chúng  sanh  mà  nói 

rằng  ngã  chính  là  tánh,  nghĩa  ỉà  n h ữ n g   n h ơ n   duyên 

trong  thân  ngoài  cảnh,  m ười  hai  nh ơ n   duyên,  ngũ 

âm,  tâm,  giới,  công  đức,  h àn h   nghiệp,  T ự   Tại  T hiên 

chính  đây  gọi  là  Ngã.  Các  đệ  tử   của  ta  nghe  lời 

này  chẳng  hiểu  ý  của  ta  bèn  cho  rằng  đức  N h ư   Lai 

quyết  đ ịn h   nói  có  ngã. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Ngày  kia  có  m ột  Tỳ  Kheo 

đến  bạch  rằng  :  T h ê 'T ô n   !  Thê'  nào  gọi  là  ngã  ?  Ai 

là  ngã  ?  D uyên  gì  mà  có  ngã  ?  Ta  bảo  Tỳ  Kheo  đó 

rằng  :  Này  Tỳ  Kheo  không  có  ngã  không  có  ngã  sở. 

Ngã  đó  chính  là  trước  không  mà  nay  có,  có  rồi  trở  

lại  không.  Lúc  nó  sanh  không  tử   đâu  lại,  lúc  nó  diệt 

cũng  không  đến  đâu.  D ầu  có  nghiệp  quả  mà  không 

có  tác  giả,  không  có  ai  rời  bỏ  ngũ  ấm  cũng  n h ư  

không  có  ai  thọ  lây  ngũ  âm.  N h ư   lời  ông  hỏi  th ế  

nào  là  ngã  ?  Ngã  đó  chính  là  thời  kỳ  vậy.  Ai  là 

ngã  ?  C hính  là  nghiệp  vậy.  D uyên  gì  mà  có  ngã  ? 

C hính  là  ái  vậy.  Này  Tỳ  Kheo  !  N h ư  hai  tay  vỗ  nhau 

trong  đó  p h á t  ra  tiêng.  Ngã  cũng  n h ư   vậy,  chúng
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sanh,  nghiệp,  ái,  do  ba  n hơ n  duyên  này  mà  gọi  đó 

là  ngã.  Này  Tỳ  Kheo  !  Nơi  tất  cả  chúng  sanh,  sắc 

chẳng  ph ải  là  ngã,  trong  ngã  không  có  sắc,  trong  sắc 

không  có  ngã,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  n h ir  vậy. 

Này  Tỳ  Kheo  !  Các  ngoại  đạo  dầu  nói  là  có  ngã 

n h ư n g   trọn  chẳng  lìa  ngũ  âm.  K hông  bao  giờ  có  thể 

nói  rằng  riêng  có  ngã  rời  ngoài  ngũ  âm.  Tất  cả  chúng 

sanh,  h àn h   nghiệp  như*  huyễn  hóa,  như*  dirơng  diệm. 

N ày  Tỳ  Kheo  !  Ngũ  âm  đều  là  vô  thường,  vô  lạc,  vô 

ngã,  vô  tịnh. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Lúc  ta  giảng  dạy  n h ữ n g   lời 

trên  đây,  có  vô  lượng  Tỳ  Kheo  quán  ngũ  âm   là  vô 

ngã,  là  không  ngã  sở,  mà  chứng  đặng  quả  A  La  Hán. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Các  đệ  tử   của  ta  nghe  lời 

nói  trên  đây  chẳng  hiểu  đuxỵc  ý  của  ta  cho  rằng  đức 

N h ư   Lai  quyết  đ ịnh  nói  vô  ngã. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Trong  khê"  k in h   ta  lại  nói 

rằng  do  ba  s ự   hòa  hiệp  mà  có  thân  :  Cha,  mẹ,  trung 

âin.  Hoặc  có  lúc  ta  nói  bực  A  Na  Hàm   nơi  hiện   thân 

n hập  N iết  Bàn,  hoặc  nói  nơi  thân  trung  ấm  nhập 

N iết  Bàn.  Hoặc  nói  rằng  thân  căn  của  trung  ấim  m inh 

m ẫn  sáng  suôít  đều  do  nơi  hạn h   nghiệp  đời  trước, 

n h ư   đề  hồ  trong  sạch. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Có  lúc  ta  nói  rằng  chúng 

sanh  tệ  ác  thọ  thân  trung  âm  xâ"u  xí  n h ư   vải  bô" thô. 

C húng  sanh  th u ần   thiện  thọ  thân  trung  ấm   tôìt  đẹp
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n h ir  lụa  trắngỆ  Các  đệ  tir  của  ta  nghe  lời  này  chẳng 

h iểu   được  ý  của  ta  b èn  cho  rằng  đức  N hir  Lai  nói 

có  thân  trung   ấm. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Ta  lại  vì  n h ữ n g   chúng  sanh 

p hạm   tôi  nghịch  mà  nói  rằng  kẻ  tạo  tội  ngũ  nghỉch 

sau  khi  chết  chẳng  vào  địa  ngục  A  Tỳ. 

Ta  lại  nói  rằng  Tỳ  Kheo  Đ àm   Ma  Liru  Chi,  sau 

k h i  chết  chẳng  vào  địa  ngục  A  Tỳ,  nơi  khoảng  giữa 

k h ông   chỗ  d ừ ng  ở. 

Ta  lại  bảo  Phạm   C hí  Độc  T ử   :  Này  Phạm   C hí  ! 

N êu  có  th ân   trung  ấm  thời  có  sáu  s ự   có.  Ta  lại  nói 

chúng  sanh  cõi  Vô  sắc  khồng  có  thân  trung  âm.  Các 

đệ  tử   của  ta  nghe  lời  trên  đây  chẳng  h iểu   được  ý 

của  ta  bèn  nói  rằng  đức  Phật  quyết  định  nói  không 

th ân  trung  âm. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  Trong  k h ê 'k in h   ta  lại  nói  có 

thôi  ỉh âtễ  N hơn  nơi  vô  lirợng  s ự   giải  đãi  biếng  trễ, 

các  Tỳ  Kheo  chẳng  tu  h ành  đạo  h ạnh   n ên   nói  có 

năm   điều  thôi  thất  :  M ột  là  thích  nhiều   việc  ;  hai  là 

thích  nói  việc  đời  ;  ba  là  ưa  ngủ  nghỉ  ;  bôii  là  ưa 

gần  ngirời  tại  gia  ;  năm   là  ưa  thirỏ-ng  dạo  đi,  do  năm  

n h ơ n   duyên  này  làm   cho  Tỳ  Kheo  thồì  th ấtẻ

N hơn  duyên  thôi  thất  lại  có  hai  th ứ   :  M ột  là  nội 

nhơn,  hai  là  ngoại  nhơn,  bực  A  La  H án  dầu  rời  khỏi 

nội  nhơ n  chẳng  lìa  ngoại  nhơn.  Do  nhơn  duyên  ngoài 

nên  sanh  phiền  não.  Vì  sanh  phiền  não  thời  thôi  th â i
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CÓ  Tỳ  Kheo  tên  là  Cù  Đàm,  sáu  p hen  thôi  thâít, 

sanh  lòng  hổ   thẹn  lại  tiến  tu  lần  th ứ   bảy  bèn  được, 

 được  rồi  sợ   thôi  thất  lây  dao  tir  đâm   m ình  mà  chết. 

Ta  lại  nói  có  lúc  giải  thoát,  hoặc  nói  sáu  hạng  A 

La  Hán.  Các  đệ  tử   ta  nghe  n h ữ n g   lời  này  chẳng  hiểu 

đưtrc  ý  của  ta  b èn   cho  rằng  đirc  N h ư   Lai  quyết  đinh 

nói  có  thôi  thất. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  Trong  k inh  lại  nói  n h ư   đã 

cháy  th àn h   than  thời  chẳng  còn  trở   lại  làm   cây  gỗ. 

N h ư  b ìn h   đã  b ể   thời  không  còn  công  dụn g   của  bình. 

Phiền  não  cũng  n h ư   vậy,  A  La  H án  đã  d ứ t  thời  trọn 

chẳng  có  lại  nữa. 

Ta  cũng  nói  chúng  sanh  nhơ n  duyên  có  p h iền  

não  do  ba  điều  :  M ột  là  chưa  d ứ t  p h iền   não,  hai  là 

chẳng  d ứ t  n hơ n  duyên,  ba  là  chẳng  khéo  suy  nghĩ. 

Bực  A  La  H án  không  có  hai  điều  :  N ghĩa  là  đã  d ứ t 

p h iền   não  và  đã  khéo  suy  nghĩ.  Các  đệ  tử   của  ta 

nghe  lời  này,  chẳng  hiểu  đirợ-c  ý  của  ta  b èn  cho  rằng 

đức  N h ư   Lai  quyết  định  nói  không  thôi  thâìt. 

Trong  k h ế   k in h   ta  nói  thân  của  N h ư   Lai  có  hai 

th ứ   :  M ột  là  sanh  thân,  hai  là  Pháp  th â n ễ  Sanh  thân 

là  th ân   p h ư ơ n g   tiện  ứng  hóa.  T hân  này  có  th ể  nói 

là  sanh,  già,  bịnh,  chết,  cao  thấp,  đen  trắng,  là  đây 

là  kia,  là  học  là  vô  học.  Các  đệ  tử   của  ta  nghe  lời 

này  chẳng  h iểu    được  ỷ  của  ta  bèn  cho  rằng  đức  N h ư  

Lai  quyết  đ in h   nói  thân  Phật  là  pháp  H ữ u  vi. 
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Pháp  thân  ỉà  thường,  lạc,  ngã,  tịnh,  lìa  h ẳn  tâ't  cả 

sanh,  già,  bịnh,  chết,  chẳng  phải  trắng  đen,  chẳng phải 

cao  thâp,  chẳng  phải  đây  kia,  chẳng  phải  học  vô  học, 

Phật  ra  đời  hoặc  chẳng  ra  đời  vẫn  thư ờng  trụ  chẳng 

động  không  biên  đôi.  Các  đệ  tử   của  ta  nghe  lời  này 

chẳng  hiểu  đirực  ý  của  ta,  bèn  cho  rằng  đức  Như-  Lai 

quyết  định  nói  thân  Phật  là  pháp  Vô  viề

Này  T hiện  nam   tử   !  Trong  khê' k inh  ta  nói  m ười 

hai  nh ơ n   duyên  :  T ứ   vô  m inh  sanh  ra  hành,  tử   h ành  

sanh  ra  thức,  tử   thức  sanh  ra  danh  sắc,  tứ   danh  sắc 

sanh  ra  ỉục  nhập,  tứ   ỉục  nhập  sanh  ra  xúc,  tứ   xúc 

sanh  ra  thọ,  tử   thọ  sanh  ra  ái,  tử   ái  sanh  ra  thủ,  tứ  

thủ  sanh  ra  hữ u,  tứ   h ữ u   sanh  ra  sanh,  tứ   sanh  thời 

có  già  chết  buồn  khổ.  Các  đệ  tử   của  ta  nghe  lời  này 

chẳng  hiểu   đưực  ý  của  ta  bèn  cho  rằng  đức  N h ư   Lai 

nói  m ười  hai  nhơn  duyên  quyết  đ ịn h  là  H ữ u  vi. 

Lại  m ột  ngày  kia  ta  bảo  các  Tỳ  Kheo  rằng  m ười 

hai  nhem  duyên  tánh  hrớng  là  thường  trụ  không  luận 

có  Phật  hay  không  Phật.  Có  mirời  hai  duyên  chẳng 

tứ   duyên  sanh,  có  tứ   duyên  sanh  chẳng  p hải  mircri 

hai  duyên,  có  tứ   duyên  sanh  cũng  là  m ười  hai  duyên, 

có  chẳng  phải  duyên  sanh  mà  cũng  chẳng  phải  là 

mưxH  hai  duyên. 

Có  m ười  hai  duyên  chẳng  phải  là  duyên  sanh, 

chính  là  m ười  hai  chi  đời  vị  lai.  Có  từ   duyên  sanh 

mà  chẳng  phải  là  mưtxi  hai  duyên  chính  ỉà  thân  ngũ 

âm  của  A  La  Hán.  Có  từ   duyên  sanh  cũng  là  m ười
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hai  duyên  chính  là  thân  ngũ  ấm  của  phàm   phu.  M ười 

hai  nhem  duyên  chẳng  phải  duyên  sanh,  chẳng  phải 

m irôi  hai  duyên  chính  là  hư-  không  N iết  Bàn. 

Các  đệ  tử   của  ta  nghe  lời  này  chẳng  hiểu  được 

ý  của  ta,  b èn  cho  rằng  đức  Như*  Lai  nói  m ười  hai 

n h ơ n   duyên  quyết  đ ịnh  là  Vô  vi. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Trong  k h ế  kinh   ta  nói  tất  cả 

chúng  sanh  tạo  nghiệp  thiện  ác,  lúc  chết,  tứ   đại  này 

liền  h ir  hoạỉế  Ngirời  tạo  nghiệp  th u ần   thiện  tâm   thức 

liền  đi  lên,  ngirời  tạo  nghiệp  th u ần   ác  tâm   thức  liền 

đi  xuông.  Các  đệ  tử   của  ta  nghe  lời  này  chẳng  h iểu  

đirợc  ý  của  ta  b èn  cho  rằng  đức  N h ư   Lai  nói  tâm  

quyết  đ ịn h   là  thư ờ ng  trụ ệ

Này  T hiện  nam   tử   !  Một  th u ở   kia  ta  nói  với  vua 

Tần  Bà  Ta  La  rằng  :  Này  Đ ại  V ương  !  sắc  là  vô 

thirờng  vì  tử   nhem  vô  thường  mà  sanh  ra  sắc.  N êu 

sắc  đã  tử   n hơ n  vô  thư ờ ng  mà  sanh,  ngiròi  trí  không 

bao  giờ  nói  sắc  là  thưtrng.  N ếu  sắc  là  thư ờ n g  lẽ  ra 

chẳng  hoại  diệt  sanh  các  khổ  não.  Nay  thây  sắc  hoại 

diệt  nên  b iết  rằng  sắc  là  vô  thường.  N h ư   sắc,  thọ, 

hrởng,  hành,  thức  cũng  nh ir  vậy. 

Gác  đệ  tử   của  ta  nghe  lời  này  chẳng  hiểu  đưtỵc 

ý  của  ta  bèn  cho  rằng  đức  N hir  Lai  nói  tâm   quyết 

đ ịn h   đoạn  diệt. 

• 

• 

•

Này  T hiện  nam   tử   !  Trong  khê"  k in h   ta  nói  hàng 

đệ  tử   lãnh  thọ  n h ữ n g   hoa  hưtm g,  vàng,  bạc  /vật  báu, 
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VỢ  con, tôi  tớ, tám   vật  bâìt  tịnh,  chứng  đirợc  chánh 

đạo,  đã  chứng  đirợc  chánh  đạo  cũng  chẳng  rời  bỏ 

n h ữ n g   vật  ây.  Các  đệ  tứ   của  ta  nghe  lời  này  chẳng 

h iểu   được  ý  của  ta  bèn  cho  rằng  đức  N hir  Lai  nói 

hưỏ-ng  thọ  ngũ  dục  chẳng  chướng  ngại  T hánh  đạo. 

Lại  có  lúc  ta  nói  người  tại  gia  không  thể  chứng 

đưtrc  chánh  đạo.  H àng  đệ  tử   của  ta  nghe  lời  này 

chẳng  h iểu   được  ý  ,của  ta  b èn   cho  rằng  đức  N h ư  

Lai  nói  hirởng  thọ  ngũ  dục  quyết  đ in h   chirớng  ngại 

chánh  đạo. 

Trong  k h ê 'k in h   ta  nói  xa  lìa  phiền  não  chưa  được 

giải  thoát  n h ir  cõi  Dục  tu  tập  pháp  thê' đệ  n h ứ t.  Các 

đệ  tử   của  ta  nghe  lô-i  này  chẳng  hiểu  được  ý  của  ta 

b èn   cho  rằng  đức  N hir  Lai  nói  pháp  th ế  đệ  n h ứ t  chỉ 

là  cõi  Dục. 

Trong  khê' k in h   ta  lại  nói  noãn  pháp,  đ ảnh  pháp, 

n h ẫ n   pháp,  thê" đệ  nh irt  pháp  thuộc  nơi  Sơ*  th iền   đếin 

T ứ   thiền.  Các  đệ  tứ   của  ta  nghe  lời  này  chẳng  h iểu 

được  ý  của  ta  b èn  cho  rằng  đức  N h ư   Lai  nói  bôn 

p h áp   ây  thuộc  nơi  cõi  sắc.  Trong  khê" k in h   ta  lại  nói 

h àn g   ngoại  đạo  đã  d ứ t  đirợ-c  phiền  não  cõi  T ứ   thiền 

tu  tập  noãn  pháp,  đảnh  pháp,  nh ẫn   p háp,  thê'  đệ 

n h ứ t  pháp,  quán  tứ   đê'  chứng  quả  A  Na  Hàm.  Các 

đệ  tử   của  ta  nghe  lời  này  chẳng  hiểu  được  ý  của  ta 

b èn  cho  rằng  đức  N h ư   Lai  nói  thê"  đệ  n h ứ t  pháp 

thuộc  nơi  cõi  vô  Sắc. 
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Trong  khê'  k in h   ta  tử n g   nói  trong  b ôn  th ứ   bô' 

th í  có  ba  điều  trong  sạch  :  M ột  là  th í  chủ  tin  nh ơ n  

tin  quả  tin   bô' th í  ;  người  thọ  chẳng  tin  nhơn,  chẳng 

tin  quả  cùng  bô'  thí,  hai  là  thí.  chủ  chẳng  tin  nhơ n 

quả  và  bô'  thí,  ngưtH  thọ  tin  nh ơ n   quả  và  bô'  thí; 

ba  ỉà  th í  chủ  và  người  thọ  cả  hai  đều  có  ỉòng  tin; 

bôn   ỉà  th í  chủ  và  người  thọ  cả  hai  đều  chẳng  tin. 

Bôn  th ứ   bô'  th í  trên  đây  ba  hạng  ban  đầu  là  trong 

sạchệ  Các  đệ  h r  của  ta  nghe  lời  này  chẳng  hiểu 

đuxrc  ỷ  của  ta  b èn   cho  rằng  đức  N h ư   Lai  nói  bô' 

th í  chỉ  thuôc  nơi  ý. 

Có  m ột  lúc  kia  ta  lại  nói  rằng  ngườ i  bô'  th í  lúc 

bô'  th í  đem   năm   việc  ra  bô"  th í  :  Một  là  bô"  th í  sắc, 

hai  là  bô'  th í  sức  lực,  ba  là  bô"  th í  an  ổn,  bôìn  là  bô' 

th í m ạng  sông,  năm   là  bô" th í biện  tài,  do  nhơ n  duyên 

này  n ên   th í  chủ  trở   lại  được  năm   quả  báoỆ  Các  đệ 

tử   của  ta  nghe  lời  này  chẳng  hiểu   được  ý  của  ta  b èn 

cho  rằng  đức  Phật  nói  bô'  th í  tức  là  năm   âm. 

Có  m ột  lúc  ta  nói  rằng  :  N iết  Bàn  tức  là  viễn  ly, 

p h iền   não  d ứ t  hẳn  không  còn  th ử a  sót,  n h ư   đèn  đã 

tắt,  kh ôn g  còn  pháp  gì  sanh  trở   lại,  Niêlt  Bàn  cũng 

n h ư   vậy. 

Nói  h ir  không  đó  tức  là  không  chỗ  có,  n h ư   trong 

đời  gọi  chỗ  không  có  là  h ư   không,  chẳng  p h ải  do 

trí  d ứ t  m ới  không  chỗ  có.  N ếu  h ư   không  là  có  lẽ  ra 

p hải  có  nhem  duyên  n ếu  đã  có  nhem  duyên  lẽ  ra 

p hải  có  d ứ t  diệt,  bởi  h ư   không  vốh  là  không  nên
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không  có  d ứ t  diệt.  Các  đệ  tử   của  ta  nghe  lời  này 

chẳng  hiểu  được  ý  của  ta  bèn  cho  rằng  đức  Phật  nói 

không  có  ba  pháp  Vô  vi. 

M ột  lúc  kia  ta  bảo  Mục  Kiền  Liên  rằng  luận  về 

N iết  Bàn  tức  là  chuxmg  cú,  tức  là  dâu  vết,  tức  là  chỗ 

rôlt  ráo,  là  chỗ  vô  sở  úy,  là  bực  đại  sư,  là  đại  quả, 

ỉà  trí  rốt  ráo,  là  đại  nhẫn,  là  Vô  ngại  tam  m uội,  là 

đại  pháp  giới,  là  cam  lộ  vị,  là  khó  thây  biết.  Này 

Mục  Kiền  Liên  !  N êu  nói  rằng  không  N iết  Bàn,  tại 

sao  có  người  sanh  lòng  hủy  báng  N iết  Bàn  lại  phải 

đọa  đia  ngục.  Các  đệ  tứ   của  ta  nghe  lời  này  chẳng 

h iểu   được  ý  của  ta  bèn  cho  rằng  đức  N hir  Lai  nói 

có  N iết  Bàn. 

Lại  m ột  lúc  kia  ta  bảo  Mục  Kiền  Liên  rằng  n h ãn  

căn  chẳng  b ền   chắc  n hẫn  đếh  thân  cũng  chẳng  bền 

chắc.  Vì  chẳng  bền  chắc  n ên   gọi  là  h ư   không.  Ản 

nuôít  xuống  rồi  xoay  chuyên  tiêu  hóa.  Tất  cả  âm   thanh 

đều  gọi  là  h ư   không.  Các  đệ  tử   của  ta  nghe  lòi  này 

chẳng  h iểu   ý  của  ta  bèn  cho  rằng  đức  N h ư   Lai  quyết 

đ ịn h   nói  có  h ư   không  Vô  vi. 

Ta  lại  bảo  Mục  Kiền  Liên  có  ngưtH  chua  được 

quả  Tu  Đà  Hoàn,  lúc  trụ  nơi  nhẫn  pháp,  d ứ t  vồ 

lirợ-ng  quả  báo  trong  ba  đường  dữ,  nên  b iết  rằng 

chẳng  phải  trử   ncri  trí  mà  d ứ t  diệt.  Các  đệ  tử   của  ta 

nghe  lời  này  chẳng  hiểu  ý  của  ta,  bèn  cho  rằng  đức 

N hir  Lai  quyết  đ inh   nói  có  chẳng  phải  do  trí  mà  dứì: 

d i ệ t   Lại  m ột  lúc  kia  ta  nói  với  Tỳ  Kheo  Bạt  Ba  nêu



4Ó0

KINH  ĐẠI  BÁT  NIẾT  BẢN

Tỳ  Kheo  quán  nơi  sắc  :  Hoặc  quá  khứ ,  vị  lai,  hiện 

tại,  hoặc  gần  hoặc  xa,  hoặc  thô  hoặc  tê",  n h ữ n g   sắc 

n h ư  vậy  chẳng  phải  là  ngã  chẳng  phải  ngã  sở   :  Q uán 

như*  vậy  có  th ể  d ứ t  được  lòng  tham   ái  nơi  sắc.  -  Bạt 

Ba  bạch  rằng  :  Thê  nào  gọi  là  sắc  ?  -  Ta  đáp  :  Tú' 

đại  gọi  rằng  sắc,  thọ,  tưửng,  hành,  thức  b ô n  âm   này 

gọi  là  danh.  Các  đệ  tử   của  ta  nghe  lời  này  chẳng 

hiểu   ý  của  ta  bèn  cho  rằng  đức  Như-  Lai  quyết  đinh 

nói  sắc  là  tứ   đại. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Ta  lại  nói  rằng  n h ư   nhcrn 

nơi  m ặt  gircmg  mà  có  bóng  hìn h  hiện   ra,  sắc  cũng 

n h ir  vậy  n h ơ n   nơi  tứ   đại  tạo  thành.  C hính  là  n h ữ n g  

th ứ   to,  nhỏ,  rít,  trơn,  xanh,  vàng,  đỏ,  trắng,  dài  vắn, 

vuông  tròn,  cong  ngay,  nhẹ  nặng,  lạnh  nóng,  đói  khát, 

k hó i  mây,  b ụ i  m ù,  đây  gọi  là  n h ữ n g   sắc  do  tứ   đại 

tạo  th àn h   dư ờ ng  như-  vang  bóng.  Các  đệ  tử   của  ta 

nghe  lời  này  chẳng  h iểu  ý  của  ta  bèn  cho  rằng  đức 

N hir  Lai  nói  có  tir  đại  thời  có  sắc  do  tứ   đại  tạo

• 

• 

• 

thành,  hoặc  nói  có  tứ   đại  mà  không  có  sắc. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Trước  kia  Phưxrng  T ử   Bồ 

Đề  nói  rằng  nê"u  có  Tỳ  Kheo  trì  giới  lúc  p h á t  tâm  

ác,  nên  b iết  rằng  lúc  đó  m ất  giới  Tỳ  Kheo.  Ta  nghe 

là i  này  b èn   bảo  rằng  :  Này  Phircmg  T ử   !  G iới  có 

bảy  th ứ   tử   ncri  thân  và  m iệng  mà  có  vô  tác  biểu 

sắc.  Do  nhem  duyên  vô  tác  b iểu  sắc  này  nên  dầu 

tâm   của  Tỳ  Kheo  ở   trong  ác  vô  ký  nhim g  chẳng 

gọi  là  m ất  giớ-i,  vẫn  còn  gọi  là  trì  giới.  Các  đệ  tử
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của  ta  nghe  lời  này  chẳng  hiểu  ý  của  ta  b èn   cho 

rằng  đứt:  Phật  nói  có  vô  tác  biểu  sắc. 

Này  T hiện  nam   h r  !  Trong  các  k in h   khác  ta  có 

nói  rằng  giới  chính  là  ngăn  chê' pháp  ác,  nêu  chẳng 

làm   ác  đây  gọi  ỉà  trì  giới.  Các  đệ  tử   của  ta  nghe  lời 

này  chẳng  hiểu  ý  của  ta  bèn  xướng  rằng  đức  N hir 

Lai  quyết  địn h  nói  không  có  vồ  tác  b iểu  sắc. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Trong  k h ế   k in h  ta  từ n g   nói 

sắc  âin  của  T hánh  nhem  n h ẫn   đên  thức  âm   đều  là 

do  vô  m inh  sanh  ra.  Tất  cả  phàm   p hu  cũng  n h ir vậy, 

h r  vô  m inh  sanh  ra  ái,  nên  biết  rằng  ái  này  chính 

là  vô  m inh,  tứ   ái  sanh  ra  thủ,  nên  biết  rằng  thủ  này 

chính  là  vô  minh  ái.  Từ  thủ  sanh  ra  hữu,  hữu  này 

chính  là  vô  m inh  ái  thủ.  T ừ   h ữ u   sanh  ra  thọ,  nên 

b iết  rằng  thọ  này  chính  là  h ành  hữ u.  T ứ   nơi  thọ 

sanh  ra  danh  sắc,  vô  m inh,  ái,  thủ,  hữ u,  h àn h ,  thọ, 

xúc,  thức,  lục  nhập  v.v...,  do  đây  nên  thọ  chính  là 

mircri  hai  chi.  Các  đệ  tử   của  ta  nghe  lời  này  chẳng 

h iểu   ỷ  của  ta  bèn  cho  rằng  đức  Như*  Lai  nói  không 

có  tâm   sở. 

N ày  Thiện  nam   tử   !  Trong  khê"  k in h   ta  từ ng  nói 

từ   nơ i  nhãn,  sắc,  m inh,  và  ác  dục,  do  bôn  th ứ   này 

làm   n h ơ n   duyên  sanh  ra  n hãn   thức.  Ác  dục  trong 

đây  chính  là  vô  m inh,  lúc  dục  cầu  thời  gọi  là  ái,  do 

ái  mà  có  thủ,  th ủ   đây  gọi  là  nghiệp,  nghiệp  làm 

duyên  cho  thức,  thức  làm  duyên  cho  danh  sắc,  danh 

sắc  làm   duyên  cho  lục  nhập,  lục  nhập  làm   duyên
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cho  xúc,  xúc  làm   duyên  cho  tưởng,  thọ,  ái,  tín,  tinh 

tân,  đ ịn h   và  huệ,  n h ữ n g   pháp  này  nhơn  ncri  xúc  mà 

sanh  n h ư n g   chẳng  phải  là  xúc.  Các  đệ  tử   của  ta  nghe 

lời  này  chẳng  hiểu  ý  của  ta  bèn  cho  rằng  đức  N h ư  

Lai  nói  có  tâm   SỞI

Này  T hiện  nam   h r  !  Hoặc  có  lúc  ta  nói  chỉ  có 

m ột  cõi,  hoặc  nói  hai,  ba,  bôn,  năm,  sáu,  bảy,  tám  

chín  n h ẫn   đến  hai  mircri  lăm   cõi.  Các  đệ  tử   của  ta 

nghe  lời  này  chẳng  hiểu  ý  của  ta  b èn   cho  rằng  đức 

N h ư   Lai  nói  có  năm   cõi,  hoặc  nói  có  sáu  cõiẻ

Này  Thiện  nam   tử   !  Ngày  trước  lúc  ỏ*  ncri  rừng 

Ni  Câu  Đ à  tại  thành  Ca  Tỳ  La  Vệ,  Thích  Ma  Nam  

bạch  với  ta  rằng  :  Thê"  Tôn  !  Sao  gọi  là  Ưu  Bà  Tắc 

?  Ta  nói  nê"u  có  T hiện  nam   tử   hoặc  T hiện  n ữ   nhơ n 

nào  căn  thân   đầy  đủ  thọ  ba  pháp  qui  y  thời  gọi  là 

ITu  Bà  Tắc.  Thích  Ma  Nam  lại  hỏi  Thê' Tôn  sao  gọi 

là  n h ứ t  p h ần   Uii  Bà  Tắc  ?  Ta  nói  n êu  thọ  ba  pháp 

qui  y  và  thọ  m ột  giới  thời  gọi  là  n h ứ t  p h ần  Ưu  Bà 

Tắc.  Các  đệ  tứ   của  ta  nghe  lời  này  chẳng  h iểu   ý 

của  ta  bèn  cho  rằng  đức  N h ư   Lai  nói  Ưu  Bà  Tắc 

được  thọ  từ   phần. 

Lại  m ột  lúc  kia  ta  ở*  bên  sông  Hằng,  Ca  Chiên 

D iên  đến  bạch  với  ta  rằng  :  Thê" Tồn  !  Tôi  giáo  hóa 

chúng  sanh  k h iên   họ  thọ  pháp  Bát  quan  trai  :  Hoặc 

m ột  ngày,  hoặc  m ột  đêm,  hoặc  m ột  giờ,  hoặc  m ột 

niệm ,  n h ữ n g   ngiròi  này  đưụ-c  thành  trai  pháp  chăng  ? 

Ta  nói  :  Này  Ca  Chiên  Diên,  n h ữ n g   ngườ i  này  chỉ
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đưtrc  điều  lành  mà  chẳng  đirạc  gọi  ỉà  được  trai  pháp. 

Các  đệ  tử   của  ta  nghe  lời  này  chẳng  h iểu  ý  của  ta 

b èn   nói  rằng  đức  N h ư   Lai  nói  pháp  Bát  quan  trai 

thọ  đủ  m ới  đirợc. 

Trong  khê" k inh   ta  tử ng  nói  rằng  nếu  có  Tỳ  Kheo 

đã  phạm   bô'n  tôi  trọng  th ờ i  chẳng  gọi  là  Tỳ  Kheo, 

gọi  ỉà  phá  Tỳ  Kheo,  h ư   m ất  Tỳ  Kheo  chẳng  còn  có 

th ể  sanh  chủng  tử   p háp  ỉành,  n h ư   hột  giông  đã  cháy 

chẳng  còn  mọc  m ầm   sanh  bông  trái,  n h ư   cây  Đa  La 

n êu   ngọn  đã  bị  đ ứ ỉ  th à i  chẳng  còn  sanh  trái.  Các  đệ 

tử   của  ta  nghe  lời  này  chẳng  hiểu  ý  của  ta  bèn   cho 

rằng  đức  N h ư   Lai  nói  các  Tỳ  Kheo  phạm   giới  trọng 

rồi  b èn   m ất  giới  Tỳ  Kheo. 

Trong  k h ế  kinh,  ta  vì  T huần  Đà  mà  nói  bôn  hạng 

Tỳ  Kheo  :  M ột  là  hạng  rôìt  ráo  đên  chánh  đạo,  hai 

ỉà  h ạng  chỉ  bày  chánh  đạo,  ba  là  hạng  lãnh  ỉhọ  chánh 

đạo,  b ô n  là  h ạng  nhiễm   ô  chánh  đạo.  N gười  phạm  

b ô n  tội  trọng  là  hạng  nhiễm   ô  chánh  đạo.  Các  đệ  tử  

của  ta  nghe  lời  này  chẳng  h iểu  ý  của  ta  bèn  cho  rằng 

đứt:  Như-  Lai  nói  các  Tỳ  Kheo  đã  phạm   bôn  tội  trọng 

chẳng  mâìt  gi(Bẽ

Trong  k h ê 'k in h   ta  bảo  các  Tỳ  Kheo  có  n h ứ t  thửa, 

n h ứ t  đạo,  n h ứ t  hạnh,  n h ứ t  duyên,  bôn  pháp  này  có 

thể  làm   cho  chúng  sanh  được  đại  tịch  tịnh,  d ứ t  h ẳn 

tất  cả  s ự  ràng  buộc  sầu  khổ,  khô  quả  cùng  k h ổ   nhơn, 

làm   cho  tất  cả  chúng  sanh  đên  nơi N h ứ t  thửa.  Các 

đệ  tử   của  ta  nghe  lời  này  chẳng  hiểu  ỷ  của  ta  bèn
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cho  rằng  đúx:  N h ư   Laị  nói  Tu  Đ à  Hoàn  n hẫn  đên  A 

La  H án  đều  đượ-c  Phật  đạo. 

• 

• 

•

N ày  T hiện  nam   h r  !  Trong  khê'  k in h   ta  nói  Tu 

Đ à  H oàn  bảy  lần  sanh  qua  lại  trong  n h o n   gian  củng 

cõi  trời,  b èn   chứng  A  La  H án  nhập  N iết  Bàn.  T ư  Đ à 

H àm   m ột  lần  sanh  trong  nhem  gian  và  cõi  trời  bèn 

n h ập   N iết  Bàn.  A  Na  Hàm   phàm   có  năm   hạng  :  Hoặc 

có  tru ng   gian  n hập  N iết  Bàn  n h ẫn   đên  th ư ợ n g   lư u  

n h ập   N iết  Bàn.  A  La  H án  phàm   có  hai  hạng  :  M ột 

là  h iện   tại,  hai  ỉà  vị  lai,  hiện  tại  cũng  d ứ t  ph iền   não 

ngũ  âm,  vị  lai  cũng  d ứ t  ph iền  não  ngũ  ấm ề  Các  đệ 

tử   của  ta  nghe  lời  này  chẳng  hiểu  ý  của  ta  bèn  cho 

rằng  đức  N h ư   Lai  nói  Tu  Đà  H oàn  đến  A  La  H án 

chẳng  được  Phật  đạoẻ

Trong  khê"  k in h  ta  từ ng  nói  Phật  tánh  đủ  có  sáu 

đ iều   :  M ột  là  thưtỳng,  hai  là  thật,  ba  là  chơn,  bôn  là 

thiện,  năm   là  tịnh,  sáu  là  có  th ể  thây.  Các  đệ  tứ   của 

ta  nghe  lời  này  chẳng  h iểu  ý  của  ta  bèn  cho  rằng 

đứt:  Như*  Lai  nói  Phật  tánh  của  chúng  sanh  rời  ngoài 

chúng  sanh  mà  có. 

Ta  lại  nói  Phật  tánh  của  chúng  sanh  như*  h ư  

không.  H ư   không  chẳng  phải  quá  k hứ ,  vị  lai,  hiện 

tại,  chẳng  phải  nội  ngoại,  chẳng  phải  sắc,  thinh, 

hưtm g  vị,  xúc,  Phật  tánh  cũng  n h ư   vậy.  Các  đệ  tử  

của  ta  nghe  lời  này  chẳng  hiểu  ý  của  ta  b èn  cho  rằng 

đức  N h ir  Lai  nói  Phật  tánh  của  chúng  sanh  rời  ngoài 

chúng  sanh  mà  có. 
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Ta  lại  nói  Phật  tánh  của  chúng  sanh  dư ờ ng   n h ir 

kho  châu  báu   ẩn  k ín   trong  n hà  của  b ần   nữ,  n h ư  Kim 

Cang  bảo  châu  ẩn  trên  trán  của  lực  sĩ,  n h ư   S U Ô I   cam 

lộ  của  C huyển  Luân  T hánh  Vương.  Các  đệ  tử   của  ta 

nghe  lời  này  chẳng  hiểu  ý  của  ta  bèn  cho  rằng  đức 

N h ư   Lai  nói  Phật  tánh  của  chúng  sanh  rời  ngoài 

chúng  sanh  mà  có. 

Ta  lại  nói  hàng  n h ứ t  xiển  đề  phạm   bốh  tôi  trọng, 

h ủ y   báng  k in h   điển  Đ ại  thửa,  tạo  tội  ngũ  nghịch 

đều  có  Phật  tá n h ẳ  N hữ ng  chúng  sanh  này  đều  không 

có  p háp   lành.  Phật  tánh  là  lành.  Các  đệ  tử   của  ta 

nghe  lời  này  chẳng  hiểu  ý  của  ta  bèn  cho  rằng  đức 

N hir  Lai  nói  Phật  tánh  của  chúng  sanh  rời  ngoài 

chúng  sanh  mà  có. 

Ta  lại  nói  chúng  sanh  chính  là  Phật  tánh,  vì  nêu 

rời  chúng  sanh  th ờ i  chẳng  được  Vô  T hượng  Bồ  Đề. 

Do  đây  n ên   ta  vì  vua  Ba  T ư   Nặc  mà  nói  ví  dụ   rờ 

voi  :  N h ư   bọn  ngưtH  m ù  nói  hình  dạng  của  voi,  dầu 

chẳng  trú n g   n h im g  đều  chẳng  rời  ngoài  voi.  C húng 

sanh  nói  sắc,  nói  thọ,  tirởng,  hành,  thúx  là  Phật  tánh. 

C ũng  n h ư  vậy,  dầu  là  chẳng  phải  là  Phật  tánh  như ng 

chẳng  p hải  rời  Phật  tánh.  N h ư   ta  vì  vua  Ba  T ư   Nặc 

mà  nói  ví  dụ  ông  không  hầu  Phật  tánh  cũng  n h ir 

vậy.  Các  đệ  tử   của  ta  nghe  lời  này  chẳng  h iểu  ý  của 

ta  b èn   lập  ra  nhiều  thuyết  khác  nhau,  n h ư  ngườ i  m ù 

hỏi  m àu  của  sữa,  Phật  tánh  cũng  n h ư   vậyệ  Do  cớ 

này,  hoặc  có  ngưtri  nói  hàng  n h ứ t  xiển  đề  phạm   bôn
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tội  trọng  h ủ y  báng  k inh  Đ ại  thừ a  tạo  tội  ngũ  nghich 

đểu  có  Phật  tánh.  Hoặc  có  người  nói  là  không  có 

Phât  tánh. 

•

Trong  khê' k in h   nhiều  lần  ta  nói  rằng  m ột  nguxH 

xuất  t h ế   thờ i  nhiều  ngưtH  được  lợi  ích.  Trong  m ột 

cõi  nước  không  có  hai  vua  C huyển  Luân.  Trong  m ột 

t h ế  giới  không  có  hai  đức  Phật  xuất  th ế ’.  Một  tir thiên 

hạ  kh ôn g   có  tám   T ứ   T hiên  Vircrng,  n h ẫn   đên  không 

co  hai  Tha  Hóa  T ự   Tại  T h iên ề  Ta  nói  tử   Diêm   Phu 

Đề,  dưtH  đến  địa  ngục  A  Tỳ,  trên  đên  trời  sắc  Cứu 

Cánh.  Các  đệ  tử   của  ta  nghe  lời  này  chẳng  h iểu   ý 

của  ta  bèn   cho  rằng  đức  N h ư   Lai  nói  khôn g  có  Phật 

m irời  phuxm gề  T hật  ra  trong  các  k in h   Đ ại  th ừ a  ta  nói 

có  thập  phircmg  chư   Phật. 

Này Thiện nam  tử  !  N hững điều tránh  tụng như* vậy 

là  cảnh  giới  của  chir Phật  chẳng  phải  hàng  Thanh  Văn, 

Duyên  Giác  biết   được.   Nê"u  người  nào  đối  với  nhữ ng 

việc  này  sanh  lòng  nghi  còn  có  thể  phá  hoại  đvrợc  vô 

lượng  phiền  não.  Nê"u  người  nào  ỏ*  trong  nh ữ n g   việc 

này  sanh  lòng  quyết  đinh  thời  gọi  là  chấp  trưtxcễ

Ca  Diếp  Bồ  Tát  bạch  Phật  rằng  :  "Thê" nào  là  chấp 

trước  ?". 

- 

Này  T hiện  nam  tử   !  N hững  ngưửi  n h ư  vậy  hoặc 

do  ngườ i  khác  dạy  bảo,  hoặc  nghe  ngiròi  khác  nói, 

hoặc  tự   tìm   k in h  điển,  với  n h ữ n g   điều  ham   thích 

chẳng  thê  buông  bỏ  đây  gọi  là  chấp  trước. 
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-  Bạch  T h ế  Tôn  !  Sự  châp  trước  này  là  th iện   hay 

là   bầít  th iện  ? 

-  Này Thiện  nam   tử   !  Sự chấp  trưtxc  n h ư  vậy  chẳng 

gọi  là  thiện,  vì  không  thể  phá  hoại  n h ữ n g   lưới  nghi. 

-  Bạch  T h ế  Tôn  !  N hữ ng  ngirời  này  vốin  tự   chẳng 

nghi,  sao  lại  nói  rằng  chẳng  phá  hoại  lưtH  nghi  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Luận  về  người  chẳng  nghi 

chính  ỉà  nghi. 

-  Bạch  Thê" Tôn  !  N ếu  có  ngiròi  nói  rằng  bực  Tu 

Đ à  Hoàn  chẳng  đọa  ba  ác  đạo.  NgưtH  này  cũng  nên  

gọi  là  chấp  trưức,  là  nghi. 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  N ên  gọi  là  quyết  định,  mà 

chẳng  được  gọi  là  nghi.  Tại  sao  vậy  ?  Này  Thiện 

nam   tử   !  N h ư  có  ngưừi  trước  kia  thây  cây  thây  người, 

về  sau  đi  ban  đêm   tứ   xa  thấy  gô"c  cây  trụi,  b èn   nghỉ 

rằng  đó  là  người  hay  là  cây  ?  Như-  người  trước  thẩy 

Tỳ  Kheo  và  Phạm   Chí,  lúc  sau  đi  đường  tứ   xa  thây 

Tỳ  Kheo  bèn  nghi  rằng  đó  là  Sa  M ôn  hay  là  Phạm  

Chí  ?  N h ư   người  trưức  thây  bò  và  trâu,  lúc  sau  từ  

xa  thây  bò,  bèn  nghi  rằng  đó  là  bò  hay  trâu  ? 

Này  T hiện  nam   tử   !  Tầít  cả  chúng  sanh  trước  thây 

hai  vật  về  sau  bèn  sanh  nghi,  vì  trong  tâm   họ  chẳng 

n h ận   đirợc  rõ  ràng. 

Ta  cũng  chẳng  nói  rằng  bực  Tu  Đà  H oàn  có  đọa 

ba  đưtxng  ác  hay  chẳng  đọa  ba  đường  ác,  cớ  gì  người 

này  lại  sanh  lòng  nghi  ! 
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-  Bạch  T h ế  Tôn  !  N h ư  Phật  nói  phải  trirớc  có  thâý 

rồi  sau  m ới  nghi.  N hưng  có  người  lúc  chua  thây  hai 

vật  cũng  lại  sanh  nghi.  Như-  đôi  với  N iết  Bàn.  N hir 

có  ngiròi  đi  đư ờ ng  gặp  dòng  nưtrc  đục,  trước  kia 

chưa  từ n g   thấy  mà  cũng  sanh  nghi  rằng  dòng  nước 

này  sâu  hay  cạn. 

-  Này  T hiện  nam   h r  !  Luận  về  N iết  Bàn  chính 

là  d ứ t  khổ,  chẳng  phải  là  N iết  Bàn  thờ i  chính  là 

khổ.  Tâít  cả  chúng  sanh  thây  có  kho  cùng  chẳng 

p h ải  khổ.  N hir  thây  đói  khát,  lạn h  nóng,  giận  m ừng, 

b ịn h   gầy,  an  ổn,  trẻ,  già,  sồng  chết,  trói  buộc,  cởi 

m ở,  ân  ái,  biệt  ly,  oán  thù  gặp  gỡ,  sau  khi  thây 

n h ữ n g   việc  này,  chúng  sanh  b èn  nghi  rằng  sẽ  có 

n h ữ n g   gì  xa  lìa  vĩnh  viễn  n h ữ n g   s ự   khô  não  này 

chăng  ?  Do  đây  n ên  chúng  sanh  đôi  với  N iết  Bàn 

mà  sanh  nghi. 

N êu  ông  cho  rằng  người  đó  tử   trước  đến  nay 

chưa  từ n g   thây  dòng  nưức  đục  này  sao  lại  sanh  nghi. 

Lời  nói  này  k h ôn g  đúng  nghĩa,  vì  người  đó  ở   nơi 

chỗ  khác  đã  từ ng   thây  rồi,  nên  ở   ncri  chỗ  m ới  đến 

này  mà  sanh  nghi. 

-  Bạch  T h ế   Tôn  !  N gười  đó  lúc  trước  thây  nước 

sâu  cạn  đã  chẳng  sanh  nghi,  nay  cớ  gì  mà  sanh  nghi  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Vì  trước  kia  chưa  đi  nên 

sanh  nghi.  Do  đây  nên  ta  nói  rằng  vì  trong  tâm   họ 

chẳng  n h ận   được  rõ  ràng  nên  sanh  nghi. 
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- Bạch T h ếT ô n  ! N h ư  lời Phật nói nghỉ chính ỉà chấp 

trước,  chấp  trưức  chính  là  nghi,  đây  là  người  nào  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Là  ngirời  d ứ t  căn  lành. 

-  Bạch  Thê"  Tôn  !  N hữ ng  hạng  người  nào  có  th ể 

dirt  căn  lành. 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  NgưtH  thông  m inh  lanh  lợi 

có  th ể  khéo  p hân   biệt,  nêu  xa  lìa  b ạn   lành  chẳng 

nghe  chánh  pháp,  chẳng  khéo  h r  duy,  chẳng  thật 

h à n h   đú n g   pháp,  ngưừi  này  có  thể  d ứ t  căn  lành. 

N gười  thông  m inh  này  vì  thiêu  bô'n  điều  trên 

mà  tự   suy  nghĩ  rằng  :  Không  có  vật  bô' thí,  vì  ngutH 

th í  là  rời  bỏ  của  cải,  nêu  bô'  th í  mà  có  quả  báo, 

thờ i  th í  chủ  phải  thuxrng  nghèo  cùng,  vì  n h ơ n   cùng 

quả  giông  nhau.  Do  suy  nghĩ  n h ữ n g   việc  n h ir  vậy 

n ên   người  này  nói  rằng  không  nh ơ n   kh ô n g   quả. 

N êu  nói  kh ô ng  nhơ n  không  quả  n h ư   vậy  thời  gọi 

là  d ứ t  căn  lành. 

N gười  thông  m inh  này  lại  suy  nghĩ  rằng  :  T hí 

chủ,  ngư ờ i  thọ  và  tài  vật  đều  là  vô  thirờng  b iên   đổi, 

n êu   k h ôn g   biếh  đôi  sao  lại  nói  rằng  đây  là  th í  chủ, 

đây  là  ngưxH  thọ,  đây  là  của  cải,  nê"u  khô ng  nguxri 

thọ  sao  lại  được  quả  báo,  do  nghĩa  này  n ên   b iết  rằng 

không  n hơ n  không  quả.  N êu  nói  không  nhím   không 

quả  n h ư   vậy  thời  gọi  là  d ứ t  căn  lành. 

NgưtH  thông  m inh  này  lại  suy  nghĩ  rằng  lúc  th í 

chủ  bô'  th í  có  năm   s ự   bô'  th í  :  N gười  thọ  th í  khi
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lãn h   được  của  cải  rồi  hoặc  làm   lành,  hoặc  làm   điều 

chẳng  lành,  mà  th í  chủ  nây  cũng  chẳng  mắc  phải 

quả  báo  lành  hay  chẳng  lành,  n h ư   trong  đời  từ   hột 

sanh  ra  trái,  rồi  từ   trái  trở   lại  có  hột.  N hơn  chính  là 

th í  chủ,  quả  chính  là  người  thọ,  mà  ngườ i  thọ  này 

không  thể  đem   điều  thiện,  điều  b ất  th iện  của  m ình 

đã  làm   k h iên   cho  th í  chủ  được  quả  báo  thiện  cùng 

b ất  thiện,  do  nghĩa  này ,nên  không  nh ơ n   không  quả. 

N êu  nói  kh ô ng   nhơ n  không  quả  n h ư   vậy,  nên  b iêt 

ngirời  này  có  thể  d ứ t  căn  lành. 

N gười  thông m inh này  lại  suy nghĩ rằng  :  Không  có 

vật  bô* thí,  vì  vật  bô* th í  là  vô  ký,  đã  là  vô  ký  thời  đâu 

có  quả  báo  lành,  không  quả  báo  lành  tức  là  vô  ký,  của 

vật  nêu  là  vô  ký  nên  biết  rằng không  có  quả  báo  thiện 

ác,  nên  không  có  sự   bô'  thí  không  nhem  không  quả. 

N êu nói rằĩĩg không nhem không quả n h ư  vậy phải biết 

người  này  có  thể  dứ t  căn  lànhể

N gười  thông  m inh  này  lại  suy  nghĩ  rằng  :  N gười 

bô" th í  do  ncri  ý,  ý  này  chẳng  phải  là  sắc  pháp,  không 

th ể   thây  k h ôn g  đôl  tượng,  đã  chẳng  phải  là  sắc  p háp 

th ờ i  đâu  có  th ể  bô'  thí,  do  đây  n ên   không  có  s ự   bô' 

th í  k h ôn g   nhơn,  không  quả.  N ếu  nói  không  nhơn, 

kh ô ng   quả  n h ư  vậy,  phải  biết  rằng  ngircri  này  có  thể 

d ứ t  căn  lành. 

NgưtH  thông  m inh  lại  suy  nghĩ  rằng  :  N êu  th í 

chủ  cúng  th í  cho  tượng  Phật,  hrựng  chư'Thiên,  cho 

cha  mẹ  đã  qua  đời,  n h ư   vậy  là  có  người  th í  mà
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không  ngườ i  thọ,  nêu  không  người  thọ  thời  lẽ  ra 

không  quả  báo,  nê'u  không  quả  báo  th à i  là  không 

nhơn,  nêu  đã  không  nhơn  thời  là  không  quả.  Nêxi 

nói  không  nhem  quả  n h ư   vậy,  phải  b iết  rằng  người 

này  có  th ể  d ứ t  căn  lành. 

NgưtM  thông  m inh  nầy  lại  suy  nghĩ  rằng  :  Không 

cha  không  mẹ.  N êu  nói  cha  mẹ  là  nh ơ n   sanh  ra 

chúng  sanh,  đúng  lý  phải  thư ờ ng  sanh  không  có  đoạn 

tuyệt,  vì  n hơ n  là  thường  có,  như ng  chẳng  thưù-ng 

sanh,  do  đây  nên  biết  rằng  khổng  có  cha  mẹ.  N gười 

này  lại  n gh ĩ  rằng  không  cha  không  mẹ.  Vì  nê'u  thân 

chúng  sanh  do  cha  mẹ  mà  có,  lẽ  ra  m ột  người  phải 

đủ  cả  hai  căn  nam   nữ,  n h ư n g   s ự   th ật  không  có  đủ, 

do  đây  b iết  rằng  chúng  sanh  chẳng  phải  do  cha  mẹ 

mà  có.  N gười  này  lại  nghĩ  rằng  chẳng  phải  do  cha 

mẹ  mà  có  ra  chúng  sanh,  vì  chính  m ắt  họ  thây  chúng 

sanh  chẳng  giông  với  cha  mẹ,  nghĩa  là  th ân  hình 

diện  mạo  tâm   tán h ,đ ỉ  đứ ng,cir  động  chẳng  giông  với 

cha  mẹ,  n ên   cha  mẹ  chẳng  phải  là  n hơ n  sanh  ra 

chúng  sanh.  N gười  này  lại  nghĩ  rằng  trong  đời  có 

bôn  th ứ   không  có  :  M ột  là  chưa  sanh  gọi  là  không 

có,  n h ư   lúc  còn  là  viên  đất  sét  thời  chưa  có  công 

d ụn g   của  cái  bình;  hai  là  đã  diệt  m ất  gọi  là  không 

có,  n h ư   cái  bình  đã  bê  h ư   thời  gọi  là  không  có;  ba 

là  riêng  khác  nhau  nên  lẫn  không  có,  n h ư   trong  bò 

không  có  ngựa  trong  ngựa  không  có  bò;  b ôn  là  rôlt 

ráo  gọi  là  không  có,  n hir  sừng  thỏ  lông  rùa.  Cha  mẹ
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cũng  đồng  như-  bôn  th ứ   không  có  này.  N êu  nói  cha 

mẹ  là  nhem  có  ra  chúng  sanh,  lúc  cha  mẹ  chết  đứa 

con  b ất  tất  cũng  chết,  do  đây  nên  cha  mẹ  chẳng  phải 

ỉà  nhem  sanh  ra  chúng  sanh.  N gưừi  này  lại  nghĩ 

rằng  :  Nê"u  nói  cha  mẹ  là  nh ơ n  sanh  ra  chúng  sanh, 

lẽ  ra  n h ơ n   nơi  cha  mẹ  thư ờng  sanh  ra  chúng  sanh, 

n h im g   lại  có  hóa  sanh  và  thấp  sanh,  do  đây  n ên  biết 

rh ẳn g   p h ải  n hơ n  nơi  cha  mẹ  sanh  ra  chúng  sanh. 

N gười  nây  lại  nghĩ  rằng  :  T ự   có  chúng  sanh  chẳng 

p h ải  n h ơ n   ncri  cha  mẹ  mà  đirợ-c  sanh  trirởng  n h ư  

chim   công  nghe  tiêng  sâm   nổ  mà  có  trứng,  n h ư   chim 

th an h   tưức  uông  nước  m ắt  của  chim  hrớ-c  trông  mà 

có  trứng,  như*  chim   cộng  m ạng  thây  chim  trông  m úa 

b èn   có  trứng.  NgưtH  nây  lúc  suy  nghĩ  n h ữ n g   điều 

trên  đây  n ếu  chẳng  gặp  được  birc T hiện  tri  thức  khai 

thị,  p hải  b iết  rằng  người  này  có  thể  d ứ t  căn  lành. 

N gười  thông  m inh  này  lại  nghĩ  rằng  :  Trong  đời 

không  có  quả  thiện  ác,  vì  có  nhữ ng   chúng  sanh  tu  tập 

đủ  m ười  điều  lành,  ưa thật  hành  bô" th í siêng  làm  công 

đức, m à nh ữ n g  người này cũng lại bị  các b ịn h  tật nhóm  

trên  thận,  hoặc  chết  yêu,  hoặc  mâìt  của,  hoặc  nhiều  s ự  

lo  khổ.  C ũng  có  nh ữ ng  ngưtM  tạo  đủ  m ười  điều  dữ, 

tham   lam ,b ỏ n   xẻn, tật  đô", giải  đãi,  mà  lại  m ạnh  khỏe 

sông  lâu,  hoặc  giàu  có  không  sầu  khổ,  do  đây  nên  biết 

rằng  không  có  quả  thiện  ác.  N gười  này  lại  nghĩ  rằng  : 

Tôi  cũng từng nghe  cácThánh nhem  nói  có  người tu tập 

pháp lành k h i chết bị  đọa trong ba đưửng dữ.  Có người
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làm   điều  ác  kh i  chết sanh  trong  loài  người  trên  trời,  do 

đây  nên  biết  rằng  không  quả  thiện  ác.  N gười  này  lại 

nghĩ  rằng  :  Các  T hánh  nhơn  nói  hai  thuyết  :  Hoặc  nói 

sát sanh  được  quả  báo  lành,  hoặc  nói  sái' sanh  mắc  quả 

báo  dữ.  T hánh  nhơn  còn  nói  bãt  định,  tại  sao  tôi  lại 

nói  quyết  định,  do  đây nên  biết không có  quả  thiện  ác. 

N gười  thông  m inh  này  lại  nghĩ  rằng  :  Trong  đời 

kh ổng   có  T hánh  nhơn,  vì  nêu  nói  là  T hánh  nhơ n 

th ơ i  phải  chứng  đirợc T hánh  đạo.  Tất  cả  chúng  sanh 

lúc  có  đủ  p h iền   não  tu  h àn h   chánh  đạo,  n ê n   biết 

rằng  ngườ i  này  đồng  thời  đủ  có  p h iền   não  và  chánh 

đạo.  Nê"u  đồng  th ờ i  có,  thờ i  chánh  đạo  chẳng  phá 

được  k iết  sử.  N ếu  không  phiền  não  mà  tu  h ành 

chánh  đạo,  thờ i  chánh  đạo  ấy  dùng   làm   gì  ?  Do  đây 

n ên   ngircri  đủ  ph iền   não  thời  chánh  đạo  chẳng  thể 

p há  hoại  đirợc,  người  không  phiền   não  th ờ i  chánh 

đạo  lại  vô  dụng.  Do  đây  n ên   biết  trong  đ òi  không 

có  bực  T hánh  nhcmỆ

N gười  thông  m inh  này  lại  nghĩ  rằng  :  Vô  m inh 

làm   duyên  cho  hành,  n hẫn  đến  sanh  làm   duyên  cho 

lão  tử,  m ười  hai  n h o n   duyên  này  tất  cả  chúng  sanh 

đồng  có.  Tám   T hánh  đạo  tánh  nó  b ìn h   đẳng  cũng 

n h ir  vậy,  lúc  m ột  người  được,  thời  tâìt  cả  ngưtri  lẽ 

ra  cũng  đưtrc,  lúc  m ột  người  tu  h àn h   lẽ  ra  tâìt  cả 

k h ổ   đều  diệt,  vì  ph iền   não  b ìn h  đẳng.  Mà  nay  chẳng 

đồng  chứng  đặng,  do  đây  nên   biết  rằng  k hôn g  có 

chánh  đạo. 
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N gười  thông  m inh  này  lại  nghĩ  rằng  :  Các T hánh 

nh ơ n   đ ều  có  n h ữ n g   pháp  đồng  với  phàm   phu,  n h ư  

là  uông  ăn,  đi  đứng,  ngoi  nằm ,  ngủ  nghỉ,  vui  cười, 

đói  khát,  lạnh  nóng,  ỉo  buồn,  s ạ   sệt.  N êu  đã  đồng 

với  phàm   p h u   có  n h ữ n g   việc  n h ư   vậy,  nên  b iết  rằng 

bực  T hánh  nh ơ n   chẳng  chứng  được  T hánh  đạo,  nêu 

đã  được  T hánh  đạo  lẽ  ra  phải  d ứ t  h ẳn   n h ữ n g   việc 

n h ư   vậy.  N hữ n g   việc  n h ư   vậy  nêu  đã  chẳng  dứt,  do 

đây  n ên   b iết  rằng  không  T hánh  đạo. 

N gười  thông  m inh  này  lại  nghĩ  rằng  :  T hánh  n hơ n 

có  th ân   thọ  vui  ngũ  dục,  cũng  m ắng  nhiêc  đánh  đập 

người,  cũng  tật  đ ố  kiêu  m ạn  thọ  n h ữ n g   s ự   k h ổ   vui, 

tạo  nghiệp  thiện  ác,  do  đây  n ên   biết  rằng  không  có 

T hánh  n h ơ n ế  N êu  có  chánh  đạo  lẽ  ra  đã  d ứ t  n h ữ n g  

việc  này,  nêu  n h ữ n g   việc  này  chẳng  d ứ t  nên  biết 

rằng  kh ô ng  chánh  đạo. 

N gười  thông  m inh  này  lại  nghĩ  rằng  :  Ngưtri  nhiều 

lòng  từ  m ẫn  gọi  làThánh  nhcrn.  Do  nhơn  duyên  gì  gọi 

ỉà  T hánh  nhơn  ?  N hơn  nơi  Thánh  đạo  mà  gọi  lấThánh 

nhơn.  N êu  tánh  của  Thánh  đạo  là  từ   m ẫn,  th ò i  nên 

thutm g  xót  tất  cả  chúng  sanh,  chẳng  cần  chờ  tu  h ành 

rồi  m ới  đặng.  N êu  n h ir  không  từ   m ẫn  cớ  sao  T hánh 

nh ơ n  chứng  được  T hánh  đạo  lại  hay  tử   m ẫn,  do  đây 

nên  biếỉ:  trong  đời  không  có  T hánh  đạo. 

N gười  thông  m inh  này  lại  nghĩ  rằng  :  Tất  cả  tú' 

đại  chẳng  tử   nhơ n  duyên  sanh.  C húng  sanh  đổng  có 

tánh  tứ   đại  nàỵể  Chẳng  quán  sát  chúng  sanh  đấng
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đến  b ờ   này,  chẳng  đáng  đên  b ờ   kia,  nêu  là  có  thánh 

đạo,  thời  tán h   của  T hánh  đạo  lẽ  ra  cũng  n h ư   vậy, 

n h ư n g   nay  chẳng  phải  n h ư  vậy,  do  đây  nên  b iết  rằng 

trong  đời  không  có  T hánh  nhơn. 

Ngirò-i  thông  m inh  này  lại  nghĩ  rằng  n êu   các  bực 

T hánh  n h ơ n   có  m ột  N iết  Bàn  thơi  nên  b iết  rằng 

kh ông  có  T hánh  nhơn.  Vì  N iết  Bàn  là  b ất  khả  đắc. 

Pháp  th ư ờ n g   trụ  ỉà  b ất  khả  đắc  chẳng  thể  lây  chẳng 

th ể  bỏ.  N êu  các  bực  T hánh  nhơn  có  n h iều   N iết  Bàn 

thờ i  là  vô  thường,  vì  là  pháp  có  thể  đếm   đưtỵc. 

N iết  Bàn  n êu   là  một,  lúc  m ột  người  được  thời  lẽ 

ra  tất  cả  đều  được.  Nê"u  N iết  Bàn  là  n h iều   thời  là 

có  chững  ngằn,  nê"u  là  có  chừng  ngằn  thời  đ âu  được 

gọi  là  T hirờng  trụ.  Nê"u  nói  rằng  thể  của  N iết  Bàn 

là  một,  mà  ngưtH  giải  thoát  là  nhiều,  n h ư   m ột  cây 

lọng  là  m ột  mà  cọng  cánh  lá  nhiều,  lời  nói  này 

chẳng  đ úng  nghĩa,  vì  mỗi  ngưừi  chứng  đặng  chẳng 

p hải  tất  cả  người  chứng  đặng,  b ở i  có  chừng  ngằn 

lẽ  ra  là  vô  thirô-ng  nê"u  đã  là  vô  thư ớ ng  thờ i  đâu 

được  gọi  là  N iết  Bàn.  N êu  không  có  N iết  Bàn  th ò i 

ai  là  bực  T hánh  nhem  ?  Do  đây  nên  biết  rằng  không 

có  T hánh  nhơn. 

N gười  thông  m inh  này  lại  nghĩ  rằng  :  C hánh 

đạo  của  T hánh  nhơ n   chẳng  phải  do  nhem  duyên  mà 

được.  N êu  chánh  đạo  của  T hánh  n h ơ n   đã  chẳng 

p hải  do  n hơ n  duyên  mà  được,  cớ  sao  tất  cả  chúng 

sanh  chẳng  làm   T hánh  nhơn.  N êu  tất  cả  ngirời  chẳng
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p h ải  là  T hánh  nhem,  thờ i  b iết  rằng  không  có  T hánh 

n h ơ n   và  khôn g  có  T hánh  đạo. 

NginH  thông  m inh  lại  nghĩ  rằng  :  T hánh  nh ơ n 

nói  có  hai  nh ơ n   duyên  đirợc  chánh  k iên  :  M ôt  là 

nghe  ngườ i  khác  thuyết  pháp,  hai  là  tự   m ình   tư   duyỀ 

Hai  nh ơ n   duyên  này  đã   từ   duyên  sanh,  thờ i  duyên 

 rìầy  lại  tử   duyên  khác  mà  sanh,  xoay  vần  m ãi  n h ư  

vậy  th àn h   ra  có  lỗi  vô  củng.  Nếii  hai  n h ơ n   duyên 

này  chẳng  tữ*  duyên  sanh,  thời  tất  cả  chúng  sanh  do 

cớ  gì  mà  chẳng  đều  đưtrcề

Lúc  ngiròi  thông  m inh  này  suy  nghĩ  n h ữ n g   điều 

n h ư   trên  thời  có  thể  d ứ t  m ất  căn  lành. 

Này  Thiện  nam   tứ   !  Nếu  có  chúng  sanh  nào  chấp 

chặt n h ữ ng  điều không nhơn không quả n h ir vậy người 

này  có  thê  d ứ t  m ất  năm   căn  :  tín,  tân,  niệm,  định  và 

huệ.  N gười  d ứ t  m ất  căn  lành  chẳng  phải  là  người  hạ 

liệt,  ngu  độn,  cũng  chẳng  phải  chu*  Thiên,  chẳng  phải 

ba  ác  đạo.  NgưtH  phá  Tăng  cũng  nhir vậy. 

Ca  D iêp  Bồ  Tát  bạch  Phật  rằng  :  Thê' Tôn  !  N gười 

n h ư   vậy,  lúc  nào  sẽ  có  thể  sanh  căn  lành  trở   lại  ? 

- 

Này  T hiện  nam   tử   !  N gười  này  có  hai  lúc  sanh 

căn  lành  trở   lại  :  Lúc  m ới  vào  địa  ngục  và  lúc  ra 

k h ỏi  địa  ngục. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Căn  lành  có  ba  th ứ   :  Quá 

khúv  h iện  tại  và  vị  lai.  N ếu  là  quá  k h ứ   thời  tánh 

nỏ  h r  diệt,  dầu  nh ơ n   diệt  như n g  quả  báo  chưa  thục
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n ên   chẳng  gọi  là  d ứ t  quả  quá  khứ.  Vì  d ứ t  n h o n   lành 

ba  đời  n ên  gọi  là  d ứ t  mâ'tễ

- 

Bạch  T h ế  Tôn  !  N êu  d ứ t  nhem  lành  ba  đời  mà 

gọi  là  m ất  căn  lành,  người  d ứ t  căn  lành  vẫn  có  Phật 

tánh,  Phật  tán h  này  là  quá  khứ ,  là  h iện   tại,  là  vị  lai, 

hay  là  k hắp   cả  ba  đời  ?  N êu  là  quá  k h ứ   thê" nào  gọi 

là  th ư ờ n g   ?  Phật  tánh  là  thư ờ ng  trụ  n ên  b iết  rằng 

khô ng  p hải  là  quá  khứ .  N êu  là  vị  lai  thê' nào  gọi  là 

th ư ờ n g   ?  Cớ  sao  Phật  nói  rằng  tất  cả  chúng  sanh 

quyết  đ ịn h   sẽ  đuực  ?  N ếu  quyết  đ ịnh   đirợc  th ờ i  sao 

lại  nói  rằng  d ứ t  m ất  ?  Nếíi  là  hiện  tại  sao  lại  là 

thirờng  ?  Cớ  sao  lại  nói  rằng  quyết  đ ịn h   có  thê  thây  ? 

Đ ức  N h ir  Lai  cũng  nói  rằng  Phật  tánh   cũng  có 

sáu  :  M ột  là  thường,  hai  là  chơn,  ba  là  thật,  bôn  là 

thiện,  năm   là  tịnh,  sáu  là  có  thê  thây.  N ếu  ngirời 

d ứ t  m ất  thiện   căn  mà  có  Phật  tánh  thời  chẳng  được 

gọi  là  d ứ t  mâìt  căn  lành.  Nê"u  không  có  Phật  tánh 

sao  lại  nói  rằng  tất  cả  chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh. 

N êu  nói  rằng  Phật  tánh  cũng  có,  cũng  dứt,  thê'  nào 

đức  N h ư   Lai  lại  nói  Phật  tánh   là  thuxrng  trụ  ? 

Này  T hiện  nam   tử   !  Đức  N h ư   Lai  vì  chúng  sanh 

n ên   có  ba  th ứ   giải  đáp  :  M ột  là  đáp  quyết  đinh,  hai 

là  p h ân   b iệt  mà  đáp,  ba  là  theo  lời  hỏi  mà  đáp,  bôn 

là  yên  lặng  mà  đáp. 

Thê  nào  là  quyêít  định  đáp  ?  Nê"u  có  ai  hỏi  rằng 

nghiệp  ác  cảm  quả  lành  hay  quả  chẳng  lành  ?  Thời
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n ên   quyết  địn h  đáp  rằng  cảm  quả  chẳng  làn h Ệ  Hỏi 

thiện  nghiệp  cũng  đáp  n h ư   vậy.  N êu  hỏi  đức  N h ư  

Lai  có  p h ải  là  bực  N hứ t  th iết  trí  chăng  ?  Thời  nên 

quyết  đ ịn h   đáp  rằng  ỉà  bực  N hứ t  th iết  trí.  N êu  hỏi 

Phật  p h áp  là  thanh  tịnh  chăng  ?  Thời  n ên   quyết  đ ịn h  

đáp  rằng  là  thanh  tịnh.  N êu  hỏi  đệ  tử   của  Phật  có 

ăn  ở   đú n g   n h ư   pháp  chăng  ?  T hời  nên  quyết  đ ịnh 

đáp  rằng  có  đ ú n g   n h ư   pháp  mà   ở.   Đ ây  gọi  là  quyết 

đ ịn h   đáp. 

T hê'nào là p hân biệt mà  đáp  ? - N h ư  đức Phật giảng 

nói  bôn  chơn  đê".  -  Thê' nào  là  bôn  ?  -  Là  khổ,  tập  diệt, 

đạo.  -  Sao  gọi  rằng  Khổ  đê" ?  -  Vì  có  tám  điều  khổ  nên 

gọi  là  Khô  đế.  -  Thê" nào  là  Tập  đ ế  ?  -  Vì  là  nhơ n  của 

ngũ  ấm  nên  gọi  là  Tập  đế.  -  Thê" nào  là  Diệt  đê" ?  -  Vì 

đã  d ứ t hẳn  tham   sân  si  nên  gọi  là  Diệt  đ ế  -  Thê" nào  là 

Đạo  đê' ?  -  Ba  m ươi  bảy  pháp  trợ  đạo  gọi  đó  là  Đạo  đế. 

Đây  gọi  là  phân  biệt  mà  giải  đáp. 

Thê"  nào  là  theo  lời  hỏi  mà  đáp  ?  Hỏi  rằng  đức 

Thê'  Tôn  nói  n h ữ n g   pháp  gì  là  vô  thư ừ ng  ?  -  Đ áp 

rằng  đức  N h ư   Lai  nói  pháp  h ữ u   vi  là  vô  thường.  Vô 

ngã  cũng  như* vậy.  -  Hỏi  rằng  đức  Thê" Tôn  vì  n h ữ n g  

pháp  gì  mà  nói  tất  cả  đôìt  cháy  ?  -  Đ áp  rằng  đức 

N h ư   Lai  vì  tham ,  sân,  si  mà  nói  tất  cả  đô"t  cháy. 

Này  Thiện  nam  tử   !  Đức  N h ư  Lai  có  m iròi  T rí  lực, 

bôn  Vô  sở   úy,  ba  Niệm  xứ,  Đại  từ   Đại  bi,  Thủ  Lăng 

Nghiêm  v.v...  tám  m uôn ức  môn  tam muội,  ba muxri hai 

hróng,  tám  muxri vẻ  đẹp,  năm  trí âm V.V.Ể.  ba m uôn năm
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ngàn  m ôn  tam   muội,  Kim  Cang  định  v.v...  ?, bôn  ngàn 

hai  trăm  m ôn  tam  muội,  vô  lượng vô  biên  phuxmg tiện 

tam  m uội,  n h ữ n g   công  đức  trên  đây  ỉà  Phật  tánh  của 

Phật.  Phật tánh này có bảy điều : Thirờng, lạc, ngã, tịnh, 

chơn,  thật  và  thiện.  Đây  gọi  là  phân  biệt  mà  giải  đápế

Này  T hiện  nam   tử   !  Phật  tánh  của  Bồ  Tát  thân 

rô't  sau  có  sáu  điều  : Thường,  tịnh,  chơn,  thật,  thiện 

và  th iểu   kiên.  Đây  gọi  là  p h ân   b iệt  mà  giải  đáp. 

N h ư   trước  kia  ông  hỏi  :  N gười  d ứ t  m ất  căn  lành 

có  Phật  tánh.  NgirtH  này  cũng  có  Phật  tánh  của  N h ư  

Lai,  cũng  có  Phật  tán h   của  Bồ  Tát  th ân  rôìt  sau.  Hai 

P hật  tánh  này  vì  chướng  ngại  vị  lai  n ên  được  gọi  là 

không,  vì  rôlt  ráo  sẽ  đưtrc  nên  gọi  là  có.  Đ ây  gọi  là 

p h â n   biệt  mà  đáp. 

Phật  tánh  của  N h ư  Lai  chẳng  phải  quá  k hứ ,  chẳng 

p hải  hiện  tại,  chẳng  phải  vị  lai. 

Phật  tánh  của  Bồ  Tát  thân  rôìt  sau  là  hiện   tại  và 

vị  lại  :  Vì  có  thể  thây  p hần   ít  nên   gọi  là  h iện   tại, 

vì  chira  thây  đầy  đủ  nên  gọi  là  vị  lai. 

Đức  N h ư   Lai  lúc  chưa  chứng  đirợc  Vô  T hượ ng 

Bồ  Đề,  về  nhem  Phật  tánh  cũng  là  quá  k h ứ ,  h iện  tại 

và  vị  lai. v ề   quả  Phật  tánh  thời  chẳng  n h ư   vậy  :  Có 

là  ba  đời,  có  chẳng  phải  ba  đời. 

Phật  tánh  của  Bồ  Tát  th ân   rô't  sau  về  nh ơ n   cũng 

là  ba  đời,  về  quả  cũng  n h ư   vậy.  Đ ây  gọi  là  p hân 

b iệt  mà  đáp. 
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Phật  tán h   của  c ử u   Trụ  Bồ  Tát  có  sáu  điều  : 

T hường,  thiện,  chơn,  thật,  tịnh,  khả  kiến.  Nhem  Phật 

tán h   cũng  ỉà  ba  đời,  quả  cũng  n h ư   vậy.  Đ ây  gọi  ỉà 

p h â n   b iệt  mà  nói. 

Bát  Trụ  Bồ  Tát  xuông  đếh  bực  Lục  Trụ,  Phật  tánh  

có  năm   điều  :  Chơn,  thật,  tịnh,  thiện  và  khả  k iê n ề 

N hơn  Phật  tánh  cũng  là  ba  đ ờ i,  quả  cũng  như- vậy. 

Đ ây  gọi  là  p h ân   biệt  mà  đáp. 

Ngũ  Trụ  Bồ  Tát  xuôítig  đến  bực  Scr Trụ,  Phật  tánh 

có  năm   điều  :  Chơn,  thât,  tinh,  khả  k iên   và  thiên 

b a t  thiẹn

Này  T hiện  nam   tử   !  Năm   th ứ   Phật  tánh,  sáu  th ứ  

Phật  tánh,  bảy  th ứ   Phật  tánh,  người  d ứ t  m ất  căn 

lành   quyết  sẽ  đirợc  n ên   gọi  là  có,  đây  gọi  là  p h ân  

b iệt  m à  đ á p ẳ

Nê"u  nói  rằng  ng ư di  d ứ t  mâìt  căn  lành  quyết  đ ịnh 

có  Phật  tánh,  quyết  đ in h   không  Phật  ỉá n h ẵ  Đ ây  gọi 

là  yên  lặng  mà  đáp. 

-  Bạch  Thê"  Tôn  !  Tôi  nghe  rằng  chẳng  đáp  m ới 

gọi  là  yên  lặng  mà  đáp.  Nay  cớ  gì  đức  N h ư   Lai  đáp 

mà  lại  gọi  là  yên  lặng  đáp  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Ta  cũng  chẳng  nói  ra,  để 

đó  chẳng  giải  đáp  nên  gọi  là  ỵên  lặng  mà  đáp. 

Này  T hiện  nam   h r  !  Yên  lặng  đáp  như*  vậy  lại  có 

hai  th ứ   :  M ột  là  ngăn  dirt,  hai  là  chẳng  chấp  trước. 

Do  nghĩa  này  nên   được  gọi  là  yên  lặng  đáp. 
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(*)  -  Bạch  T h ế   Tôn  !  N h ư   lời  Phật  nói,  th ế   nào 

gọi  rằng  nhem  Phật  tánh  cũng  là  ba  đời,  quả  cũng 

là  ba  đời,  lại  chẳng  phải  là  ba  đời  ? 

- 

Này  ThiệA  nam   tử   !  N gũ  âm  có  hai  th ứ   :  M ột 

là  nh ơ n , hai  là  quả.  N hơn  ngũ  âm  này  cũng  là  ba 

đời,  quả  ngũ  âm  này  cũng  là  ba  đời  mà  cũng  chẳng 

p h ảỉ  là  ba  đời. 

Này  T hiện  nam   h r  !  Tất  cả  n h ữ n g   k iết  s ử  vô  m inh 

p h iền   não  đều  lạ  Phật  tánh,  vì  là  n h ơ n   của  Phật 

tánh.  T ừ   vô  m inh,  h ành  và  các  ph iền   não  m à  đưực 

ngũ  âm   lành,  đây  gọi  là  Phật  tánh.  T ừ   ngũ  âm   lành 

n h ẫ n   đến  chứng  đặng  Vô  T hượng  Bồ  Đề.  Do  đây 

n ên  trong  k in h   ta  nói  trước  rằng  Phật  tánh  của  chúng 

sanh  n h ư  sữa  lẫn  lộn  trong  máu.  M áu  là  nói  vô  m inh, 

h à n h   v.v...  tất  cả  n h ữ n g   ph iền   nặo.  Sữa  là  nói  ngũ 

âm   lành.  N ên  ta  nói  rằng  do  tứ   n h ữ n g   p h iền   não  và 

ngũ  ấm  lành  mà  chứng  đutrc  Vồ Thirợng  Bồ  Đ ề  n h ư  

th ân   chúng  sanh  đều  do  từ  tin h  huyết mà  được  thành, 

Phật  tánh  cũng  n h ir  vậy. 

Bực  Tu  Đ à  H oàn  và  T ư   Đà  Hàm   d ứ í  p h ần   ít 

p h iền   não,  Phật  tánh  của  n h ữ n g   bực  này  n h ư   sữa. 

Birc  A  Na  Hàm   Phật  tánh  n h ư   lạc.  Birc  A  La  H án 

Phật  tánh  như-  sanh  tô.  T ừ   bực  Bích  Chi  Phật  đếh 

Thập  Trụ  Bồ  Tát,  Phật  tánh  n h ư   thục  tô,  Phật  tánh 

của  đức  N h ư   Lai  n h ư   đề  hồ. 

(*) 

H án   b ộ  q u y ể n   t h ứ   3 5 . 
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Này  T hiện  nam   tử   !  Vì  p h iền   não  h iện  tại  chướng 

ngẳn  làm   cho  chúng  sanh  chẳng  thấy  đưtỵc  Phật  tánh. 

N h ư   trong  n ú i  Hircmg  Sơn  có  cỏ  n h ẫn   nhục  chẳng 

p h ải  tâ't  cả  bò  đều  có  thể  đưực  ăn.  Phật  tánh  cũng 

n h ư   vậy.  Đây  gọi  là  ph ân   biệt  mà  giải  đáp. 

-  Bạch  Thê" Tôn  !  Năm   thứ,  sáu  thứ ,  bảy  th ứ   Phật 

tánh,  n êu  là  đếin  vị  lai  sẽ  có,  tại  sao  nói  rằng  người 

dirt  căn  lành  có  Phât  tánh  ? 

-  Này  T hiện  nam   h r  !  N h ư   các  chúng  sanh  có 

nghiệp  quá  k h ứ ,  do  nghiệp  này  mà  chúng  sanh  tho 

lây  quả  báo  h iện  tại.  Có  nghiệp  vi  lai  vì  chưa  sanH 

n ên   trọn  chẳng  th ành  quả.  C húng  sanh  hiện  tại  có 

p h iền   não,  nếu  không  phiền  não  thời  tâìt  cả  chúng 

sanh  lẽ  ra  phải  thây  rõ  Phật  tánh  hiện  tại.  Do  đây 

n ên   có  th ể  d ứ t  căn  lành,  do  năng  lực  Phật  tánh  đời 

vị  lai  n ên   căn  lành  sanh  trở   lại. 

-  Bạch  Thê" Tôn  !  Đ ời  vị  lai  thê"  nào  có  thể  sanh 

căn  lành  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   ngọn  đèn  và  m ặt  trời 

dầu  lại  là  vị  lai  m ới  sáng  như n g  cũng  phá  tôì  tăm. 

T ánh  vị  lai  có  th ể  sanh  ra  chúng  sanh,  Phật  tánh 

đời  vị  lai  cũng  n h ư   vậy.  Đ ây  gọi  là  p h ân   b iệt  mà 

giải  đáp. 

-  Bạch  Thê'  Tôn  !  N êu  nói  ngũ  âm  là  Phật  tánh 

tại  sao  nói  rằng  Phật  tánh  của  chúng  sanh  chẳng  phải 

trong  chẳng  phải  ngoài. 
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Này  T hiện  nam   tứ   !  Cớ  sao  quên  m ất  n h ư   vậy. 

Trirớc  kia  ta  chẳng  nói  rằng  Phật  tánh  của  chúng 

sanh  là  tru n g  đạo  ư   ? 

-  Bạch  T h ê'T ô n   !  T hiệt  ra  tôi  chẳng  quên  lời  Phật 

dạy.  Chỉ  vì  chúng  sanh  chẳng  hiểu   được  trung  đạo 

này  n ên   bạch  hỏi  đức  Phật  n h ư   vậy. 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Chỗ  mà  chúng  sanh  chẳng 

h iểu   đưtỵc  chính  đó  là  trung  đạo.  Có  lúc  hoặc  có 

h iểu   hoặc  có  người  chẳng  hiểu.  Ta  vì  m uôn  làm  

cho  chúng  sanh  được  hiểu  rõ  nên  nói  Phật  tánh  của 

chúng  sanh  chẳng  phải  trong  chẳng  phải  ngoài.  Vì 

kẻ  phàm   p h u   cho  rằng  Phật  tánh  ở   trong  ngũ  âm, 

n h ư   trái  cây  đirng  trong  chậuế  Cũng  có  kẻ  cho  rằng 

rời  ngoài  ngũ  ấm  mà  có  Phật  tánh,  n h ư   h ư   không. 

Do  đây  n ên   đức  N h ư   Lai  nói  nghĩa  trun g   đạo  :  Phật 

tán h   của  chúng  sanh  chẳng  phải  là  sáu  căn  ở   trong, 

chẳng  p h ải  là  sáu  trần  ở   ngoài.  Vì  hiệp  trong  và 

ngoài  n ên   gọi  là  trung  đạo.  Do  đây  đức  N h ư   Lai 

nói  rằng  :  Phật  tánh  chẳng  phải  trong  chẳng  phải 

ngoài,  nên  gọi  là  trung  đạo,  đây  là  p h ân   b iệt  mà 

giải  đáp. 

N ày  T hiện  nam   tử   !  Thê"  nào  gọi  là  chẳng  phải 

trong  chẳng  phải  ngoài  ? 

Này  T hiện  nam   tứ   !  Có  ngưửi  nói  rằng  Phật  tánh 

chính  là  ngoại  đạo,  vì  các  bực  đại  Bồ  Tát  trải  qua 

vô  lư ợng  kiêp   &   trong  ngoại  đạo,  mà  d ứ t  p h iền   não
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điều  phục  tâm   của  m ình,  giáo  hóa  vô  lư ợng  chúng 

sanh,  rồi  sau  m ới  được  Vô  T hưựng  Bồ  Đề. 

Hoặc  có  ngiròi  cho  rằng  Phật  tánh  chính  là  nội 

đạo.  Vì  đại  Bồ  Tát  dầu  trong  vô  lirqrng  kiếp  tập  học 

ngoại  đạo,  n h ư n g   n êu  rời  nội  đạo  th ờ i  chẳng  thể 

được  Vô  T hư ợ ng  Bồ  Đề. 

Đ ức  N hir  Lai  vì  ngăn  hai  th ứ   chấp  trước  này  nên 

nói  rằng  Phật tán h   chẳng phải  trong chẳng phải  ngoài, 

cũng  gọi  là  trong  ngoài,  đây  là  Trung  đạo. 

Có  ngirời  n ó i  Phật  tánh  chính  là  th ân   Kim  Cang 

của  N hir  Lai  :  ba  m ưui  hai  tư ớng  tôt/  tám   mirơi  vẻ 

đẹp.  Có  người  nói  Phật  tánh  chính  là  m ười  trí  lực, 

bôn  m ón  vô  sở   úy,  đại  từ   đại  bi,  tam   niệm   xứ,  Thủ 

Lăng N ghiêm   v.vẽ..  Tât  cả  m ôn  tam   m uội,  vì  do  n h ữ n g  

tam   m uội  này  mà  sanh  ra  thân  Kim  Cang  ba  m ươi 

hai  hrớ ng   tốt,   tám  nuroi  vẻ  đẹp.  Đức  N h ư   Lai  vì 

ngăn  hai  s ự   châp  trước  này  nên  nói  rằng  Phật  tánh 

chẳng  p h ải  trong  chẳng  phải  ngoài  cũng  là  trong 

ngoài,  đây  gọi  là  trung  đạo. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Có  người  cho  rằng  Phật  tánh 

chính  là  trong  tâm   khéo  tir  duy,  vì  rời  khéo  tư   duy 

th ờ i  chẳng  th ể   đirợc  Vô  T hưựng  Bồ  Đề.  Có  người 

nói  rằng  Phật  tánh  chính  là  do  nghe  pháp  với  người 

khác,  vì  nghe  p háp  với  người  khác  thời  có  thể  trong 

tâm   khéo  h r   duy,  nêu  chẳng  nghe  pháp  thời  không 

tir  duy. 
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Do  đây  nên  N h ư   Lai  vì  ngăn  hai  s ự   chấp  tnrớc 

này  nên  nói  Phật  tánh  chẳng  phải  trong  chẳng  phải 

ngoài  cũng  là  trong  ngoài,  đây  gọi  là  trung  đạo. 

Lại  có  ngườ i  nói  Phật  tánh  là  ngoài  nghĩa  là  Đ àn 

Ba  la  mật.  T ứ   Đ àn  Ba  la  m ật  mà  chứng  được  Vô 

T hirợng  Bồ  Đề.  Có  ngưtH  nói  Phật  tánh  là  trong 

nghĩa  là  năm   m ôn  Ba  la  m ậ t  vì  rời  năm   m ôn  này 

th ờ i  kh ô ng  có  n h ơ n   quả  Phật  tánh. 

Do  đây  nên  N hir  Lai  vì  ngăn  hai  th ứ   chấp  trirớc 

này  mà  nói  Phật  tánh  chẳng  phải  trong  chẳng  phải 

ngoài,  đây  gọi  là  trung  đạo. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Có  người  nói  Phật  tánh  ở  

nơi  trong,  n h ir  viên  bảo  châu  trên  trán  của  lực  sĩ,  vì 

thường,  lạc,  ngã,  tịn h   như-  bảo  châu.  Có  ngirời  nói 

Phật  tánh  ở   nơi  ngoài  n h ư   kho  báu  của  bầủ  nữ,  vì 

do  phuxrng  tiện  mà  được  thây. 

Vì  ngăn  hai  th ứ   chấp  triró-c  này  n ên  đức  Như-  Lai 

nói  rằng  Phật  tánh  chẳng  phải  trong  chẳng  p h ải  ngoài 

cũng  là  trong  ngoài,  đây  gọi  là  trung  đạo. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Phật  tánh  của  chúng  sanh 

chẳng  phải  có  chẳng  phải  không.  Vì  Phật  tánh  dầu 

là  có  n h ư n g   chẳng  p h ải  n h ư   h ư   không,  vì  h ư   không 

của  thê"  gian  dầu  d ủng  vô  lưựng  th iện   xảo  phưxmg 

tiện  cũng  chẳng  thê  thấy  được,  còn  Phật  tán h   thời 

có  thể  thây,  do  đây  nên  Phật  tánh  dầu  là  có  nhự-ng 

ehẳng  phải  n h ư   h ir  không. 
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Phật  tán h   dầu  là  không  như n g   chẳng  đồng  n h ư  

sừ ng  thỏ.  Vì  lông  rùa,  sửng  thỏ  dầu  d ùng  vô  lirựng 

thiện  xảo  phircmg  tiện  cũng  chẳng  thể  sanh  lên  được, 

còn  Phật  tánh  thời  có  thê  sanh.  Do  đây  nên  Phật 

tánh  chẳng  phải  có  chẳng  phải  không,  cũng  là  có 

cũng  ỉà  không. 

Thê" nào  gọi  là  có  ?  Tẩt  cả  chúng  sanh  đều  có  chẳng 

d ứ t  chẳng  diệt,  dirờng  như-  ngọn  đèn,  mãi  đếh  chứng 

đặng  Vô  Thượng  Bồ  Đề,  nên  gọi  là  có  Phật  tánh. 

Thê  nào  gọi  là  không  ?  Tâlt  cả  chúng  sanh  hiện 

tại  chưa  có  đủ  tất  cả  Phật  pháp  thường,  lạc,  ngã, 

tịnh,  nên  gọi  là  không  Phật  tánh. 

Vì  có  và  không  hiệp  lại  chính  là  Trung  đạo,  nên 

đức  N hir  Lai  nói  Phật  tánh  chúng  sanh  chẳng  phải 

có  chẳng  phải  không. 

Này  Thiện  nam   tử   !  N h ư   có  ngircri  hỏi  trong  hột 

giông  này  có  trái  hay  không  ?  Tâìt  phải  đáp  rằng 

cũng  có  cũng  không.  Vì  ngoài  h ộ t  giông  thời  không 

thê  sanh  ra  trái  nên  gọi  là  có,  còn  hột  giôìng  chưa 

mọc  m ộng  nên  gọi  rằng  khôngẾ  Do  nghĩa  này  nên 

nói  cũng  có  cũng  khôn gề  Vì  thời  tiết  có  khác,  như ng 

th ể  chât  của  hột  giông  là  m ộtẻ  Phật  tánh  của  chúng 

sanh  cũng  như-  vậy.  N ếu  nói  rằng  trong  chúng  sanh 

riêng  có  Phật  tánh  thời  không  đúng  nghĩa.  Vì  chúng 

sanh  là  Phật  tánh,  Phật  tánh  là  chúng  sanh,  chỉ  do 

th ờ i  gian  có  tịn h   và  bâít  tịnh  sai  khácẵ
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-  N ày Thiện  nam   tử   !  N ếu  có  người  hỏi  hột  này  có 

thể  sanh  trái  chăng,  trái  này  có  thể  sanh  hột  chăng  ? 

Tất  phải  đáp  rằng  cũng  sanh  cũng  chẳng  sanh. 

-  Bạch  Thê" Tôn  !  N h ư   ngưxH  đời  nói  rằng  trong 

sữa  có  chất  lạc,  nghĩa  này  n h ư   thê"  nào  ? 

-  Này  T hiện  nam   h r  !  Nê"u  nói  trong  sữa  có  châìt 

lạc  th ờ i  là  chấp  trưức.  Nếu  nói  trong  sữa  không  chất 

lạc  thờ i  là  h ư   vọng.  Tất  phải  nói  rằng  cũng  có  cũng 

không.  T ử   sữa  san h   ra  chất  lạc  :  Nhem  là  sữa,  quả 

là  lạc,  đây  gọi  là  có.  M àu  sắc  cùng  m ùi  vị  đều  khác 

nhau,  ăn  d ùng  cũng  chẳng  đồng  :  Bịnh  nóng  thời 

dừng  sữa,  b ịn h   lạnh  thời  dùng  lạc,  sữa  sanh  b ịn h  

ỉạnh,  lạc  sanh  b ịn h   nóng. 

N ếu  nói  trong  sữa  có  tánh  của  lạc,  sữa  là  lạc,  lạc  là 

sữa,  hai  th ứ   đồng  m ột  tánh,  nhem  duyên  gì  mà  sữa  lại 

có  trước,  còn  lạc  chẳng  sanh  ra  trước  ?  Nếu  có  nhơn 

duyên  tại  sao  tất  cả  ngưừi  đời  chẳng  nói  ?  N ếu  không 

n hơ n  duyên  cớ  sao  lạc  chẳng  sanh  ra  trước  ?  Nếu  lạc 

chẳng  sanh  ra  trước  thời  ai  làm  ra  có  th ứ  tự  :  Sữa,  lạc, 

sanh  tô,  thục  tô,  đề  hồ  ?  Do  đây  nên  biết  rằng  chất  lạc 

trircrc  không  có  nay  m ới  có,  nếu  là  trước  không  nay  có 

thời  là  pháp  vô  thường. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Nê"u  nói  rằng  trong  sữa  có 

chất  lạc  có  thê  sanh  ra  lạc,  trong  nirức  không  có  châít 

lạc  nên  chẳng  sanh  ra  lạc,  lời  này  không  đúng  nghĩa. 

Vì  nưtrc  cỏ  cũng  có  tánh  chất  của  sữa  và  lạc,  vì  do
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nưtrc  cỏ  mà  sanh  ra  sữa  và  lạc.  N ếu  nói  trong  sữa 

quyêì  đ ịn h   có  chât  lạc,  còn  nircrc  cỏ  không  chât  lạc, 

lời  này  gọi  là  h ir  vọng,  vì  tâm   chẳng  b ìn h   đẳng  nên 

gọi  là  h ir  vọngẳ

Này  Thiện  nam   tử   !  Nê"u  nói  trong  sữa  quyếít  đ ỉnh 

có  chất  lạc,  th ờ i  lẽ  ra  trong  chất  lạc  cũng  quyết  đ ịnh 

có  chất  sữa.  C ớ  gì  trong  sữa  sành  ra  lạc  mà  trong 

lạc  chẳng  sanh  ra  sữa  ?  Nê^u  là  không  duyên  có-  thờ i 

n ên  b iết  rằng  chât  lạc  này  trước  không  mà  nay  có. 

Do  đây  n ên  ngiròi  trí  p hải  nói  rằng  trong  sữa  chẳng 

p h ải  có  châìt  lạc  chẳng  phải  không  chất  lạc. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Do  đây  n ên  đức  N htr  Lai 

từ n g   nói  trong  k h ế  kinh   rằng  :  N êu  cho  tất  cả  chúng 

sanh  quyết  đ in h   có  Phât  tánh  thời  gọi  là  chấp  trirớc, 

n ếu   cho  không  Phật  tánh  thò-i  gọi  là  h ư  vọng.  N gười 

trí  n ên   nói  rằng  :  Phật  tánh  của  chúng  sanh  cũng  có 

cũng  không. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Do  bôìn  pháp  hòa  hiệp  mà  có 

n hãn  thức  :  N hãn  căn,  sắc  trần,  ánh  sáng,  tác  ý.  Tánh 

n hãn  thức  này  chẳng  phải  là  nhãn  căn,  chẳng  phải  sắc 

trần,  chẳng  phải  ánh  sáng,  chẳng  phải  tác  ý.  Do  bôn 

pháp  này hòa hiệp  mà nhãn thức  được sanh.  N hãn thức 

n h ir vậy  là  trước  không mà  nay  có,  đã  có  trở  lại  không. 

Do  đây  nên  biết  rằng  nhãn  thức  vôn  không  có  tánh. 

Chất  lạc  ở   trong  sữa  cũng  n h ư  vậy. 
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N ếu  n ói  rằng trong  nước  không chấi  lạc  n ên  chẳng 

xuất  sanh  ra  lạc,  còn  trong  sữa  sanh  ra  lạc,  n ê n   trong 

sữa  quyết  đ ịn h   có  chất  lạc.  Lời  nói  trên  đây  không 

đ ú n g   nghĩa.  Vì  tấit  cả  pháp  :  N hơn  khác,  quả  khác, 

cũng  chẳng  p h ải  m ột  n h ơ n   sanh  tấít  cả  quả,  chẳng 

p h ả i  tất  cả  quả  từ   m ột  nh ơ n  sanh.  N h ư   do  b ô n   pháp 

sanh  ra  n h ãn   thức,  chẳng  n ên  nói  rằng  tử   b ôn  pháp 

này  p h ải  sanh  ra  nh ĩ  thức  hay  tỹ  thức. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Rời  các  phuxmg  tiện  thời 

kh ông   th ể  đirợc  chất  lạc  trong  sữa,  cũng  không  thê 

tứ   chất  lạc  sanh  ra  châìt  tô.  Do  đây  n ên   cần  p hải  có 

phircmg  tiện.  Ngirời  trí  chẳng  nên  có  quan  niệm   rằng 

rời  các  phircrng  tiện  mà  đirợc  chất  lạc  từ   nơ i  sữa. 

Đ ược  sanh  tô  cũng  n h ir  vậy. 

Do  đó  n ên  trong  k h ế  k in h   Ta  từ ng  nói  :  Vì  "nhơn 

sanh  n ên   có  pháp,  vì  "Nhơn"  diệt  n ên   không   pháp. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   m uôi  tánh  chất  là  m ặn 

có  th ể  làm   cho  vật  chẳng  p hải  m ặn  th àn h   m ặn.  N êu 

vật  chẳng  p hải  m ặn  mà  trước  có  tánh  chất  m ặn,  cớ 

sao  ngưtH  đời  cho  rằng  chẳng  phải  là  m uôi  ir  !  N ếu 

trircrc  không  m ặn  thời  n ên   b iết  rằng  trưức  không  mà 

nay  có,  do  các  duyên  khác  mà  th àn h   mặn. 

N ếu  nói  rằng  tât  cả  vật  chẳng  m ặn  đều  có  tánh 

chất  m ặn  vì  quá  ít  n ên   chẳng  biết,  do  tán h   chất  quá 

ít  này  nên  m uôi  có  thê  làm   cho  vật  ấy  th àn h   m ặn, 

nếii  vôri  không  tánh  chất  m ặn  thời  dầu  có  m uôi  cũng
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chẳng  th ể  làm   thàn h  m ặn  đirợc.  N h ư   h ộ t  giông  tự  

nó  có  tứ   đại,  duyên  n h ờ   h r  đại  ngoài  mà  nó  được 

tăng  trư ở n g  :  Nẩy  mầm,  lên  cây,  đâm   chồi,  ra  lá, 

tán h   chất  của  m uôi  cũng  vậy.  Lời  nói  trên  đây  không 

đún g   nghĩa,  vì  vật  chẳng  m ặn  nếu  trước  đã  có  tánh 

chất  m ặn,  m uôi  lẽ  ra  cũng  có  tánh  chất  chút  ít  chẳng 

m ặn.  M uôi  này  n êu   có  hai  tánh  chất  n h ư  vậy,  duyên 

cớ  gì  rời  vật  chẳng  m ặn  nó  không  thể  riêng  dù n g   ? 

Do  đây  n ê n   b iết  m uôi  vôn  không  có  hai  tánh.  N hir 

m uôi  k h ô n g   có  hai  ỉánh,  tât  cả  vật  chẳng  m ăn  cũng 

không  có  hai  tánh  n h ư   vậy. 

N êu  nói  rằng  tứ   đại  ngoài  có  năng  lực  làm  tăng 

trưởng  h r  đại  trong.  Lời  nói  này  không  đúng  nghĩa,  vì 

là theo th ứ  tự  mà nói chẳng phải từ  phircmg tiện : Trong 

sữa  được  chất  lạc,  chất  sanh  tô,  nhẫn  đến  tấé  cả  pháp 

đều  cũng  chẳng  phải  do  phưxrng  tiện  mà  được,  tứ   đại 

cũng  n h ư  vậy.  N êu  nói  từ   tứ   đại  trong  tăng  trưởng  tứ  

đại  ngoàiẵ  Như*  trái  Thi  Lợi  Sa,  từ   trưức  không  hình 

chất,  lúc  gặp  sao  Mão  mọc  thời  sanh  trái  lớn  đủ  năm  

tấc.  Trái  này  thiệt  chẳng  do  nơi  tứ   đại  ngoài  mà  tăng 

trướng. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   m irời  hai  bộ  k inh  của 

ta  nói  :  Hoặc  tùy  tự   ý  mà  nói,  hoặc  tùy  tha  ý  mà 

nói,  hoặc  tùy  tự   tha  ý  mà  nói. 

Thê' nào  gọi  là  tùy  tự   ý  mà  riói  ?  N hir  năm   trăm  

Tỳ  Kheo  hỏi  Xá  Lợi  Phất  :  Bạch  Đ ại  Đức  !  Phật  nói 

n h ơ n   của  thân  là  nh ữ ng   gì  ?  Xá  Lợi  Phâ't  nói  :  C h ư
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Đ ại  Đức  cũng  đều  được  chánh  giải  thoát  tự*  m ình 

nên   b iê í  đó,  duyên  cớ  gì  mà  hỏi  n h ir  vậy  ?  Có  Tỳ 

Kheo  nói  :  Bạch  Đ ại  Đức  !  Lúc  tôi  chưa  được  chánh 

giải  thoát,  cho  rằng  vô  m inh  là  n h ơ n   của  thân,  lúc 

qu án   sát  n h ư   vậy  chứng  đưực  quả  A  La  Hấn. 

Lại  có  Tỳ  Kheo  nói  :  Bạch  Đ ại  Đirc  !  Lúc  tôi 

chưa  được  chánh  giải  thoát,  cho  rằng  thọ  và  vô 

m inh  là  nhem  của  thân,  lúc  quán  sát  như"  vậy  đặng 

quả  A  La  Hán. 

Hoặc  có  Tỳ  Kheo  nói  :  H ành,  thức,  danh,  sắc,  lục 

nhập,  xúc,  thọ,  ái,  thủ,  hữ u,  sanh,  ẩm  thực,  ngũ  dục 

là  n h ơ n   của  thân. 

Lúc  đó  năm   trăm   Tỳ  Kheo  mỗi  ngirời  tự   nói  chỗ 

h iểu   b iết  của  m ình  rồi,  bèn  cùng  nhau  đến  đảnh  lê 

chon  Phật,  đi  n h iễu   ba  vòng  rồi  ngồi  qua  m ột  bên. 

M ỗi  ngư ờ i  tự   đem  chỗ  hiêu   của  m ình  n h ir  đã  nói  cr 

trên  mà  bạch  với  Phật.  Xá  Lợi  Phất  bạch  rằng  :  T h ế  

Tôn  !  N h ữ n g   Tỳ  Kheo  này  ai  là  chánh  thuyết,  ai  là 

k hô n g  chánh  thuyết? 

Phật  nói  :  Lành  thay  !  Lành  thay  !  Tất  cả  Tỳ  Kheo 

đây  đ ều   là  chánh  thuyết  cả. 

Xá  Lợi  Phất  bạch  rằng  :  Thê'  Tôn  !  Ý  của  đức

Phât  thê'  nào  ? 

é

- 

Này  Xá  Lợi  Phâ't  !  Ta  vì  chúng  sanh  trong  cõi 

Dục  m à  n ói  cha  mẹ  là  nhơ n  của  thân. 
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N h ữ n g   k ỉn h   n h ir  vậy  gọi  là  tùy  tir  ý  mà  nói. 

Thê'  nào  gọi  là  tùy  tha  ỷ  mà  nói  ?  N h ư   Bả  Tra 

La  Trirởng  giả  đến  hỏi  ta  rằng  :  Thưa  Cù  Đ àm   !  Ngài 

có  b iết  ảo  th u ật  chăng  ?  N ếu  b iết  ảo  th u ật  thời  Ngài 

là  nhà  đại  ảo  thuật,  còn  nêu  không  b iết  thời  Ngài 

chẳng  p h ải  là  N h ứ t  thiết  trí. 

Phật  nói  :  Này  Trirởng  giả  !  N gười  b iết  ảo  th u ật 

có  gọi  là  người  ảo  thuật  chăng  ? 

T rưởng  giả  nói  :  Đ ún g  vậy  !  Đ ún g  vậy  !  N gười 

b iết  ảo  th u ật  chính  là  người  ao  th u ậ t

Phật  nói  :  Này  T rưởng  giả  ề*  Trong  nưức  Xá  Vệ 

vua  Ba  Tir  Nặc  có  gã  Chiên  Đà  La  tên  là  K hí  Hứ, 

ông  có  biết  không  ? 

Trưởng  giả  thưa  rằng  :  T ừ  lâu  tôi  đã  biết  người  ây. 

Phật  nói  :  Từ"  lâu  ông  đã  biết  người  ây  mà  ông 

có  th ể  chính  là  Chiên  Đà  La  kh ông   ? 

T rư ởng  giả  thira  :  Tôi  dầu  biết  gã  Chiên  Đ à  La 

ây,  n h ư n g   thân  của  tôi  chẳng  p hải  Chiên  Đà  La. 

Phật  nói  :  Ô ng  biết  được  nghĩa  â'y  :  N gười  biết 

Chien  Đ a  La  chăng  phải  là  Chiên  Đà  La.  Nay  cớ  sao 

ta  chăng  được  biết  ảo  thuật  mà  chẳng  p h ải  là  ảo 

th u ật  ?  Này  T rưởng  giả,  thiệt  ra  ta  biết  ảo  thuật,  biết 

ngutH  ảo  thuật,  biết  quả  báo  ảo  thuật,  b iết  nghề  ảo 

thuật.  Ta  biết  sát  nghiệp,  biết  người  sát  nghiệp,  biết 

quả  báo  sát  nghiệp,  biết  giải  thoát  sát  nghiệp,  nhẫn
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đ ến  b iêt  tà  kiên,  b iết  người  tà  kiên,  biết  quả  báo  tà 

kiên,  b iết  giải  thoát  tà  kiên. 

N êu  T rư ởng  giả  nói  người  chẳng  phải  ảo  th u ậỉ 

gọi  là  ngưtH  ảo  thuật,  người  chẳng  p hải  tà  k iên  gọi 

là  ngườ i  tà  kiên,  th ờ i  mắc  vô  lưxrng  tộiể

T rư ởng  giả  nói  :  "Thưa  Cù  Đ àm   !  C ứ   như-  lời  của 

Ngài  nói  th ờ i  tôi  mắc  tội  rất  1ỚJI.  Nay  tất  cả  của  cải 

của  tôi,  tôi  đem  dâng  cho  Ngài  tất  cả.  M ong  Ngài 

chớ  cho  vua  Ba  T ư   Nă• c  biết  viê•c  của  tôi"Ế

Phật  nói  :  "Này  T rưởng  giả  !  Tôi  của  ông  bâìt  tẩít 

m ất  của.  Ô ng  sẽ  do  tội  này  mà  phải  bi  đọa  trong  ba 

ác  đạo". 

T rưởng  giả  nghe  nói  đếh  ba  ác  đạo,  k in h   sợ* 

bạch  Phật  rằng  :  "Thưa  T hánh  nhem  !  Nay  tôi  vì 

quên  sót  mà  mắc  lây  tội  lớn.  T hánh  nh ơ n   là  bực 

N h ứ t  th iết  trí  tất  là  biết  rõ  con  đưó-ng  giải  thoát. 

Nay  tôi  p h ải  thê"  nào  đê  đircrc  thoát  khỏi  địa  ngục, 

ngạ  quỉ  và  súc  sanh  ?". 

Lúc  đó  đức  Phật  giảng  giải  về  bôìn  lý  chon  đê". 

Nghe  xong,  T nrởng  giả  chứng  đưtrc  quả  Tu  Đ à  Hoàn. 

Trong  lòng  hô  thẹn  hư ớ ng  về  đức  Phật  mà  sám   hôì  : 

"Tôi  VÔI1  ngu  si,  đức  Phật  không  phải  ngườ i  ảo  mà 

nói  là  ảo.  Ngày  nay  tôi  xin  quy  y  Tam  Bảo". 

Đức  Phật  nói  :  "Lành  thay  !  Lành  thay  !". 

Đ ây  gọi  là  tùy  tha  ý  mà  nói. 
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Thê' nào  gọi  là  tùy  tự   tha  ỷ  mà  nói  ?  N h ư  ta  từ n g 

nói  :  Trong  tất  cả  thê'  gian,  ngườ i  T rí  nói  có  thờ i  ta 

cũng  nói  có,  ngườ i  Trí  nói  Ịđiông  thời  ta  cũng  nói 

không. 

N gười  T rí  nói  trong  đời  nói  s ự   vui  ngũ  dục  có 

vô  thường,  khổ,  vô  ngã,  đáng  d ứ t  diệt,  th ờ i  ta  cũng 

nói  là  có  n h ir  vậy. 

N gười  T rí  trong  đời  nói  khô n g  bao  giô-  có  vui 

ngũ  dục,  mà  có  thường,  lạc,  ngã,  tịnh,  th ờ i  ta  cũng 

nói  là  k hô n g  bao  giờ  có. 

Đ ây  gọi  là  tùy  tự   tha  ý  mà  nói. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Như*  ta  nói  bực  Thập  Trụ 

Bồ  Tát  thây  Phật  tánh  m ột  p h ần   ít.  Đ ây  gọi  là  tùy 

tha  ý  mà  nói. 

Thê'  nào  gọi  là  thây  p h ần   ít  ?  Thập  Trụ  Bồ  Tát 

được  ba  ngàn  m ôn  Thủ  Lăng  N ghiêm   Tam  m uội  v.v... 

n ên   b iết  rõ  m ình  sẽ  đưtrc  Vô  T hượng  Bồ  Đề,  mà 

chẳng  thây  tất  cả  chúng  sanh  quyết  đ ịn h   được  Vô 

T hượng  Bồ  Đề,  do  đây  nên  ta  nói  bực  Thập  Trụ  Bồ 

Tát  thây  Phật  tánh  phần  ít. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Ta  thư ờ n g  tuyên  nói  :  Tâìt 

cả  chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh.  Đây  gọi  là  tùy  tự  

ý  mà  nói. 

Tất  cả  chúng  sanh  chẳng  đoạn  chẳng  diệt  m ãi  đến 

chứng  đưtỵc  Vô  Thirợng  Bồ  Đề.  Đây  gọi  là  tùy  tự   ý 

mà  n ó iề
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Tât  cả  chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh,  vì  p hiền  não 

che  ngăn n ên chẳng thê  thây  đtrợc. Ta nói như-vậy,  ông 

cũng  nói  n h ư  vậy.  Đây  gọi  là  tùy  tự   tha  ỷ  mà  nói. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  Đức  N hir  Lai  có  lúc  vì  m ột 

p h áp  mà  nói  vô  lư ợng  pháp.  N hir  trong  khê  k inh 

nói  :  Tâìt  cả  phạm   h ạn h   nh ơ n   nơi Thiện  tri  thức.  Tất 

cả  p h ạ m   h ạn h   dầu  có  vô  lirợng  nhem,  n h ư n g   nói 

T hiện  tri  thức  thờ i  đã  nhiêp  hếít  cả. 

N h ir  ta  từ n g   nói  :  Tâlt  cả  ác  h ạn h   n h ơ n   nơi  tà 

kiên.  Tâìt  cả  ác  h ạn h   dầu  có  vô  lư ợ n g  n h ơ n   nh ư n g  

nói  tà  k iến   th ờ i  đã  nhiếp  h ết  cả. 

Hoặc  n h ư  Ta nói  :  Tín  tâm   là  n h ơ n   của Vô  T hượng 

Bồ  Đề,  dẫu  Bồ  Đề  có  vô  lư ợng  nhơn,  n h ư n g   nói  tín 

tâm   thờ i  đã  nh iếp   h ết  cả. 

Này Thiện  nam   tử  !  Dầu  đức  N hir Lai  nói  vô  lượng 

pháp  là  Phật  tánh,  như ng  chẳng  rời  âm,  nhập,  giới. 

N à y   T h iệ n   n a m   t ứ   !  V ì  c h ú n g   s a n h   n ê n   đ ứ c   N h ư  

Lai  thuyết  pháp  có  bảy  th ứ   từ   n g ữ   :  Một  là  tứ  n g ữ  về 

nhem,  hai  là  từ  n g ữ  về  quả,  ba  là  từ  n g ữ  về  nh ơ n   quả, 

bôn  là  từ  n g ữ  về  ví  dụ,  năm   là  tử  n g ữ  bât  ưng  thuyết, 

sáu  là  từ" n g ữ  về  thê  đê  lưu   bô',   bảy  là  từ"  n g ữ  n h ir ý. 

Thê'  nào  gọi  là  tứ   n g ữ   về  Nhem  ? 

Trong  N hơn  hiện  tại  nói  quả  báo  vị  lai.  N h ư   ta 

từ n g   bảo  Tỳ  Kheo  :  Ô ng  xem  chúng  sanh  ưa  sát  hại 

n h ẫn   đến  ưa  tà  kiên,  phải  biết  đó  là  ngưừi  địá  ngục 

vậy.  N êu  có  ngirời  chẳng  ira  sát  hại  n h ẫn   đến  chẳng
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là  từ   n g ữ   về  Nhơn. 

T h ế   nào  ỉà  tử   n g ữ   về  Quả  ? 

Trong  quả  báo  hiện  tại  nói  nhem  quá  khứ .  N h ư  

trong  khê  k in h   ta  bảo  Tỳ  Kheo  :  Như*  ông  thây  m ây 

người  nghèo  khó,  h ìn h   dung  xâu  xa,  không  được 

thong  thả,  p h ải  b iết  rằng  n h ữ n g   người  ây  quyêìt  đ ịnh  

đời  trước  có  phá  giới,  tật  đỏ;  sân  hận,  không  lòng 

h ổ   thẹn.  N êu  thây  ngưrH  giàu  có,  lành  m ạnh,  có  th ế  

lực,  p h ải  biết  rằng  ngirồi  này  đời  trưtýc  quyết  đỉnh  

có  trì  giới,  bô'  thí,  tinh  tân,  hổ  thẹn,  khô ng  lòng  tật 

đô^  sân  h ậ n ề  Đ ây  gọi  là  từ   n g ữ   về  Quả. 

Thê  nào  là  từ   n g ữ   về  N hơn  Q uả  ? 

N h ư   trong  khê'  kinh  ta  bảo  các  Tỳ  Kheo  chúng 

sanh  h iện   tại  lục  nhập,  xúc  làm   n hơ n  đây  gọi  la 

nghiệp  quả  quá  khứ.  Đức  Như*  Lai  cũng  gọi  đó  là 

nghiệp/  nghiệp  này  làm   nhơn  duyên  sẽ  có  quả  vị  lai. 

Đ ây  gọi  là  từ   n g ữ   về  Nhom  Quả. 

Thê  nào  là  tử-  n g ữ   về  Ví  dụ  ? 

N hir nói  rằng  Sir T ử  Vưxrng  dụ  cho  thân  của  Phật. 

C ũng  nói  n h ữ n g   ví  dụ  :  Đ ại  Tượng  Vưtmg,  Đ ại  Long 

Vưtmg,  cây  Ba  Lợi  Chất  Đa  La,  đâng  Thâít  Bảo,  Đ ại 

Hải,  n ú i  Tu  Di,  quả  đât,  m ưa  to,  Thuyền  Sư>  Đạo 

Sư,  Đ iều  N g ự  T rượng  Phu,  Đ ại  Lực  Sĩ,  N gưu  Virơ-ng, 

Bà  La  M ôn,  Sa  Môn,  Đại  Thành,  cây  Đa  La,  đây  gọi 

là  h r  n g ữ   về  Ví  dụ. 
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Thê  nào  là  tứ   n g ữ   Bất  ưng  thuyết  ?  N h ư   trong 

k ỉn h   ta  từ ng   nói  :  Trời  đâìt  có  thể  hiệp,  con  sông 

chẳng  chảy  vào  biển.  Như-  ta  nói  với  vua  Ba  Tir 

Nặc  bôn  phía  n ú i  đồng  đên.  N h ư   ta  vì  Lộc  M au 

ư u   Bà  Di  nói  nếu  cây  Ta  La  có  thể  thọ  giới  Bát 

quan  trai  th ờ i  nó  đưxrc  hư ở n g   thọ  s ự   vui  sướng  cõi 

trờ i  cõi  người.  Thà  nói  Thập  trụ  Bồ  Tát  có  tâm   thôi 

chuyên  chẳng  nên  nói  đức  N h ư   Lai  nói  hai  lời.  Thà 

nói  bực  Tu  Đ à  Hoàn  đọa  ba  ác  đạo  chẳng  n ên   nói 

T hập  trụ  Bồ  Tát  có  tâm   thôi  chuyển.  Đ ây  gọi  là  từ  

n g ữ   Bâìt  ưng  thuyết. 

Thê"  nào  là  tứ   n g ữ   Thê"  đê"  lưu  bô"  ?  N hir  Phật 

nói  :  Nam,  nữ,  lớn,  nhỏ, đến,  đi,  nằm ,  ngồi,  xe  cô, 

nhà  cửa,  bình,  áo,  chúng  sanh,  thường,  lạc,  ngã  tịnh, 

quân,  rừng,  thành,  ấp,  tăng,  phường,  hiệp,  tan.  Đây 

gọi  là  tứ   n g ữ   về  Thê"  đê"  lini'  bô"ễ

Thê"  nào  là  tứ   n g ữ   N h ư   ý  ?  N h ư   ta  q u ở   trách 

người  h ủy   phạm   cấm  giới  kh iên  họ  h r  trách  hộ  trì 

câm  giới.  Như-  ta  khen  ngợi  bực  Tu  Đà  Hoàn,  khiên 

h àng  phàm   p h u   sanh  tâm   lành.  Ngợi  khen  Bồ  Tát 

làm   cho  chúng  sanh  phát  tâm   Bồ  Đề,  nói  n h ữ n g   s ự  

k hổ   não  của  ba  ác  đạo  khiên  chúng  sanh  tu  tập  các 

pháp  lành.  Chỉ  vì  tất  cả  pháp  h ữ u   vi  mà  nói  tất  cả 

đều  đôlt  cháy,  vô  ngã  cũng  như*  vậy,  nói  tẩt  cả  chúng 

sanh  đều  có  Phật  tánh  khiên  mọi  người  chẳng  phóng 

dật.  Đ ây  gọi  là  từ   n g ữ   Như-  ỷ. 
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Này  T hiện  nam   tứ   !  Đức  N h ư   Lai  lại  có  từ   n g ữ  

tùy  h r  ý  :  N hir  nói  Phật  tánh  của  N h ư   Lai  có  hai 

th ứ   :  M ột  là  có,  hai  là  không. 

Có,  là  N h ư   Lai  có  ba  mircri  hai  tư ớ ng  tốt,  tám  

mircri  vẻ  đẹp,  mirò-i  trí  lực,  bôn  vô  sở  úy,  ba  niệm  

xứ,  đại  từv  đại  bi,  Thủ  Lẳng  N ghiêm   v ễv...  Vô  lư ợ ng 

tam  m uội,  Kim  cang v.v.ề.  Vô  lượng tam  m uội,  phuxmg 

tiện   v.v...  Vô  lư ợng  tam  m uội,  năm   trí  ân  v.v.ề.  Vô 

lư ợng  tam  muội. 

Không,  là  N hir  Lai  không  có  các  điều  thiện,  b ất 

thiện,  vô  ký,  nghiệp  nh ơ n   quả  báo,  ph iền   não,  ngũ 

âm,  m ười  hai  n hơ n  duyên. 

Này  T hiện  nam   h r  !  N h ư   có  và  không,  thiện  bất 

thiện,  h ữ u   lậu  vô  lậu,  thê" gian  phi  thê" gian,  thánh  phi 

thánh,  h ữ u   vi  vồ  vi,  thật  bất  thật,  tịch  tịnh,  phi  tich 

tịnh, trán h phi tránh, giới phi giới, phiền nãọ phi phiền 

não,  thủ   ph i  thủ,  thọ  ký  phi  thọ  ký,  h ữ u  phi  hữu,  tam 

thê" ph i  tam  thê",  thời  phi  thời,  thirờng  vô  thường,  ngã 

vô  ngã,  lạc  vô  lạc,  tịnh  vồ  tịnh,  sắc  thọ  tưởng  hành 

thức,  ph i  sắc  thọ  tirỏ-ng  hành  thức,  nội  nhập  phi  nội 

nhập, ngoại nhập phi ngoại nhập, thập nhị  nhcrn  duyên 

p h ỉ  thập  nhị  nhơn  duyên.  Đ ây  là  Phật  tánh  của  N hir 

Lai  hai  th ứ   có  và  không,  nhẫn  đếiì  n h ứ t  xiên  đề  Phật 

tánh  hai  th ứ   có  và  không  cũng  n h ư   vậy. 

Này  Thiện  nam  tử   !  Dầu  ta  nói  rằng  :  Tất  cả  chúng 

sanh  đều  có  Phật  tánh,  nhưng  chúng  sanh  chẳng  hiểu
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nh ữ n g   từ   n g ữ   tùy  h r  ỷ  của  Phật  n h ư   vậy.  N hững  lời 

n h ư  vậy  bực  tôì  hậu  thân  Bồ  Tát  còn  chẳng  hiểu  đirợc 

huôĩig  là  n h ữ n g   Bồ  Tát khác  và  hàng  N hị  thửa. 

Này  T hiện  nam   h r  !  Trước  kia  có  m ột  lúc  tại  n úi 

Kỳ  Xà  Quật,  ta  cùng  Di  Lặc  Bồ  Tát  luận  về  T h ế    dế,  

mà  Xá  Lợi  Phất  v.v...  Năm   trăm   vi  T hanh  Văn  đều 

chẳng  h iểu  b iết  n h ữ n g   việc  ây,  huông  là  việc  xuất 

thê" Đệ  n h ứ t  nghĩa  đế. 

Này  T hiện  nam   h r  !  Hoặc  có  Phật  tánh  n h ứ t  xiển 

đề  có  mà  người  thiện  căn  thời  không.  Hoặc  có  Phật 

tán h   ngirời  thiện  căn  thời  có  còn  n h ứ t  xiển  đề  thời 

không.  Hoặc  có  Phật  tánh  cả  hai  đều  có,  hoặc  cả 

hai  đều  không.  N êu  hàng  đệ  tử   của  ta  h iểu   bôn 

nghĩa  n h ir  vậy,  chẳng  nên  gạn  rằng  n h ứ t  xiển  đề 

quyết  đ ịn h  có  Phật  tánh  hay  quyết  định  không  Phật 

tánh. 

N hir  nói  chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh,  đây  là  tứ  

n g ữ   tùy  tự   ý  của  N hir  Lai.  T ử   n g ữ   tùy  tir  ý  của  N hir 

Lai  n h ư   vậy,  sao  chúng  sanh  lại  nhận  h iểu  quyết 

đ ịn h   m ột  bề. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   trong  sông  H ằng  có  bảy 

h ạng  chúng  sanh  :  Một  là  chìm  luôn,  hai  là  tạm   nổi 

lên  lại  chìm,  ba  là  nôi  lên  rồi  thời  dử ng  lại,  bôìn  là 

nôi  lên  rồi  xem  khắp  bôii  phương,  năm   là  xem  khắp 

rồi  thời  đi,  sáu  là  đi  rồi  lại  đứng  lại,  bảy  !à  dưới 

nưtrc  trên  b ờ   đều  đi. 
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Nói  chìm  luôn,  là  cá  lớn  m ang  nghiệp  ác  lớn  thân 

nặng  ở*  sâu  nên   chìm  luôn. 

Nói  tam   th à i  nổi  lên  rồi  lai  chìm,  là  cá  lớn  vì 

nghiệp  ác  thân  nặng   ở   chỗ  cạn  tạm   th à i  thấy  ánh 

sáng,  do  ánh  sáng  tạm   thời  nôi  lên,  rồi  vì  thân  nặng 

mà  lại  chìm   xuông. 

Nói  nổi  lên  rồi   ở   lại,  là  cá  Kỳ  Di  ở   chỗ  nước 

cạn  thích  thây  ánh  sáng  nên  nổi  lên  rồi  ở   lại. 

Nói  xem  khắp  bôn  phưtm g,  là  cá  Tích  vì  kiếm  

ăn  mà  xem  khắp  bôn  phuxrng. 

Xem  k h ắp   rồi  đi,  là  nói  cá  Tích  ấy  thấy  vật  đằng 

xa  cho  là  ăn  đirợc  nên  m au  lội  đến. 

Ẹ)i  rồi  lại  đứ ng  lại,  là  cá  này  đi  rồi  đã  đặng  đồ 

ăn  b èn  dừ n g   lại. 

Nói  dưới  nước  trên  b ờ   đều  đi  tức  là  Linh  Q ui  vậy. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Con  sông  Đ ại  N iết  Bàn  vi 

d iệu  này,  trong  đó  cũng  có  bảy  hạng  chúng  sanh  : 

T ừ   hạng  ban  đầu  thư ờng  chìm,  nhẫn  đến  hạng  th ứ  

bảy  hoặc  xuốhg  nirớc  hoặc  lên  bờ. 

Nói  th ư ờ ng   chìm,  là  n h ir  có  người  nghe  k in h   Đ ại 

N iết  Bàn,  nói  rằng  đức  N hir  Lai  thường  trụ  không 

có  b iên   đôi,  là  thường,  lạc,  ngã,  tịn h   trọn  chẳng  nhập 

N iết  Bàn,  tất  cả  chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh,  đên 

h ạng  n h ứ t  xiển  đề  cũng  ắt  sẽ  thành   đạo  Bồ  Đề,  Tu 

Đ à  Hoàn,  T ư   Đà  Hàm,  A  Na  Hàm,  A  La  Hán,  Bích
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Chi  Phật  v.v...  ắt  sẽ  được  th àn h   Vô  T hư ợ ng  Bồ  Đề. 

N gười  này  nghe  lời  trên  đây  không  tin  mà  nghĩ  và 

nói  rằng  k in h   điển  Đ ại  N iết  Bàn  này  là  sách  ngoại 

đạo  chẳng  phải  k in h   Phật.  Lúc  bây  giô*  ngườ i  này  xa 

lìa  bạn  lành,  chẳng  nghe  chánh  pháp,  dầu  có  lúc 

đưxỵc  nghe  n h ư n g   chẳng  thể  h r  duy,  dầu  có  tư   duy 

n h ư n g   chẳng  tư  duy  pháp  lành,  vì  chẳng  tư  duy  pháp 

lành  n ên   trụ  ncri  pháp  ác.  N gười  trụ  nơi  p háp  ác  có 

sáu  hạng  :  M ột  là  ác,  hai  là  vô  thiện,  ba  là  ô  pháp, 

bô'n  là  tăng  hữ u,  năm   là  não  n h iệ t  sáu  là  thọ  quả 

ác,  do  đây  n ên   gọi  là  chìm. 

Cớ  sao  gọi  là  chìm  ?  Vì  không  tâm   lành  mà 

th ư ờ n g   làm   việc  ác,  vì  chẳng  tu  tập  pháp  đôl  trị,  nên 

gọi  là  chìm. 

Nói  rằng  ác  là  vì  T hánh  nhcrn  q u ở   trách,  vì  tâm  

sợ  sệt,  vì  xa  lìa  người  lành,  vì  không  lợi  ích  chúng 

sanh,  nên  gọi  là  ác. 

Nói  rằng  vô  th iện   là  vì  có  thể  sanh  vô  lư ợng  quả 

báo  ác,  vì  thư ờ ng  bị  vô  m inh  buộc  ràng,  vì  thích 

củng  nguxH  ác  làm   bạn,  vì  không  tu  tập  n h ữ n g  

phư tm g  tiện  ỉành,  vì  tâm   họ  điên  đảo  luôn  sai  lâm. 

Nói  rằng  ô  pháp  là  vì  thân  khẩu  thường  nhiễm   ô, 

vì  nhiễm   ô  chúng  sanh  thanh  tịnh,  vì  thêm   lớn  nghiệp 

chẳng  lành,  vì  xa  lìa  pháp  lành,  đây  gọi  là  ô  pháp. 

Nói  tăng  h ữ u   là  ba  ngirời  n h ir  trên  th ật  hành 

n h ữ n g   pháp  ác,  có  thể  thêm   địa  ngục,  súc  sanh,  ngạ
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quỉ,  chẳng  th ể  tu  tập  pháp  giải  th o á t  thân,  khâu,  ý 

chẳng  nhàm   các  cõi,  đây  gọi  là  tăng  htru. 

Nói  rằng  não  n h iệt  là  n h ữ n g   ngườ i  này,  làm   đủ 

bôn  việc  n h ư   trên  có  thể  khiên   thân  tím   não  nhiệt, 

xa  lìa  tịch  tịn h   thời  gọi  ỉà  nhiệt,  bị  quả  báo  địa  ngục 

n ên   g ọ i ‘là  nhiệt,  đôít  cháy  các  chúng  sanh  nên  gọi 

là  nhiệt,  đốt:  cháy  các  pháp  lành  nên  g ọ í  là  nhiệt, 

ngiròi  này  chẳng  có  tín  tâm   m át  mẻ  nên  gọi  là  nhiệt. 

Nói  rằng  thọ  lây  quả  ác  là  người  này  làm  đủ  năm  

việc  trên  khi  chết  đọa  địa  ngục,  ngạ  quỉ,  súo  sanh.  Có 

ba  việc  ác  nên  gọi  là  qụả  ác  ề*  Một  là  phiền   não  ác,  hai 

là  nghiệp  ác,  ba  là  báo  ác,  đây  gọi  là  thọ  lây  quả  báo 

ác.  Ngirời  này  có  đủ  sáu  việc  n h ư  trên  thời  có  thể  làm 

d ứ t  m ất  căn  lành  tạo  tồi  ngũ  nghịch,  phạm   bôn  tội 

trọng, hủ y  báng Tam Bảo, dùng của vật của chúng Tăng, 

có  thể  làm  n h ữ n g  việc  phi  pháp,  do  đây nên  chim  đắm 

ở   trong  địa  ngục  A  Tỳ,  thân  hình  rộng  lớn  tám   jnuôn 

bôn  ngàn  do  diên,  vì  ngưtxi  này  nghiệp  ác  nơi  thân, 

khẩu,  ý  quá  nặng  nên  không  thể  ra  khỏi  được,  vì  tâm 

họ  chẳng  thể  sanh  pháp  lành,  dầu  có  vô  lượng  chư  

Phật  ra  đời  cũng  chẳng  đưtrc  nghe  đưtrc  thây,  đay  gọi 

là  thư ờ ng  chìm.  N hir cá  lớn  trong  sông  Hằng. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Dầu  ta  nói  n h ứ t  xiển  đề  gọi 

là  th ư ờ n g   chìm,  n h ư n g   lại  có  hạng  thiròng  chìm,  mà 

chẳng  p hải  n h ứ t  xiển  đề  :  N h ư   ngưtri  vì  coi  h ữ u   lậu 

mà  bô'  th í  trì  giới  làm   các  việc  lành,  đây  cũng  gọi 

là  thưxrng  chìm. 
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Này  T hiện  nam   tử   !  Có  bôn  việc  lành  m ang  lây 

quả  ác  :  M ột  là  vì  hơ n   người  mà  đọc  tụ ng  k in h   điển, 

hai  là  vì  lợi  dirỡng  mà  thọ  trì  cấm  giới,  ba  ỉà  vì  hệ 

thuộc  ngườ i  khác  mà  làm   việc  bô'  thí,  bôn  là  vì  cõi 

Phi  T ưởng  Phi  Phi  T ưởng  mà  nhiêp  niệm   tư   duy, 

đây  là  bốn  điều  lành  được  quả  báo  ác.  N êu  người 

th ật  h àn h   bôn  việc  n h ư   vậy  thời  gọi  là  chìm  rồi  lại 

nổi  lên,  nổi  lên  rồi  lại  chìm  xuống.  Vì  ưa  thích  ba 

cõi  h ữ u   lậu  nên  gọi  là  chìm.  Vì  thây  ánh  sáng  tứ c’ 

là  đirợc  nghe  pháp  trì  giới,  bồ'  thí,  thiền   đ ịn h   đây 

gọi  là  nổi  lên.  Thêm   lớn  tà  kiên  sanh  kiêu   m ạn  nên 

gọi  là  lại  chìm  xuống.  Do  đây  n ên  trong  k h ế   k inh 

ta  nói  kệ  rằng  :

N ếu  có  chúng  sanh  thích  các  cõi 

VỊ  các  cõi  mà  tạo  nghiệp  ác 

NgưtH  này  mê  mâìt  đạo  N iết  Bàn 

Đ ây  là  tạm   nổi  lại  chìm  xuông. 

Đ i  nơi  biển   sanh  tử   tôi  tăm  

D ầu  được  giải  thoát  xen  p h iền   não 

NgưtH  này  lại  thọ  quả  báo  ác 

Đ ây  là  tạm   ra  lại  chìm  xuốhg. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   cá  lớn  kia  do  thấy  ánh 

sáng  tạm   th ờ i  nổi  lên  khỏi  nưức,  vì  thân  nặng  nên 

lại  chìm  xuống,  hai  hạng  ngưtri  trên  đây  cũng  lại 

n h ư   vậy. 
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Này  T hiện  nam   tử   !  Hoặc  có  ngirời  tham   đắm   ba 

cõi  h ữ u   lậu  đây  gọi  là  chìm.  Được  nghe  k inh  Đ ại 

N iết  Bàn  này  mà  sanh  lòng  tin,  đây  gọi  là  nổi  lên. 

D uyên  cớ  gì  gọi  đó  là  nổi  lên  ?  Vì  nghe  k ỉn h   này 

rồi  xa  lìa  p háp  ác  tu  tập  pháp  lành,  nên  gọi  là  nổi 

lên.  Ngirời  này  dầu  tin  nh ư n g   cũng  chẳng  đầy  đủ. 

D uyên  cớ  gì  tín  tâm   chẳng  đầy  đủ  ?  Ngiròi  này  dầu 

tin  Đ ại  N iết  Bàn  thưtỳng,  lạc,  ngã,  tịnh,  mà  nói  rằng 

th ân   N h ư   Lai  là  vô  thircrng,  vô  lạc,  vô  ngã,  vô  tịnh. 

Đức  N hir  Lai  có  hai  th ứ   N iết  Bàn  :  M ột  là  h ữ u   vi, 

hai  ỉà  vô  vi.  H ữu  vi  N iết  Bàn  không  có  thường, lạc, 

n gã/  tịnh.  Vô  vi  N iêt  Bàn  có  thường,  lạc,  ngã,  tịn h ế 

D ầu  tin  Phật  tán h   là  chúng  sanh  có,  nhưitg  b ất  tất 

là  tất  cả  đều  có.  Do  đây  nên  gọi  là  tín  tâm   chẳng 

đầy  đủ. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Tín  tâm   có  hai  th ứ   :  M ột  là 

tin,  hai  là  cầu.  N gười  như*  trên  đây  dầu  có  tín  tâm, 

n h ư n g   chẳng  th ể  suy  cầu,  nên  gọi  là  tín  tâm   chẳng 

đầy  đủ. 

Tín  tâm   lại  có  hai  thứ"  :  M ôt  là  từ   nghe  pháp  mà 

sanh  lòng  tin,  hai  là  từ   tir  duy  mà  sanh  lòng  tin.  Tín 

tâm   của  ngườ i  này  do  nghe  pháp  mà  sanh  chẳng 

p h ải  do  tư   duy,  n ên  gọi  là  tín  tâm   chẳng  đầy  đủ. 

Tín  tâm   lại  có  hai  th ứ   :  Một  là  tin  có  T hánh  đạo, 

hai  là  tin  người  đắc  đạo.  N gười  này  dầu  tin  có  T hánh 

đạo,  n h ư n g   trọn  chẳng  tin  có  ngưtH  đắc  đạo,  nên  gọi 

là  tín  tâm   chẳng  đầy  đủ. 
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Tín  tâm   lại  có  hai  th ứ   :  Một  là  tin  chánh,  hai  là 

tín  tà.  Nói  rằng  có  nhơ n  quả,  có  Phật,  Pháp,  Tăng, 

đây  gọi  là  tin  chánh.  Nói  rằng  không  n h ơ n   quả,  tánh 

Tam  Bảo  khác  nhau,  tin  theo  n h ữ n g   lời  tà  của  ngoại 

đạo,  đây  gọi  là  tin  tà.  N gười  này  dầu  tin  Phật,  Pháp, 

Tăng,  Tam  Bảo,  n hư ng   chẳng  tin  Tam  Bảo  đồng  m ột 

tán h   tướng,  dầu  tin  n hơ n  quả  như ng  chẳng  tin  nguxri 

đắc  quả,  nên  gọi  là  tín  tâm   chẳng  đầy  đủ. 

N gười  này  trọn  nên  tín   tâm   chẳng  đầy  đủ,  thọ 

trì  cấín  giới  cũng  chẳng  đầy  đủ.  Vì  n h o n   chẳng  đầy 

đủ  n ên   chỗ  đưtrc  cấm  giới  cũng  chẳng  đầy  đủ.  Lại 

giới  có  hai  th ứ   :  M ột  là  oai  nghi,  hai  là  tù n g   giói. 

NgưtM  này  dầu  đầy  đủ  n h ữ n g   giới  về  oai  nghi  n h ư n g  

chẳng  đầy  đủ  n h ữ n g   giới  về  tùng  giới,  nên  gọi  là 

giới  chẳng  đầy  đủ. 

G iới  lại  có  hai  th ứ   :  M ột  là  tác  giới/  hai  là  vô 

tác  giới.  N gười  này  dầu  có  tác  giới  nh im g   chẳng  đủ 

vô  tác  giới/  n ên  gọi  là  giới  chẳng  đầy  đủ. 

G iới  lại  có  hai  th ứ   :  Một  là  từ   thân  khẩu  mà  đirợc 

chánh  mạng,  hai  là  từ   thân  khẩu  chẳng  được  chánh 

mạng.  N gười  này  dầu  từ  thân  khẩu  như ng  chẳng  đưực 

chánh  mạng,  nên  gọi  là  giới  chẳng  đầy  đủ. 

G iới  lại  có  hai  th ứ   :  Một  là  cầu  giới,  hai  là  xả 

giới.  N gười  này  dầu  đủ  giới  do  cầu  mà  có  như ng  

chẳng  được  giới  do  xả  mà  có,  nên  gọi  là  giới  chẳng 

đầy  đủ. 
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G iới  lại  có  hai  th ứ   :  Một  là  tùy  hữ u,  hai  là  tùy 

đạoẽ  N gười  này  dầu  đủ  giói  tùy  h ữ u   n h ư n g   chẳng 

đủ  giới  tùy  đạo,  nên  gọi  là  giới  chẳng  đầy  đủ. 

G iới  lại  có  hai  th ứ   :  m ột  là  thiện  giới,  hai  là  ác 

giới.  T hân  khẩu,  ý  ỉành  gọi  ỉà  thiện  giới.  N gưu  giới, 

Cẩu  giới  v.v...  gọi  là  ác  giới.  N gười' này  rất  tin  cả 

hai  th ứ   giới  đây  đều  có  quả  lành,  nên  gọi  là  giới 

chẳng  đầy  đủ. 

N gười  này  chẳng  đầy  đủ  hai  điều  :  Tín  tâm   và 

giới,  n ên  chỗ  tu  tập  đa  văn  cũng  chẳng  đầy  đủ.  Thê' 

nào  gọi  là  đa  văn  chẳng  đầy  đủ  ?  Mirời  hai  bộ  kinh 

của  đức  N h ư   Lai  nói  ra  người  này  chỉ  tin  sáu  bô, 

mà  chẳng  tin  sáu  bộ,  nên  gọi  là  đa  văn  chẳng  đầy 

đủ.  N gười  này  dầu  thọ  trì  sáu  bộ  k in h   đây  nh ư n g  

không  thê  đọc  tụng  cùng  giảng  giải  cho  người,  không 

chô  lợi  ích,  n ên  gọi  là  đa  văn  chẳng  đầy  đủ.  Hoặc 

ngiròi  này  thọ  trì  sáu  bộ  kinh  đây  rồi  mà  vì  luận 

n ghị/  vì  h ơ n   người,  vì  lợi  dưỡng,  vì  các  cõi  h ữ u   lậu 

mà  đọc  tụn g   giảng  thuyết  n ên  gọi  là  đa  văn  chẳng 

đầy  đủ. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Ở   trong  khê'  k in h   ta  từ ng 

nói  đa  văn  đầy  đủ.  Thê' nào  là  đầy  đủ  ?  N êu  có  Ty 

Kheo  thân,  khâu,  ý  đêu  lành,  trưtýc  có  thế  cúng  diròrig 

Hòa  Thưtrng,  chư   Sư,  n h ữ n g   người  có  đik:ẵ  Chư-  Sư 

này  đôi  với  người  ây  sanh  Ịòng  thircrng  m ên,  nên 

đem   k in h   pháp  truyền  dạy  cho.  Ngirừi  này  chí  tâm  

thọ  trì,  tụ n g  tập,  được  trí  huệ.  Đtrtrc  trí  huệ  rồi  có
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th ể  khéo  tư   duy  thật  hành  đúng  n h ư   pháp.  Khéo  tir 

duy  rồi  thờ i  được  chánh  nghĩa.  Được  chánh  nghĩa 

rồi  thân  tâm   tịch  tịnh.  T hân  tầm   đã  tịch  tịn h   thời 

• 

• 

• 

• 

sanh  hỷ  tâm.  Do  hỷ  tâm   mà  được  định.  Do  được 

đ ịn h   nên  đirợc  chánh  tri  kiên.  Được  chánh  tri  kiên

•  

• 

• 

rồi  sanh  lòng  ăn  năn  nhàm   chán  các  cõi  h ữ u   lậu.  Vi 

nh àm   chán  các  cõi  n ên  được  giải  th o á t

N gười  trên  đây  không  có  n h ữ n g   việc  như*  vậy 

n ên  gọi  là  đa  văn  chẳng  đầy  đủ. 

N gười  này  chẳng  đầy  đủ  ba  việc  n h ư   vậy  nên  bô 

th í  cũng  chẳng  đầy  đủ. 

Bô' th í  có  hai  th ứ   :  Một  là  tài  thí,  hai  là  p háp  thí, 

ngườ i  này  dầu  thật  hành  về  tài  th í  n h ư n g   vì  cầu  cõi 

h ữ u   lậu,  dầu  th ật  h àn h   pháp  th í  như ng   cũng  chẳng 

đầy  đủ,  vì  b í  lẫn  chẳng  nói  h ết  s ạ   người  hơ-n  m ình, 

n ên  gọi  là  bô"  th í  chẳng  đầy  đủ. 

Hai  th ứ   tài  thí,  pháp  th í  đều  riêng  có  hai  :  Một 

là  T hánh,  hai  là  chẳng  phải  Thánh.  T hánh  n h ơ n   bô' 

th í  rồi  chẳng  cầu  quả  báo.  N gười  chẳng  p hải  T hánh 

bô^  th í  rồi  cầu  quả  báo.  T hánh  nhơ n  bô  th í  pháp 

để  làm   cho  pháp  đưực  tăng  trưởng.  Ngirời  chẳng 

p h ải  T hánh  bô' th í  pháp  đê  tăng  trư ở ng  các  cõi  h ữ u  

lậu. 

N gười  này  vì  tăng  trirỏ-ng  của  cải  mà  th ật  h ành 

tài  thí,  vì  tăng  trưởng  cõi  h ữ u   lậu  mà  thật  h àn h   pháp 

thí,  n ên   gọi  là  bô"  th í  chẳng  đầy  đủ. 
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Lại  ngườ i  này  lãnh  thọ  sáu  bộ  kinh,  thây  người 

thọ  pháp  thời  cung  cấp  cho,  gặp  người  chẳng  thọ 

pháp  thời  chẳng  cung  cấp,  nên  gọi  là  bô'  th í  chẳng 

đầy  đủ. 

N gười  này  chẳng  đủ  bôii  điều  n h ir  trên  nên  chỗ 

tu  trí  huệ  cũng  chẳng  đầy  đủ.  T ánh  của  trí  huệ  là 

hay  p h ân   biệt.  N gười  này  chẳng  thể  p h ân   b iệt  N h ư  

Lai  là  thirờng  hay  vô  thường.  Trong  k in h   Đ ại  N iết 

Bàn  này  đức  Phật  nói  N hir  Lai  chính  là  giải  thoát, 

giải  thoát  chính  là  N h ư   Lai.  N h ư   Lai  là  N iết  Bàn, 

N iết  Bàn  là  giải  thoát.  Trong  n h ữ n g   nghĩa  đây  người 

này  chẳng  thê  p hân  biệt  được. 

Đức  Phật  lại  nói  Phạm   hạnh  là  N h ư   Lai,  N h ư   Lai 

là  từ,  bi,  hỷ,  xả.  Từ,  bi,  hỷ,  xả  là  giải  thoát,  giải 

thoát  là  N iết  Bàn,  N iêt  Bàn  là  từv  bi,  hỷ,  xả.  Trong 

n h ữ n g   nghĩa  đây,  ngưừi  này  không  p hân  biệt   được,  

n ên  gọi  là  trí  chẳng  đầy  đủ. 

NguxM  này  lại  chẳng  phân  biệt  đưt TC  Phật  tánh, 

P hật  tánh  là  N hir  Lai,  N h ư   Lai  ỉà  tât  cả  pháp  bất 

công,  pháp  b ầt  cộng  là  giải  thoát,  giải  thoát  là  N iết 

Bàn,  N iết  Bàn  là  pháp  bất  cộng.  Ngiròi  này  lại  chẳng 

p h ân   b iệt  được  bôn  đ ế   lý  khổ,  tập,  diệt,  đạo,  vì 

kh ô ng   p h ân   biệt  được  bôn   đê'   lý  nên  chẳng  biết 

T hánh  hạnh,  vì  chăng  biết  T hánh  hạn h   n ên  chẳng 

b iết  N h ư   Lai,  vì  chẳng  biê't  N hir  Lai  nên  chẳng  biêí 

giải  thoát,  vì  chẳng  biêìt  giải  thoát  nên   chẳng  biết 

N iết  Bàn,  do  đây  nên  gọi  là  trí  chẳng  đầy  đủ. 
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N gưởi  này  chẳng  có  đủ  năm   điều  n h ư   vậy,  thời 

thêm   lớn  hai  pháp  :  M ột  là  thêm   pháp  lành,  hai  là 

thêm   p háp  ác. 

Thê"  nào  gọi  là  thêm   lớ n  pháp  ác  ?  N gười  này 

chẳng  b iết  rằng  m ình  không  đầy  đủ,  tự   cho  rằng  đầy 

đủ  mà  sanh  tâm   thạm   trư ớ c/  đôi  v á i  ngirời  đồng 

h àng  cho  m ình  là  hơn,  do  đây  bèn  gần  gũi  n h ữ n g  

b ạn   ác  đồng  với  m ình  đã  gần  gũi  bạn  ác  rồi  lại  đưực 

nghe  n h ữ n g   p háp  chẳng  đầy  đủ,  sanh  tâm   vui  m ừng 

nhiễm   trước,  kiêu  m ạn  phóng  dật,  do  phó n g  dật  mà 

gần  gũi  ngiròi  tại  gia,  thích  nghe  nói  n h ữ n g   việc  tại 

gia,  xa  lìa  p háp  xuất  gia  thanh  tinh,  do  đây  n ên   thêm  

lớn  pháp  ác,  vì  đã  thêm   pháp  ác  nên  thân,  khẩu,  ý 

gây  nghiệp  chẳng  thanh  tịnh,  vì  ba  nghiệp  chẳng 

th an h   tịn h   n ên   thêm   lớn  địa  ngục,  súc  san h ,n g ạ  quỉ. 

Đ ây  gọi  là  tạm   nổi  lên  lại  chìm  xuông. 

Trong  Phật  pháp  của  ta  ai  là  kẻ  tạm   nổi  lên  lại 

chìm   xuông  ?  C hính  là  Đề  Bà  Đ ạt  Đa,  Cù  Hòa  Ly 

Tỳ  Kheo,  Uyển  T hủ  Tỳ  K heo,-Thiện  T inh  Tỳ  Kheo, 

Tỳ  Xá  Tỳ  Kheo,  M ãn  Tú  Tỳ  Kheo,  T ử   Đ ịa  Tỳ  Kheo 

Ni,  Khoang  Dã  Tỳ  Kheo  Ni,  Phưxmg  Tỳ  Kheo  Ni, 

M ạn  Tỳ  Kheo  Ni,  T ịnh  Khiết  T nrởng  Giả,  c ầ u   H ữu 

ư u  Bà  Tắc,  Kim  Lặc  Thích  Chủng,  T ượng  T rưởng 

Giả,  D anh  Ximg  ư u   Bà  Di,  Q uang  M inh  ư u   Bà  Di, 

N an  Đ à  Ưu  Bà  Di,  Q uân  Ưu  Bà  Di,  Linh  Uii  Bà  Di. 

N hir  cá  lớn  thây  ánh  sáng  nên  nổi  lên,  vì  thân  nặng 

lại  chim   xuống. 
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Thê"  nào  gọi  là  thân  lớn  pháp  lành  ?  N gười  này 

b iết  rõ  m ình  công  h ạn h   chẳng  đầy  đủ,  vì  tự   biết 

chẳng  đầy  đủ  n ên   cầu  gần  bạn  lành,  vì  gần  bạn  lành 

n ên   thích  nghe  hỏi  chỗ  chưa  đưtỵc  nghe,  nghe  rồi 

thích  thọ  trì,  thọ  rồi  thích  h r  duy,  khéo  h r  duy  rồi 

có  thể   &   đúng   n h ư   pháp,  vì   ở   đúng  n h ư   pháp  nên 

thêm   lớn  pháp  lành,  V I   thêm   lớ n  pháp  lành  nên  trọn 

chẳng  còn  chìm,  đây  gọi  là  nổi  lên  rồi  ở   lại. 

Trong  Phật  pháp  của  ta  ai  là  ngiròi  nổi  lên  rồi  ở  

lại  ?  C hính  là  Xá  Lợi  Phât,  Đ ại  Mục  Kiền  Liên,  A 

N hã  Kiều  Trần  N h ư   v.v...  Năm  vị  Tỳ  Kheo  Da  Xá 

v.v...  Năm   mirơi  vị  Tỳ  Kheo,  A  N âu  Lâu  Đà,  Ma  Ha 

Ca  Diếp,  ư u   Lâu  Tần  Loa  Ca  Diêp  v.v...  Ba  vị  Tỳ 

Kheo  Thập  Lực  Ca  Diếp,  Sâu  Cù  Đ àm   Di  Tỳ  Kheo 

Ni,  Ba  Tra  La  Hoa  Tỳ  Kheo  Ni,  T hắng  Tỳ  Kheo  Ni 

T hiệt  Nghĩa  Tỳ  Kheo  Ni,  Hải  Ý  Tỳ  Kheo  Ni,  Bạt  Đà 

Tỳ  Kheo  Ni,  T ịnh  Tỳ  Kheo  Ni,  Bâ't  Thôi  C huyen  Tỳ 

Kheo  Ni,  Tân  Bà  Ta  La  Virơng,  Uc  Dà  T nrở ng  Giả 

Tu  Đ ạt  Đa  T rưởng  Giả,  Thích  Ma  Ha  Nam  T rưởng 

Giả,  Bần  Tu  Đ ạt  Đa  T h ử   Lang  T nrởng  Giả,  D anh 

Xưng  T nrở ng  Giả,  Cụ  Túc  Trưxhig  Giả,  S ư  T ử  T ướng 

Q uân, ư u   Bà  Ly  T rư ản g   Giả,  Đao  T rựửng  Giả,  Vô 

Úy  ư u  Bà  Di,  Thiện  Trụ  ư u   Bà  Di,  Ái  Phap  Ưu  Bà 

Di,  D ũng  Kiện  ư u   Bà  Di,  Thiên  Đắc  ư u   Bà  Di,  Thiện 

Sanh  ư u   Bà  Di,  Cụ  T hân  ư u   Bà  Di,  N gưu  Đắc,  ừ u  

Bà  Di,  Khoáng  Dã  ư u   Bà  Di,  Ma  Ha  T ư   Na  ư u   Bà 

Di  v.v... 
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T h ế   nào  gọi  là  ở   lại  ?  Vì  thư ờ ng  thích  xem  thây 

án h  sáng  pháp  lành.  Do  nhơ n  duyên  này,  hoặc  Phật 

xuâìt  thê",  hoặc  chẳng  xuấí  thC   n h ữ n g   ngườ i  trên  đây 

trọn  chẳng  tạo  nghiệp  ác  nên  gọi  là   ở   lại.  N h ư   cá 

Kỳ  Di  thích  thây  ánh  sáng  nên  chẳng  lặn  chẳng  chìm. 

H ạng  tứ   chúng  trên  đây  cũng  n h ư   vậy.  Trong  k inh 

ta  từ n g   n ói  kệ  rằng  :

N êu  người  khéo  p hân  b iệt  pháp  nghĩa 

C hí  tầm   cầu  được  quả  Sa  M ôn 

Q u ở   trách  tâít  cả  cõi  h ữ u   lậu 

NgưtH  này  gọi  là   ở   đúng  pháp. 

N ếu  hay  cúng  dư ờ ng  vô  lưtrng  Phật 

Trong vố  lirợng  đời  tu  T hánh  đạo 

H ự ởng  thọ  vui  sướng  chẳng  p h óng   dật 

N gười  này  gọi  là  ở   đúng  pháp. 

G ần  gũi  b ạn   lành  nghe  chánh  pháp 

Tâm   khéo  tư   duy  ở   đúng  pháp 

Thích  thây  ánh  sáng  tu  T hánh  đạo 

C hứng  đưtỵc  giải  thoát  thirờng  an  ôn. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Trí  chẳng  đầy  đủ  phàm  

có  năm   điều,  người  này  b iết  rồi  cầu  gần  b ạn   lành. 

Bạn  lành  này  nên  xem  xét  người  trên  đây  nh iều  

tham   dục  hay  nhiều  sân  khuể,  ngu  si,  tư   giác,  chấp 

ngã  ? 

(*) 

H á n   b ộ  q u y ể n   t h ứ   3 6 . 
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N êu  b iết  là  nhiều  tham   dục  thời  nên  dạy  cho 

p h áp  quán  Bất  tinh;  nhiều   sân  k h u ể  dạy  pháp  quán 

Từ"  bi,ế  nhỉều   ngu  si  dạy  p háp  quán  N hơn  duyên; 

n h iều   tir  giác  dạy  pháp  quán  s ổ   hrc;  n h iều   chấp  ngã 

n ên   dạy  p h ân   tích  Thập  b át  giới  v.v... 

N gười  này  nghe  rồi  chí  tâm   thọ  trì,  thọ  trì  rồi  tu 

h àn h   đú n g   như*  pháp,  thật  h ành   đún g   n h ư   pháp  rồi 

lần  lư ợ t  chứng  được  T ứ   niệm   xứ  quán  thân  thọ  tâm  

pháp,  đặng  pháp  quán  này  rồi  lại  q uán  m ười  hai 

n h ơ n   duyên,  quán  rồi  chứng  đưtỵc  noãn  pháp. 

Ca  D iếp  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "T hế  Tôn  !  Tất  cả 

chúng  sanh  đều  có  noãn  pháp.  Vì  đức  Phật  nói  ba 

pháp  hòa  hiệp  gọi  là  chúng  sanh  :  M ột  là  thọ,  hai 

là  noãn,  ba  là  thức.  N êu  theo  nghĩa  này  thời  tât  cả 

chúng  sanh  lẽ  ra  trirớc  đã  có  noãn.  Tại  sao  đirc  N hir 

Lai  nói  rằng  noãn  pháp  do  bạn  lành  mà  có  ?". 

Phật  nói  :  "Này  T hiện  nam   tử   !  N hir  Noãn  pháp 

của  ông  hỏi  thời  tất  cả  chúng  sanh  đên  n h ứ t  xiển 

đề  đều  có.  N oãn  pháp  của  ta  nói  hôm   nay  phải  do 

phuxmg  tiện  rồi  sau  m ới  đưtỵc,  chẳng  phải  tất  cả 

chủng  sanh  đều  có  truxrc. 

^  Nay  ông  chẳng  nên  gạn  rằng  tất  cả  chúng  sanh 

đều  có  noãn  pháp. 

Này  T hiện  nam   h r  !  Noãn  pháp  này  thuộc  về  cối 

Săc,  chăng  phải  cõi  Dục  có  đưtỵc.  Vì  cõi  Dục  không 

có,  n ên   b iết  rằng  tất  cả  chúng  sanh  b ất  tất  đều  có. 
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Này  T hiện  nam   tử   !  Cõi  sắc  dầu  có  noãn  pháp 

n h ư n g   chẳng  phải  tất  cả  đều  có,  vì  đệ  tứ   của  ta  thời 

có,  còn  ngoại  đạo  th ờ i  không. 

Này Thiện  nam  tử  !  TâVcả ngoại  đạo  chỉ  quán  được 

sáu  hạnh.  Đệ  tứ  của ta thời  quán  đủ  cả m u ô i sáu hạnh. 

M ưửi  sáu  hạnh  này  tất  cả  chúng  sanh  bất  tâìt  đều  có. 

-  Bạch  Thê' Tôn  !  T h ế  nào  gọi  là  noãn  ?  Là  tánh 

nó  tự   noãn  hay  vì  pháp  khác  mà  noãn  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Noãn  pháp  này  tánh  nó  là 

noãn  chẳng  phải  do  pháp  khác  mà  noãn. 

-  Bạch  Thê" Tôn  !  Đức  N h ư   Lai  trirớ-c  kia  nói  rằng 

Mã  S ư  và  M ãn  Tú  không  có  noãn  pháp,  vì  hai  người 

này  không  có  tín  tâm   đôi  với  Tam  Bảo.  Do  đây  nên 

b iết  rằng  tín  tâm   chính  là  noãn  pháp. 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Tín  tâm   chẳng  p h ải  ỉà  noãn 

pháp,  vì  do  tín  tâm   mà  chứng  noãn  pháp. 

Này  T hiện  nam   h r  !  Luận  về  noãn  pháp  chính  là 

T rí  huệ,  vì  quán  T ứ   đ ế   nên  gọi  là  m ười  sáu  hạnh. 

H ạnh  đây  chính  là  trí. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N hir  lời  ông  hỏi  duyên  cớ 

gì  mà  gọi  là  noãn  ? 

Này  T hiện  nam   tử   !  Luận  về  N oãn  pháp  chính  là 

tư ớ ng   lửa  của  tám   T hánh  đạo. 

N h ir  cọ  lửa  :  Trưtxc  có  hcri  nóng,  kê"  có  lửa,  rồi 

sau  có  khói,  đạo  vô  lậu  này  cũng  n h ir vậy  :  Hơi  nóng



5 Ị4

KINH  ĐẠI  BÁT  NIẾT  BÀN

là  m iròi  sáu  hạnh,  lửa  là  quả  Tu  Đ à  Hoàn,  khói  là 

trong  vị  tu  đạo  d ứ t  kiết  sử. 

-  Bạch  Thê"  Tôn  !  Noãn  pháp  này  cũng  là  pháp 

có,  cũng  là  h ữ u   vi.  Noãn  pháp  nầy  đuxrc  quả  báo 

th ân   ngũ  âm  cõi  sắc  n ên  gọi  là  có.  Vì  là  nh ơ n   duyên 

nên   lại  gọi  là  h ữ u   vi.  N êu  là  h ữ u   vi  tại  sao  có  thể 

làm   tirớng  đạo  vô  lậu  ? 

-  N ày  T hiện  nam   tử   !  Đ ún g  như- vậy  !  N oãn  pháp 

này  dầu  là  pháp  h ữ u   vi  h ữ u   lậu,  n h ư n g   trở   lại  có 

th ể  p h á  hoại  p háp  h ữ u   vi  h ữ u   lậu,  nên  có  thể  làm 

tư ớ ng   đạo  vô  lậu.  N h ư   người  cỡi  ngựa  cũng  thư ơ ng 

ngự a  n h ư n g   cũng  đánh  ngựa.  N oãn  pháp  cũng  vậy  : 

Vì  áỉ  mà  thọ  sanh,  vì  nhàm   mà  tu  quán  hạnh,  do 

đây  n ên   dầu  là  hũru  lậu  h ữ u   vi  mà  có  thể  làm   tưixng 

cho  chánh  đạo  kia. 

Có  bảy  mirơi  ba  hạng  người  được  noãn  pháp  : 

cõi  Dục  m ười  hạng  ngirời.  M ười  hạng  người  này  đầy 

đủ  tất  cả  ph iền   não  :  T ữ   d ứ t  m ột  p h ần   đếín  chín 

phần.  N hir  cõi  Dục,  So*  thiền  n hẫn  đến  Vô  s ở   H ữ u 

x ứ   cũng  n h ir  vậy.  Đ ây  gọi  là  bảy  miTữi  ba.  N hữ ng 

ngườ i  này  đưực  noãn  pháp  rồi  thời  chẳng  còn  lại  có 

th ể   d ứ t  căn  lành  tạo  tội  ngũ  nghịch  phạm   bốín  tội 

trọng.  N hữ ng  người  này  'có  hai  hạng  :  M ột  là  gặp 

b ạn   ỉành,  hai  là  gặp  b ạn  ác. 

N gười  gặp  bạn  ác  tạm   thời  nổi  lên  rồi  chìm   trở

lại. 
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N gười gặp bạn lành thời quan sát khắp bôn phưtm g. 

Q uan  sát  bôn  phương  chính  ỉà  đảnh  pháp,  đảnh  pháp 

này  dầu  cũng  là  tánh  ngũ  âm,  như ng  vẫn  duyên  nơi 

bôn  đ ế  lý,  nên  được  gọi  là  quan  sát khắp  bôn  phuxmg. 

Đưực  đảnh  pháp  rồi  kê" được  nhẫn  p h á p ề  N hẫn  pháp 

này  tánh  nó  cũng  là  ngũ  ấm,  cũng  duyên  bôn  đê' lý. 

N gười  này  kê' được  Thê' đệ  n h ứ t  pháp,  pháp  này  dầu 

tánh  là  ngũ  âm  như ng  cũng  duyên  bôn  đê' lý.  N gười 

này  kê"  đirợc  khổ  pháp  nhẫn,  tánh  của  n h ẫn  ỉà  huệ 

duyên  nơi  m ọt  đê' lý.  Pháp  nhẫn  này  duyên  m ột  đê' lý 

rồi  nhẫn  đến  kiên  đạo  dứ t  phiền  não  đặng  quả  Tu  Đà 

Hoàn.  Đây  gọi  là  quan  sát  khắp  bôn  phưxmg,  bôn 

phuxmg  chính  là  bốn  đê  lý. 

-  Bạch  Thê"  Tôn  !  Trirớc  kia  đức  Phật  nói  rằng 

n h ữ n g   p h iền   não  của  bực  Tu  Đà  H oàn  dứt,  dưtỳng 

n h ư   dòng  nước  rộng  bốn  m ưui  dặm,  n h ữ n g   ph iền  

não  còn  lại  n h ư   giọt  nước  đầu  sợi  lông. 

N ơi  đây  sao  lại  nói  d ứ t  ba  m ón  kiết  s ử   gọi  là 

bực  Tu  Đ à  Hoàn  :  M ột  là  ngã  kiên,  hai  là  chẳng 

p h ải  n h ơ n   thấy  là  nhơn,  ba  là  lưtH  nghi. 

Bạch  T h ê'T ô n   !  N hơn  duyên  gì  gọi  là  Tu  Đ à  Hoàn 

xem  khắp  b ôn   phưtm g  ?  Lại  do  duyên  gì  m à  gọi  là 

Tu  Đ à  H oàn  ?  D uyên  có*  gì  đem  cá  Tích  để  dụ  bực 

Tu  Đ à  H oàn  ? 

-  Này  Thiện  nam   h r  !  Bực  Tu  Đà  Hoàn  dầu  có  thể 

d ứ t  vô  lirừng  phiền  não,  như ng  ba  m ón  kiết  này  nặng
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n h ứ t  và  cũng  nhiếp  tất  cả  nhữ ng  kiết  sử   của  birc  Tu 

Đ à  Hoàn  dứt,  nên  nói  là  dứt  ba  m ón  kiết  sử. 

N hir Quôc  Vưtm g  lúc  đi  tuần  du,  dầu  có  các  quan 

và  bôn  đạo  binh,  n h u n g   người  đời  chỉ  nói  rằng  nhà 

vua  đến,  nhà  vua  đi.  Trong  đây  nói  dirt  ba  m ón  p h iền  

não  này  cũng  n h ư  vậyỆ D uyên  cớ  gì  ba  m ón  k iết  này 

là  nặng  ?  Vì  tất  cả  chúng  sanh  thư ờ ng  k h ở i  p h iền  

não  này  và  vì  vi  tê' khó  biết,  nên  gọi  là  nặng.  Vì  ba 

m ón  kiết  này  khó  d ứ t  đirợc,  vì  nó  có  th ể  làm  nh o n  

cho  tẩít  cả  p h iền   não,  là  oán  đich  bi  đôl  tri  của  giới, 

định,  huệ. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Có  n h ữ n g   chúng  sanh  nghe 

birc  Tu  Đà  Hoàn  có  thê  d ứ t  vô  lirợ-ng  p h iền   não  n h ir 

vậy,  thời  chúng  nó  sanh  lòng  thôi  chuyên  mà  nói 

răng  :  C húng  ta  thê  nào  có  thể  d ứ t  vô  lư ợng  ph iền  

não  n h ir  vậy.  Do  đây  nên  đức  N h ự   Lai  phư tm g  tiện 

nói  d ứ t  ba  k iết  sử. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Bực  Tu  Đà  Hoàn  quán  T ứ   đê' 

được  bôn  điều  :  Một  là  kiên  cô" trụ  chánh  đạo,  hai  là 

có  thể  khắp  quan  sát,  ba  là  có  thể  thây  đúng  n h ư  thật, 

bôn  là  có  thể  phá  hoại  oán  địch  lớn.  Bực  Tu  Đà  Hoàn 

thành  tự u  tín  v.v...  Ngũ  căn  không  ai  có  thể  lay  động, 

nên  gọi  là  kiên  cô'trụ   nơi  chánh  đạoỆ Bực  này  đều  có 

thể  q u ở  trách  n h ữ n g  phiền  não  trong và  ngoài,  nên  goi 

là  khăp  quan  sát.  Thây  đúng  nh ir  thật  chính  là  nhẫn 

trí.  Oán  đich  lớn  là  nói  bôn  th ứ   điên  đảo. 
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Này  T hiện  nam   tử   !  C hữ   Tu  là  vô  lậu,  chữ   Đà 

H oàn  là  tu  tập,  vì  tu  tập  vô  lậu  nên  gọi  là  Tu  Đà 

Hoàn.  Lại  có  nghĩa  chữ1 Tu  là  dòng,  vì  ngưtrc  dòng 

nên  gọi  là  Tu  Đà  Hoàn. 

-  Bạch  Thê  Tôn  !  N ếu  theo  nghĩa  này,  duyên  cớ 

gì  n h ữ n g   bực  T ư   Đ à  Hàm,  A  Na  Hàm   và  A  La  H án 

chẳng  được  gọi  là  Tu  Đà  Hoàn  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  T ừ   bực  Tu  Đ à  H oàn  n hẫn 

đếh  ch ư   Phật  cũng  đều  được  gọi  là  Tu  Đ à  Hoàn  cả. 

N ếu  bực  T ư   Đà  Hàm   đến  chtr  Phật  mà  không  có 

danh  nghĩa  Tu  Đà  Hoàn,  thời  đâu  được  gọi  là  T ư  

Đ à  Hàm   n hẫn   đến  Phật. 

Tất  cả  chúng  sanh  về  danh  tự   có  hai  th ứ   :  M ột 

là  tên  cũ,  hai  là  tên  m ớiể  Lúc  còn  phàm   p h u   có  danh 

h r  thê"  tục,  lúc  đã  đắc  đạo  lại  đặt  tên  gọi  là  Tu  Đà 

Hoàn.  Trước  gọi  là  Tu  Đà  Hoàn,  vì  lúc  sau  đắc  quả 

n ên  gọi  là  Tir  Đà  Hàm.  N gười  này  cũng  gọi  là  Tu 

Đ à  Hoàn,  cũng  gọi  là  T ư   Đà  Hàm,  nhẫn  đếh  ch ư  

Phật  cũng  n h ư   vậy. 

Này  T hiện  nam  tứ   !  Có  hai  th ứ   dòng  :  M ột  là 

Giải  thoát,  hai  là  N iết  Bàn.  Tất  cả  T hánh  n h ơ n   đều 

có  hai  dòng  này,  nên  cũng  được  gọi  là  Tu  Đà  Hoàn 

cũng  gọi  là  T ư   Đà  Hàm,  n hẫn   đến  Phật  cũng  như- 

vậy. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Bực  Tu  Đà  Hoàn  cũng  gọi 

là  Bồ  Tát.  Vì  Bồ  Tát  chính  là  tận  trí  và  vô  sanh  trí. 
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Bực  Tu  Đ à  H oàn  cũng  m ong  cầu  hai  trí  này,  n ên 

đưtrc  gọi  là  Bồ  Tát. 

Birc  Tu  Đà  Hoàn  cũng  được  gọi  là  giác.  Vì  C hánh 

giác  Kiên  đạo  d ứ t  ph iền  não,  vì  C hánh  giác  nhơ n 

quả,  vì  C hánh  giác  cộng  đạo  và  b ấl  cộng  đạo.  Bực 

T ư   Đ à  Hàm   n h ẫn   đên  bực  A  La  H án  cũng  n h ư   vậy. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Có  hai  hạng  Tu  Đ à  H oàn  : 

Lợi  căn  và  độn  căn.  Bực  độn  căn  bảy  lần  sanh  cõi 

ngườ i  cõi  trời,  hoặc  sáu  lần,  năm   lần,  b ôn  lần,  ba 

lần,  hai  lần  sanh  cõi  ngườ i  cõi  trời  m ới  chứng  quả 

A  La  Hán.  Birc  lợi  căn  hiện  đời  chirng  quả  Tu  Đà 

H oàn  đên  quả  A  La  Hán. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Cá  Tích  có  bôn  điều  :  Một 

là  xircmg  nhỏ  n ên  nhẹ,  hai  là  có  cánh  n ên   nhẹ,  ba 

ỉà  thích  thẩy  ánh  sáng,  bôii  là  ngậm   được  vật  thời 

g iữ   chặt. 

Birc  Tu  Đà  Hoàn  cũng  có  bôíi  điều  :  Một  là  phiền 

não  nhỏ  nhẹ  như*  cá  Tích  nhỏ  xưxrng,  hai  là  có  chỉ  có 

quán  như- cá  Tích  có  cánh,  ba  là  kiên  đạo,  nlìir Cá  Tích 

thích  thây  ánh  sáng,  bôii  là  nghe  thây  đức  Phật  nói 

nghĩa  vô  thường,  khổ,  vô  ngã,  bất  tinh,  thời  kiên  trì 

chẳng  bỏ  n h ir cá  Tích  ngậm   được  vật  thời  giữ   chặt. 

N h ư   trưức  kia  Ma  virơ-ng  hóa  làm  thân  Phật,  Thủ 

La  T rưởng  Giả  xem  thây  trong  lòng  k ín h   sợ.  Ma  thây 

tâm   T rưởng  giả  động  bèn  bảo  T rưởng  giả  rằng  : 

Trước  kia  ta  nói  bôn  chcrn   đế,   thuyết  đó  không  chơn
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th ậ t .  N a y   ta   v ì  ô n g   m à   n ó i   n ă m    đế,   s á u   â m ,  m ir ờ i 

ba  nhập,  m ười  chín  giới.  Thủ  La  T rưửng  Giả  nghe 

lời  này  liền  quan  sát  p háp  tư ớng  đều  k hôn g  có  lý 

đó,  n ên   k iên   trì  nghĩa  cũ,  tâm   ông  chẳng  lay  đông. 

-  Bạch  T h ế   Tôn  !  Bực  Tu  Đà  H oàn  n à y   vì  đắc 

đạo  trước  mà  gọi  là  Tu  Đ à  Hoàn  hay  là  vì  chứng  so* 

quả  mà  gọi  là  Tu  Đ à  H oàn  ?  N êu  vì  đắc  đạo  trước, 

th ờ i  lúc  đưtrc  k h ổ  p háp  n h ẫn   cớ  sao  chẳng  gọi  là 

Tu  Đ à  H oàn  mà  gọi  là  H ướng  ?  N êu  vì  đirạc  sơ  quả, 

th ờ i  ngirời  ngoại  đạo  trưtrc  d ứ t  ph iền   não  đếh  Vô 

sở   H ữ u  xứ   tu  đạo  vồ  lậu  được  quả  A  Na  Hàm,  cớ 

sao  chẳng  gọi  là  Tu  Đà  Hoàn  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Vì  được  s a   quả  mà  gọi  là 

Tu  Đ à  Hoàn,  lúc  đó  ngưtxi  này  đầy  đủ  tám   trí  và 

m ười  sáu  hạnh. 

-  Bạch  Thê'  Tôn  !  N gười  được  A  Na  H àm   cũng 

đẩy  đủ  tám   trí  và  m ười  sáu  hạnh,  cớ  sao  chẳng  được 

gọi  là  Tu  Đà  Hoàn  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  M ười  sáu  h ạnh   h ữ u   lậu  có 

hai  th ứ   :  Công  và  bâ't  cộng.  MưxM  sáu  h ạnh  vồ  lậu 

cũng  có  hai  :  Hirớng  quả  và  đắc  quả.  Tám   trí  cũng 

có  hai  :  Hvrớ-ng  quả  và  đắc  quả.  Bực  Tu  Đ à  Hoàn 

rớ-i  bỏ  m ười  sáu  h ạn h   cộng,  chứng  đưực  m irời  sáu 

h ạ n h   bất  cộng,  rời  bỏ  tám   trí  hư ớ ng  quả  chứng  được 

tám   trí  đắc  quả.  Bực  A  Na  Hàm   thời  chẳng  n h ư  vậy. 

Do  đây  nên   sơ-  quả  gọi  là  Tu  Đà  Hoàn. 
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Này  T hiện  nam   h r  !  Bực  Tu  Đ à  H oàn  duyên  nơi 

Tứ'  đê',  bực  A  Na  Hàm   chỉ  duyên  n h ứ t  đê',  n ên   sơ 

quả  gọi  là  Tu  Đ à  Hoàn. 

Do  n hơ n  duyên  trên  đây  nên  dùng  cá  Tích  để  ví 

dụ,  ngó  k hắp  bôn  phircmg  rồi  b èn   đi.  Nói  đi  là  chỉ 

cho  bực  T ư   Đ à  Hàm   nhiếp  tâm   tu  h àn h  để  d ứ t  trứ  

tham ,  sân,  si,  mạn. 

N h ư   cá  Tích  kia  nhìn  xem  khắp  bôn  phư tm g  rồi 

vì  kiêm   ăn  n ên  đi,  đi  rồi  lại  đứ ng  lại,  đây  là  dụ  bực 

A  Na  Hàm   được  m ón  ăn  rồi  thơi  dứ ng  lại.  Có  hai 

h ạng  A  Na  Hàm   :  M ột  là  h iện  tại  đưực  quả  A  Na 

H àm   rồi  tiên  tu  đirợc  quả  A  La  Hán,  hai  là  hạng 

tham   trước  Tam  m uội  tịch  tịnh  trong  cõi  sắc  và  cõi 

Vô  sắc,  bực  này  chẳng  thọ  thân  cõi  Dục  nên  gọi  là 

A  Na  Hàm.  Bực  A  Na  Hàm   này  lại  có  năm   hạn g   : 

M ột  là  trung  b át  N iết  Bàn,  hai  là  thọ  thân  b át  N iết 

Bàn,  ba  là  h àn h   bát  N iết  Bàn,  bôn  là  vô  h ành  bát 

N iế t  B à n ,  n ă m   là   t h i r ợ n g   lir u   b á t   N iế t   B à n .  L ạ i  có 

sáu  hạng  là  thân  hiện  tại  bát  N iết  Bàn.  Lại  có  bảy 

h ạng  là  thân  vô  sắc  giới  bát  Niêì:  Bàn. 

H ạng  h àn h  bát  N iết  bàn  có  hai  :  Hoặc  thọ  hai 

thân,  hoặc  thọ  bôn  thân.  Nêu  thọ  hai  thân  thời  gọi 

là  Lợi  căn,  n êu  thọ  bôn  thân  thời  gọi  là  độn  căn.  Lại 

có  hai  hạng,  m ột  là  tinh   tân  mà  không  chánh  đ ịnh  

tự   tại,  hai  là  giải  đãi  mà  có  chánh  đ ịnh  tự   tại.  Lại 

có  hai  hạng  :  M ột  là  có  đủ  tinh  tân  và  chanh  đ ịnh 

h r  tại,  hai  là  chẳng  có  cả  hai. 
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N ày  T hiện  nam   tử   !  C húng  sanh  trong  cõi  Dục, 

cõi  Sắc  có  hai  th ứ   nghiệp  :  Tác  nghiệp  và  thọ  sanh 

nghiệp.  Bực  A  Na  Hàm   trung  b át  N iết  Bàn  chỉ  có 

tác  nghĩệp  mà  không  thọ  sanh  nghiệp,  n ên  bỏ  thân 

cõi  Dục  lúc  chưa  đên  cõi  sắc,  vì  lợi  căn  mà  b á t  N iết 

Bàn.  Bực  A  Na  H àm   trung  b át  N iết  Bàn  này  có  b ôn 

tâm   :  M ột  là  phi  học,  phi  vô  học,  hai  là  học,  ba  là 

vô  học,  bôri  là  p h i  học,  ph i  vô  học  nhập  N iết  Bàn. 

Thê" nào  lại  gọi  là  trung  b át  N iết  Bàn  ? 

Này  T hiện  nam   tử   !  Trong  bôn  th ứ   tầm   của  bực 

A  Na  H àm   này  hai  tâm   là  N iết  Bàn,  hai  tâm   là  chẳng 

p h ải  N iết  Bàn,  do  đây  nên  gọi  là  trung  b át  N iết  Bàn. 

Bực  A  Na  Hàm   thọ  thân  bát  N iết  Bàn  có  hai  th ứ   : 

M ột  là  tác  nghiệp,  hai  là  sanh  nghiệp.  Bực  .này  bỏ 

th ân  Dục  giới  thọ  thân  sắc  giới,  tinh  tân  tu  h ành 

m ãn  thọ  m ạng  thời  nhập  N iết  Bàn. 

Bạch  Thê"  Tôn  !  Nê"u  là  thọ  m ạng  hết  n hập  N iêt 

Bàn,  tại  sao  gọi  rằng  thọ  thân  N iết  Bàn. 

- 

Này  T hiện  nam   tử   !  Bực  này  thọ  thân  rồi  sau 

m ới  d ứ t  h ết  p h iền   não  trong  tam  giới,  nên  gọi  là  thọ 

th ân   N iết  Bàn. 

Bực  A  Na  Hàm   th ư ờ ng   tu  hành  do  sức  Tam  m uội 

h ữ u   vi  có  thể  dirt  p h iền   não  nhập  N iết  Bàn,  do  đây 

n ên  gọi  là  h àn h   b át  N iết  Bàn. 

Bực  A  Na  Hàm   rõ  biết  quyết  đ in h  sẽ  chứng  đưực 

N iết  Bàn  n ên   giải  đãi,  cũng  do  sức  Tam  m uội  h ữ u
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vi  m ãn  thọ  m ạng  thời  đirợc  nhập  N iết  Bàn,  do  đây 

n ên   gọi  là  Vô  h àn h   b át  N iết  Bàn. 

N êu  bực  A  Na  Hàm   đutrc  đệ  Tứ-  thiền  rồi  lại 

sanh  ỉòng  m ến  Sơ  thiền  do  đây  sanh  xuôiìg  trời  Sơ* 

thiền.  N ơi  đây  có  hai  dòng  :  D òng  p h iền   não  và  dòng 

đạo  mà  m ên  N hị  thiền,  nên  sanh  lên  trời  N hị  thiền, 

l ầ n đ ê n   trời  T ứ   thiền  cũng  nhu*  vậy. 

Bực  này  trong  trời  T ứ   thiền  lại  có  hai  hạng  :  Một 

là  vào  cõi  Vô  sắc,  hai  ỉà  vào  trời  N gũ  T inh  Cư".  Hai 

bực  này,  bực  thích  tam   m uội  th ờ i  vào  cõi  Vô  sắc. 

Bực  thích  trí  huệ  thời  vào  trời  Ngũ  T ịnh  Cư.  Hai 

bực  trên  đây,  m ột  hạng  tu  đệ  T ứ   th iền  có  năm   từ ng 

câp,  m ột  hạng  chẳng  tu. 

Thê' nào  là  năm   tử ng   câp  ?  Là  hạ,  trung,  thưựng, 

th ư ợ n g   trung,  thư ợ ng  thượng.  Bực  tu  th ư ợ n g   thư ợ ng 

th ờ i   ở   trời  Sắc  Cứu  Cánh,  bực  tu  trung  th ư ợ n g   thời 

ở   trời  T hiện  Hiện,  bực  tu  thư ợ ng  phẩm   th ờ i  ơ   trời 

T hiện  Kiến,  bực  tu  trung  phẩm   thời   &  trời  Vô  N h iệ t 

bực  tu  hạ  phẩm   thời   &   trời  Vô  Phiền. 

Hai  bực  này,  m ột  thời  ưa  luận  nghị   ở   trời  Ngũ 

T ịnh  Cir,  m ột  thời  ưa  tịch  tịnh   vào  cõi  Vô  sắc. 

Lại  có  hai  hạng  :  M ột  thời  tu  h u ân   thiền  vào  trời 

Ngũ  T ịnh  Cư,  m ột  thời  chẳng  tu  h u ân   thiền  sanh 

cõi  Vô  Sắc  m ãn  thọ  m ạng  mà  nhập  N iết  Bàn,  do  đây 

gọi  là  thư ợng  lưu  bát  N iết  Bàn.  N êu  m uôn  vào  cõi 

Vô  Sắc  thồ-i  không  thể  tu  năm   từ ng  cấp  T ứ   thiền. 
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Nê^u  t u   n ă m   t ừ n g    Cãp  n à y   t h ờ i   có  t h ể   q u ở   tr á c h   đ i n h  

vô  sắc. 

-  Bạch  T h ế   Tôn  !  Bực  trung  b át  N iết  Bàn  là  lợi 

căn.  N êu  là  lợi  căn  cớ  sao  chẳng  h iện   tại  n h ập  N iết 

B à n   ?  C ớ   s a o   D ụ c   g iớ i  có  h ạ n g   t r u n g   b á t   N i ế t   B à n  

mà  sắc  giới  thờ i  không. 

-  Này  T hiện  nam   h r  !  N gười  này  thân  tứ   đại  hiện  

tại  yêu  kém   không  thể  h àn h   đạo.  D ầu  có  Tỳ  Kheo 

th ân   th ể  tráng  k iện  nh ư n g   n h ữ n g   duyên  n h à  cửa,  y 

phục,  uống  ăn,  thuôc  m en  v.v...  chẳng  đủ,  nên  chăng 

đircrc  h iên   tai  b át  N iết  Bàn. 

•  

•  

•

Này  T hiện  nam   tử   !  Ngày   trước  có  m ột  lúc  ta  ở  

nước  Xá  Vệ  tại  T ịnh  Xá  A  Na  Phân  Chỉ,  có  m ột  Tỳ 

Kheo  đến  bạch  với  ta  rằng  ông  luôn  tu  h à n h   mà 

chẳng  thể  đưtỵc  quả  Tu  Đà  Hoàn  đến  quả  A  La  Hán. 

Lúc  đó  ta  liền  bảo  A  N an  rằng  :  Nay  ông  n ên  lo  đủ 

đồ  cần  d ù n g   cho  Tỳ  Kheo  này. 

A  N an  liền  dắt  Tỳ  Kheo  đó  đến  rừ ng  Kỳ  Đ à  cho 

ở*  phòng  n hà  tôt.  Tỳ  Kheo  đó  nói  với  A  N an  răng  : 

Trong  m ong  Đ ại  Đức  vì  tồi  mà  trần  thiết  ph òng   nhà, 

dọn  dẹp  thật  sạch  sẽ,  dùng  thất  bảo  trang  nghiêm , 

treo  p h an   lọng  bằng  lụa. 

A  Nan  nói  :  N gười  nghèo  trong  thê'  gian  mới 

gọi  là  Sa  Môn,  tôi  làm   sao  sắm   đưực  n h ữ n g   đồ  n h ir 

vậy  ? 
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Tỳ  Kheo  nói  :  Nếii  Đ ại  Đức  có  th ể  sắm   sửa  được 

cho  tôi  th ờ i  tôt  lắm,  bằng  không  thời  tôi  sẽ  trở   về 

ra  m ắt  Phât. 

A  N an  liền  trở   về  đem   việc  ây  bạch  với  Phật. 

Đ ức  Phật  liền  bảo  A  N an  sắm   sửa  tất  cả  đồ  dùng 

íheo  ý  của  Tỳ  Kheo  đó. 

Tỳ  Kheo  đó  được  n h ữ n g   đồ  cần  dùng   theo  ý  m ình 

m uôn,  liền  nh iếp   niệm   tu  hành,  không  bao  lâu  chứng 

được  quả  Tu  Đà  Hoàn  lần  đến  quả  A  La  Hán. 

Này Thiện nam  h r ! Vô lượng chúng sanh đáng đưxỵc 

nhập  N iết  Bàn,  nhưng  vì  thiêu  thôn  chướng  ngại  loạn 

động  tâm   niệm   của  họ,  nên  chẳng  chứng  được. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Lại  có  chúng  sanh  thích  giáo 

quá  nhiều,  tâm   họ  bực  bội  n h iều   việc  chẳng  th ể  được 

chánh  đ ịn h   n ên   hiện  tại  không  đưực  bát  N iết  Bàn. 

Nay  T hiẹn  nam   tử   !  N h ư   lời  ông  hỏi,  duyên  cớ 

gì  bỏ  th ân   Dục  giới  có  hạng  trung  b át  N iết  Bàn,  còn 

Săc  giới  thời  không  ? 

Này  Thiện  nam   h r  !  NgưtH  này  q uán  phiền  não 

cõi  Dục  có  hai  nh ơ n   duyên  :  Nội  và  ngoại,  mà  trong 

cõi  Sắc   tìịờỉ  không  ngoại  nhơn  duyên.  Cõi  Dục  lại 

có  hai  th ứ   ái  tâm   :  Dục  ái  và  sắc  ái,  quán  hai  ái  tâm 

này  rôi  h ết  lòng  q u ở   trách,  do  q u ở   trách  này  mà 

được  n hập  N iêt  Bàn.  Trong  cõi  Duc  có  thể  quở'  trách 

được  n h ữ n g   phiền  não  thô  :  Xan  tham,  sân  hận,  tật 

đô'  vô  tàm,  vô  quí,  do  đây  nên  được  nhập  N iet  Bànế
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Lại  người  trong  cõi  Dục  tánh  châìt  dũng  kiện,  vì  đưxrc 

hư ở n g   quả,  n ên   trong  cõi  Dục  có  trung  b át  N iết  Bàn, 

trong  cõi  Sắc  thời  không. 

Này Thiện nam  tử  !  Trung bát N iết Bàn có  ba hạng : 

Thượng,  trung  và  hạ.  Hạng  thưtỵng  lúc  bỏ  thân  chưa 

rời  cõi  Dục  bèn  đưực  Niết Bàn.  Hạng trung m ới  rời  cõi 

Dục  chưa  đến  cõi  sắc  bèn  được  N iết  Bàn.  H ạng  hạ  rời 

khỏi  cõi  Dục  đến  ranh  cõi  sắc  bèn  đưực  N iết  Bàn. 

N hir  cá  Tích  kh i  đi  kiếm   đưtrc  đồ  ăn  thờ i  dừ ng 

lại,  hạng  này  cũng  vậy,  ở   nơi  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc 

mà  đirợc  thọ  th ân   n ên   gọi  là  dứ ng  lại.  Và  cũng  do 

chẳng  còn  thọ  thân  nhem,  Thiên,  địa  ngục,  súc  sanh, 

ngạ  quỉ  trong  cõi  Dục  nên  gọi  là  dứ ng  lại.  Vì  đã 

d ứ t  vô  lư ợng  p h iền   não  k iết  sử   còn  thừ a  lại  chút  ít 

n ên   gọi  là  dừ ng  lại.  Lại  vì  vĩnh  viễn  chẳng  gây  tạo 

nghiệp  phàm   p h u   nên  gọi  là  dừng  lại.  Lại  vì  tir m inh 

chẳng  còn  sợ  sệt,  cũng  chẳng  làm   cho  người  khác  sợ 

sệt  n ên   gọi  là  dừ ng  lại.  Vì  xa  lìa  hai  ác  tâm   :  Xan 

tham ,  sân  hận  nên  gọi  là  dừ ng  lại. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Bực  đến  b ờ   kia  là  A  La  Hán, 

Bích  Chi  Phật,  Bồ  Tát,  chư   Phật  Thê'  Tôn,  dụ  n h ư  

T hần  qui  trên  bô-  dưới  nước  đều  đi  h r  tại. 

D uyên  cớ  gì  dùng  Thần  qui  đê  ví  dụ  ?  Vì  T hần 

qui  khéo  giấu  năm   chi. 

Bực  A  La  H án  n h ẫn   đến  chư   Phật  cũng  khéo  giấu 

che  năm   căn.  D ưới  nước  là  dụ  thê"  gian,  trên  b ờ   là
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dụ  xuâìt  thê'.  Các  bực  T hánh  này  có  thể  quán  sát  tâ't 

cả  ái  p h iền   não  lên  đến  b ờ   kia,  n ên  dụ  n h ư  Thần 

qui  dư ớ i  nước  trên  bô*  đều  đi  tự   tại. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   bảy  hạng  chúng  sanh 

trong  sông  Hằng,  dầu  có  tên  cá  rùa  nh ư n g   chẳng  rời 

khỏi  nước,  kinh   Đ ại  N iết  Bàn  này  tữ*  n h ứ t  xiển  đề 

lên  đên  ch ư   Phật,  dầu  có  tên  khác  nhau  n h ư n g   cũng 

chẳng  rời  k h ỏi  Phật  tánh. 

N ày  T hiện  nam   tử   !  Bảy  hạng  chúng  sanh  đây, 

hoặc  p háp  lành  hoặc  pháp  ác,  hoặc  đạo  phircmg  tiện, 

hoặc  đạo  giải  thoát,  hoặc  đạo  th ứ   đệ,  hoặc  nhơn, 

hoặc  quả,  tầít  cả  đều  là  Phật  tán h Ẻ Đ ây  gọi  là  tứ-  n g ữ  

Tùy  h r   ý  của  N h ư   Lai. 

-  Bạch  Thê  Tôn  !  N ếủ  có  nhem  thời  có  quả,  không 

nhem  thời  không  quả.  N iêt  Bàn  gọi  là  quả,  là  thirờng 

trụ  n ên  k hô n g  nhơn.  N êu  đã  khô ng  nh ơ n   tại  sao  gọi 

là  quả  ?  N iêt  Bàn  đây  cũng  gọi  là  Sa  Môn,  cũng  gọi 

là  Sa  M ôn  quả.  Thê'  nào  là  Sa  M ồn  ?  T hê' nào  là  Sa 

M ôn  quả  ? 

-  Này  T hiện  nam   h r  !  Trong  thê"  gian  có  bảy  th ứ  

quả  :  M ột  là  phưxmg  tiện  quả,  hai  là  báo  ân  quả,  ba 

là  th ân   cận  quả,  bôn  là  dư-  tàn  quả,  năm   là  bình 

đẳng  quả,  sáu  là  quả  báo  quả,  bảy  là  viễn  ly  quả. 

Như-  ngưiTÌ  đcri,  m ùa  Thu  thâu  gặt  đưxỵc  nhiều 

lúa,  bảo  nhau  rằng  đirợc  p hư ơ ng  tiện  quả.  Phưtm g 

tiện  quả  gọi  là  nghiệp  h àn h  quả.  Quả  này  có  hai
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n h ơ n   :  Cận  n hơ n  và  viễn  nhơn.  Cận  n h ơ n   là  hột 

giông,  viễn  nhơ n   là  nước,  phân,  n hơ n  công.  Đ ây  gọi 

là  ph ư ơ n g   tiện  quả. 

N h ư  người  đời  p h ụ n g   dưỡng  cha  mẹ.  Cha  mẹ  nói 

rằng  chúng  tôi  đã  đirợc  quả  báo  ơn  p h ụ n g   dưỡng. 

N gười  con  có  thể  báo  cm  gọi  đó  là  quả.  Q uả  này  có 

hai  nh ơ n   :  Cận  n h ơ n   và  viễn  nhơn,  cận  n h ơ n   là 

nghiệp  th u ần   thiện  đ à i  quá  k h ứ   của  cha  mẹ,  viễn 

n h ơ n   là  sanh  ra  ngirời  con  có  hiếu.  Đ ây  gọi  là  báo 

ân  quả. 

N h ư   có  ngưtH  gần  gũi  b ạn   lành,  hoặc  được  quả 

Tu  Đ à  H oàn  đến  quả  A  La  Hán.  N gười  này  nói  rằng 

nay  tôi  được  quả  báo  thân  cận.  Q uả  báo  này  có  hai 

nhem  :  Cận  nhem  và  viễn  nhem.  Cận  là  tín  tâm ,  viên 

là  b ạn   lành.  Đây  gọi  là  thân  cận  quả. 

N h ư   do  chẳng  sát  sanh  mà  được  thân  th ứ   ba  sôĩig 

lâu,  đây  gọi  là  d ư  tàn  quả.  Quả  này  cũng  có  hai  n hơ n  : 

Cận  nhơn  và  viễn  nhem.  Cận  là  thân,  khẩu,  ý  thanh 

tịnh,  viễn  là  sông  lâu.  Đây  gọi  là  dir tàn  quả. 

Bình  đẳng  quả  là  nói  k h í  th ế  giới,  quả  này  cũng 

có  Ịiai  n h ơ n   :  M ột  là  cận  nhơn,  hai  ìà   viễn  nhơn. 

Cận  nhem  là  chúng  sanh  tu  mưxH  nghiệp  lành.  Viễn 

n h ơ n   là  đại  tam   tai. 

Q uả  báo  quả  là  n h ư  nguxri  chứng  đặng  thân  thanh 

tịn h   rồi  tu  ba  nghiệp  thân,  khẩu,  ý  thanh  tịnh,  người 

này  b è n   nói  tôi  đirợc  quả  báo.  Quả  này  có  hai  n h ơ n   :



528

KINH  ĐẠI  BÁT  NIẾT  BÀN

Cận  nh ơ n   và  viễn  nhơn.  Cận  nhem  là  h iện   tại  ỉhân, 

khẩu,  ý  than h  tịnh.  Viễn  nh ơ n   là  quá  k h ứ   thân, 

khẩu,  ý  than h  tịnh. 

V iễn  ly  quả  tức  là  N iết  Bàn  lìa  các  p h iền   não,  tất 

cả  nghiệp  lành  là  nhơ n   N iết  Bàn.  N hơn  N iết  Bàn 

này  có  hai  :  Cận  nh ơ n   và  viễn  nhơn.  Cận  nh ơ n   ỉà 

ba  m ôn  giải  thoát,  viễn  nhơ n  tức  là  pháp  lành  đã  tu 

từ   vô  lư ợng  đời. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   p háp   thê' gian  hoặc  nói 

sanh  nhem,  hoặc  nói  liễu  nhơn.  Pháp  xuất  thê'  cũng 

n h ư   vậy,  cũng  nói  sanh  nhơ n  cũng  nói  liễu  nhem. 

Ba  m ôn  giải  thoát,  ba  mircri  bảy  phẩm   trợ   đạo  có  thể 

làm   cho  sanh  nh ơ n  của  tât  cả  ph iền   não  chẳng  sanh 

được,  mà  cũng  làm   liễu  nhơ n  cho  N iết  Bàn.  Xa  lìa 

p h iền   não  thời  đặng  thây  rõ  N iết  Bàn,  n ên  N iết  Bàn 

chỉ  có  liễu  n hơ n  mà  không  có  sanh  nhơn. 

Này  Thiện  nam   tử   !  N h ư   lời  ông  hỏi  :  Thê'  nào 

là  Sa  M ôn  ?  Thê'  nào  là  Sa  M ôn  quả  ? 

Này  Thiện  nam   tử   !  Sa  Môn  Na  hh:  là  Bát  chánh 

đạo.  Sa M ôn Quả là từ  nơi  đạo rô't ráo xa lìa tất cả tham, 

sân,  si  v.v...  đây  gọi  là  Sa  Môn  Na  và  Sa  Môn  Quả. 

- 

Bạch  T h ê 'T ô n   !  D uyên  cổ*  gì  Bát  chánh  đạo  gọi 

là  Sa  M ôn  Na. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  Trong  đời  nói  Sa  M ôn  gọi 

đó  là  thiêu  thôn,  Na  gọi  là  đạo.  Đạo  này  d ứ t  tất  cả 

thiêu  thôn,  và  d ứ t  tất  cả  đạo,  do  nghĩa  này  gọi  Bát
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chánh  đạo  là  Sa  M ôn  Na.  T ữ   trong  đạo  này  chứng 

được  T hánh  quả  n ên  gọi  là  Sa  M ôn  Quả. 

Lại  Sa  M ôn  Na,  như-  ngirời  đời  có  ai  thích  tịch 

tịn h   cũng  gọi  là  Sa  Môn,  đạo  này  cũng  như*  vậy,  có 

thê  làm   cho  ngưtH  tu  h ành   xa  lìa  n h ữ n g   s ự   ác  tà 

m ạng  v.v...  của  thân,  khẩu,  ý  đặng  vui  tịch  tịnh,  nên 

gọi  đó  là  Sa  M ôn  Na. 

N h ư   trong  đòi  người  dirới  có  th ể  làm   ngườ i  trên, 

đây  gọi  là  Sa  Môn.  Đạo  này  cũng  n h ir  vậy,  có  thể 

làm   cho  ngưtH  dưới  thành  người  trên  n ên   được  gọi 

là  Sa  M ôn  Na. 

Bực  A  La  Hán  tu  đạo  này  được  quả  Sa  Môn,  được 

gọi  là  đến  ncri  b ờ   kia.  Quả  A  La  H án  chính  là  năm  

p h ần   pháp  thân  vô  học  :  Giới,  đinh,  huệ,  giải  thoát, 

giải  thoát  tri  kiên.  Do  năm   p hần  này  đirợ-c  đếh  b ờ  

kia,  nên  gọi  là  đên  b ờ   kia.  Do  đến  b ờ   kia  nên  tir 

nói  rằng  tôi  đã  h ết  sanh  tử,  phạm   h ạn h   đã  trọn,  chỗ 

làm   đã  xong,  chẳng  thọ  thân  đời  sau. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Bực  A  La  H án  d ứ t  hẳn 

n h ơ n   duyên  sanh  tử   ba  đời,  nên  tự   nói  tôi  đã  hết 

sanh  hr.  Bực  này  cũng  d ứ t  thân  ngũ  ấm  trong  ba 

cõi  n ên  lại  nói  rằng  tôi  đã  hết  sanh  tứ.  Chỗ  tu 

Phạm   h ạn h   đã   ĩô \  ráo,  nên  xưứng  rằng  phạm   hạnh 

đã  trọn,  lại  vì  xả  học  đạo  nên  cũng  gọi  là  đã  trọn. 

N h ư   chỗ  m ong  cầu,  lúc  trước  ngày  nay  đã  được, 

nên  lại  xưtrng  rằng  chỗ  làm   đã  xong.  H ành  đạo
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đutrc  quả  cũng  nói  rằng  đã  xong.  Vì  được  tận  trí 

và  vô  sanh  trí  n ên  nói  rằng  tôi  đã  hết  sanh  tứ,  d ứ t 

h ết  k iết  s ử   h ữ u   lậu.  Do  nghĩa  này  nên  gọi  bực  A 

La  H án  đặng  đến  b ờ   kia. 

N h ư  A  La  Hán,  bực  Bích  Chi  Phật cũng lại  n h ư  vậy. 

Bồ  Tát  và  Phật  thành   tự u   đầy  đủ  sáu  m ôn  Ba  la 

m ật  gọi  là  đến  b ờ  kia.  Phật và  Bồ  Tát  đưực Vô  thư ợ ng 

C hánh  giác  rồi  gọi  là  đầy  đủ  sáu  m ôn  Ba  la  m ậ t  vì 

đircrc  quả  của  sáu  m ôn  Ba  la  m ật  n h ư   vậy.  Do  được 

quả  n ên   gọi  ỉà  đầy  đủ. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Bảy  chúng  sanh  đây  vì  chẳng 

thể  tu  tập  bôn  điều  :  Thân  giới,  tâm   và  huệ,  nên 

hay  gây  tạo  tội  ngũ  nghịch,  d ứ t  căn  lành,  phạm   bôn 

tội  trọng,  hủy  báng  Phật,  Pháp,  Tăng,  do  đây  nên 

gọi  là  thư ờ ng  chim  đắm. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  Trong  bảy  hạng  chúng  sanh 

này  ai  có  thể  gần  gũi Thiện  tri  thirc  chí  tâm   nghe 

và  n h ận  lây  chánh  pháp  của  N h ư   Lai,  trong  tâm  

khéo  h r  duy   ở   đúng  pháp,  siêng  năng  tu  tập  thân, 

giới,  tâm,  huệ,  do  đây  nên  được  gọi  là  qua  khỏi 

sông  sanh  tử   đếh  nơi  b ờ   kia. 

Nêu  có  người  nói  rằng  :  N h ứ t  xiển  đề  được  Vô 

thirợng  C hánh  giác,  lời  này  gọi  là  nhiễm   trước.  Nêu 

nói  rằng  chẳng  đirợ-c,  thời  gọi  là  lời  h ir  vọngễ

Này Thiện nam t ử ! Bảy hạng này, hoặc có một người 

đủ  cả  bảy,  hoặc  mỗi  người  mỗi  hạng. 
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Nê"u  có  ngutM  nào  tâm   tưửng  khác,  m iệng  nói 

khác,  cho  rằng  n h ứ t  xiển  đề  đặng  Vô  thirợng  C hánh 

giác,  phải  b iết  ngiròi  này  h ủy  báng  Phật,  Pháp,  Tăng. 

N êu  nói  không  được  thời  cũng  gọi  là  h ủy   b áng  Phật, 

Pháp,  Tăng. 

N êu  nói  rằng  Bát  chánh  đạo  của  phàm   p h u   được, 

hoặc  nói  chẳng  phải  phàm   p hu   được,  đều  gọi  là  hủy 

b áng  Phật,  Pháp,  Tăng. 

N êu  nói  rằng  tất  cả  chúng  sanh  quyết  đ ịn h   có 

Phật  tánh,  hoặc  nói  quyết  đ ịn h   không  Phật  tánh,  đều 

gọi  là  h ủ y   báng  Phật,  Pháp,  Tăng. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Do  đây  nên  trong  khê"  k in h  

ta  nói  rằng  có  hai  hạng  người  hủy  báng  Phật,  Pháp, 

Tăng  :  M ột  là  người  chẳng  tin,  vì  họ  giận  hờn;  hai 

là  người  dầu  tin  như n g  vì  chẳng  hiểu  nghĩa. 

N êu  người  tin  mà  không  có  trí  huệ  thời  hay  thêm  

lớ n   vô  m inh.  N êu  người  có  trí  huệ  mà  không  có  tín 

tâm   thời  hay  tăng  trưở ng  tà  kiên. 

Người  chẳng  tin  vì  tâm  họ  giận  hờn  nên  nói  rằng 

không có  Phật,  Pháp,  Tăng.  Người tin mà không trí huệ 

giải nghĩa  điên  đảo  làm  cho  người  nghe  pháp  hủy báng 

Phật,  Pháp,  Tăng.  Do  đây  nên  ta nói  người  chẳng tin vì 

lòng h ờ n  giận, người tin lại không trí huệ, n h ữ n g  người 

này  hay  hủy  báng  Phật,  Pháp,  Tăng. 

Này  T hiện  nam   h r  !  Nê'u  nói  rằng  n h ứ t  xiển  đề 

chira  sanh  pháp  lành  bèn  đirợc  Vô  th ư ợ ng  C hánh
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giác,  ngvrời  này  cũng  gọi  là  hủy  báng  Phật,  Pháp, 

Tăng.  Nê"u  nói  n h ứ t  xiên  đề  rời  bỏ  n h ứ t  xiên  đề  ở  

trong  thân  khác  được  Vô  thưựng  C hánh  giác,  người 

này  cũng  gọi  là  hủy  báng  Phật,  Pháp,  Tăng. 

Nếu-  nói  rằng  n h ứ t  xiển  đề  có  thê  sanh  căn  lành, 

sanh  căn  lành  rồi  nôì  luôn  chẳng  d ứ t  chứng  được 

Vô  thư ợng  C hánh  giác,  nên  gọi  rằng  n h ứ t  xiên  đề 

được  Vô  T hượng  Bồ  Đề,  phải  biêì  rằng  người  này 

chẳng  hủ y   báng  Tam  Bảo. 

Nê"u  có  người  nói  rằng  tât  cả  chúng  sanh  quyết 

đ ịn h   có  Phật  tánh  thường,  lạc,  ngã,  tịnh,  bâ't  tác,  bâít 

sanh,  do  vì  ph iền   não  nên  chẳng  thây  được,  ngưtxi 

này  là  hủ y   báng  Phật,  Pháp,  Tăngệ

Nê"u  nói  rằng  tât  cả  chúng  sanh  đều  không  có 

Phật  tánh  cũng  nhir  sừng  thỏ,  do  từ   phircrng  tiện  mà 

sanh,  trước  kia  không  nay  m ới  có,  có  rồi  trở   lại 

không,  người  này  là  hủy  báng  P h ậ t  Pháp,  Tăng. 

Nê"u  nói  rằng  Phật  tánh  của  chúng  sanh  chẳng 

p h ải  có  n h ư   h ir  không,  chẳng  phải  không  như*  sừng 

thỏ.  Vì  h ư   không  là  thường,  sửng  thỏ  là  không,  nên 

được  nói  là  cũng  có  cũng  không.  Vì  có  nên  phá  sừng 

thỏ,  vì  không  nên  phá  h ư   khôngẵ  T huyết  trên  đây 

chẳng  h ủ y  báng  Tam  Bảo. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Luận  về  Phật  tánh  chẳng  gọi  là 

một  pháp,  chẳng  gọi  là  m ười  pháp,  chẳng  gọi  là  trăm 

pháp,  chẳng gọi  là  ngàn  pháp,  chẳng gọi  là  m uôn  pháp. 
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LÚC  chưa  được  Vô  thirợ-ng  C hánh  giác,  tâìt  cả  thiện, 

b ất  thiện,  vô  ký  đều  gọi  là  Phật  tánh.  Có  lúc  đức 

N h ư   Lai  trong  nhơ n  nói  quả,  trong  quả  nói  nhơn, 

đây  gọi  là  từ   n g ữ   tùy  tự   ý  của  N h ư   Lai.  Vì  tùy  tự  

ý  mà  nói  n ên  gọi  là  N h ư  Lai,  ứ n g   cúng,  C hánh  đẳng, 

C hánh  giác. 

-  Ba• ch  Thê"  Tôn  !  N hir  lờ i  của  Phâ• t  nói  :  Phâ• t

tán h   của  chúng  sanh  dường  n h ư   h ư   khô n gễ  Thê" nào 

gọi  là  n h ư   h ư   không  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  T ánh  h ir  không  chẳng  phải 

quá  k hứ ,  vị  lai,  hiện  tại. 

Phật  tánh  cũng  n h ư   vậy. 

H ư   không  chẳng  phải  quá  khứ,  vì  không  phải 

h iện   tại.  Nê"u  pháp  là  h iện  tại  m ới  có  thê  nói  là  quá 

k h ứ ,  vì  khô n g  hiện  tại  nên  không  quá  k h ứ ế  H iện  tại 

cũng  không,  vì  không  vị  lai.  N ếu  pháp  là  vị  lai  mới 

có  thê  nói  là  hiện  tại.  Vì  không  vị  lai  n ên   không 

h iện  tạiế  Vị  lai  cũng  không  vì  không  hiện  tại  và  quá 

k h ứ .  Nê"u  p háp  có  hiện  tại  và  quá  k h ứ   thời  có  vị 

lai,  vì  không  quá  k h ứ   h iện  tại  nên  không  vị  lai. 

Do  nghĩa  trên  đây  nên  tánh  của  h ư   không  chẳng 

p h ải  nhiếp  trong  ba  đời. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Vi  h ư   không  là  không  nên 

k hông  có  ba  đời,  chẳng  phải  vì  có  mà  không  có  ba 

đời.  Như- hoa  đôltn  h ư  không  vì  chẳng  phải  là  có  nên 

không  có  ba  đời.  H ư   không  cũng  n h ư   vậy. 
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Này  T hiện  nam   tử   !  Không  có  vật  chính  đó  là  h ư  

không,  Phật  tánh  cũng  như-  vậy.  Vì  h ư   không  ỉà 

không  n ên   chẳng  nhiếp  trong  ba  đời.  Vì  Phật  tánh 

là  thư ờ n g   nên  chẳng  nhiêp  trong  ba  đời. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Đ ức  N h ư   Lai  đã  được  Vô 

T hư ợ ng  Bồ  Đề,  đức  N h ư   Lai  chỗ  đirợc  Phật  tánh 

và  tấỉ  cả  Phật  Pháp  là  thường  trụ  kh ô ng  biên  đổi. 

Do  nghĩa  này  nên   không  có  ba  đời  dư ờ ng  n h ư   h ư  

không. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Vì  h ư   khô ng  là  không  nên  

chẳng  p h ải  trong  chẳng  phải  ngoài.  Vì  Phật  tánh 

là  th ư ờ n g   trụ  nên   chẳng  p hải  trong  chẳng  ph ải 

ngoài,  do  đây  n ên   nói  rằng  Phật  tánh  dư ờ ng  n h ư  

h ư   không. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N hưng  trong  đời  chỗ  không 

chướng  ngại  thời  gọi  là  h ư   không. 

Đ ức  N h ư   Lai  được  Vồ  Thirợng  Bồ  Đề  rồi,  nói  tất 

cả  Phật  p háp  đều  khồng  có  chưứng  ngại,  nên  nói 

rằng  Phật  tánh  dường  n h ư   h ư   không. 

-  Bạch,Thê"  Tôn  !  Phật  tánh  và  N iết  Bàn  của 

N h ư   Lai  chẳng  nhiếp  trong  ba  đời  mà  gọi  ỉà  có,  h ư  

không  cũng  chẳng  nhiếp  trong  ba  đời  có*  sao  chẳng 

đirợc  gọi  là  có  ư   ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Vì  chẳng  phải  N iết  Bàn  gọi 

là  N iết  Bàn,  vì  chẳng  phải  N h ư   Lai  gọi  là  N h ư   Lai, 

vì  chẳng  p h ải  Phật  tánh  gọi  là  Phật  tánh. 
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Thê"  nào  gọi  là  chẳng  phải  N iết  Bàn  ?  N ghĩa  là 

tâìt  cả  p h iền   não  n h ữ n g   pháp  H ữu  vi.  Vì  phá  n h ữ n g  

p h iền   não  H ữ u  vi  này  mà  gọi  là  N iết  Bàn. 

Thê" nào  là  chẳng phải  N hir Lai  ?  Chính là n h ứ t xiển 

đề  nh ẫn   đến  bực  Bích  Chi  Phật.  Vì  phá  n h ứ t  xiển  đề 

n h ẫn  đến  Bích  Chi  Phật  này  mà  gọi  là  N h ư  Lai. 

T h ế   nào  là  chẳng  phải  Phật  tánh   ?  C hính  là  tât 

cả  vật  vô  tình   n h ir  tường,  vách,  ngói,  đá  v.v.ẳ.  lìa 

n h ữ n g   vật  vô  tình  này  gọi  là  Phật  tánh. 

Này  T hiện  nam   h r  !  Tất  cả  thê  gian  k hông   gì 

chẳng  p hải  h ư   không  đôi  với  h ư   không. 

-  Bạch  T h ế  Tôn  !  Thê'  gian  cũng  không  gì  chẳng 

p hải  là  đôi  với  h r  đại,  mà  còn  đưực  gọi  tứ   đại  là 

có,  h ư   không  chẳng  có  đôì  cớ  sao  chẳng  đưực  gọi 

đó  là  có  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Nêu  cho  rằng  N iết  Bàn 

chẳng  nhiếp  trong  ba  đời,  h ư   không  cũng  n h ư   vậy. 

Lời  nói  này  chẳng  đúng  nghĩa.  Vi  N iết  Bàn  là  có 

thây  đưtrc  chứng  được,  là  dâ'u  vêV  của  sắc  của  sắc 

pháp,  là  có  chircmg  cú,  là  tướng,  là  duyên,  là  chô 

quy  y,  là  b ờ   kia,  tịch  tịnh  sáng  suôìt  an  ôn,  do  đây 

nền   đirợc  gọi  là  nhiếp  trong  ba  đời.  T ánh  h ư   không 

chẳng  có  n h ư n g   pháp  n h ư   vậy,  nên  gọi  là  không. 

N êu  có  cái  gì  lìa  n h ữ n g   pháp  n h ư   vậy  mà  lại  là  có 

th ờ i  nhiếp  trong  ba  đời.  H ư  không  n ếu  đồng  là  pháp 

có  th ờ i  chẳng  được  chẳng  nhiếp  trong  ba  đời. 
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Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   người  đời  cho  rằng  h ir 

không  là  không  sắc,  không  đôì,  không  thê  xem  thấy. 

N êu  là  không  sắc  không  đôi  không  thể  thây  thời 

chính  là  tâm   sở  pháp.  H ư   không  nêu  đồng  tâm   sở  

pháp,  th ờ i  chẳng  được  chẳng  nhiếp  trong  đ ài.  N êu 

nhiêp   trong  ba  đời  hrc  ỉà  bôn  âm.  Do  đây  nên  rời 

bôn  â'm  th à i  không  có  h ư   không. 

Này Thiện nam  tứ  !  N hững nhà  ngoại  đạo  nói  rằng : 

H ir  không  chính  là  quang  m inh.  Nêu  là  quang  m inh 

thời  là  săc  pháp  hư*  không,  nêu  là  sắc  pháp  n h ir  vây 

bèn  là  vô  thường.  Vì  là  vô  thirờ-ng  nên  nhiếp  trong  ba 

đời.  Sao  ngoại  đạo  lại  nói  là  chẳng  phải  ba  đời.  Nêu 

đã  nhiếp  trong ba  đời  thời chẳng phải  là  h ư  không.  Sao 

lại  nói  rằng  h ir không  là  thưrrng. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Lại  có  người  cho  rằng  :  H ư  

không là  chỗ  an  trụ.  Nêu  có  chỗ  an trụ  thời  là  sắc pháp. 

Tất  cả  chỗ  đều  là  vô  thirờ-ng  nhiếp  trong  ba  đời,  h ư  

không  cũng  là  thường  chẳng  phải   nhiếp  trong  ba  đời. 

Nếu  nói  là  chỗ  thời  biết  rằng  không  phải  hư- không. 

Lại  có  ngircri  nói  rằng  h ư   không  là  th ứ   đệ.  N êu 

là  th ứ   đệ  thời  là  pháp  sô'  N êu  đã  là  có  thể  tính  đêm  

đirợc  th ờ i  nhiếp  trong  ba  đời,  nêu  nh iếp  trong  ba 

đời  sao  lại  gọi  rằng  thư ờ ng  ? 

Này  T hiện  nam   tử   !  Lại  có  người  nói  rằng  luận 

về  h ư   không  thời  lìa  ba  pháp,  m ột  là  không,  hai  là 

thật,  ba  là  không  thật.  Nêu  nói  là  không  thời  nên
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b iết  rằng  h ir  không  là  pháp  vô  thường,  vì  không  có 

trong  phạm   vi  thật.  N ếu  nói  là  thật  thời  nên  b iết  h ư  

không  cũng  là  vô  thường,  vì  không  có  trong  phạm  

vi  không.  N ếu  nói  là  không  thật  thời  nên  biếit  rằng 

h ư  không  cũng  là  vô  thưd-ng,  vì  không  có  trong  phạm  

vi  không.  Do  n h ữ n g   nghĩa  này  nên   trong  phạm   vi 

khô ng  là  không  có. 

N ày  T hiện  nam   tử   !  Có  người  nói  h ư   không  là 

p háp  bị  làm   ra,  n h ư   nói  bỏ  cây  bỏ  nhà  mà  làm   h ư  

không,  san  bằng  cho  trống  không,  che  h ư   không,  lên 

h ư   không,  cùng  tận  h ư   không  n h ư   nirớc  b iển  cả,  do 

đây  nên  h ư   không  là  pháp  bị  làm   ra.  Tất  cả  pháp 

làm   ra  đều  là  vô  thường,  dường  n h ir  ngói  b ìn h   v.v... 

H ư   không  nêu   n h ư   vậy  thời  phải  là  vô  thirò-ng. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  N gười  đời  nói  trong  tất  cả 

p h áp   chỗ  không  chirớng  ngại  gọi  đó  là  h ư   không. 

Chỗ  không  chưtrng  ngại  này  ncri  tâít  cả  pháp  là  có 

tất  cả  hay  là  có  từ ng  phần  ?  Nê"u  là  có  tất  cả  thời 

n h ữ n g   chỗ  khác  không  có  h ư   không.  N ếu  có  từng 

p h ần   thời  là  pháp  kia  và  pháp  đây  có  thê  tín h  đêm. 


N ếu  đã  là  tín h   đếín  đuxrc  thò-i  là  vô  thường. 

Có  ngưtri  cho  rằng  h ir  không  gồm  hiệp  không 

chiró-ng  ngại  cùng  có  chướng  ngại.  Và  lại  nói  rằng 

h ư   không   ở  ncri  sir  vật  n h ư   trái  đự ng  trong  bình 

chậu.  Hai  thuyết  trên  đều  chẳng  đúng.  Nê'u  nói  gồm 

cả  hai  thờ i  có  ba  th ứ   :  M ột  là  nghiệp  khác  nhau 

mà  cùng  hiệp,  n hir  chim  bay  đậu  trên  cây.  Hai  là
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cộng  nghiệp  cùng  hiệp,  n h ir  hai  con  dê  đụ n g   nhau. 

Ba  là  đã  hiệp  rồi  lại  cùng  hiệp  n h ư   hai  đôi  ngón 

tay  hiệp  ở   m ột  chỗ. 

N êu  nói  nghiệp  khác  nhau  cùng  hiệp,  khác  nhau 

đây  có  hai  :  M ột  là  nghiệp  sự-  vật,  hai  là  nghiệp  hir 

không.  N ếu  nghiệp  hir  không  hiệp  với  vật  thời  hir 

không  ỉà  vô  thường.  N êu  nghiệp  sự   vật  hiệp  với  hư* 

không,  s ự   vật  thời  chẳng  cùng  khắp,  đã  chẳng  cùng 

khắp  thời  chẳng  là  vô  thirờng.  Nếu  nói  h ir  không  ỉà 

thường,  tánh  của  nó  chẳng  lay  động  mà  củng với  động 

vật  hiệp,  thời  không  đúng  nghĩa.  Vì  nê"u  h ư  không  ỉà 

thường  thời  vật  lẽ  ra  cũng  là  thưừng.  Nếu  vật  là  vô 

thường  thời  h ư   không  cũng  là  vô  thirò-ng.  Không  thể 

nói  rằng  h ư  không  cũng  là  thường  cũng  là  vô  thưừngẳ

T huyết  cộng  nghiệp  hiệp  nhau  cũng  không  đúng 

nghĩa.  Vì  hir  không  gọi  là  cùng  khắp,  n êu  hiệp  với 

nghiệp  thời  lẽ  ra  nghiệp  cũng  cùng  khắp,  nêu  là 

cùng  khắp  thời  phải  khắp  tất  cả,  nêu  k hắp  tất  cả 

th ờ i  lẽ  ra  hiệp  với  tất  cả,  chẳng  nên  nói  rằng  có 

h iệp  cùng  chẳng  hiệp. 

Thuyết  đã  hiệp  rồi  lại  củng  hiệp  n h ư   hai  đôi 

ngón  tay  hiệp  nhau  cũng  không  đúng  nghĩa.  Vì  trước 

không  có  hiệp  về  sau  m ới  hiệp,  trước  không  sau  có 

là  p háp  vô  thường.  Nên  chẳng  đirợc  nói  rằng  hư* 

không  đã  hiệp  rồi  lại  cùng  h iệ p ẽ  N h ư   các  pháp  trong 

đời  trước  khồng  sau  có  là  vô  thường,  nêu  h ư   không 

n h ư   vậy  thời  cũng  phải  là  vô  thưtỳng. 
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T huyết  h ư   không  ở   n a i  sự   vật  n h ư   trái  đự ng 

trong  b ìn h   chậu  cũng  không  đúng  nghĩa.  Vì  lúc 

chưa  có  b ìn h   chậu  h ư   không  kia  ở   chỗ  nào  ?  N êu 

có  chỗ   ở   thờ i  có  n h iều   h ư   không.  Đ ã  là  n h iều   sao 

lại  nói  là  thường,  là  duy  nhứt,  là  cùng  khắp.  Giả 

sử*  h ir  không  rời  h ir  không  có  chỗ  ỏv  thờ i  s ự   vật 

lẽ  ra  cùng  rời  hvr  không  có  chỗ  ờ,  do  đây  nên  biết 

rằng  không  có  h ư   không. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N ếu  cho  rằng  chỗ  ngón  tay 

ở   gọi  là  h ư   không,  theo  thuyết  này  thờ i  h ir  không 

là  p háp  vô  thường,  vì ngón  tay  có  bôn  phưtrng hướng, 

h ư   không  cũng  phải  có  bô'n  phương,  tâ't  cả  pháp 

th ư ờ n g   trụ  đều  không  có  phương  sở.  N ếu  có  phư ơ ng 

sở  thờ i  h ư   không  là  vô  thirờngề  N êu  là  vô  thirò-ng 

thờ i  chẳng  rời  năm   ấitn.  Nê'u  m uôn  rời  năm   ârn  thời 

th àn h   ra  khô n g  chỗ  có. 

Này Thiện nam  t ứ ! Nê"u có pháp nào do nh ơ n  duyên 

mà tồn tại thời pháp  đó  là vô  thường.  N h ư  tâìt cả  chúng 

sanh  cùng  cây  côl  do  nơi  đất  mà  tồn  tại.  Vì  đât  là  vô 

thường nên nhữ ng vật trên  đây cũng là vô  thường. Như* 

đât nhơn  nơi  nước, vì  nước  vô  thường  nên   đầít  cũng vô 

thường.  N hir nưtrc  nhơn  noi  gió  vì  gió  vô  thư ờ ng  nên 

nưtxc  cũng vô  thướng.  Gió  nưxmg  nơi  h ư  không,  vì  hir 

không  vô  thường  nên  gió  cũng  vô  thường.  Sao  lại  nói 

rằng  hư- không  là  thường  khắp  tất  cả  chỗ  ? 

Vì  h ư   không  là  không  chẳng  phải  quá  k hứ ,  vị 

lai,  h iện   tại,  cũng  n h ư   sững  thỏ  là  vật  không  có  nên
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chẳng  p h ải  quá  k hứ ,  vị  lai,  hiện  tại.  Do  đây  nên   ta 

nói  Phật  tánh  thư ờ ng  trụ  chẳng  nhiêp  trong  ba  đời. 

Vì  hư*  không  là  không  n ên  chẳng  nhiếp  trong  ba  đời. 

Này  Thiện  nam  tử   !  Ta  trọn  chẳng  trái  cãi  với 

thê  gian.  Vì  ngiròi  trí  nói  có  thời  ta  cũng  nói  có,  vì 

ngiròi  trí  nói  không  thời  ta  cũng  nói  không. 

-  Bạch  Thê  Tôn  !  Bồ  Tát  có  đủ   m ấy  pháp  thời 

chẳng  trái  cãi  với  thê'  gian,  chẳng  bị  pháp  the  gian 

làm   ô  nhiễm   ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Bồ  Tát  có  đủ  m ười  pháp 

th ờ i  đircrc  hai  điều  trên  :  Một  là  tín  tâm,  hai  là  có 

giới,  ba  là  gần  gũi  bạn  lành,  bôii  là  trong  tâm   khéo 

h r  duy,  năm   là  có  tinh  tân,  sáu  là  có  chánh  niệm , 

bảy  là  có  trí  huệ,  tám   là  có  chánh  ngữ,  chín  là  thích 

chánh  pháp,  m ười  là  thương  xót  chúng  sanh.  Bồ 

Tát  có  đủ  mưtH  pháp  này  thời  chẳng  trái  cãi  với 

thê  gian,  chăng  bị  pháp  thê  gian  làm   ô  nhiễm ,  nhvr 

hoa  Ưu  Bát  La. 

-  Bạch  Thê'  tôn  !  N h ư   lời  Phật  nói  :  Ngưtxi  trí 

trong  đời  nói  có  Phật  cũng  nói  có,  người  trí  trong 

đời  nói  không  Phật  cũng  nói  không.  N hữ ng  gì  la 

có  với  không  ? 

-  Này  T hiện  nam   h r  !  N gười  trí  trong  đời  nói  sắc 

là  vô  thường,  khổ,  không,  vô  ngã,  n h ẫn   đến  thức 

cũng  n h ư   vậy.  Đ ây  là  người  trí  trong  đời  nói  có,  ta 

cũng  nói  có.  NgưtH  trí  nói  sắc  chẳng  có  thường,  lạc, 
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ngã,  tịnh,  thọ,  hrở-ng,  hành,  thức  cũng  n h ir  vậy.  Đ ây 

là  ngư ờ i  trí  trong  đời  nói  không,  ta  cũng  nói  k h ô n g Ế

-  Bạch  Thê"  Tôn  !  N gười  trí  trong  đời  chính  là 

Phật  và  Bồ  Tát  tất  cả  T hánh  nhem.  N ếu  sắc  ẩítn  của 

các T hánh  n h ơ n   là  vô  thirò-ng,  khổ,  không,  vô  ngã, 

tại  sao  đức  N h ư   Lai  nói  sắc  thân  của  Phật  là  th ư ờ n g  

hằng  không  biên   đổiề  Ngiròi  trí  trong  đời  nói  chẳng 

có  thường,  lạc,  ngã,  tịnh,  tại  sao  đức  N h ư   Lai  nói  là 

có.  Đức  Thê' Tôn  nói  n h ữ n g   lời  n h ư   vậy  sao  lại  nói 

rằng  chẳng  tranh  cãi  với  thê' gian,  chẳng  bị  p háp  thê 

gian  làm   nhiễm   ô.  Đức  N h ư   Lai  đã  lìa  ba  th ứ   điên 

đảo  :  tư ở ng   đảo,  tâm   đảo  và  kiên  đảo.  Lẽ  ra  n ên  nói 

rằng  sắc  th ân  của  Phật  th iệt  là  vô  thường.  Nay  lại 

nói  là  thirờng,  th ế   nào  đặng  gọi  là  xa  lìa  điên  đảo 

chẳng  tranh  cãi  với  thê'  gian  ? 

-  Này  T hiện  nam   tứ   !  sắc  thân  của  phàm   p h u  

từ   p h iền   não  mà  sanh,  n ên  người  trí  nói  sắc  thân 

là  vô  thường,  khổ,  không,  vô  n gãễ  sắc  thân  của  N h ư  

Lai  xa  lìa  p h iền   não,  nên  nói  là  th ư ờ ng  hằng  không 

b iến  đổi. 

H  -  Bạch  Thê'  Tôn  !  sắc  â'm  do  ph iền   não  sanh 

ra  n h ư   thê"  nào  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Phiền  não  có  ba  th ứ   : 

Dục  lậu,  h ữ u   lậu  và  vô  m inh  lậu.  N gười  trí  phải 

q uán  sát  tội  lỗi  của  ba  th ứ   lậu  này.  Vì  có  b iết  tội

(*) 

H án   b ộ  q u y ể n   t h ứ   3 7 . 
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thờ i  có  th ể  xa  lìa.  N hir  y  s ư   coi  mạch  b iết  b in h   rồi 

m ới  cho  thuốc. 

N h ư   d ắt  người  m ù  đếh  trong  rừ ng  gai  rồi  bỏ  đó 

mà  trỏ*  về,  người  m ù  này  rất  khó  ra  khỏi  rừng,  dầu 

được  ra  khỏi  n h ư n g   thân  thê  p hải  bi  trầy  trụa. 

Phàm   p h u   trong  đời  cũng  n h ư   vậy,  vì  không  biết 

đưtrc  tội  lỗi  của  ba  m ón  lậu  n ên   đi  theo  nó.  N êu 

người  nào  thây  được  tội  lỗi  của  ba  m ón  lậu  thờ i  có 

thê  xa  lìa.  N gười  đã  biêt  tội  lỗi  dầu  có  thọ  quả  báo 

n h ư n g   quả  báo  cũng  nhẹ  nhàng. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Có  bôn  hạng  ngườ i  :  M ột  là 

lúc  tạo  nghiệp  thời  nặng  lúc  thọ  báo  thời  nhẹ,  hai 

là  lúc  tạo  nghiệp  thời  nhẹ  lúc  thọ  báo  thời  nặng,  ba 

là  lúc  tạo  nghiệp  thời  nặng  lúc  thọ  báo  cũng  nặng, 

bôn  là  lúc  tạo  nghiệp  thời  nhẹ  lúc  thọ  báo  cũng  nhẹ. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Nếu   có  ngưtH  có  thể  quán 

sát  tội  lỗi  của  ph iền   não  thời  tạo  nghiệp  cùng  thọ 

báo  đều  nhẹ. 

Này  Thiện  nam   h r  !  N gười  có  trí  nghĩ  rằng  :  Ta 

n en  xa  lìa  ba  thứ*  lậu  n h ư   vây,  chẳng  nên  gây  tạo 

n h ữ n g   nghiệp  xấu  xa  n h ư   vậy,  vì  ngày  nay  ta  chưa 

đưtỵc  giải  thoát  lục  đạo.  Nêu  ta  tu  h ành   phải  nuxmg 

sức  này  đê  phá  hoại  các  s ự   khô.  Suy  nghĩ  như*  vậy 

rôi  thời  tham,  sân,  si  của  người  này  kém   yê"u.  N gười 

này  thây  p h iền   não  của  m ình  nhẹ  nên  long  họ  vui 

m ừng,  lại  nghĩ  rằng  ta  được  n h ư   vầy  đều  do  công
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đức  tu  hành,  làm  cho  ta  lìa  đặng  pháp  ác,  gần  gũi 

p háp  lành,  n ê n   h iện   tại  ta  được  thấy  T hánh  đạo,  vậy 

ta  p h ải  n ên   siêng  năng  tu  tập  thêm .  Do  công  đức 

siêng  n ăng  tu  hành,  người  này  xa  lìa  vô  lưtỵng  ph iền  

não  và  thoát  khỏi  lục  đạo  luân  hồi. 

Do  đây  nên  trong  khê' k inh   Phật  nói  phải  quán  sát 

tâ't cả phiền não h ữ u  lậu và nhơ n của h ữ u  lậu. Vì người 

trí nêu  chỉ  quán h ữ u   lậu  mà  chẳng  quán  nhơn  của h ữ u  

lậu thời không thể d ứ t các phiền não. Vì người trí quán 

sát h ữ u   lậu  do  nhem  này mà  sanh,  nay  ta  d ứ t nhơ n  này 

thời  lậu  chẳng  còn  sanh.  N h ư  y  sư   trước  trừ  nhơ n  của 

b ịn h   thời  b ịn h   chẳng  còn.  Do  đây  nên  ngưtxi  trí  phải 

trước  quán  sát nhơn,  kê  đó  quán  sát  quả  báo,  biêt răng 

từ   nhem  lành  sanh  ra  quả  lành,  từ   nhem  ác  sanh  quả 

ác.  Khi  rõ  biết  quả  báo  rồi  thời  xa  lìa nhơn  ác.  Lại  phải 

quán phiền não nhẹ  hay nặng, trước  lìa phiền não nặng 

thời  p h iền   não  nhẹ  tự   mất. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  N gười  trí  nêu  b iết  p h iền   não, 

b iêt  n hơ n  của  p h iền   não,  b iết  quả  báo  của  ph iên  

não,  b iết  p h iền   não  nhẹ  hay  nặng,  bây  giờ  người 

này  siêng  năng  tu  h àn h   chẳng  ngừng  nghỉ,  chẳng  hôi 

tiếc,  th ư ờ n g   gần  gũi  bạn  lành  chí  tâm   nghe  p háp  đê 

d ứ t  trử   n h ữ n g   ph iền   não  n h ư   vậy. 

N h ư   người  b in h   tir  biêt  b in h   nhẹ  có  thê  trị  lành, 

h ên   dầu  uông  thuôc  đắng  vẫn  không  ăn  năn.  N gười 

trí  siêng  tu  T hánh  đạo  thường  vui  m ửng  chẳng  sầu, 

chẳng  nghĩ,  chẳng  ăn  năn. 
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Này  T hiện  nam   tử   !  N êu  ngirời  biết  được  p h iền  

não,  nhem  của  p h iền   não,  quả  báo  của  p h iền   não, 

b iết  p h iền   não  nhẹ  nặng,  vì  trứ   p h iền   não  mà  tu 

T hánh  đạo,  người  này  chẳng  do  p hiền  não  sanh  sắc 

thân,  cũng  chẳng  do  p h iền   não  sanh  thọ,  tưởng, 

hành,  thức.  N êu  chẳng  b iết  được  p h iền   não  v.v... 

chăng  siêng  tu  tập,  ngưtH  này  tứ   ph iền   não  sanh 

thân  ngũ  âm. 

N ày  T hiện  nam   tử   !  Ngirời  rõ  b iết  p h iền   não  v.v... 

vì  d ứ t  trứ   p h iền   não  mà  tu  h àn h   T hánh  đạo,  đây 

chính  ỉà  đức  N hir  Lai  do  nh ơ n   duyên  này  nên  sắc 

thân   của  N hir  Lai  cùng  thọ,  tirởng,  hành,  thức  đều 

là  th ư ờ n g   trụ. 

Ke  chăng  b iêt  p h iên   não  v.v...,  chẳng  tu  h àn h 

T hanh  đạo,  đây  là  phàm   phu.  Do  nh ơ n   duyên  này 

n ên   sắc,  thọ,  tưửng,  hành,  thức  của  phàm   p h u   đều 

là  vô  thiròng. 

Này  T hiện  nam   tử   !  NgưtM  trí  trong  đời  :  Tất  cả 

T hánh  nhem,  Bồ  Tát,  chir Phật  đều  nói  hai  nghĩa  trên 

đây,  ta  cũng  nói  hai  nghĩa  như-  vậy,  do  đây  n ên   ta 

nói  rằng  chẳng  tranh  cãi  với  người  trí  trong  đời, 

chăng  bị  thê"  pháp  làm   nhiễm   ô. 

-  Bạch  Thê"  Tôn  !  Thê  nào  gọi  là  dục  lậu,  h ữ u  

lậu  và  vô  m inh  lậu  ? 

-  Này  Thiện  nam  tử   !  Do  trong  tâm  có  giác  quán 

chăng  lành,  nhơn  nơi  duyên  ngoài  mà  sanh  ra  dục  lậu. 
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Ngày  trước  lúc  ở   th àn h   Vưxmg  Xá,  ta  bảo  A  N an 

rằng  :  Nay  ông  thọ  lây  bài  kệ  tụ n g   của  cô  gái  nầy 

nói.  Bài  kệ  đây  là  lời  của  chir  Phật  quá  k h ứ ẳ  Do  đây 

nên   tâ't cả  giác  q uán chẳng ỉành  trong tâm  củng n h ữ n g  

n h ơ n   duyên  ngoài  gọi  đó  ỉà  dục,  đây  là  dục  lậu. 

T rử   dục  ỉậu  ở   cõi Dục,  n h ữ n g   ác  p háp  nơ i  trong 

củng  các  nh ơ n   duyên  nơi  ngoài  của  cõi  sắc  và  Vô 

sắc  gọi  là  h ữ u   ỉậu. 

C hẳng  th ể  rõ  b iết  ngã  cùng  ngã  sở,  chẳng  b iện 

b iệt  đirạc  trong  củng  ngoài,  đây  gọi  ỉà  vô  m inh  ỉậu ẳ

Này  T hiện  nam   tử   !  Vô  m inh  là  cội  gốc  của   tầít 

cả  các  lậu,  vì  tất  cả  chúng  sanh  do  vô  m inh  n ên   ức 

hrởng  chấp "'trước  nơi  ngũ  ấín,  thập  n h ị  nhập,  thập 

b á t  giới,  đây  gọi  là  chúng  sanh,  cũng  gọi  là  tư ở ng 

đảo,  tâm   đảo,  kiên  đảo.  Do  n hơ n  duyên  này  sanh  ra 

ta.1t  cả  các  lậu.  Vì  thê"  nên  trong  m iròi  hai  bộ  kinh, 

ta  nói  vô  m inh  là  nhem  của  tham,  sân,  siỂ

-  Bạch  T h ế  Tôn  !  Truxrc  kia  đức  Như* Lai  nói  rằng 

do  chẳng  khéo  tir duy  mà  có  tham,  sân,  si.  Nay  duyên 

cớ  gì  mà  nói  do  vô  m inh  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Hai  pháp  đây  làm   nhơ n 

quả  lẫn  nhau,  tăng  trưởng  lẫn  nhau  :  Cằiẳng  khéo 

h r   duy  sanh  vô  m inh,  do  vô  m inh  n ên   chẳng  khéo 

h r  duy. 

Này  T hiện  nám   tử   !  N hững  gì  có  th ể  sanh  trưở ng 

các  p h iền   não  thờ i  đều  gọi  là  nhơ n  duyên  của  phiền
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não.  G ần  gũi  n h ữ n g   nhơ n  duyên  của  ph iền   não  như* 

vậy  th ờ i  gọi  là  vô  m inh.  Chẳng  khéo  tư   duy  dụ  n h ư  

h ộ t  giông  lên  m ộng  :  H ột  giông  là  cận  nhơn,  nước 

đất  là  viễn  nhon.  Phiền  não  cũng  như-  vậy. 

-  Ba• ch  Thê"  Tôn  !  N h ư   lời  Phât  nói  v

•   ô  

m inh  tức

ỉà  lậu,  sao  lại  nói  rằng  n h ơ n   nơi  vô  m inh  mà  sanh 

các  lậu. 

-  N ày  T hiện  nam   h r  !  Vô  m inh  lậu  là  nội  vô 

m inh.  Nhem  nơi  vô  m inh  sanh  ra  các  ỉậu  là  nội  ngoại 

nhơn.  N êu  nói  vô  m inh  ỉậu  th à i  gọỉ  là  nội  đảo  : 

C hẳng  b iết  vô  thường,  khổ,  kh ông   và  vô  ngã.  N êu 

nói  n h ơ n   duyên  của  tất  cả  ph iền   não,  đây  gọi  là 

chẳng  rõ  b iết  ngoại  ngã  và  ngã  sả.  Nê'u  nói  vô  m inh 

lậu,  đây  gọi  là  vô  thỉ  vô  chung  :  T ứ   nơi  vô  m inh 

sanh  ra  ấím,  nhập,  giới  v.v... 

-  Bạch  Thê"  Tôn  !  Thê"  nào  gọi  là  biết  nhơ n  của 

các  ỉâu  ? 

•

-  Này  Thiện  nam   tử   !  Ngiròi  trí nên  quán  sát  rằng  : 

N hơn  duyên  gì  sanh  ra  phiền  não  này  ?  -  Làm  hạnh 

nghiệp  gì  sanh  ra  phiền  não  này  ?  -  Trong  thời  kỳ  nào 

sanh  ra  phiền  não  này  ?  -  Lúc  ở   chung  với  ai  sanh  ra 

phiền  não  này  ?  -  Ớ   chỗ  nào  sanh  ra  phiền  não  này  ? 

-  Q uán  sát  việc  gì  sanh  ra  phiền  não  này  ?  -  Thọ  lãnh 

đồ  ăn  đồ  dùng  của  ai  sanh  ra  phiền  não  này  ?  -  Duyên 

cớ gì  chuyển  hạ  làm  trung,  chuyển  trung  làm  thượng  ? 

-  Hạ  nghiệp  làm   trung,  trung  nghiệp  làm  thirợng  ? 
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BỒ  Tát  lúc  q uán  sát  n h ư   vậy  thời  xa  lìa  đircrc 

nhem  duyên  sanh  ra  các  lậu.  Lúc  quán  sát  n h ư   vậy 

n h ữ n g   p h iền   não  chưa  sanh  ngăn  ngửa  làm   cho  chẳng 

sanh,  n h ữ n g   ph iền   não  đã  sanh  thời  trừ   diệt  đirợ-c. 

Do  đây  n ên   trong  khê'  kin h  ta  nói  rằng  ngưtri  trí 

phiại  q u án   sát  n h ơ n   duyên  sanh  ra  p h iền   não. 

-  Bạch  T h ế   Tôn  !  C húng  sanh  có  m ột  th ân   làm  

sao  có  thể  k h ở i  ra  các  th ứ   ph iền   não  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   trong  m ột  cái  chậu 

đ ự n g   n h iều   th ứ   h ộ t  giông,  lúc  có  nước  m ưa  th ờ i  môi 

h ộ t  giông  đều  tự  mọc  lên.  Chúng  sanh  cũng  n h ư  vậy, 

th ân   dầu  chỉ  có  một,  do  nhơ n  duyên  tham   ái  m à  có 

th ể  sanh  trư ở n g   các  th ứ   ph iền  não. 

-  Bạch  T h ê'T ô n   !  N gười  trí  quán  sát  quả  báo  n h ư  

th ế   nào  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  N gười  trí  nên   q u án  sát 

n h ơ n   duyên  của  các  lâu  có  thể  sanh  thân  tam   đô, 

n h ơ n   duyên  của  các  lậu  được  thân  N hơn  thiên,  đều 

là  vô  thường,  khổ,  không,  vô  ngã.  Trong  th ân   này 

có  ba  th ứ   khổ,  ba  th ứ   vô  thường.  N hơn  duyên  của 

các  lậu  này  có  thể  làm   cho  chúng  sanh  tạo  tội  ngũ 

nghịch  thọ  lây  ác  báo,  có  thể  d ứ t  m ất  căn  lành,  phạm  

bô n   tội  trọng,  hủy  báng  Tam  Bảo. 

N gười  trí  lại  n ên   quán  sắt  ngày  nay  ta  đã  có  thân 

n h ư  vầy,  chẳng  nên  sanh  kh ở i  nhữ ng   p h iền   não  n h ir 

vậy  để  khỏi  m ang  lây  n h ữ n g   ác  quả. 
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-  B ạ c h   T h ế   T ô n   !  c ả   q u ả   v ô   lậ u .  L ú c   n g ư ờ i   t r í  

d ứ t  n h ữ n g   quả  báo,  quả  báo  vô  lậu  này  có  ở   trong 

sô"  bị  d ứ t  đây  chăng  ? 

N hữ ng   ngườ i  đắc  đạo  có  quả  vô  lậu.  N gười  trí 

kia  cầu  quả  vô  lậu.  Tại  sao  đức  Phật  nói  rằng  tấít  cả 

ngườ i  trí  n ên   d ứ t  quả  báo.  N êu  d ứ t  quả  báo  thời 

ngày  nay  làm   sao  có  các  bực  T hánh  n h o n   ? 

-  N à y   T h i ệ n   n a m   T ử   !  C ó   lú c   đ ứ c   N h ư   L a i  tr o n g  

n h ơ n   mà  nói  quả,  có  lúc  trong  quả  mà  nói  nhem. 

N hir  ngườ i  đời  nói  đất  sét  chính  là  cái  bình, 

n h ữ n g   sợi  chỉ  chính  là  cái  áo,  đây  gọi  là  trong  nhơ n  

mà  nói  q u ả ế

N h ư   ngườ i  đời  nói  con  bò  chính  là  nước  và  cỏ, 

ngườ i  chính  là  đồ  ăn,  đây  là  trong  quả  mà  nói  nhơn. 

Ta  cũng   ở   trong  n hơ n  mà  nói  quả  n h ư   vậy.  N h ư  

trong  khê'  k in h   trước  kia  ta  từ ng  nói  rằng  :  Ta   từ  

nơi  tâm   mà  thân  đên  cõi  Phạm   Thiên,  đây  gọi  là 

trong  n h ơ n   mà  nói  quả.  Lục  nhập  này  là  nghiệp  quá 

k h ứ ,  đây  gọi  trong  quả  mà  nói  nhơn. 

Này  T hiện  nam   T ử   !  T hật  ra  tất  cả  T hánh  nhơ n 

khổng  có  quả  báo  vô  lậu.  Tâ't  cả  T hánh  nh ơ n   tu  h ành 

T hánh  đạo  được  quả  báo  chẳng  còn  sanh  các  lậu  do 

đây  n ên   gọi  là  quả  báo  vô  lậu. 

Này  T hiện  nam   T ử   !  Ngirời  trí  lúc  q uán  sát  n h ư  

vậy  liền  d ứ t  hẳn  được  quả  báo  cửa  p h iền   não.  Vì 

d ứ t  quả  báo  p h iền   não  này  mà  tu  tập  T hánh  đạo  :
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Không,  vô  hrứng  và  vô  nguyện.  Tu  tập  T hánh  đạo 

này  có  thê  d ứ t  tất  cả  quả  báo  của  p h iền   não. 

-  Bạch  Thê" Tôn  !  Tất  cả  chúng  sanh  đều  do  p h iền  

não  mà  có  quả  báo.  Phiền  não  chính  là  ác.  T ứ   p h iền  

não  ác  sanh  ra  ph iền   não  cũng  gọi  là  ác.  Phiền  não 

n h ư   vậy  có  hai  th ứ   :  Nhcrn  và  quả.  Vì  nh ơ n   ác  n ên 

quả  ác,  vì  quả  ác  n ên   nhơ n  ácỂ

N h ư   trái  N hâm   Bà  vì  h ột  nó  đắng,  n ên   bông  trái 

cây  lá   tầít  cả  đều  đắng.  Như-  cây  độc  vì  hột  nó  độc 

n ên   trái  cũng  độc. 

Nhem  là  chúng  sanh  quả  cũng  chúng  sanh.  Nhem 

là  p h iền   não  quả  cũng  phiền  não.  N hơn  quả  phiền  

não  chính  là  chúng  sanhẩ  C húng  sanh  chính  là  nhcrn 

quả  p h iền   não. 

Nê"u  cứ  theo  nghĩa  này,  cớ  sao  đức  N hir  Lai  trước 

kia  nói  dụ  n ú i  Tuyết:  cũng  có  cỏ  độc,  cũng  có  cây 

th u ố c   h a y   ? 

N êu  nói  ph iền   não  là  chúng  sanh,  chúng  sanh  là 

ph iền   não,  sao  Phật  lại  nói  trong  thân  chúng  sanh 

có  th u ô c   h a y   ? 

-  Lành  thay  !  Lành  thay  !  Này  Thiện  nam   tử   !  Vô 

lư ợ n g   chúng  sanh  đều  đồng  nghi  n h ư   vậy.  Nay  ông 

vì  chúng  sanh  mà  thira  hỏi.  Ta  cũng  có  thê  giải  thích 

để  trứ   n gh iệ

Ỏ ng  nên  lóng  nghe  khéo  suy  nghĩ  và  ghi  n h ớ   đó. 



550

KINH  ĐẠI  BÁT  NIẾT  BÀN

Này  T hiện  nam   h r  !  N úi  Tuyết  kia  dụ  cho  chúng 

sanh,  cỏ  độc  là  nói  p h iền   não,  cây  thuốc  hay  là  chỉ 

cho  phạm   h ạn h   thanh  tịnh. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Nê"u  có  chúng  sanh  tu  tập 

phạm   h ạn h   than h   tịn h   n h ir  vậy,  thời  gọi  là  trong 

th ân   có  thuôc  hay. 

-  Bạch  T h ế   Tôn  !  Thê"  nào  chúng  sanh  có  phạm  

h a• n h   thanh  ti»n h   ? 

-  Này  T hiện  nam   tứ   !  N h ư   trong  đời,  từ   hột 

sanh  ra  trái.  Trái  này  có  th ứ   sanh  ra  hột,  có  th ứ  

chẳng  sanh.  T h ứ   có  thê  sanh  h ột  thời  gọi  là  quả 

tử.  T h ứ   không  thê  sanh  chỉ  đirợc  gọi  là  quả  chẳng 

được  gọi  là  tử. 

T ấ t  cả  c h ú n g   s a n h   c ũ n g   n h ư   v ậ y ,  có  h a i  h ạ n g   : 

M ột  là  có  quả  p h iền   não  là  nh ơ n   phiền  não,  hai  là 

có  quả  p h iền   não  chẳng  phải  nhcrn  p h iền   não.  H ạng 

sau  đây  gọi  là  phạm   h ạnh   thanh  tịnh. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Chúng  sanh  quán  sát  thọ  âm, 

b iết  nó  là  cận  nhem  của  tẵt  cả  lậu.  Vi  thọ  ấín  làm 

n h ơ n   duyên  nên  không  thê  d ứ t  tuyệt  tâít  cả  các  lậu, 

cũng  kh ôn g   th ể  ra  khỏi  ngục  tam   giới.  N hơn  nơi  thọ 

mà  chúng  sanh  chấp  ngã  và  ngã  sở,  sanh  ra  tâm   đảo, 

hrởng  đảo  và  kiên  đảo.  Do  đây  nên  chúng  sanh  trước 

p h ải  q u án  sát  thọ  ấm.  Thọ  này  là  cận  nhơ n  của  tất 

cả  ái.  Do  đây  nên  người  trí  m uôn  d ứ t  tham   ái,  trircrc 

p h ải  q uán  sát  thọ. 
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Này  T hiện  nam   tứ   !  Tất  cả  chúng  sanh,  m ười  hai 

n h ơ n   duyên  chỗ  gây  tạo  nghiệp  thiện  ác  đều  nhơn 

nơi  thọ.  Do  đây  nên  ta  từ ng  bảo  A  Nan  rằng  :  Tất 

cả  chúng  sanh  tạo  nghiệp  thiện  ác  đều  do  nơi  thọ. 

N ên  người  trí  trước  phải  quán  sát  thọ. 

Đ ã  quán  sát  thọ  rồi  lại  phải  quán  sát  thọ  này  do 

n h ơ n   duyên  gì  mà  sanh  ?  N êu  do  nh ơ n   duyên  sanh, 

thờ i  nhơ n  duyên  đó  lại  tứ   đâu  mà  sanh  ?  N êu  không 

n h ơ n   duyên  mà  sanh,  thời  không  nhcrn  kia  cớ  sao 

chẳng  sanh  không  thọ  ? 

Lại  quán  sát  thọ  này  chẳng  phải  do  T ự   Tại  Thiên 

sanh,  chẳng  do  sĩ  phu   sanh,  chẳng  do  vi  trần  sanh, 

chăng  phải  thời  tiêt  sanh,  chẳng  do  tư ởng  sanh,  chẳng 

do  tánh  sanh,  chẳng  phải  tir  sanh,  chẳng  phải  tha 

sanh,  chẳng  phải  vô  nhơn  sanh.  Thọ  này  từ  cac  duyên 

hòa  hiệp  mà  sanh,  duyên  đây  chính  là  ái.  Trong  sự  

hòa  hiệp  này  chẳng  phải  có  thọ  chẳng  phải  không 

thọ.  Do  đây  nên  ta  phải  d ứ t  s ự   hòa  hiệp  này.  Vì  dứ t 

hòa  hiệp  nên  chẳng  sanh  ra  thọ. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N gười  trí  quán  sát  nhơn  rồi 

kê  quán  sát  quả  báo  :  C húng  sanh  do  no-i  thọ  mà 

thọ  báo  địa  ngục,  ngạ  quỉ,  súc  sanh,  n hẫn  đến  thọ 

vô  lư ợng  s ự   khô’  não  trong  tam  giới.  Do  nơi  thọ  mà 

thọ  lây  s ự   vui  h ư   huyễn  vô  thường.  Do  nơi  thọ  mà 

d ứ t  căn  lành.  Do  ncri  thọ  mà  đưtỵc  giải  thoát.  Lúc 

q uán  sát  n h ir  vậy  thời  chẳng  làm  nhơ n  cho  thọ. 
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Thê' nào  gọi  là  chẳng  làm   n h ơ n   cho  thọ  ?  C hính 

là  p h ân   b iệt  thọ  :  N hữ ng  thọ  gì  có  th ể  làm   nh ơ n  

cho  ái  ?  N h ữ ng  ái  gì  có  thể  làm   nhơ n  cho  thọ  ? 

N à y   T h i ệ n   n a m   t ử   !  N ê u   c h ú n g   s a n h   có  t h ể   q u á n  

sát  rành  rẽ  ái  nhem  và  thọ  n h ơ n   n h ir  vậy,  th ờ i  có 

th ể  d ứ t  ngã  và  ngã  sở. 

Này Thiện  nam   tử  !  Nêu  người  nào  có  thể  quán  sát 

n h ữ n g  điều n h ư  vậy, thời nên b iện biệt ái cùng thọ  dứ t 

tại  chỗ  nào  ?  Bèn  thây  ái  và  thọ  có  chỗ  diệt  phần  ít,  do 

đây nên  biết rằng  cũng phải  có  diệt hoàn  toànẵ  Bấy  giờ 

ỏ*  nơi  giải  thoát  người  này  sanh  tín  tâm,  quán  sát  chô 

giải  thoát  này  do  đâu  mà  đượcế  Q uán  sát  rồi  biết  rõ  tử  

Bát  chánh  đạo  nên  liền  tu  tập. 

T h ế   nào  gọi  là  Bát  chánh  đạo  ?  Đạo  này  quán 

sát  thọ  có  ba  tư ớ n g  :  M ột  là  khô,  hai  là  lạc,  ba  là 

b ấ t  k h ổ   b ất  lạc.  Ba  tư ớng  này  đều  có  th ể  làm   cho 

th ân   tâm   tăng  trưởng. 

N hơn  duyên  gì  mà  có  thể  tăng  trư ở ng  ?  Vì  xúc 

làm   nhem  duyên.  Xúc  này  có  ba  :  M ột  là  vô  m inh 

xúc,  hai  là  m inh  xúc,  ba  là  p hi  m inh  p h i  vô  m inh 

xúc.  M inh  xúc  đây  chính  là  Bát  chánh  đạo.  Hai  xúc 

kia  th ờ i  tăng  trưtrng  thân  tâm   và  ba  m ón  thọ.  Do 

đây  n ên   phải  d ứ t  hai  m ón  xúc  này.  Xúc  đã  dirt  nên  

chẳng  sanh  ba  m ón  thọ. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Thọ  này  cũng  gọi  là  nhơ n 

cũng  goi  là  quả.  N gười  trí  phai  quan  Sât  cung  n h ơ n
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cũng  quả  này  :  Nhem  thọ  sanh  ra  ái  gọi  đó  là  nhơn. 

Thọ  n h ơ n   nơ i  xúc  m à  sanh  đây  gọi  ỉà  quả. 

N gười  trí  q uán  sát  thọ  n h ir  vậy  rồi,  k ế   lại  quán 

sát  ái.  Q uả  báo  của  thọ  gọi  là  ái.  Q uán  sát  ái  có  hai 

th ứ   :  M ột  là  tạp  thirc,  hai  là  vô  thực. 

Tạp  thực  ái  làm   nhơ n   sanh  ra  già  b ịn h   chết  tất 

cả  n h ữ n g   cõi  H ữ u  lậu.  Vô  thực  ái  thời  d ứ t  sanh,  già, 

b ịn h,  chết  tấ t  cả  các  cõi  mà  tham   ưa  đạo  vô  lâu. 

Lại nên nghĩ rằng :  N êu ta sanh  tạp  thực  ái này thời 

không thể d ứ t được sanh, lão, bịnh, tử. Nay dầu ta tham  

đạo  vô  lậu,  nếu  chẳng  d ứ t  thọ  nhơn,  thời  không  thể 

được  đạo  quả  vô  lậu.  Do  đây  nên  phải  d ứ t  xúc  này 

trước.  Xúc  đã  d ứ t  thời  thọ  h r  diệt.  Thọ  đã  diệt  th à i  ái 

cũng  mâ't  theo.  Đây  gọi  là  Bát  chánh  đạo. 

Này  T hiện  nam   h r  !  N êu  có  chúng  sanh  nào  quán 

sát  n h ir vậy,  dâu  hiện   tại  có  thân  ác  độc,  n h im g   trong 

đó  cũng  có  cây  thuôc  hay.  N h ư   trong  n ú i  Tuyết  dầu 

có  cỏ  độc  nhirng  cũng  có  cây  thuôc  tô't. 

N hữ ng   chúng  sanh  này  dầu  do  p h iền   não  mà  có 

qua  bao,  n h ư n g   qua  báo  này  chăng  còn  lại  sanh 

p h iền   não,  đây  gọi  là  phạm   h ạnh  th anh  tịnh. 

Này Thiện  nam   tứ  !  Ngiròi  trí phải  quán  sát hai  th ứ  

thọ  và  ái  do  nhơn  duyên  gì  sanh  ra  ?  Biết  do  nơi  tưởng 

m à  sanh.  Vì  chúng  sanh  lúc  thây  sắc  cũng  chẳng  sanh 

tham.  Đ ến  lúc  quán  thọ  cũng  chẳng  sanh  tham.  N êu  ở  

trọng  sắc  mà  sanh  tirởng  điên  đảo,  cho  rằng  sắc  là
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thường,  lạc,  ngã,  tịnh.  Thọ  là  thường  hằng  không biên 

đổi.  Do  tưởng  điên  đảo  này  mà  sanh  tham,  sân,  si.  Do 

đây  n ên   người  trí  phải  quan  sát. 

Và  p hải  suy  nghĩ  rằng  :  Tẵít  cả  chúng  sanh  lúc 

chưa  được  chánh  đạo  đều  có  tư ởng  điên  đảo  :   ơ  

trong  chẳng  phải  thircrng,  lạc,  ngã,  tịn h   mà  n h ận   là 

thường,  lạc,  ngã,  tịnh.  Nơi  pháp  chẳng  p h ải  nam,  nữ, 

lớn,  nhỏ,  ngày,  đêm,  năm,  tháng,  y  phục,  nhà  cửa 

v.v...  m à  tư ở ng  là  nam,  là  n ữ   v.v... 

Tirởng  này  có  ba  th ứ   :  Tiểu,  đại  và  vô  lưọ-ng.  Vì 

n h ơ n   duyên  nhỏ  n ên  sanh  hrởng  nhỏ.  Vì  nh ơ n   duyên 

lớ n  nên  sanh  tư ởng  lớn.  Vì  vô  lư ợ ng  duyên  nên  sanh 

hrởng  vô  lưựng. 

Lại  có  tirởng  nhỏ  chính  là  chưa  nhập  định,  tư ở n g 

lớ n   là  nói  đã  nhập  định,  vô  lượng  tirởng  là  nói  m ười 

N h ứ t  th iết  nhập. 

Lại  có  tư ởng  nhỏ  là  t í t   cả  tư ở n g  ở   cõi  Dục,  hrởng 

lớ n  là  tất  cả  tư ở n g   ở   cõi  sắc,  vô  lư ợng  tư ở ng   là  tất 

cả  tuxrng  ở   cõi  Vô  sắc. 

Vì  ba  th ứ   tircrng  này  diệt  n ên   thọ  cũng  tự   diệt. 

Vi  tư ở ng   thọ  diệt  nên  gọi  là  giải  thoátắ

-  Bạch  T h ế   Tôn  !  D iệt  tất  cả  pháp  gọi  là  giải 

thoát,  sao  đức  N hir  Lai  nói  tư ở ng   thọ  diệt  gọi  là 

giải  thoát  ? 

-  N ày  T hiện  nam   tử   !  N h ư   Lai  có  lúc  nhơ n  chúng 

sanh  mà  thuyết  pháp,  người  nghe  hỉêu  đirợc  pháp. 
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N hir  trirớc  kia  ta  bảo  đại  Ca  D iếp  :  Lúc  chúng 

sanh  diệt  thờ i  pháp  lành  diệt.  Hoặc  có  lúc  ta  nhơ n 

nơi  p h áp  mà  nói  chúng  sanh,  ngirời  nghe  cũng  hiểu 

là  nói  chúng  sanh.  N hir trước  kia  ta  bảo  A  N an  rằng  : 

Đ ức  Phật  cũng  chẳng  nói  gần  gũi  tất  cả  pháp,  lại 

cũng  chẳng  nói  chẳng  gần  gũi  tâ't  cả  pháp.  N êu  đã 

gần  nơi  p h áp  mà  p háp  lành  kém   suy,  pháp  ác  lử ng 

thạnh,  thời  chẳng  n ên  gần  pháp  đó.  N êu  đã  gần  nơi 

p h áp   nào  mà  điều  ác  suy  diệt,  điều  lành  thêm   lớn, 

th ờ i  n ên   gần  gũi  pháp  đó. 

Này  T hiện  nam   hb  !  D ầu  đức  Như-  Lai  nói  tư ởng 

thọ  diệt,  n h ư n g   đã  tổng  nói  d ứ t  tất  cả  pháp  nên  dứt. 

NgưxH  trí  đã  quán  tirởng  n h ư  vậy  rồi,  kê" lại  quán 

n h ơ n   của  hrởng  :  Vô  lượng  tirởrig  nạy  n h ơ n   đâu  mà 

sanh  ?  Biết  rằng  nhơ n  xúc  mà  sanh.  Xúc  náy  có  hai  : 

M ột  là  do  phiền  não  mà  có  xúc,  hai  là  do  giải  thoát 

mà  có  xúc.  Do  vô  m inh  sanh  gọi  là  p h iền   não  xúc, 

do  m inh  sanh  gọi  là  giải  thoát  xúc.  N hơn  nơi  ph iền 

não  xúc  sanh  ra  đảo  tirởng.  N hơn  nơi  giải  thoát  xúc 

sanh  ra  b ất  đảo  tưởng.  Q uán  sát  nhem  của  tirởng  rồi 

kê'  lại  quán  sát  quả  báo. 

-  Bạch  Thê  Tôn  !  Nêu  vì  nhơ n  ncri  tư ở n g  ph iền  

não  này  mà  sanh  đảo  hrởng,  thời  tất  cả  T hánh  nh ơ n 

th iệt  có  đảo  tưởng  mà  không  ph iền  não. 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Thê" nào  là  T hánh  nhem  mà 

có  đảo  tư ở n g   ? 
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-  Bach  Thê' Tôn  !  Tất  cả  T hánh  nhơ n  đôì  với  con 

bò,  con  ngự-a  tư ở n g   ỉà  bò  là  ngựa  rồi  cũng  nó i  là 

bò  là  ngựa.  Đ ôl  với  nam,  nữ,  lớn,  nhỏ,  n hà  cứa  v.v... 

cũng  như-  vậy,  do  đây  nên   gọi  là  đảo  tưởng. 

-  N ày  T hiện  nam   h r  !  Tâ't  cả  phàm   p h u   có  hai 

th ứ   tirởng  :  M ột  là  th ế   lưu  bô*  tưtỷng,  hai  là  châp 

trirớc  tưtrng.  Tất  cả T hánh  nhơ n  chỉ  có  thể  lư u  bô* 

tưởng,  kh ông   có  chấp  trirớc  tưởng.  Tât  cả  phàm   p h u  

vì  ác  giác  quan  nên  đôì  với  thê  lưu  bô  sanh  ra  châp 

trước  hrởng.  Tâìt  cả  T hánh  nh ơ n  vì  thiện  giác  quán 

n ê n   đôl  với  th ế  lư u   bô" chẳng  sanh  tư ởng  chấp  trirớc. 

Do  đây  n ên   phàm   p h u   gọi  là  đảo  tirởng.  T hánh  n h ơ n  

dầu  b iết  các  pháp  mà  chẳng  gọi  là  đảo  tưởng. 

N gười  trí  quán  sát  nhơ n  của  tư ở n g  rồi  kê'  lại 

q u án   quả  báo  :  Ấc  tư ởng  này  thọ  quả  nơi  địa  ngục, 

ngạ  quỉ,  súc  sanh,  n h ơ n   và  Thiên.  N h ư   ta  do  vì  d ứ t 

ác  giác  q uán  nên  vô  m inh  xúc  dứt,  do  đây  mà  tvrờng 

dứt,  vì  tư ở n g   d ứ t  n ên  quả  báo  cũng  dứt.  N gười  trí 

vì  d ứ t  nhem  của  tirởng  n ên   tu  Bát  chánh  đạoẳ

N êu  có  ngưtH  quán  sát  đuxrc  n h ir  vậy,  thờ i  gọi 

là  phạm   h ạ n h   th an h  tịnh. 

Này  Thiện  nam   tử   !  N hư  trên  đây  gọi  là  trong  thân 

ác  độc  của  chúng  sanh  mà  cồ  thuôc  hay.  N h ư  trong núi 

Tuyết  dầu  có  cỏ  độc  nhưng  cũng  có  cây  thuôc  hay. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Ngirò-i  trí  kê' lại  quần  sát  dục, 

tứx  là  sắc,  thinh,  huxmg,  vị,  xúc.  Đây  là  đức  N h ư  Lai  ỏ*
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trong nhơn  mà  nói  quả,  vì  từ  năm   trần  này  mà  sanh  ra 

Dục,  thiệt  ra  năm   trần  chẳng  phải  dục. 

Này  T hiện  nam   h r  !  Ngirời  ngu  si  vì  tham   cầu 

thọ  lây  n ên   đôì  với  sắc  sanh  ra  tirởng  điên  đảo,  đôì 

với  thanh,  hương,  vị,  xúc  cũng  sanh  ra  tư ở ng  điên 

đảo.  Do  đảo  tư ởng  làm   nhơ n  duyên  mà  sanh  ra  thọ. 

Do  đây  n ên   trong  đời  nói  rằng  n h o n   đảo  tư ở ng  sanh 

ra  m ười  m ón  tưởng. 

Do  dục  làm   n h ơ n   duyên  mà  thọ  lâỵ  quả  báo  ác 

nơi  th ế   gian.  Đem   s ự   ác  làm   hại  cha  mẹ,  Sa  Môn, 

Bà  La  M ôn  v.v..,  chỗ  chẳng  nên  làm   ác  mà  cô'  làm  

chẳng  tiếc  thân  m ạng.  N gười  trí  quán  sát  ác  tư ởng 

này  làm   n h ơ n   duyên  mà  sanh  ra  dục  tâm. 

Q uán  sát  nhơn  duyên  của  dục  rồi  k ế  lại  quán  sát 

quả  báo  :  Dục  này  có  n hiều  quả  báo  ác  :  ĐỈa  ngục 

ngạ  quỉ,  súc  sanh,  n h ơ n   và  Thiên. 

N êu  n h ữ n g   ác  tưửng  này  đã  trứ   diệt   được,  thời 

vĩnh  viễn  chẳng  sanh  dục  tâm   này,  vì  kliông  dục  tâm  

n ên   chẳng  sanh  ác  thọ,  đã  không  ác  thọ  thờ i  khong 

ac  qua,  do  đây  n ên  phải  d ứ t  ác  tư ở n g  tnrớc.  Ác 

tư ở n g   đã  d ứ t  thời  n h ữ n g   pháp  ác  khác  tự   nh iên   đều 

dứt.  Do  cớ  trên  đây  nên  người  trí  vì  dirt  ác  tuử n g  

mà  tu  Bát  chánh  đạo,  đây  gọi  là  phạm   h ạn h   thanh 

tịnh,  cũng  gọi  là  trong  thân  độc  của  chúng  sanh  có 

vị  thuốc  hay.  N h ư   trong  n ú i  Tuyết  dầu  có  cỏ  đọc 

n h ư n g   cũng  có  cây  thuôc. 
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Này  T hiện  nam   tử   !  N gười  trí  quán  dục  n h ư  

vây  rồi  kê'  n ên   quán  nghiệp.  Phải  suy  nghĩ  rằng  : 

Bôn  th ứ   thọ,  tưởng,  xúc  và  dục  chính  là  ph iền   não. 

Phiền  não  này  có  thể  làm   sanh  nghiệp  mà  chẳng 

làm   thọ  nghiệp.  Phiền  não  này  cùng  đi  với  nghiệp 

có  hai  th ứ   :  M ột  là  làm   sanh  nghiệp,  hai  là  làm   tác 

nghiệp. 

Do  đây  n ên  ngưừi  trí  phải  q uán  sát  nơi  nghiệp. 

N ghiệp  nay  có  ba  :  thân,  k hẩu  và  ý.  Hai  nghiệp  thân, 

k h ẩ u   tên  la  nghiệp  mà  cũng  gọi  là  nghiệp  quả,  ý  chỉ 

gọi  là  nghiệp,  vì  là  nhem  của  nghiệp  n ên   gọi  là 

nghiệp.  Hai  nghiệp  thân,  k h ẩu  là  nghiệp  ngoài,  ý  gọi 

là  nghiệp  trong.  Ba  th ứ   nghiệp  này  đi  chung  với 

ph iền   não  làm   th ành   hai  th ứ   nghiệp  :  M ột  là  sanh 

nghiệp,  hai  là  thọ  nghiệp. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Chánh  nghiệp  tức  là  ý,  kỳ 

nghiệp  tức  là  thân  khẩu.  Phát  sanh  trước  gọi  là  ý 

nghiệp,  tứ   ý  nghiệp  sanh  ra  gọi  là  thân  k h ẩ u   nghiệp. 

Do  đay  n ên  ý  nghiệp  được  gọi  là  chánh. 

N gười  trí  đã  quán  nghiệp  rồi  kê' lại  quán  nghiệp 

nhơn.  N ghiệp  n hơ n  đây  là  vô  m inh  xúc.  Do  nơ i  vô 

m inh  xúc  mà  chúng  sanh  câu  lây  co.  N hơn  duyen 

cầu  lây  có  tức  là  áiỆ N hơn  nơi  ái  mà  gây  tạo  ba  th ứ  

nghiệp  thân,  khẩu,  ý. 

N gưừi  trí  q uán  nghiệp  nhơ n  rồi  kê' lại  quán  quả 

báo.  Q uả  báo  đây  có  bôn  :  M ột  là  hắc  hắc  quả  báo, 
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hai  ỉà  bạch  bạch  quả  báo,  ba  ỉà  tạp  tạp  quả  báo,  bô'n 

là  b ất  hắc  bất  bạch  quả  báo. 

Hắc  hắc  quả  báo  là  lúc  tạo  nghiệp  n h ơ   đục  quả 

báo  cũng  nhcr  đục.  Bạch  bạch  quả  báo  là  lúc  tạo 

nghiệp  th anh  tịn h   quả  báo  cũng  thanh  tịnh. 

Tạp  tạp  quả  báo  là  lúc  tạo  nghiệp  tạp  quả  báo  cũng 

tạp.  Bâí  bạch  bất  hắc  quả  báo  là  nói  vô  lậu  nghiệp. 

-  B ạ c h   T h ê '  T ô n   !  T ruxrc  k i a   đ ứ c   N h ư   L a i  n ó i   v ô  

lậu  khôn g   có  quả  báo,  cớ  sao  nay  lại  nói  vô  lậu  là 

b ấ t   b ạ c h   b ấ t   h ắ c   q u ả   b á o   ? 

-  Này  Thiện  nam   tử   !  Nghĩa  này  có  hai  :  M ột  là 

cũng  quả  cũng  báo,  hai  là  chỉ  quả  chẳng  p h ải  báo. 

Hắc  hắc  quả  báo  là  quả  cũng  là  báo  :  Do  nghiệp 

n h ơ n   hắc  mà  sanh  ra  nên  gọi  là  quả,  nó  lại  có  thể 

làm   n h ơ n   nên  lại  gọi  là  báo.  Bạch  bạch  và  tạp  tạp 

cũng  n h ư   vậy.  Quả  vô  lậu  nhem  nơi  h ữ u   lạu  mà 

sanh  n ên  gọi  là  quả,  nó  chẳng  làm   nhơ-n  cho  pháp 

khác  nên  chẳng  gọi  là  báo.  Do  đây  n ên  vô  lậụ  gọi 

là  quả  mà  chẳng  gọi  là  báoễ

-  Bạch  Thê  Tôn  !  Nghiệp  vô  lâu  này  chẳng  phải 

là  hắc  pháp,  duyên  cớ  gì  chẳng  gọi  nó  là  bạch  ? 

-  Này  Thiện  nam   tử   !  Vì  vô  lậu  không  có  báo 

n ên   chẳng  gọi  là  bạch.  Vì  đôì  trị  hắc  nên  gọi  là  bạch. 

Nay  ta  nói  thọ  quả  báo  gọi  là  hắc  bạch.  Vì  nghiệp 

vô  lậu  này  chẳng  thọ  báo  nên  chẳng  gọi  là  bạch  mà 

gọi  là  tịch  tịnh. 
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N ghiệp  như*  vậy  có  chỗ  đ inh   thọ  báo,  n h ir  m ười 

p háp  ác  quyết  đ inh   ở   đia  ngục,  ngạ  quỉ,  súc  sanh, 

m ười  nghiệp  lành  quyết  định  ở   nhơn,  T h iên ẽ

M ười  p háp  ác  có  thượng,  trung  và  hạ  :  N ghiệp 

thư ợ n g   thọ  th ân   địa  ngục,  nghiệp  trung  thọ  thân  súc 

sanh,  nghiệp  hạ  thọ  thân  ngạ  quỉ. 

M ười  nghiệp  lành  về  n h ơ n   đạo  có  bôn  hạng  : 

N ghiệp  hạ  sanh  Bắc  Câu  Lô  Châu,  nghiệp  trung 

sanh  Tây  N gưu  Hóa  Châu,  nghiệp  thư ợ ng  sanh  Đ ông 

T hắng  T hần  Châu,  nghiệp  thư ợ ng  thuxrng  sanh  D iêm  

Phù  Đề. 

N gười  trí  quán  sát  n h ư   vậy  rồi  liền  nghĩ  rằng  : 

Ta  p h ải  làm   th ế   nào  d ứ t  n h ữ n g   quả  báo  ấy  ?  Lại 

nghi  rằng  nhơn  duyên  của  n h ữ n g   nghiệp  này  do  vô 

n u n h   xúc  sanh  ra,  nếu  ta  dứ t  trừ   vô  m inh  cùng  xúc, 

th ờ i  nghiệp  quả  này  d ứ t  mâ't  chẳng  còn  sanh: Vì  d ứ t 

trứ   vô  m inh  và  xúc  n ên   ngưửi  trí  tu  Bát  chánh  đạo, 

đây  gọi  là  phạm   h ạn h  thanh  tịnh.  Cũng  gọi  là  trong 

th an  độc  cua  chúng  sanh  có  vị  thuốc  hay,  n h ư   trong 

n ú i  Tuyết  dầu  có  cỏ  độc  như ng  cũng  có  cây  thuôc. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N gười  trí  quán  sát  nghiệp 

và  quán  sát  ph iền   não  rồi,  kê  lại  quán  sát  quả  báo 

của  hai  th ứ   này  :  tức  là  khổ.  Đ ã  b iết  là  khổ  thờ i  có 

thể  xa  lìa  tất  cả  s ự   thọ  sanh. 

N gười  trí  lại  quán  sát  phiền  não  làm   nhơ n  duyên 

sanh  ra  p h iền   não,  nghiệp  cũng  làm   nhơ n   duyên  sanh
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ra  p h ỉền   não.  Phiền  não  lại  làm   nh ơ n  duyên  sanh  ra 

nghiệp/  nghiệp  làm  n hơ n  duyên  sanh  ra  khổ,  k hổ 

làm   nhem  duyên  sanh  ra  ph iền   não,  phiền  não  làm  

n h o n   duyên  sanh  ra  khổ  hữ u,  h ữ u   làm   nhem  duyên 

sanh  ra  khổ,  k hổ   làm   nhem  duyên  sanh  ra  h ữ u ,  h ữ u  

làm   nh ơ n   duyên  sanh  ra  nghiệp,  nghiệp  làm   nhơn 

duyen  sanh  ra  p h iên   não,  ph iên   não  ỉàm   n h ơ n   duyên 

sanh  ra  khổ,  k hổ   làm   n hơ n  duyên  sanh  ra  nghiệp. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N êu  ai  có  thể  quán  sát  n h ư  

vậy,  nên  b iết  rằng  người  này  có  thể  quán  sát  nghiệp 

khổ,  vì  n h ữ n g   điều  quán  sát  n h ư   vậy  chính  là  m ươi 

hai  nh ơ n   duyên  sanh  tử,  ngưtH  này  chẳng  gây  tạo 

nghiệp  m ới,  có  thể  phá  hoại  nghiệp  cũ. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N gười  trí  quán  sát  s ự   khổ 

nơi  địa  ngục.  Q uán  sát  nơi  địa  ngục  n h ẫn   đến  ba 

trăm   ba  minơi  sáu  sở.  Mỗi  địa  ngục  đều  có  các  s ư  

khổ,  đều  do  p h iền   não  và  nghiệp  sanh  ra.  Q uán  sát 

đìa  ngục  roi  k6  lại  quán  sát  nh ữ n g   sir  k h ổ  cúa  nga. 

quỉ  và  súc  sanh.  Kê  lại  quán  ẹát  n h ữ n g   s ự   khô  của 

n h ơ n   giàn  va  cua  chir Thiên.  N hưng  sir  lchô  n h ir vây 

đêu  do  nơi  ph iền   não  và  nghiệp  sanh  ra. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Trên  các  cõi  trời  dầu  không 

n h ữ n g   s ự  k h ổ  nẵo  lớn,  như ng  thân  th ể của  ch ư  Thiên 

m êm   dịu  m ịn  tron,  lúc  năm   tướng  suy  h iện   ra  họ 

cũng  thọ  lây  sự   k h ổ  lớn,  n h ư   sự   k h ổ   của  địa  ngục. 



562

KINH  ĐẠI  BÁT  NIẾT  BÀN

Này  T hiện  nam   tử   !  N gười  trí  quán  sát  n h ữ n g   s ự  

k hổ  của  tam  giới  đều  do  nơi  phiền  não  và  nghiệp 

mà  sanh.  N hir  đồ  bằng  đâ't  chưa  hầm   thời  dễ  bê  hư. 

Thân  thể  của  chúng  sanh  cũng  n h ư   vậy,  là  n h ữ n g  

đồ  đầy  s ự   khổ.  N h ư   cây  to  bông  trái  sum   sê  bầy 

chim  có  thể  làm   h ir  hại.  N h ư   nhiều  cỏ  khô  chút  lửa 

cũng  có  thể  cháy  h ế t   T hân  thể  của  chúng  sanh  bị 

n h ữ n g   s ự   k h ổ  làm   h ư   hoại  cũng  n h ư   vậy.  N gười  trí 

n êu  có  thể  quán  sát  tám   th ứ   khổ,  người  này  có  thể 

d ứ t  đưạc  n h ữ n g   s ự   khổ. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Đã  quán  sát  tám   sự   khô’  rồi 

kê"  lại  quán  sát  khô  nhơn. 

Khổ  nhơ n   đây  là  ái  cùng  vô  m inh.  Có  hai  th ứ   : 

Một  là  cầu  th ân   thể,  hai  là  cầu  của  cải,  hai  th ứ   này 

đềii  là  khổ,  do  đây  n ên  biết  ái  cùng  vô  m inh  là  khô 

nhơn.  Lại  có  hai  th ứ   :  Một  là  nội,  hai  là  ngoại.  Nộị 

có  thể  gầy  nghiệp,  ngoại  có  thể  làm   tăng  trưởng.  Nội 

lại  có  thê  gây  nghiệp,  ngoại  làm   thành  nghiệp  quả. 

Đ ã  d ứ t  nội  ái  thời  nghiệp  cũng  dứt,  d ứ t  được 

ngoại  ái  thời  quả  cũng  dứt.  Nội  ái  có  thể  sanh  khổ 

đơi  vị  lai,  ngoại  ái  có  thể  sanh  khổ  đời  h iện  tại.  Do 

đây  n ên   ái  là  khổ  nhơn. 

Đ ã  quán  khổ  nhơn  rồi  k ế   lại  quán  sát  quả  báo. 

Q uả  báo  của  khổ  chính  là  thủ,  ái  quả  gọi  là  thủ. 

N hơn  duyên  của  thủ  này  tức  là  nội  ái  và  ngoại  ái 

do  đây  có  ái  khố. 
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N gười  trí  phải  q uán  sát  ái  làm   nh ơ n   duyên  cho 

thủ,  thủ   nh ơ n   duyên  nơi  ái,  nê"u  có  th ể  d ứ t  ái  và 

th ủ   thời  chẳng  tạo  nghiệp  thọ  khổ.  Do  đây  n ên   người 

trí  vì  d ứ t  trừ   ái  khổ  mà  tu  Bát  chánh  đạo.  Đ ây  gọi 

là  Phạm   hạn h   thanh  tinh,  cũng  gọi  là  trong  thân  độc 

của  chúng  sanh  có  vị  thuốc  hay.  N h ư  trong  n ú i  Tuyết 

d ầ u   c ó   c ỏ   đ ộ c   n h ư n g   c ũ n g   c ó   G ầy  t h u ô c . 

-  Bạch  Thê' Tôn  !  T h ê'nào  g ọ i  là  phạm   h ạn h   thanh 

tịn h   ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Chính  là  tất  cả  pháp. 

-  Bạch  Thê"  tôn  !  Nghĩa  của  tất  cả  pháp  chẳng 

n h irt  định.  Vì  đức  Như*  Lai  có  lúc  nổi  là  thiện,  bất 

thiện.  Có  lúc  nói  là  tứ   niệm   xứ  quán.  Hoặc  nói  là 

thập  n h ị  nhập.  Hoặc  nói  là Thiện  tri  thức.  Hoặc  nói 

là  thập  n h ị  nhơn  duyên.  Hoặc  nói  là  chúng  sanh. 

Hoặc  nói  là  chánh  kiên,  tà  kiên.  Hoặc  nói  là  m ười 

hai  bộ  kinh.  Hoặc  nói  là  nhị  đế. 

Hôm  nay  đức  N hir  Lai  lại  nói  tấé  cả  pháp  là  phạm  

h ạ n h   th a n h   tị n h ,  đ ó   là   n h ữ n g   tấ t  cả  p h á p   g ì  ? 

Này  T hiện  nam   tử   !  Kinh  Đ ại  N iết  Bàn  vi  diệu 

này  là  bảo  tạng  trong  tất  cả  p h á p ể

N hir  biển  cả  là  kho  chứa  n h ữ n g   châu  báu,  k inh 

Đ ại  N iết  Bàn  này  cũng  n h ư   vậy,  là  b í  tạng  của  tất 

cả  ch ữ   nghĩa. 

Nlhir  n ú i  Tu  Di  là  cội  gô"c  của  các  vị  thuôc,  kỉnh 

này  cũng  là  cội  gô"c  của  giới  Bồ  Tát. 
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N h ư   h ư   không  là  chỗ  ờ   của  tất  cả  vật,  kinh  này 

cũng  là  chỗ  ỏ-  của  tất  cả  pháp  lành. 

Như-  luồng  gió  m ạnh  không  gì  trói  buộc  đirợc. 

Tâlt  cả  Bồ  Tát  thật  hành  kinh  này  cũng  chẳng  bị  tất 

cả  phiền  não  trói  buộc, 

N hir châì  kim   cương  không  gì  phá  hoại  được,  kinh 

này  dầu  có  ngoại  đạo  ác  tà  cũng  chẳng  phá  hoại  được. 

N h ư   cát  sông  H ằng  không  ai  đếin  đirợc,  ý  nghĩa 

của  k in h   này  cũng  không  ai  đếm  đưực. 

Kinh  này  là  pháp  tràng  của  Bồ  Tát,  n h ư  Bảo  tràng 

của  T hiên  Đê"  Thíchế

Kinh  này  là  vi  thirơ-ng  chủ  thẳng  đên  thành  Niết

Bàn,  n h ư  bực  Đạo  sư   dẫn  các  thircrng  nhơn  thẳng  đến

1  

•   Á * 

_   ’  

biên  cáệ

Kinh  này  có  thê  làm   ánh  sáng  pháp  cho  Bồ  Tát, 

n h ư  m ặt  trời  m ăt  trăng  có  thê  phá  tôi  tăm  ở  thê  gian. 

Kinh  này  có  thể  làm  vị  thuôc  hay  cho  chúng  sanh 

m ang  b ịn h   khổ,  n h ư   trong  n ú i  Tuyêt  có  cây  thuôc 

hay  trị  đirợc  các  th ứ   bịnh. 

Kinh  này  có  thể  làm  gậy  cho  n h ứ t  xiển  đề,  n h ư  

ngirời  quá  yêu  n h ờ   gậy  mà  đứng  dậy  được. 

K inh  này  có  thể  làm   cầu  đò  cho  tất  cả  người  ác, 

n h ư   cây  cầu  là  chỗ  tất  cả  người  đi  qua. 

Kinh này  làm bóng m át cho  nhữ ng ai  bị  nóng phiền 

não trong hai mircri lăm cõi, n h ư  cây lọng che nắng nóngề
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Kinh  này  là  vua  đại  vô  úy  có  thể  phá  hoại  tâìt  cả  ác 

ma  phiền  não,  n h ư  s ư  tử  vircrng  hàng  phục  bầy  thú. 

Kinh  này  là  đại  thần  chú  có  thể  phá  hoại  tất  cả 

ác  quỉ  p h iền   não,  n h ir  chú  sư-  trong  đời  có  th ể  đuổi 

trứ   quỉ  vọng  lưxrng. 

Kinh  này  là  m ưa  đá  vô  thượng  có  th ể  phá  hoại 

tất  cả  quả  báo  sanh  tử. 

Kinh  này  có  thể  làm vị  thuốc  hay  cho  ngưtM  h ư  con 

m ắt  giới,  n h ir thuôc  An  Xà  Na  trị  lành  con  m ắt  đauẻ

Kinh  này  có  thể  làm   chỗ   ở  cho  tất  cả  p háp  ỉành, 

n h ư   m ặt  đâít  làm  chỗ   ở  cho  m uôn  vật. 

Kinh  này  là  gưtrng  sáng  của  chúng  sanh  phá  giới, 

n h ir  gưtrng  sáng  soi  các  hình  tirợngễ

Kinh  này  có  th ể  làm   y  phục  cho  người  không  tàm  

quí,  n h tr  áo  xiêm  che  đậy  thân  thể  của  ngưxH  đời. 

Kinh  này  ỉàm   của  báu  lớn  cho  người  nghèo  pháp 

lành,  n h ư   Công  Đức  Thiên  lợi  ích  ban  s ự   lợi  ích 

cho  ngiròi  nghèo. 

Kinh  này  làm   nưxrc  cam  lộ  cho  chúng  sanh  k h át 

ngưỡng  chánh  pháp,  n h ir  nirớc  bát  công  đức  làm  no 

đủ  cho  ngircK  k h át  nước. 

Kinh  này  làm   giường  pháp  cho  ngxròi  ph iền   não, 

như-  người  đời  gặp  đưtrc  giường  nằm   an  ổn. 

n a y   la. co  XG  tran  b a o ,  c h u ô i  n g o e   lio a   h ir o n g  

trang  nghiêm   thanh  tịnh  của  bực  Sơ  địa  Bồ  Tát  nhẫn
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đến  bực  Thập  đia  Bồ  Tát,  hem  tất  cả  chỗ  vui  vi  dỉệu 

của  sáu  m ôn  Ba  la  mật,  n h ir  cây  Ba  Lợi  C hất  Đa  La 

trên  cung  trời  Đao  Lợi. 

K inh  này  là  cây  b ú a  trí  huệ  cứng  b én   có  thể  chặt 

tất  cả  cây  to  ph iền   não,  là  dao  b én  có  thể  cắt  đ ứ t 

tập  khí,  là  lực  sĩ  dũng  kiện  có  thể  trừ   dẹp  ma  tà 

oán  địch,  là  ngọn  lửa  trí  huệ  đô't  củi  p h iền   não,  là 

tạng  nh ơ n   duyên  xuât  sanh  Bích  Chi  Phật>  là  tạng 

T hanh  Văn  sanh  ra  bực  Thanh  Văn,  là  con  m ắt  của 

tất  cả  ch ư  Thiên,  là  con  đường  chánh  của  mỗi  người, 

là  chỗ  nưtm g  của  tất  cả  loài  súc  sanh,  là  chô  giải 

thoát  của  ngạ  quỉ,  là  đâng  Vô  thượng  tôn  của  địa 

ngục,  là  chỗ  vô  thư ợng  của  tất  cả  chúng  sanh  trong 

m ười  phương,  là  p hụ  m ẫu  của  chư   Phật. 

Do  đây  n ên   kin h   này  nhiếp  tất  cả  pháp. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Trước  kia  Ta  nói  k in h   này 

dầu  nhiếp  tất  cả  pháp,  như n g  ta  nói  phạm   h ạn h   là 

ba  mưtri  bảy  phẩm   trợ   đạo.  N êu  rời  ba  muxri  bảy 

phẩm   này  thời  trọn  chẳng  được  quả  T hanh  Văn  n h ân  

đến  quả  Vô  T hượng  Bồ  Đề,  cũng  chẳng  thây  Phật 

tán h  cùng  quả  Phật  tánh.  Do  đây  nên  phạm   h ạn h   là 

ba  mvrơ-i  bảy  phẩm   trợ  đạo. 

Vì  ba  mưxri  bảy  phẩm   này  tánh  của  nó  chẳng  p hải 

điên  đảo,  nó  có  thể  phá  hoại  điên  đảo;  tán h   của  nó 

chẳng  p hải  ác  kiên,  nó  có  thê  p há  hoại  ác  kien;  tanh 

cua  nó  chẳng  ph ải  bô' úy,  nó  có  thể  phá  hoại  bô' úy; 
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tán h   của  nó  là  phạm   hạnh,  nó  có  thể  làm   cho  chúng 

sanh  rốt  ráo  thật  h àn h   phạm   h ạnh  thanh  tịnh. 

-  Bạch  Thê" Tôn  !  Pháp  hũru  lậu  cũng  có  thể  làm  

n h ơ n   cho  pháp  vô  lậu,  cớ  sao  đức  N hir  Lai  chẳng 

n ó i  p h á p   h ữ u   lậu  là  p h ạm   h ạ n h   th a n h   tịn h   ? 

-  Này  T hiện  nam   tủ*  !  Tất  cả  pháp  h ữ u   lậu  ỉà 

điên  đảo,  nên  tấí  cả  pháp  h ữ u   lậu  chẳng  được  gọi 

là  Phạm   h ạn h   thanh  tịnh. 

• 

• 

•

-  Bạch  Thê  Tôn  !  Pháp  th ế   đệ  n h ứ t  là  h ữ u   lậu 

hay  là  vô  lậu. 

-  Này  Thiện  nam   tử   !  Là  h ữ u   lậu. 

-  Bạch  Thê  Tôn  !  Pháp  thê  đệ  n h ứ t  dầu  là  h ữ u  

lậu  n h ư n g   tánh  nó  chẳng  phải  điên  đảo,  cớ  sao  chẳng 

gọi  nó  là  phạm   h ạn h   thanh  tịnh  ? 

-  Này  Thiện  nam   tử   !  Pháp  thê'  đệ  n h ứ t  là  nhơn 

của  pháp  vô  lậu,  vì  giông  với  vô  lâu  và  h ư ớ n g   về 

vô  lậu  n ên   chẳng  gọi  là  điên  đảo.  Phạm   h ạn h  thanh 

tịn h   p h át  tâm   hrơng  tục  m ãi  đến  rốt  ráoễ  Còn  pháp 

thê  đệ  n h ứ t  chỉ  là  m ột  niệm,  nên  chẳng  được  gọi  la 

phạm   h ạn h   thanh  tịnh. 

-  Bạch  Thê  Tôn  !  Năm  thức  của  chúng  sanh  cũng  là 

h ữ u   lậu  như ng  chẳng  phải  là  điên  đảo,  lại  chẳng  phải 

Ỉ3. m ọt 

cớ sao chẳng gọi là phạm  hạnh thanh tịnh ? 

-  Này  Thiện  nam   tử   !  Năm   thức  của  chúng  sanh 

dầu  chẳng  phải  m ột  niệm   như ng  là  h ữ u   lậu  lại  là
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điên  đảo.  Vì  thêm   các  lậu  nên  gọi  ỉà  h ữ u   lậu,  thể 

của  nó  chẳng  p h ải  chcm  thật  vì  ỉà  tư ởng  chấp  trước 

n ên   ỉà  điên  đảoế

T h ế  nào  gọi  là  thể  của  nó  chẳng  phải  chơn  thật  vì 

tưởng  chấp  trước  nên  điên  đảo  ?  Vì  trong  vật  chẳng 

phải nam  n ữ  nó  sanh tưởng nam  nữ, nhẫn  đến nhà  cửa 

xe  cộ  v.v...  cũng  n h ư  vậy,  nên  gọi  là  điên  đảo. 

N ày  T h iện   n am   tứ   !  Ba  m ư ơ i  b ảy   p h ẩ m   trợ   đạo 

tán h   của  nó  không  điên  đảo  nên  đưtỵc  gọi  là  Phạm  

h ạn h   thanh  tịnh. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N ếu  có  Bồ  Tát  đôi  với  ba 

muxri  bảy  phẩm   này  mà  biết  căn,  biết  nhơn,  biêt 

nhiêp,  biêít  tăng,  b iết  chủ,  biết  đạo,  biết  thắng,  biêt 

th ật  và  b iết  rôìt  ráo,  Bồ  Tát  này  đtrợc  gọi  là  phạm  

h ạ n h   th anh   tịnh. 

-  Bạch  T h ế   Tôn  !  T h ế   nào  gọi  là  b iết  căn,  n hẫn 

đến  b iết  rốt  ráo  ? 

-  Này  T hiện  nam   h r  !  Bồ  Tát  thưa  hỏi  thư ờ ng  vì 

hai  điều  :  M ột  là  vì  m ình,  hai  là  vì  người.  Nay  ông 

đã  b iết  mà  vì  vô  lượng  chúng  sanh  n ên  thưa  hỏi 

n h ữ n g   việc  như-  vậy.  Lành  thay  !  Lành  thay  ! 

Này  T hiện  nam   tử   !  Căn  bổn  của  ba  mưtri  bảy 

phẩm   trợ   đạo  là  dục,  nhơ n  là  m inh  xúc,  nhiếp  thủ 

ỉằ  thọ,  tăng  trirởng  là  thiện  tir  duy,  chủ  là  niệm ,  đạo 

dẫn  là  định,  thắng  là  trí  huệ,  thật  là  giải  thoát,  rốt 

ráo  là  Đ ại  Bát  N iết  Bàn. 
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Này  T hiện  nam   h r  !  T hiện  dục  là  căn  bổn  của  scr 

p h á t  tâm   n h ẫn   đến  Vô  Thưxỵng  Bồ  Đề,  do  đây  nên 

ta  nói  dục  là  căn  bổn. 

N hir  nguxri  đời  nói  tất  cả  k h ổ   não  do  ái  làm   căn 

bổn.  Tât  cả  b ịn h   tật  do  ăn  cách  đêm   làm   căn  bổn. 

Tất  cả  sir  p h án   đoán  do  đâu  tranh  làm   căn  b ổ n Ệ Tất 

cả  việc  ác  do  h ir  vọng  làm  căn  bổn. 

-  Bạch  Thê"  Tồn  !  Trong  kinh   này  trưức  k ia  đứt: 

N h ư   Lai  nói  rằng  tất  cả  pháp  lành  do  bâít  phóng   dật 

làm   căn  bổn.  Sao  nay  đức  Phật  lại  nói  rằng  duc  là 

căn  b ổn  ? 

-  Này  Thiện  nam   tử   !  Nê"u  luận  về  sanh  nhơn

còn  liễu  nhơn  thời  là   bầít  phóng 

dật.  N h ư   người  đời  nói  rằng  tất  cả  trái  cây  do  hột 

làm   nhơn,  hoặc  có  người  nói  hột  là  sanh  nhon ,  đãt 

là  liễu  nhơn. 

-  Bạch  Thê  Tôn  !  Trong  n h ữ n g   k inh  khác  đức 

Phật  từ n g  nói  rằng  Phật  là  cội  gôc  của  ba  mưtri  bảy 

phẩm   trợ   đạo.  Nghĩa  này  n h ir  thê'  nào  ? 

-  N ày  T h iện   nam   tir  !  Đ ứ t  N h ư   Lai  n gày  trư ớc 

nói  rằng  chúng  sanh  m ới  biết  ba  imrơi  bảy  phẩm   trợ

' 

^  0*1 

lâ.  căn  b ể n ề  N ếu  tự   chứng  đặng  thời

Dục  là  căn  bôn. 

-  Bạch  Thê  Tôn  !  Sao  m inh  xúc  gọi  là  n h ơ n   ? 

-  Này Thiện  nam   tử  !  Có  lúc  đih:  N h ư  Lai  nói  m inh 

là  huệ,  hoặc  nói  m inh  là  tín.  Do  tín  tâm   mà  gần  gũi
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bạn  lành  đây  gọi  là  xúc.  Do  gần  gũi  bạn  lành  đưực 

nghe  chánh  pháp,  đây  gọi  là  xúc.  Do  nghe  chánh  pháp 

mà  thân,  khâu,  ý  thanh  tịnh,  đây  gọi  là  xúcẻ  Do  ba 

nghiệp  thanh tịn h mà  được  chánh mạng,  đây gọi là xúc. 

Do  chánh  m ạng  đưực  giới  căn  thanh  tịnh,  do  giới  căn 

thanh tịnh   mà  thích nơi tịch tịnh,  do  thích tịch tịnh nên 

có  thê  tư  duy  hiểu biết, do  thiện h r duy mà  được  an  trụ 

đúng pháp,  do  an trụ  đúng pháp  mà  được  ba mưxri  bảy 

phẩm   trợ   đạo,  do  đây  có  thể  phá  hoại  vô  lượng  phiền 

não  ác,  đây  gọi  là  xúc. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Thọ  gọi  là  nhiếp  thủ,  vì  lúc 

chúng  sanh  cảm  thọ  có  thê  làm   việc  lành  việc  ác.  Do 

nơi  thọ  m à  sanh  các  ph iền   não.  Ba  m ươi  bảy  phẩm  

trợ   đạo  có  thê  phá  hoại  nh ữ n g   phiền   não  này,  nên 

d ùng  thọ  làm   nhiếp  thủ. 

Do  th iện   tir  duy  có  thể  phá  phiền  não,  n ên   gọi 

là  tăng  trưởng.  Vì  siêng  năng  tu  tập  nên  được  ba 

m ươi  bảy  phẩm   trợ   đạo  n h ư   vậy. 

Nê'u  quán  lực  có  thê  phá  n h ữ n g   phiền   não  ác  cần 

p h ải  nhò*  chuyên  niệm ,  do  đây  nên  dùng  niệm   làm  

chủ.  N h ư   trong  đời  tâìt  cả  b inh   chủng  đều  theo  ý  của 

chủ  tướng.  Ba  m ươi  bảy  phârn  trợ   đạo  cũng  đều  theo 

nơi  niệm   chủ. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Đã  nhập  chánh  đ ịn h  rồi  thời 

ba  mưtri  bảy  phẩm   trợ   đạo  có  thể  khéo  p h ân   biệt 

tâlt  cả  p háp  tướng,  nên  dùng  làm   dẫn  đạo. 
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Phân  b iệt  pháp  tirớng  này  do  trí  huệ  là  tôi  thắng, 

n ên   dùng  huệ  làm   thắng. 

T rí  huệ  này  rõ  b iết  p h iền   não,  vì  năng  lực  của 

trí  huệ  và  p h iền   não  tiêu  diệt.  N h ư   trong  đ ò i  bôn 

b in h   chủng  phá  hoại  oán  đich,  hoặc  m ột  hoặc  hai 

ngiròi  dũn g   kiện  có  công  năng  phá  địch.  Ba  mưtri 

bảy  phẩm   trợ   đạo  cũng  n h ư   vậy,  do  năng  lực  của 

trí  huệ  có  th ể  p há  hoại  p h iền   não,  n ên  lây  trí  huệ 

làm   thắng. 

Này  T hiện  nam   tử   !  D ầu  do  tu  tập  ba  mưxri  bảy 

phẩm   trợ   đạo  mà  chứng  được  T ứ   th iền  thần  thông 

an  lạc  nhirng  cũng  chẳng  gọi  là  thật.  N êu  p há  hoại 

p h iền   não  lúc  chứng   được  giải  thoát  m ới  gọi  là  thật. 

Ba  mirơi  bảy  phẩm   trợ   đạo  này  từ   khi  p h át  tâm  

tu  hành,  dầu  đirợc  thê' lạc  và  xuâít  thê' lạc,  chứng  bô'n 

quả  Sa  M ôn  được  giải  thoát,  cũng  chẳng  gọi  là  rôlt 

ráo.  Nê"u  có  thê  d ứ t  trừ   đvrợc  n h ữ n g   công  h ạn h   do 

ba  mirơì  bảy  phẩm   trợ-  đạo  này  thật  hành,  đây  gọi 

là  N iết  Bàn,  nên  ta  nói  rôìt  ráo  là  Đ ại  N iết  Bàn. 

Này  Thiện  nam  tử   !  Lại  tâm  thiện  ái  niệm   chính  là 

dục.  Do  thiện  ái  niệm   mà  gần  gũi  bạn  lành  nên  gọi  là 

xúc,  đây  là  nhơn.  Do  gần  gũi  bạn  lành  nên  gọi  là  thọ, 

đây  là  nhiếp  thủ.  Do  gần  bạn  lành  mà  có  the  thiện  tir 

duy  nên  gọi  là  tăng  trưửng.  Do  bôn  pháp  này  có  thể 

sanh  tn rở n g  chánh  đạo  :  Dục,  niệm,  định và  trí,  đây gọi 

là  chủ,  là  dẫn  đạo,  là  tôì  thắng  vậy. 
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Do  ba  pháp  này  mà  được  hai  th ứ   giải  thoát,  do 

d ứ t  trừ   ái  nên  tâm   đirợc  giải  thoát,  do  d ú i  trừ   vô 

m inh  n ên   huệ  được  giải  thoát,  đây  gọi  là  thật. 

Tâm  p háp  n h ư   vậy  rô"t  ráo  đưtỵc  quả  gọi  là  N iết 

Bàn,  n ên   Đ ại  N iết  Bàn  gọi  là  rôì:  ráo. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Lại  dục  chính  là  p h át  tâm  

xuất  gia,  xúc  là  bạch  tứ   yết  ma,  đây  gọi  là  nhơn. 

N hiếp  th ủ   chính  là  thọ  hai  th ứ   giới  :  M ột  là  Ba  La 

Đề  Mộc  Xoa  giới,  hai  là  tịn h   căn  giới,  đây  gọi  là 

thọ,  đây  gọi  là  nhiếp  thủ. 

Tăng  trư ở n g   là  tu  tập  T ứ   thiền.  Chủ  là  quả  Tu 

Đ à  H oàn  và  quả  T ư   Đà  Hàm.  D an  đạo  là  quả  A  Na 

Hàm.  TÔI  thắng  là  quả  A  La  H án .T h ật  là  quả  Bích 

Chi  Phật.  Rôìt  ráo  là  quả  Vô  Thirợ-ng  Bồ  Đề. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Lại  dục  gọi  là  thức,  xúc  gọi  là 

lục  nhập,  nhiếp  gọi  là  thọ,  tăng  trưởng  gọi  là  vô  m inh, 

chủ  gọi  là  danh  sắc,  dẫn  đạo  gọi  là  ái,  thắng  gọi  là  thủ, 

thật  gọi  là  hữu,  rôít  ráo  gọi  là  sanh,  lão,  bịnh,  tứ. 

H  -  Bạch  Thê' Tôn  !  Căn  bôn  cùng  nhơ n  với  tăng, 

ba  pháp  này  khác  nhau  th ế   nào  ? 

Này  T hiện  nam   tử   !  Căn  bổn  tức  là  sơ  phát  tâm. 

N hơn  là  tưxmg  tợ   chẳng  dứt.  Tăng  trirởng  là  tirơng 

tợ   d ứ t  rồi  có  thê  sanh  hrcrng  tợ. 

Lại  căn  là  tạo  tác.  N hơn  chính  là  quả.  Tăng  trư ở ng 

là  có  th ể  d ù n g ế

(*) 

H á n   b ộ  q u y ể n   t h ứ   3 8 . 
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Này  T hiện  nam   tử   !  Đ ờ i  vị  lai  dầu  có  quả  báo, 

n h ư n g   vì  chưa  thọ  nên  gọi  là  nhơn.  Đ ến  khi  thọ 

th ờ i  gọi  là  tăng  trưởng. 

Lại  căn  là  m ong  cầu.  Đưực  tức  là  nhơn.  D ùng 

đưtỵc  hrc  là  tăng  tnrỏ-ng. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Trong  k inh   này,  căn  là  kiên 

đạo,  nh ơ n   là  tu  đạo,  tăng  là  vô  học  đạo.  Lại  căn  là 

chánh  nhơn,  phưxmg  tiện  gọi  là  nhơn,  tứ   chánh  nhơ n 

này  chứng  đirợc  quả  báo  gọi  là  tăng  tnrởng. 

-  Bạch  Thê' Tôn  !  N hir  đức  Phật  nói   rốt  ráo  là  Đại 

N iêt  Bàn,  Đại  Niêì  Bàn  này  làm  thê" nào  chứng  được  ? 

-  N à y   T h i ệ n   n a m   h r   !  H o ặ c   Bồ  T á t  h o ặ c   T ỳ   K h e o , 

Tỳ  Kheo  Ni,  hoặc  Ưu  Bà  Tắc,  ư u   Bà  Di  có  th ể  tu 

tập  m ười  quán  tirở-ng,  thời  ngưxH  này  có  th ể  được 

N iết  Bàn  :  M ột  là  vô  thiròng  trò n g ,  hai  là  khổ  

hrởng,  t>a  là  vô  ngã  tirở-ng,  bôn  là  yểm   ly  thực 

tưởng,  năm   là  n h ứ t  thiết  th ế  gian  bất  k h ả  lạc  tưởng, 

sáu  là  tự   tưởng,  bảy  là  đa  tội  quá  tưởng,  tám   la 

lý  tirở-ng,  chín  là  diệt  tirở-ng,  mirời  là  vô  ái  tưởng. 

NgưxM  nào  tu  tập  muxri  th ứ   quán  tưử ng  n h ư   vậy 

thời  rôt  ráo   quyết  định  đirợc  N iết  Bàn.  Chẳng  do 

nơi  người,  tự   m ình  có  thể  p hân  biệt  thiện  b ất  thiện 

v.v...,  đây  gọi  là  thật  xứng  nghĩa  Tỳ  Kheo,  n h ẫn   đến 

xứng  nghĩa  ư u   Bà  Di. 

-  B ạ c h   Thê" T ô n   !  T h ê 'n à o   g ọ i  là   Bồ  T á t  n h ẫ n   đ ế n  

Ưu  Bà  Di  tu  tập  vô  thư ờ ng  tưởng  ? 
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- 

Này  T hiện  nam   tử   !  Có  hai  hạng  Bồ  Tát  :  M ột 

là  sơ  p h át  tâm,  hai  là  đã  h àn h  đạo. 

Vô  th ư ờ n g  tư ở ng  cũng  có  hai  th ứ   :  Thô  và  tế*ề  Bồ 

Tát  so*  p h á t  tâm   lúc  quán  vô  thưxrng  hrởng,  suy  nghĩ 

rằng  :  Vạn  vật  trong  đời  phàm   có  hai  loại  :  Nội  và 

ngoại.  N h ữ n g   loại  thuộc  về  nôi  vật  đều  vô  thircrng 

b iên   đổ iẳ  Tôi  thây  lúc  sanh,  lúc  nhỏ,  lúc  lớn,  lúc 

m ạnh,  lúc  già,  lúc  chêt  đều  khác  nhau,  do  đây  nên 

biết  n h ữ n g   loại  thuộc  về  nội  vật  đều  vô  thường. 

Lại  suy  nghĩ  rằng  tôi  thây  chúng  sanh  hoặc  có  kẻ 

m ập  m ạnh  tircri  tô"t,  hoặc  có  kẻ  b ịn h   hoạn  héo  gầy, 

hoặc  có  ngirồi  giàu  có  d ư   giả,  hoặc  thấy  ngườ i  nghèo 

cùng  thiêu   thôn,  hoặc  thây  người  có  vô  lưựng  công 

đức,  hoặc  thấy  ngưtH  tạo  vồ  lirợ-ng  tội  lỗi,  do  đây 

n ên  quyết  đ ịnh   biết  rằng  n h ữ n g   loại  thuộc  về  nội 

vật  là  vô  thường. 

Lại  suy  nghĩ  rằng  n h ữ n g   vật  ngoài  thờ i  kỳ  hột, 

th ờ i  kỳ  mọc  m ộng,  lên  cây,  ra  lá,  trô  bông,  k ết  trái 

đều  chẳng  đồng,  lại  có  th ứ   đầy  đủ,  có  th ứ   chẳng  đây 

đủ,  do  đây  nên   b iết  rằng  tất  cả  vật  ngoài  quyêt  đ ịn h  

là  vô  thirờng. 

Đ ã  q uán  sát  n h ữ n g   vật  bị  thây  là  vô  thường,  kê' 

lại  là  q uán  sát  nh ữ ng  pháp  bị  nghe  :  Tôi  từ ng  nghe 

ciiir  T hiên  có  thần  thông  tự   tại  hirưng  sự   vui  râit 

vi  diệu  n h ư n g   cũng  có  năm   hrớng  suy,  do  đây  nên 

b iết  rằng  là  vồ  thirờng.  Tôi  lại  từ ng  nghe  th u ở   kiếp
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scr  có  các  chúng  sanh  đầy  đủ  công  đức,  th ân   thể 

sáng  chói  chẳng  cầu  m ặt  trời  m ặt  trăng,  vì  vô  thư ờ ng 

b iên   đôi  mà  công  đức  hao  tôn,  ánh  sáng  tắt  mất. 

Tôi  lại  nghe  th u ở   xira  có  C huyển  Luân  T hánh  Vuxmg 

thông  lãnh  bôn  châu  thiên  hạ,  có  đủ  thất  bảo  thê" 

lực  tự   tại,  dầu  vậy  n h ư n g   cũng  không  th ể  tránh 

khỏi  vô  thường.  Lại  quán  quả  địa  cầu,  ngày  xira 

người   ở   đông  đảo,  có  đủ  cây  thuôc  hay,  rừ ng  cây 

bông  trái  sum   sê.  Ngày  nay  vì  chúng  sanh  phirớc 

bạc,  nên  n h ữ n g   sanh  vật  trên  m ặt  đất  th àn h  h ir  hao. 

Do  đây  n ên   biết  rằng  tâít  cả  vật  trong  thân  ngoàỉ 

cảnh  đều  vô  thường.  Đây  gọi  là  hrớng  vô  thưtxng 

thô. 

Đ ã  q uán  hrở-ng  tưứng  thô  rồi,  kê'  lại  q uán  sát 

hrcrng  vô  thư ờ ng  tế. 

Bổ  Tát  quán  sát  tât  cả  vật  trong  ngoài,  nhẫn  đến  vi 

trần,  tại  thời  kỳ  vị  lai  đã  là  vô  thirò-ng,  vì  tất  cả  đều  có 

đủ  hró-ng  phá  hoại  vậy.  Nê"u  sắc  uân  vị  lai  chẳng  phải 

là  vô  thường,  thời  chẳng  nên  nói  sắc  uẩn  có  m ười  thời 

kỳ  sai  biệt  :  Thời  kỳ  đông  lại,  thời  kỳ  nôi  bóng,  thời 

kỳ  ung  nhọt,  thời  kỳ  khôi  thịt,  thời  kỳ  mọc  đầu  và  tứ  

chi,  thời  kỳ  bé  thơ,  thời  kỳ  trẻ,  thời  kỳ  thiêu  niên,  thời 

kỳ  tráng  niên,  thời  kỳ  già  suy.  Nê"u  không  phải  là  vô 

thưừ ng  thời  đông  váng  không  thành  bóng,  nhọt  nhẫn 

đến  không  có  già  suy. 

Nê"u n h ữ n g  thời  kỳ  chẳng phải niệm  niệm  hoại  diệt, 

thời  trọn  chẳng  có  lần  lần  lớn  lên,  đáng  lẽ  phải  đồng
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thời  trưở ng  thành  tất  cả.  Do  đây  biết  rằng  quyết  định 

có  niệm   niệm   vi  tê" vô  thường. 

Lại  thây  có  nguxri  thân  thê  toàn  vẹn,  nhan  sắc 

hrtri  đẹp,  lúc  sau  lại  thây  ngirời  ây  gầy  gò  tiều  tụy. 

Do  đây  biết  rằng  người  này  quyết  đ ịn h   có  niệm  

niệm   vô  thường. 

Lại  qu án   sát  tứ   đại  và  bô'n  oai  nghi,  trong  ngoài 

đều  có  hai  k h ổ   nh ơ n  :  Đ ói  k hát  và  lạnh  nóng.  N êu 

không  có  niệm   niệm   vi  tê"  vô  thuxrng,  thờ i  cũng  lẽ 

ra  khô n g  có  bốn  điều  khô  ây. 

Suy  xét  n h ư   trên  đây  gọi  là  quán  tư ở ng  vô 

th ư ờ n g   tế. 

N h ư   trong  thân  và  ngoại  cảnh,  tâm   pháp  cũng 

n h ư   vậy,  vì  tâm   duyên  theo  sáu  trần  hoặc  sanh  lòng 

m ứng,  lòng  giận,  lòng  yêu  v.v...  lần  lư ợ t  thay  đổi 

khác,  không  trụ  m ột  niệm.  Do  đây  nên  b iết  rằng  tất 

cả  sắc  p háp  và  tâm   pháp  đều  vô  thircrng  cả. 

N êu  Bồ  Tát  có  thê  ở   trong  m ột  niệm   thây  rõ  tất 

cả  p háp  đều  sanh  diệt  vô  thường,  đây  gọi  là  Bồ  Tát 

có  đủ  vô  th ư ờ n g   tưởng. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N gười  trí  tu  tập  vô  thưtxng 

tư ở ng   rồi  th ờ i  xa  lìa  quan  niệm   điên  đảo  châp 

thuxrng. 

K ế lại  tu tập  khô’ hrởngẵ Duyên  cớ gì  có  s ự  khổ n h ư  

vậy  ?  Biết  rõ  rằng  sự  khô’  này  do  nơi  vô  thường.  Do  vô 

thường mà  có  sanh,  già,  bĩnh,  chết.  Vì  có  sanh  già b ịn h
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chết  nên  gọi  là  vô  thường.  Vì  vô  thường  mà  chịu  lây 

nh ữ n g   sự  k h ổ  :  Đói,  khát,  lạnh,  nóng  v.v... 

Lại  quán  sát  thân  thể  này  chính  là  k h í  cụ  vô 

thircrng,  la  kho.  Vì  la  k h í  cu  khô  n ên  bão  n h iêu   sir 

n h ậ n   lây  của  thân  đều  là  khô  cả. 

Lại  quán  sát  sanh  là  khổ,  diệt  là  khổ.  Sanh  diệt 

chính  là  vô  thirờng,  chẳng  p hải  ngã,  chẳng  phải  ngã 

sở,  nêii  tu  vô  ngã  hrởng. 

Lại  quán  sát  khô  là  vô  thirờng,  vô  th ư ờ n g   tức  là 

khô.  N êu  đã  là  kh ổ  vô  thường,  người  trí  đâu  nên 

cho  rằng  có  ngã  !  Khô’  không  phải  la  ngã,  vô  thư ờ ng  

cũng  vậy.  Cả  năm   ấm  đều  là  khổ  là  vô  thtròng  sao 

chúng  sanh  lại  cho  lấ  có  ngã  ! 

Lại  quán  sát  tâ't  cả  pháp  có  nh iều   th ứ   hòa  hiệp 

sai  khác.  Chẳng  ph ải  tứ   m ột  hòa  hiệp  sanh  tâ't  ca 

pháp.  Lại  m ột  p háp  chẳng  phải  là  quả  của  tất  cả  hòa 

hiệp.  Tằì  cả  hòa  hiệp  đều  không  tự  tánh,  cũng  không 

m ôt  tánh,  cũng  không  tánh  sai  khác,  cũng  không  vật 

tanh,  cũng  không  tự  tại.  Các  pháp  đã  có  n h ữ n g   tirớng 

n h ir  vậy,  ngườ i  trí  đâu  nên  nói  là  có  ngã. 

Lại  suy  nghĩ  rằng  :  Trong  tat  cả  pháp  khôn g  có 

m ột  p háp  nào  là  tác  giả.  Một  pháp  đã  khô ng  phải 

tác  giả,  thời  nh iều   pháp  hòa  hiệp  cũng  không  thê  là

tỀ(ì  g iả ’  T á n h   c ủ a   các  P h á P  k h o n g   t h ể   t ự   s a n h   t ư  

diệt,  do  hòa  hiệp  mà  diệt,  do  hòa  hiệp  mà  sanh.  Khi 

p h áp   đã  sanh,  chúng  sanh  điên  đảo  h rán g   rằng  là
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hòa  hiệp,  tứ   hòa  hiệp  sanh.  C húng  sanh  điên  đảo 

tư ởng  niệm   không  có  chcm  thật.  N h ư   thê  thờ i  đâu 

có  thật  ngã  !  Do  đây  n ên   người  trí  quán  sát  vô  ngã. 

Lại  quán  sát  duyên  cớ  gì  mà  chúng  sanh  nói  là 

ngã  ?  Ngã  này  n êu   là  có,  thời  là  m ột  hay  nhiêu.  N êu 

ngã  chỉ  có  một,  thời  sao  lại  có  Sát  Đê  Lợi,  Ba  La 

M ôn  v.v...  n h ẫn   đến  nhơn,  Thiên,  qui,  suc  ?  N eu  nga 

là  nh iều ,  sao  lại  nói  rằng  ngã  của  chúng  sanh  là  duy 

nhứ t,  là  k hắp,  là  không  biên   tế ữ  Cho  là  m ột  hay  là 

nhiều,  cả  hai  đều  không  có  ngã  cả. 

N gười  trí  đã  quán  vô  ngã  rồi,  kê' lại  quán  tư ở n g  

yểm   ly  thực. 

N ên  suy  nghĩ  rằng  :  N êu  tất  cả  pháp  là  vô  thường, 

khô  vô  ngã,  sao  lại  vì  s ự   ăn  mà  thân,  khẩu,  ý  gây 

tạo  ác  nghiệp  !  N êu  có  chúng  sanh  nào  vì  tham   an 

mà  thân,  khẩu,  ý  gây  tạo  nghiệp  ác,  bao  n h iêu   của 

cải  có  ra,  m ọi  nguxri  đều  cùng  h ư ở n g   dụng,  về  sau 

lúc  mắc  quả  khổ,  không  m ột  ai  cùng  chia. 

Lại  q uán  sát  tât  cả  chúng  sanh  vì  ăn  uông  ma 

th ân   tâm   chịu  khổ.  N êu  từ   các  sự   kh ổ   mà  được  ăn 

uống,  sao  ta  lại  đổi  với  sự   ăn  uông  mà  sanh  lòng

tham   đắm. 

K ế lại  nên  quán  sát  thân  nhơn.  Do  nơi  uông  ăn  mà 

thân  the  tăng  trưởng.  Nay  ta  xuất  gia  vì  m uôn  xả  thân 

nên  thọ  giới  tu  hành,  nếu  tham   đắm  ă n   u ô n g   thời  sao 

gọi  la  xả  thân  !  Q uán  sát  n h ư  vậý  rồi,  dầu  có  ăn  uôíng, 
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như ng coi n h ir quỉ  Khoáng Dã  ăn th ịt con  của nó,  trong 

lòng  nhàm   ghét  không  biết  ngon  ngọt. 

Q uán  sát  rõ  m ón  ăn  uôĩig  có  lỗi  n h ir  vậy  rồi,  k ế  

lại  quán  xúc  thực  :  Như-  con  bò  bi  lột  da,  có  vô  sô" 

k iến  ruồi  bu  cắn.  Kê"  quán  tư   thực  như-  đông  lửa 

lớn.  Q uán  thức  thực  n h ư   ba  trăm   m âu  nhọn. 

NgưrH  trí  quán  sát  bôn  th ứ   thực  này  rồi  thời 

không  còn  có  quan  niệm   tham   iraỆ N êu  còn  tham   tra 

th ờ i  n ên   q uán  b ất  tịn h  để  lìa  hẳn  sự   ái  nhiễm   đôi 

với  tứ   thirc.  Phải  khéo  p h ân   biệt  sir  b ất  tịn h   của  tất 

cả  th ứ   uông  ăn.  Lúc  thọ  ăn  m ón  ngon  m ón  dở,  xem 

n h ir  thuốc  thoa  ghẻ,  trọn  không  sanh  lòng  tham   ái. 

Nê'u  có  thê  quán  sát  n h ư   trên  đây  th à i  gọi  là  người 

trí  trọn  n ên  quán  tư ở n g   yểm   ly  thực. 

-  Bạch  Thê"  Tôn  !  N gười  trí  quán  sát  m ón  ăn  là 

b ất  tịnh,  đó  là  thật  quán  hay  h ư   quán  ?  Nê"u  là  thật 

q u án   th à i  thức  ăn  đưtm g  quán  thật  chẳng  phải  bất 

tịnh.  N êu  là  h ư  quán,  thời  sao  lại  gọi  là  thiện  hrở-ng  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Q uán  tưxrng  n h ư   vậy,  cũng 

là  th ật  cũng  là  hir  :  Vì  có  thê  trử   quan  niệm   tham  

ăn  nên   gọi  là  thật;  vì  không  phải  trù n g   dòi  mà  thây 

là  trù ng   dòi  nên  gọi  là  hư. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Tâít  cả  pháp  h ữ u   lậu  đều  gọi 

là  hư>  mà  cũng  có  thể  được  thật. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N êu  có  Tỳ  Kheo  lúc  m uôn 

đi  k h ấ t  thực,  tự   nghĩ  rằng  :  Tôi  sẽ  đi  k h ấ t  thực, 
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m ong  đưxỵc  m ón  ăn  ngon,  nh iều   và  m au  được,  đ ừ ng 

đưực  m ón  ăn  dở,  ít  và  chậm  lâu.  Tỳ  Kheo  này  chẳng 

được  gọi  là  có  yểm   ly  tư ởng  đôi  với  s ự   ăn  uông, 

p háp  làn h   sẽ  suy  hao  lần,  pháp  chẳng  lành  sẽ  càng 

ngày  càng  tăng  trưởng. 

Này  T hiện  nam   h r  !  N êu  có  Tỳ  Kheo  lúc  m uôn 

đi  k h ât  thực,  p hải  nguyện  trước  rằng  :  c ầ u   m ong 

cho  n h ữ n g   ngircri  k h ất  thirc  đều  được  no  đủ,  ngưừi 

bô"  th í  vô  lirợng  phưức.  N êu  tôi  được  m ón  ăn,  cũng 

chỉ  là  dù n g   để  chữa  b ịn h   cho  thân  thê  ác  độc  này, 

để  tu  tập  pháp  lành,  cho  th í  chủ  đirợc  lợi  ích.  Tỳ 

Kheo  lúc  p h á t  nguyện  trên  đây  thời  pháp  lành  lần 

tăng  trirởng,  pháp  chẳng  lành  tiêu  diệt  lần.  Tỳ  Kheo 

này  chẳng  luông  ăn  của  tín  thí. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N gười  trí  có  đủ  bôii  pháp 

quán  tư ở ng   n h ir vậy  thời  có  thể  tu  pháp  quán  tirỏ-ng 

"Thê' gian  không  đáng  ưa  thích".  Suy  nghĩ  rằng  :  Tâìt 

cả  thê"  gian  không  chỗ  nào  chẳng  có  s ự   sanh,  già, 

b ịn h,  chết,  mà  thân  của  tôi  không  chỗ  nào  chẳng 

sanh.  Thê"  gian  đã  không  có  m ột  chỗ  nào  lìa  đưực 

sự   sanh,  già,  bịnh,  chết,  như-  vậy  tại  sao  tôi  lại  ưa 

thích  thê' gian  !  Tất  cả  thê'  gian  không  có  gì  tiến  đắc 

mà  chẳng  phải  thôi  thất,  nên  thê'  gian  quyết  đ ịnh  là 

vô  thường.  Đã  là  vô  thường,  người  trí  đâu  nên  ưa 

thích  thê"  gian. 

Mỗi  chúng  sanh  trải  qua  khắp  tất  cả  thê  gian, 

hirởng  thọ  đủ  cả  sự   khô  vui,  đều  đựtỊ-c  thân  Phạm
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T hiên  cho  đến  trời  Phi  Phi  Tirởng,  lúc  m ạng  chung 

cũng  lại  p hải  sa  vào  ba  ác  đạo.  Dầu  đưtrc  th ân   trời 

T ứ   T hiên  V ương  cho  đến  trời  Tha  Hóa  T ự   Tại,  lúc 

m ạng  chung  hoặc  p hải  sanh  trong  loài  súc  sanh  làm  

th ân  s ư   tir,  cọp,  sói,  voi,  ngựa,  bò,  lừa  V . V . Ế. 

Kê'  lại  suy  nghĩ  :  Chuyển  Luân  T hánh  Vưưng 

thông  lãnh  bôn  châu  thiên  hạ,  sang  giàu  tự   tại,  lúc 

h ết  phước  phải  nghèo  khô’  ăn  mặc  không  đ ủ ẵ

NgưxH  trí  quán  tư ởng  n h ir  trên  đây  rồi,  th à i  có 

quan  niệm   thê'  gian  không  đáng  ưa  thích. 

N gưừi  trí  lại  quán  sát  tấẽ  cả  tài  vật  châu  báu,  nhà 

cửa,  hương,  hoa  v.vế..  ở  thê"  gian  dầu  dùng   đê  đỡ  

khổ,  nh ư n g   n h ữ n g   vật  ay  chính  nó  là  khổ,  sao  lại 

d ù n g   khô  đê  lìa  khô. 

Này  T hiện  nam  txr  !  N gười  trí  quán  sát  n h ư   vậy 

rồi  thời  chẳng  còn  ưa  thích  tài  vật  ở   th ế   gian.  N h ư  

có  người  thân  m ạng  b ịn h  nặng,  dầu  có  n h ữ n g   th ư  

âm  nhạc,  ca  hát,  hoa  hưxrng,  chuỗi  ngọc,  n h ư n g   trọn 

chang  sanh  lòng  ưa  thích.  Ngirò-i  trí  quán  sát  n h ữ n g  

điều  trên  đây  không  tham   ưa  tài  vật  châu  báu  ở   the 

gian  cũng  n h ir  vậy. 

Này  Thiện  nam   tử   !  NgưtH  trí  quán  sát  tat  cả 

th ế  gian  đều  chẳng  phải  chỗ  quy  y,  chẳng  ph ải  chỗ 

giải  thoát,  chẳng  phải  chỗ  tịch  tịnh,  chẳng  phải  chỗ 

đang  ựa,  chăng  phải  b ờ   kia,  chẳng  ph ải  thường,  lac 

ngã,  tịnh.  N ếu  tôi  tham   ưa  nơi  thê'  gian  thơi  toí
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làm   th ế   nào  lìa  đưực  th ế   gian,  n h ư   ngườ i  chẳng 

thích   &   trong  tôi  m uôn  tìm   ánh  sáng  mà  lại  trở   về 

trong  tốì.  Trong  tôì  là  th ế   gian,  ánh  sáng  là  xuất 

thê'  Nê'u  tôi  ưa  thích  thê'  gian  thời  là  thêm   lớ n  sự  

đen  tôi  mà  m uôíi  xa  lìa  đen  tôi. 

Đ en  tôì  là  vô  m inh,  ánh  sáng  là  trí  m inh.  Chính 

quan niệm  chẳng ưa thích thê  gian là nhơn của trí m inh. 

Tất  cả  kiết  sử   tham   ưa  dầu  hay  trói  buộc,  như ng  nay 

tôi  tham   ưa  trí  m inh  mà  chẳng  tham   ira  thê  gian. 

N gười  trí  quán  sát  rõ  những  sự  trên  đây  rồi  thời  có 

đủ  quan  niệm   rằng  thê  gian  là  chăng  đáng  ưa  thích. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Ngiròi  trí  kê'  lại  tu  tập  tư  

tư ở ng   :  Q uán  sát  thọ  m ạng  này  thư ờng  bị  vô  lư ợng 

oán  thù  vây  quanh,  niệm   niệm   tổn  diệt  không  có 

tang  trưởng,  n h ư   nưức  dôc  trên  n ú i  không  thể  đứng 

dừng,  cũng  n h ư   sưxrng  móc  ban  mai  thê  chăng  con 

lâu,  n h ư   ngưừi  tù  bị  dắt  ra  chợ  mỗi  bước  gần  đến 

chỗ  chết,  n h ư   dắt  bò  dê  đến  chỗ  hàng  thịt. 

-  Bạch  T h ế   Tôn  !  N gười  trí  quán  sát  niệm   niệm  

diệt  như-  th ế   nào  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   bôn  người  đều  có  tài 

b ắn  giỏi  họp  nhau  ở  m ột  chỗ,  mỗi  người  riêng  b ắn 

qua  m ột  h ư ớ n g   đồng  nghĩ  rằng   bốn  m ũi  tên  của 

chúng  tôi  đồng  thời  bắn  ra  đồng  thời  rơi  xuông.  Lại 

có  m ọt  ngưtxi  nghĩ  rằng  lúc  bôn  m ũi  tên  này  chira 

ra i  xuông,  trong  m ột  lúc  tôi  có  thể  dùng  tay  b ăt  lâyễ
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Này  T hiện  nam   tử   !  Đ áng  gọi  người  này  là  m au 

lẹ  chăng  ? 

-  Bạch  Thê"  Tôn  !  NgưtH  này  thật  m au  lẹ. 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Đ ịa  h àn h  quỉ  còn  lẹ  hơn 

ngườ i  nảy.  Phi  h àn h   quỉ  lại  m au  hơn  Đ ịa  h àn h   quỉ. 

T ứ  T hiên  Vuxmg m au  hơn  Phi  hành  quỉ.  N h ự t N guyệt 

T hần  T hiên  m au  hơ n   T ứ   Thiên  Vircmg.  H ành  Kiên 

Tật  T hiên  m au  hơti  N hự t  Nguyệt  Thiên.  Thọ  m ạng 

của  chúng  sanh  lại  m au  hơn  Kiên  Tật  Thiên. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Một  hơi  th ở   m ột  n háy  mắt, 

thọ  m ạng  của  chúng  sanh  có  bôn  trăm   lần  sanh  diệt. 

Nê"u  có  thể  quán  sát  thọ  m ạng  n h if  vậy  thờ i  gọi  là 

có  th ể  q uán  niệm   niệm   diệt. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  N gười  trí  quán  sát  thọ  m ạng 

thuộc  nơi  vua  chết,  nêu  tôi  lìa  được  vua  chết  này 

th ờ i  d ứ t  hẳn  được  thọ  m ạng  vô  thưtrng.  Lại  nên 

q uán  sát  thọ  m ạng  này  n h ư   cây  to  bên  sồng  lở,  n h ư  

ngườ i  phạm   tội  lúc  bị  xử   tử   không  ai  xót  thưtm g, 

n h ư   lúc  sir  h r  vương  quá  đói,  n h ư   lúc  rắn  độc  hớp 

gió  to,  như-  lúc  ngựa  k h át  nước  nó  g iữ   gìn  nước, 

n h ir  lúc  đại  ác  quỉ  p h át  sân,  vua  chết  của  chúng  sanh 

cũng  d ữ   độc  n h ir  vậy. 

N gưừi  trí  nêu  có  thể  quán  sát  n h ư   vậy  thời  gọi 

là  tu  tập  tử   hrở-ng. 

N à y   T h iệ n   n a m   t ử   !  NgưxH  tr í   lạ i  n ê n   q u á n   s á t 

rằng  nay  tôi  xuất  gia  dầu  thọ  m ạng  chỉ  có  bảy  ngày
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bảy  đêm,  trong  thời  gian  ấy  tôi  sẽ  tinh  tấn  tu  h ành 

g iữ   gìn  cấm  giới,  thuyết  pháp  giáo  hóa  lợi  ích  chúng 

sanh,  đây  là  ngirỏ-i  trí  tu  tập  tư   tưởng. 

Lại  vì  bảy  ngày  bảy  đêm   còn  là  nhiềụ,  nếu  được 

sáu  ngày,  hoặc  năm   ngày,  bôn  ngày,  ba  ngày,  hai 

ngày,  m ột  ngày,  m ột  giờ,  nh ẫn   đến  trong  khoảng 

m ột  hơi  th ở   ra  vào,  trong  th ờ i  gian  này  tôi  sẽ  tinh 

tân  tu  hành,  g iữ   gìn  câltn  giới,  thuyết  p háp  giáo  hóa 

lợi  ích  chúng  sanh.  Đ ây  gọi  là  người  trí  khéo  tu 

tập  tử   tưửng. 

N gười  trí  có  đủ  sáu  pháp  quán  tưtxng  trên  đây 

có  thê  làm   nhơ n  cho  bảy  pháp  quán  tirởng.  Đ ây  là 

bảy  pháp  quán  tưởng  :  Một  là  quán  hrởng  thư ờ n g 

tu  tập,  hai  ià  quán  tưởng  thích  tu  tập,  ba  là  quán 

hrởng  khô n g  sân  hận,  bôn  là  quán  tưởng  không  tật 

đô'  năm   là  quán  tưởng  p hát  nguyện  lành,  sáu  là 

quán  tư ởng  kh cn g   kiêu  mạn,  bảy  là  quán  tư ởng 

Tam  m uội  h r  tại. 

• 

• 

•

Này  Thiện  nam   tử   !  N êu  có  Tỳ  Kheo  nào  có  đủ 

bảy  pháp  quán  hrởng  này,  thò-i  gọi  là  Sa  Môn,  là  Bà 

La  Môn,  là  tịch  tịnh,  là  tịn h   khiết,  là  giải  thoát,  là 

ngưtxi  trí,  là  chánh  kiên,  là  đáo  bỉ  ngạn,  là  đại  y 

vưm ig,  là  đại  thuxmg  chủ,  là  h iểu  rõ  p háp  b í  m ật 

của  N hir  Lai,  là  biết  bảy  th ứ   lời  nói  của  chir  Phật, 

là  tri  kiên  chơn  chánh,  d ứ t  được  n h ữ n g   lưứi  nghi 

trong  bảy  th ứ   lời  nói  của  chư  Phật. 
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Này  T hiện  nam   tử   !  N ếu  ngiròi  nào  có  đủ  sáu 

p háp  quán  tư ở n g  n h ư   trên,  n ên  b iết  rằng  ngườ i  đó 

có  thể  q u ở   trách  ba  cõi,  xa  lìa  ba  cõi,  d ứ t  trứ   ba  cõi, 

chăng  ira  đắm   ba  cõi.  Đây  gọi  là  người  trí  có  đủ 

m ư ờ i  pháp  q uán  tirởng. 

N ếu  Tỳ  Kheo  nào  có  đủ  m ười  pháp  quán  tư ởng 

này  thờ i  đáng  được  gọi  là  hrứng  Sa  Môn. 

Lúc  đó  Ca  Diêp  Bồ  Tát  liền  ở   truxýc  Phât  nói  kệ 

tán  th án   :

Đ ấhg  Đ ại  Y  Vưtrng  thutrng  thê'  gian 

T hân  và  trí  huệ  đều  tịch  tịn h 

Trong  pháp  vô  ngã  có  chcrn  ngã 

N ên  tôi  k ỉn h   lễ  Vô  T hượng  Tôn. 

P hát  tâm   và   rốt  ráo  không  sai  khác 

Hai  tâm   này  tâm   trước  khó  hcrn 

M ình  chưa  đircxc  đô,  đồ  người  tnrớc 

N ên  tôi  k ỉn h   lễ  sơ  p hát  tâm. 

Scr  tâm   đa  là  Thây  Trời,  ngiròi 

H ơn  bực  Thanh  Văn  và  D uyên  Giác 

P hát  tâm   n h ư   vậy  hcm  ba  cõi 

N ên  được  gọi  là  Tôl  Vô  Thượng. 

Trong  đời  phải  cầu  rồi  m ới  được 

Phật  không  chờ  thỉnh  mà  lànt  Thầy
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Phật  theo  th ế   gian  n h ư   nghé  con 

N ên  đirợc  gọi  là  đấng  Đ ại  bi. 

Công  đức  của  Phật  k hắp  m ười  phuxmg 

Phàm   p h u   vô  trí  chẳng  thể  k h en  

Nay  tôi  tán  thán  tâm   từ   bi 

Đê’  báo  đáp  hai  nghiệp  thân  khẩu. 

Thê'  gian  thư ờ ng   ưa  h r  lợi  ích 

Đức  Phật  trọn  chẳng  có  n h ư   vậy 

D ứ t  báo  thê"  gian  cho  chúng  sanh 

N ên  tôi  k ín h   lễ  Tự*  Tha  Lợi. 

N gười  đời  làm   lợi  cho  thân  nhơ n 

Đức  Phật  lợi  ích  không  thân  thù 

Phật  không  riêng  b iệt  n h ư   ngư ờ i  đời 

Do  đây  tâm   Phật  thư ờ n g  b ìn h   đẳng. 

N gười  đời  nói  khác  việc  làm   khác 

Nói  làm   của  Phật  đều  không  sai 

Phàm   chỗ  tu  h ành  xả  các  h ạn h  

Do  đây  được  gọi  là  N h ư   Lai. 

Trước  đã  rõ  biết  lỗi  ph iền   não 

Thị  hiện  ở  đó  vì  chúng  sanh 

T ừ   lâu  đã  giải  thoát  thê'  gian 

Vì  T ữ   bi  mà  ở  sanh  tử. 
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D ầu  h iện  thân  trời  cùng  th ân   ngườ i 

T ừ   bi  theo  dõi  n h ư   nghé  con 

Đức  Phật  là  mẹ  của  chúng  sanh 

T ử   tâm   chính  là  nghé  con  nhỏ. 

T ự   chịu  khô  não  vì  chúng  sanh 

Do  xót  thuxrng  nên  lòng  chẳng  hôi 

Q uá  xót  thirơ-ng  mà  chẳng  biết  k h ổ  

N ên  tôi  cúi  lạy  đấng  cứu  khổ. 

Đ ức  Phật  dầu  làm  vô  lirợ-ng  phirớc 

N hirng  thân,  khâu,  ý  thiròng  th an h   tịnh 

T hường  vì  chúng  sanh  chẳng  vì  m ình 

N ên  tôi  k ín h   lễ  nghiệp  thanh  tịnh. 

Đ ức  Phật  chịu  khổ  chẳng  b iết  k h ổ 

Thây  ngưtxi  chịu  khô  n h ư   m ình  k h ổ 

D ầu  vì  chúng  sanh  ở  địa  ngục 

Chẳng  có  niệm   khô  và  ăn  năn. 

C húng  sanh  chịu  khô  đều  khác  nhau 

Mà  N h ư   Lai  m ột  m ình  chịu  khô 

Biết  rồi  tâm   Phật  càng  k iên   cô" 

Do  đây  siêng  tu  đạo  Vô  thirợ-ng. 

Phật  đủ  tâm   đại  tứ   duy  n h ứ t 

Thưtm g  xót  chúng  sanh  xem  n h ir  con
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C húng  sanh  chẳng  b iết  Phật  cứu  m ình 

N ên  h ủ y  báng  Phật  cùng  Pháp,  Tăng. 

Thê"  gian  có  đủ  n h ữ n g   ph iền   não 

C ũng  có  vô  lượng  nhữ ng   lỗi  ác 

Phiền  não  và  tội  lỗi  n h ir  vậy 

Lúc  sơ  phát  tâm   đã  d ứ t  trử. 

C hư   Phât  m ới  tán  thán  đưtrc  Phât 

• 

• 

• 

Ngoài  Phật  không  ai  tán  thán  đirợc 

Nay  tôi  chỉ  tán  thán  m ột  điều 

Là  tâm   Đ ại  tứ   thircmg  thê"  gian. 

T ừ   tâm   của  Phật  là  pháp  lớn 

T ừ   tâm   này  độ  được  chúng  sanh 

C hính  đây  là  Vô  thư ợ ng   giải  thoát 

Giải  thoát  này  là  Đ ại  N iết  Bàn. 
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Cic dé ti cia ta nghe 16i trén diy ching hidu y
cia ta bén xudéng ring ditc Nhuw Lai tron ching rét
rao nhip Niét Ban.

Nay Thién nam ti ! Cé6 nhing chiing sanh chiap
doan kién bio ring tit ci ching sanh sau khi thin
thé chét mat, nhing nghi¢p thién, nghiép ic khéng
c6 ngudi lanh tho. Ta vi nhing ngudi nay ma néi
ring qua bao linh ciing nhw qua biao ac thiét 6
ngwoi lanh thg. Do diu biét ring c6 ?

Nhu thué qua khd noi thinh Ciu Thi Na c6
Thién Kién Vuong : Lic lam déng ti trdi qua tim
mudn bén ngin tudi, théi ky 1am Thii Tu trai qua
tim mudn bdn ngin tudi, dén lic Ién ngdi vua ciing
tral qua tim muén bon ngan tudi. Thién Kién Vuong
ngdi riéng mot minh suy nghi ring : Ching sanh
phuée méng tudi thg ngdn ngii, thmmg ¢6 bon thi
oan gia theo d6i ma ching sanh ching hay biét, mai
phéng dat. Ta nén xuit gia tu hanh dit tuyét bon
thit oan gia sanh, gna, binh, chét. Nha Vua sai quan
xiy nha that bio ¢ ngoai thanh rdi bio quin thén,
hiu phx, cic vuong ti cing tit ci quyén thudc : Nay
ta mudn xuit gia cic nguvl c6 bing long ching ?
Cic dai thin cing quyén thudc déu bing long. Thién
Kién Vuong dem theo mdt ngudi hiu ha qua ¢ noi
nha thit bao tu tip tit tim trdi qua tim muén bén
ngan nim. Do sy tu tip to tim nay nén sau dé trai
qua tim muén bén ngin déi thudng lam Chuyén
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Ky Ba tdu ring : "Pai Vuong nén biét ring viéc
lim cia Pai Vuong gém hai t4i ning : Mot la toi
gi€t cha, hai la t9i giet Tu Pa Hoan. Téi ning nhw
viy tric Phit khéng ai c6 thé lam cho t9i dé dugc
tri digt".

Vua néi dite Nhuwr Lai thanh tinh ta 13 ngusi t3i
nho ué’ lam sao dim dén thiy Phjt.

Nay Thién nam tir ! Ta biét vigc nay nén bio A
Nan ring sau ba thing ta sé nhip Niét Ban.

Théi Té Thién Kién nghe tin nay 1ién dén ra mit
ta. Ta vi Thién Kién ma thuyét phip, do diy tdi ning
dugc b6t nhe, Thién Kién dugce vé cin tin.

Nay Thién nam ti ! Hang dé tu cda ta nghe nhing
16i nay ching hiéu y cia ta, nén cho ring ditc Nhuw
Lai quyét dinh néi rét rio nhip Niét Ban.

©) Phit bio Ca Diép Bé Tt : Nay Thién nam t !
B4 Tat ¢6 hai hang : Mdt 1a thit nghia, hai l1a gia danh.

Gia danh Bé Tit nghe tin Phit sau ba thang sé nhip
Niét Bin, déu sanh long théi thit ma néi ring : Pic
Nhur Lai ¢on 1a vo thuvng, tai sao chiing ta lai vi su v6
thudng ma phai cin khé trong vé lwgng déi. Pic Nhue
Lai thinh tyu diy du vé luong cong dite ma con khong
thé pha hoai dwge tir ma, hudng la bon ta.

Nay Thién nam ti ! Ta vi hang B4 Tat ndy ma
néi ring : Nhu Lai thuong try khéng cé bién ddi.

(¥} Hén b quyén thu 34.
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nhung coi nhw qui Khoang Di in thit con cua né, trong
long nham ghét khéng biét ngon ngot.

Quin sit rd mén in udng c6 16i nhuw viy rdi, k&’
lai quan xiic thuye : Nhw con bd bi 16t da, ¢6 v6 s6
kién rudi bu cin. K& quin tw thyc nhw déng hia
16n. Quan thitc thye nhw ba trdim miu nhon.

Ngudi tri quin sit bén thi thyc nay réi thoi
khéng con ¢6 quan niém tham wa. Néu con tham wa
théi nén quin bat tinh d€ hia hin sy ii nhiém dé6i
vGi ti thuce. Phai khéo phin biét sy bit tinh cua tat
ca thit uéng in. Lic thg in mén ngon mén dg, xem
nhwr thudc thoa ghé, tron khong sanh long tham ii.
Néu cé thé quin sit nhw trén ddy théi goi 1d ngudi
tri tron nén quin twdéng yém ly thuc.

- Bach Th& Tén ! Ngudi tri quin sit mén in la
bat tinh, d6 1a thit quan hay hw quan ? Néu la thit
quén théi thic in dwong quan thit ching phai bat
tinh, Néu 1d hw quan, thoi sao lai goi la thién tudng ?

- Nay Thi¢n nam t& ! Quan tudng nhur vy, ciing
1a thit cing 1a hw : Vi ¢6 thé trit quan niém tham
dn nén goi 1a thit; vi khong phai tring doi ma thiy
1a tring doi nén goi 1a hw.

Nay Thién nam ti ! T4t ca phip hitu ldu déu goi
i hu, ma ciing c6 thé dugc thit.

Niy Thién nam ti ! Néu ¢6 Ty Kheo lic muén
di khat thwe, tw nghi ring : T6i sé di khat thu,
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hoa hiép, ti hoa hiép sanh. Ching sanh dién dao
twdéng niém khong c6 chon thit. Nhe the” théi diu
c6 thit ngi ! Do ddy nén ngudi tri quin sat vé nga.

Lai quin sit duyén c6 gi ma ching sanh néi la
ngi ? Ngi nay néu 1a c6, thoi la mgt hay nhiéu. Néu
ngi chi c6 mét, théi sao lai c6 Sat Pé¢ Lgi, Ba La
Mén v.v... nhin dén nhon, Thién, qui, sic ? Néu nga
13 nhidu, sao lai néi ring nga cia ching sanh la duy
nhiit, 1a khip, 1a khong bién & Cho la ‘mat hay 1a
nhidu, ca hai déu khéng c6 nga ca.

Ngudi tri d quan vé ngd rdi, k&' lai quin twdng
yém ly thue.

Nén suy nghi ring : Néu tit ca phap 1a vé thudng,
khé, vé nga, sao lai vi sw in ma than, khiu, y giy
tao 4c nghiép ! Néu c6 ching sanh nao vi tham in
ma than, khiu, § giy tao nghiép ic, bao nhiéu cia
cai ¢6 ra, moi ngudi déu cing hudng dung, vé sau
Iic mic qua khd; khéng mgt ai cing chia.

Lai quan sat tit ca ching sanh Vi dn udng ma
thin tdm chiu khd. Néu ti cic sw khé mi dugc in
uéng, sao ta lai d6i v6i sw in uéng ma sanh long
tham dim.

K& lai nén quan sit thin nhon. Do noi udng in ma
thin thé ting trudng. Nay ta xuit gia vi mudn xa thin
nén tho giéi tu hanh, néu tham dim in udng thdi sao
goi la x4 than ! Quan sat nhir vay rdi, diu c6 in uéng,
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Thién cho dén tréi Phi Phi Tudng, lic mang chung
cing lai phai sa vio ba ic dao. Diu dugc thin tréi
T Thién Vuong cho dén tréi Tha Héa Tw Tai, lic
mang chung hodc phai sanh trong lodi stic sanh laim
thin sw ti, cop, séi, voi, ngwa, bo, lua v.v...

K& lai suy nghi : Chuyén Luin Thanh Vuong
théng lanh bon chiu thién ha, sang giadu tr tai, lic
hét phudc phii nghéo khé in mic khéng du.

Ngudi tri quin tudng nhw trén diy rdi, thoi 6
quan nié¢m thé& gian khéng diang wa thich.

Ngudi tri lai quan sat tit ca tai vat chiu bau, nha
ctra, huwong, hoa v.v.. ¢ thé gian diu ding dé dé
khé, nhung nhing vit dy chinh né 1a khé, sao lai
ding khé dé Iia khé.

Nay Thign nam ti ! Nguoi tri quan sit nhuw viy
r8i thoi ching con wa thich tai vit & thé gian. Nhue
¢6 ngudi thin mang binh ning, diu c6 nhadng thae
dm nhac, ca hat, hoa hwong, chudi ngoc, nhung tron
ching sanh Iong wa thich. Nguoi tri quén sit nhifng
diéu trén day khéng tham wa tai vat chiu bau ¢ the
gian cing nhu viy.

Nay Thién nam t@ ! Nguwdoi tri quan sat tit ca
thé gian déu ching phéi ché quy y, ching phai ché
gidi thoit, ching phai chd tich tinh, ching phai chd
ding wa, ching phii bo kia, ching phai thuong, lac,
ngd, tinh. N&u téi tham wa noi thée gian thoi téi
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mong dwgc mén dn ngon, nhiéu va mau duge, ding
dugc mén in dé, it va chim liu. Ty Kheo niy ching
dugc goi la ¢4 yém ly tudng d6i véi sy in udng,
phap lanh s& suy hao lin, phap ching linh sé cing
ngdy cang ting trudng.

Niy Thién nam ti ! Néu ¢6 Ty Kheo lic muén
di khit thwe, phai nguyén trude ring : Ciu mong
cho nhing ngudi khat thye déu dwge no du, ngudi
b6 thi vé lugng phude. Néu téi duge mén in, cing
chi 13 ding d€ chita binh cho thin thé ac ddc nay,
dé tu tip phap lanh, cho thi chi dwoc lgi ich. Ty
Kheo lic phat nguyén trén diy thoi phap lanh lin
ting trudng, phap ching lanh tiéu diét lin. Ty Kheo
nay ching ludéng in cia tin thi.

Niy Thién nam ti ! Ngudi tri ¢6 di bén phap
quén tuéng nhuw vy thoi cé thé tu phip quin twdng
"Th& gian khéng dang wa thich". Suy nghi ring : Tat
ca the gian khéng ché nao ching ¢ suw sanh, gia,
binh, chét, ma thin cia t6i khéng ché nio ching
sanh. Thé& gian di khéng c6 mét ché nio lia dugc
suw sanh, gia, binh, chét, nhw vdy tai sao t6i lai wa
thich the gian ! T4t ci thé gian khong cé gi tién dic
ma ching phai théi thit, nén thé gian quyét dinh la
vé thuong. Pi l1a v6 thudong, ngudi tri ddu nén wa
thich thé gian.

Mai ching sanh trai qua khip tit ca thé gian,
hwdng tho du ca sy khd vui, déu dugc thin Pham
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Niy Thién nam ti ! Pang goi ngudi nay la mau
le ching ?

- Bach Th& Tén ! Ngudi nay thit mau le.

- Niay Thién nam t¢ ! Pia hinh qui con le¢ hon
ngwdi ndy. Phi hanh qui lai mau hon Pia hanh qui.
T Thién Vuong mau hon Phi hanh qui. Nhyt Nguyét
Thin Thién mau hon Té Thién Vwong. Hanh Kién
Tat Thién mau hon Nhut Nguyét Thién. Tho mang
cia ching sanh lai mau hon Kién T4t Thién.

Niy Thién nam tir ! Mgt hoi thé mét nhiy mit,
tho mang cia chiing sanh ¢6 bén trim lan sanh diét.
Néu c6 thé quan sit tho mang nhi vy théi goi la
¢6 thé quan niém niém diét.

Naiy Thi¢n nam t& ! Ngudi trf quin sit tho mang
thudc noi vua chét, néu t6i ha duge vua chét nay
théi dit hin duge tho mang vé thudng. Lai nén
quén sit tho mang niy nhu ciy to bén séng 16, nhw
nguoi pham t4i lic bi xit v khong ai x6t thuong,
nhu lic sw tr vuong qua déi, nhur lic rin ddc hép
gi6 to, nhuw lLic ngwa khit nuéc né giF gin nuéc,
nhur lic dai dc qui phét sin, vua chét cia ching sanh
cing d& dgc nhu viy.

Ngudi tri néu c6 thé quan sit nhuw vay théi goi
Ia tu tip t tudng.

Niy Thién nam t& ! Ngudi tri lai nén quian sit
ring nay t6i xudt gia diu the mang chi ¢6 bay ngay
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nghia thé" gian théi gidng néi cho hang nhit xién
dé pham t§i ngid nghich, diu trong déi hién tai ho
khéng dugc lgi ich, nhung cing lam ching t¢ lanh
cho déi sau.

Nay Thig¢n nam t& ! Vi nhuw ba hang rugng : Hang
thit nhiit nuéc chay heu théng, khong cé ngoi da gai
g0¢c, tréng mét thiu dugc trim. Hang thi hai diu khéng
ngoi da gai goc, nhung duong nude khong duge hru
thong nén hoa miu kém rugng trén phan nia. Hang
thit ba dudng nuéc khé khin lai nhiéu ngéi da gai géc
¢6 moc lan trin tréng mgt chi thiu dugc mat.

Nay Thién nam tir ! Dén mia gieo tréng théi
néng phu nén gieo tréng ruéng nio trude ?

- Bach Th& Tén ! Néng phu kia nén gieo tréng
rudng thi nhit trude, k&’ dén rudng thir hai, sau rét
dén rudng thie ba.

- Nay Thién nam ti ! Rudng thi nhitt du cho Bé
Tét, rugng thd hai du cho Thanh Vin, rugng thit ba
du cho hang nhitt xién dé.

Nay Thién nam tif ! Vi nhw ba cii chiu : Cii the
nhitt nguyén ven, cai thi hai rin chay, cai thi ba
bé. Néu muén dung sia, lac, nuéc, t6, théi trude
nén dung chiu nio ?

- Bach Thé Tén ! Nén truée ding chiu lanh, k&’
ding chiu nit, sau ré6t méi dén chiu bé.
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lim thé nao ha dugc th& gian, nhw ngudi ching
thich ¢ trong t6i muén tim anh sing ma lai tré vé
trong t6i. Trong téi 1a the gian, 4nh sing la xudt
the, Néu téi wa thich thé gian thoi la thém Ién sw
den t6i ma muén xa lia den t6i.

Pen t6i 1a vé6 minh, inh sing 1a tri minh. Chinh
quan ni¢m ching wa thich th& gian 1a nhon cda tri minh.
Tit ca kiét st tham wa diu hay tréi budc, nhung nay
t6i tham wa tri minh ma ching tham wa thé’ gian.

Ngudi trf quan sat rd nhing sir trén ddy rdi thai c6
du quan nié¢m ring thé gian la ching ding ua thich.

Nay Thién nam ti ! Nguoi trf k& lai tu tip tw
tuwéng : Quan sat tho mang nay thwong bi vé luwgng
o4n thi viy quanh, niém niém ton  diét khong cb
ting truéng, nhw nudc déc trén nii khéng thé ding
dung, ciing nhw swong méc ban mai th& ching con
ldu, nhw ngudi ti bi dit ra cho méi budc gin dén
ch§ chét, nhu dit bo dé dén chd hang thit.

- Bach Th& Tén ! Ngudi tri quin sat niém niém
diét nhw the nao ?

- Niy Thi¢n nam tir ! Nhu bon ngudi déu c6 tai
bin gidi hop nhau ¢ mét chd, mbi ngudi rieng bin
qua mdt huéng déng nghi ring bén mii tén cua
ching toi déng thoi bin ra dong théi roi xuéng. Lai
¢6 mot ngwoi nghi ring lic bén mii tén nay chuwa
roi xuéng, trong mét lic t6i c6 thé dung tay bit 1ay.
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Phéip thin 1a thuong, lac, ngd, tinh, lia hin tit ca
sanh, gii, binh, chét, ching phai tring den, ching phai
cao thip, ching phai diy kia, ching phai hoc vé hoc,
Phit ra d6i hojc ching ra d6i vin thuong tru ching
d4ng khéong bién ddi. Cic dé tir cia ta nghe I6i nay
ching hiéu dugc ¥ cia ta, bén cho ring ditc Nhu Lai
quyét dinh néi than Phat 1a phap Vé vi.

Niy Thién nam tu ! Trong khé kinh ta néi mudi
hai nhon duyén : Tir vé6 minh sanh ra hanh, ti- hainh
sanh ra thire, ti¢ thic sanh ra danh sic, tiv danh sic
sanh ra luc nhip, tir luc nhip sanh ra xic, t xic
sanh ra tho, tir tho sanh ra ii, tu i sanh ra thy, tw
thu sanh ra hiu, to¢ hiu sanh ra sanh, tit sanh thoi
c6 gia chét budn khé. Cic dé tir cia ta nghe 16i nay
ching hiéu dugc ¥ cua ta bén cho ring ditc Nhir Lai
n6i muoi hai nhon duyén quyét dinh 1a Hiu vi.

Lai mdt ngay kia ta bao cic Ty Kheo ring mudi
hai nhon duyén tinh tuéng la thudong try khéng luin
c6 Phit hay khéng Phit. C6 mudi hai duyén ching
ti duyén sanh, ¢6 ti duyén sanh ching phai muoi
hai duyén, c6 tu duyén sanh ciling la mudi hai duyén,
¢6 ching phai duyén sanh ma ciing ching phai la
mudi hai duyén.

C6 mudi hai duyén ching phai li duyén sanh,
chinh la mwéi hai chi déi vi lai. Cé6 tir duyén sanh
ma ching phai 1a mudi hai duyén chinh li thin ngi
dm cia A La Han. C6 ti duyén sanh ciing 13 mudi
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Nay Thién nam ti ! Néu ngudi nio ¢6 di siu
phip quin tudng nhw trén, nén biét ring ngudi d6
c6 thé qué trich ba c5i, xa Iia ba ¢5i, dit tri ba c6i,
ching wa dim ba c6i. Day goi la ngudi tri c6 du
mudi phip quin tudng.

Néu Ty Kheo nio c6 di mudi phip quin tuéng
nay thdi ding dugc goi 1a tuéng Sa Moén.

Lic d6 Ca Diép BS Tat lién ¢ trude Phit néi ké
tan than :

Ping Pai Y Vuong thuong thé gian
Thin va tri hué déu tich tinh
Trong phap v6 ngd ¢6 chon nga
Nén t6i kinh 1& V6 Thugng Tén.

Phat tim va rét rao khong sai khac
Hai tim nay tim truéc khé hon
Minh chua dwgc d9, d§ ngudi trude
Nén t6i kinh 1& so phat tam.

So tim di 1a Thdy Tréi, nguoi

Hon byc Thanh Vin va Duyén Giic
Phit tim nhu vidy hon ba c6i

Nén dugc goi 1a Téi Vé Thugng.
Trong déi phai cdu rdi méi duge
Phit khéng ché thinh ma lam Thiy
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vg con, t6i t&, tim vit bat tinh, chung dugc chanh
dao, di ching duge chinh dao cing ching réi bé
nhing vit 4y. Cac dé t& cha ta nghe 16i nay ching
hiéu dugc § cha ta bén cho ring ditc Nhw Lai néi
huéng tho ngi duc ching chuéng ngai Thanh dao.

Lai c6 lic ta néi ngudi tai gia khéng thé ching
dugc chinh dao. Hing dé ti cda ta nghe 16i nay
ching hiéu dugc § .cia ta bén cho ring dic Nhw
Lai néi hudng tho ngi duc quyét dinh chuéng ngai
chianh dao.

Trong khé kinh ta néi xa lia phién nio chua dugc
gidi thoat nhw ¢6i Duc tu tip phap thé” dé nhit. Cac
dé tir cia ta nghe 16i niy ching hidu dugc y cda ta
bén cho ring dic Nhuw Lai néi phap th& dé nhit chi
1d ¢6i Duc.

Trong kh& kinh ta lai néi noan phip, danh phap,
nhin phap, the dé¢ nhiit phap thuge noi So thién dén
Tit thién. Cic dé ti cda ta nghe 16i nay ching hiéu
dwgc ¥ cda ta bén cho ring dic Nhw Lai néi bén
phéap ay thudc noi ¢6i Sic. Trong khé kinh ta lai néi
hang ngoai dao da diit dugc phién nio-c6i T thién
tu tip noan phap, dinh phip, nhin phip, thé& dé
nhitt phip, quin tir d& ching qui A Na Ham. Cic
dé ti cda ta nghe 16i nay ching hiéu dugc § cia ta
bén cho ring dic Nhuw Lai néi th& dé nhit phap
thudc noi c6i v6 Sic.
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bay dém, trong théi gian iy t6i sé tinh tin tu hanh
gilt gin cAm gidi, thuyét phap gido héa lgi ich ching
sanh, diy 13 ngwei tri tu tip &F tudng.

Lai vi bay ngay bay dém con la nhiéu, néu dugc
sau ngay, hodc nim ngiy, bén ngiy, ba ngay, hai
ngdy, mgt ngay, mét gid, nhin dén trong khoang
mgt hoi thé ra vao, trong théi gian nay téi sé tinh
tin tu hanh, gi& gin cim gi6i, thuyét phip giio héa
Igi ich ching sanh. Piy goi la ngudi tri khéo tu
tip tir tuong.

Ngudi tri ¢6 di siau phip quan tudng trén diy
¢6 thé 1am nhon cho bay phip quan tudng. Piy la
bay phap quan tudng : Mot la quin tudng thudng
tu tip, hai la quin tudng thich tu tip, ba la quin
twéng khéng sin hin, bon 1a quin tudng khéng tit
d6, nim la quin tuéng phit nguyén lanh, siu la
quan twéng khéng kiéu man, biy li quin tudng
Tam mudi tr tai.

Nay Thién nam ti ! Néu c6 Ty Kheo nio c6 di
bay phap quan tudng nay, théi goi 1a Sa Moén, la Ba
La Mén, l1a tich tinh, la tinh khiét, 1a giai thoat, la
ngudi tri, 1a chianh kién, 1a dio bi ngan, la dai y
vuong, la dai thuwong chy, la hiéu r56 phip bi mit
cia Nhir Lai, 1a biét bay tha 16i néi cia chuw Phit,
1a tri kién chon chanh, dut dwge nhing ludi nghi
trong bay thit 16i néi cia chuw Phit.
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hai duyén chinh la thin ngid 4m cia pham phu. Mugi
hai nhon duyén ching phai duyén sanh, ching phai
mudi hai duyén chinh 13 hw khéng Niét Ban.

Cic d¢ tir cua ta nghe 16i niay ching hiéu dugc
¥ ctia ta, bén cho ring dic Nhw Lai néi mudi hai
nhon duyén quyét dinh 1a Vé vi.

Niy Thién nam ti ! Trong khé kinh ta néi tit ca
ching sanh tao nghiép thién ac, lic chét, ti dai nay
lién hu hoai. Ngudi tao nghiép thudn thién tim thic
lién di 1én, ngudi tao nghiép thuin ic tim thice lién
di xudng. Cic dé ti cia ta nghe 16i niy ching hiu
dugc ¥ cia ta bén cho ring ditcc Nhuw Lai néi tim
quyét dinh 1a thuong tru.

Naiy Thién nam td& ! Mgt thud kia ta néi véi vua
Tin Ba Ta La ring : Nay Pai Vuong ! Sic la vé
thudng vi ti nhon vé thudng ma sanh ra sic. Néu
sic dd to nhon vé thudng ma sanh, ngudi tri khéng
bao gio néi sic 1a thuong. Néu sic 1a thudng I& ra
ching hoai diét sanh cic khd nio. Nay thiy sic hoai
diét nén biét ring sic 1a vé thuong. Nhu sic, tho,
twdng, hinh, thic ciing nhuw viy.

Cic dé ti cua ta nghe 16i nay ching hifu dugc
¥ cda ta bén cho ring dic Nhuw Lai néi tim quyét
dinh doan diét.

Niy Thién nam ti ! Trong khé& kinh ta néi hang
dé tud lanh tho nhitng hoa hmm'g, vang, bac ,vit bau,
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Phit theo thé gian nhu nghé con
Nén dugc goi 1a ding Pai bi.

Coéng dirc cia Phit khip muoi phuong
Pham phu vé tri ching thé khen
Nay tbi tan thin tam tu bi

Pé bio dip hai nghiép thin khiu.
Thé gian thuong wa tuw lgi ich

Pic Phit tron ching ¢6 nhw viy
Ditt bao thé gian cho chiing sanh
Nén téi kinh 1& Tu Tha Lai.

Nguoi doi 1am lgi cho than nhon
Pirc Phit lgi ich khéng thin tha
Phat khong riéng biét nhu ngudi doi
Do diy tim Phat thudng binh ding.
Ngudi déi néi khac viéc lam khéc
N6i 1am cda Phit déu khéng sai
Pham chd tu hanh xa cic hanh

Do diy dugc goi 1a Nhu Lai.

Truée di 16 biét 16i phién nido

Thi hién & dé vi ching sanh

Te lau da giai thoat the gian

Vi Ta bi ma & sanh tu.
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sanh, nghi¢p, 4i, do ba nhon duyén niy ma goi dé
la ngi. Nay Ty Kheo ! Noi tit ca ching sanh, sic
ching phai la ngi, trong nga khéng cé sic, trong sic
khéng c6 ngi, tho, tudng, hanh, thirc ciing nhuw viy.
Niay Ty Kheo ! Cic ngoai dao diu néi la ¢6 nga
nhung tron ching lia ngid 4m. Khéng bao gid c6 thé
néi ring riéng c6 nga réi ngoai ngi 4m. T4t ca ching
sanh, hinh nghi¢p nhw huyén héa, nhuw duwong diém.
Nay Ty Kheo ! Ngii im déu la vé thudng, vé lac, vo
ngi, vé tinh.

Niy Thién nam tu ! Lic ta gidng day nhing 16i
trén day, ¢6 vé6 hrgng Ty Kheo quin ngi dm la vé
ngi, 1a khong nga sé, ma ching ding qua A La Han.

Niy Thién nam ti ! Cic dé tur cda ta nghe 16i
néi trén diy ching hiéu duge ¥ cia ta cho ring dic
Nhu Lai quyét dinh néi vé nga.

Niy Thién nam ti ! Trong khé kinh ta lai néi
ring do ba suw hoéa hi¢p ma c6 thin : Cha, me, trung
am. Hodc ¢6 lic ta néi buc A Na Him noi hién thin
nhip Niét Bin, hoic néi noi thin trung im nhip
Niét Ban. Hoic néi ring thin cin cia trung 4m minh
min sing sudt déu do noi hanh nghiép déi trude,
nhuw dé hé trong sach.

Nay Thién nam ti ! C6 lic ta néi ring ching
sanh t& ac tho thin trung 4m xau x{ nhuw vai bé’ thé.
Chiing sanh thuin thi¢n tho thin trung im tét dep
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uéng, thiy sic 1a cham xdc. Vi thin déi vi-lai thanh
tinh nén néi Phit tinh.

- Bach Th& Tén ! Nhu § nghia cia dic Phit néi
nhwr vy, sao lai néi ring tit ca ching sanh déu c6
Phit tanh ?

- Niy Thién nam t& ! Diu Phit tinh hién tai
khéng, nhung ching dwgc néi ring ching sanh
khéong Phit tinh. Nhu tinh huw khong kia, diu khéng
hién tai ma ching dugce néi 1a khéng. Diu tit ca
chiing sanh la vé thudng, con Phit tinh li thudng
tru khéng bién d6i, do diy nén trong kinh ta néi
ring Phit tanh cia ching sanh ching phai trong
ching phai ngoai, dwong nhuw huw khéng. Néu cé
trong c6 ngoai thoi ching duge goi 1a duy nhut, la
thuong try, ciing ching dugc goi la tit ci chd déu
¢6. Diu hur khéng ching phai trong ching phai ngoai
nhung tit ca ching sanh déu c6, Phit tanh cia
chiing sanh ciing nhu viy.

Ong néi ring hang nhit xién dé c6 phip lanh
d6, 16i nay khong ding nghia. Vi hang nhit xién dé
tit ci hanh dong néi ning déu la ta nghigp, vi ho
ching tin ching ciu nhon qua. Nhw géc, ciy, nhanh,
1i, béng, hot, trai A Lé Lic déu ding, tit ca hanh
nghi¢p cua nhit xién dé cing nhw viy.

Niy Thién nam t¢ ! Picc Nhue Lai thanh tyu day
du tri chw cin tri lue, do diy nén biét 6 cin tinh
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luin Thanh vuong, ba muoi déi lam Thich Pé Hoan
Nhon, v6 lugng ddi lam ti€u Quéc vuong.

Nay Thién nam ti ! Thién Kiéh Vuong thud xwa
d6 chinh 1a tién thin cda ta. Cic dé tir cia ta nghe
nhing 16i trén diy ching hiu duge ¥ cia ta bén
néi ring : "Puc Nhuw Lai quyét dinh néi c6 ngi va
c6 ngi sgé".

Lai mét théi ky kia ta vi ching sanh ma néi
ring ngi chinh la tinh, nghia li nhing nhon duyén
trong thin ngoai cinh, mudi hai nhon duyén, ngid
am, tim, gidi, céng dirc, hinh nghi¢p, Ty Tai Thién
chinh diy goi la Ngi. Cac dé ti cua ta nghe 1Gi
niy ching hi€u ¥ cda ta ben cho ring ditc Nhu Lai
quyét dinh néi c¢6 nga.

Nay Thién nam tr ! Ngiy kia ¢6 mdt Ty Kheo
dén bach ring : The¢ Tén ! Thé nio goi la nga ? Ai
la ngd ? Duyén gi ma c6 nga ? Ta bao Ty Kheo d6
ring : Nay Ty Kheo khéng c6 ngd khéng c6 ngi sd.
Ngi d6 chinh la truéc khéng ma nay c6, cé rdi tré
lai khéng. Lic né sanh khéng ti ddu lai, lic né diét
ciing khéng dén dau. Diu c6 nghiép qui ma khéng
c6 tic gia, khong c6 ai réi bé ngi 4m ciing nhuw
khéng c6 ai tho 1iy ngid d4m. Nhuw 16i 6ng héi th&
nao la ngi ? Ngi d6 chinh la thoi ky vay. Ai la
nga ? Chinh la nghiép vdy. Duyén gi ma c¢6 ngi ?
Chinh la 4i vdy. Nay Ty Kheo ! Nhu hai tay vé nhau
trong d6 phat ra tiéng. Ngi ciing nhw viy, ching
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C6 Ty Kheo tén la Cia Pam, siu phen théi that,
sanh 1ong hé then lai tién tu lin thi bay bén dwgc,
dugc rdi sg théi thit 14y dao ty dim minh ma chét.

Ta lai néi c6 lic giai thoat, hoic ndi siu hang A
La Han. Cac dé ti ta nghe nhifng 16i nay ching hiéu
dugc ¥ cda ta bén cho ring dite Nhuw Lai quyét dinh
néi cé théi that.

Niy Thién nam ti ! Trong kinh lai néi nhuw di
chiy thanh than théi ching con tré lai lam ciy gd.
Nhur binh di bé théi khéng con cong dung cda binh.
Phién nio cing nhu viy, A La Han da dut théi tron
ching c6 lai nira.

Ta cling néi ching sanh nhon duyén c6 phién
nio do ba didu : Mgt la chua dit phién nio, hai 1a
ching dit nhon duyén, ba la ching khéo suy nghi.
Buc A La Han khéng c6 hai diéu : Nghia la di dit
phién ndo va da khéo suy nghi. Cic dé ti cua ta
nghe 16i nay, ching hiéu duoc ¥ cia ta bén cho ring
dicc Nhu Lai quyét dinh néi khéong théi that.

Trong kh& kinh ta néi thin cia Nhuw Lai ¢6 hai
thit : Mot 1a sanh thin, hai 1a Phap thin. Sanh thin
la thin phuong tién dng héa. Thin nay cé thé noéi
la sanh, gia, binh, chét, cao thip, den tring, la diy
l1a kia, 12 hoc la vé hoc. Cic dé tir cda ta nghe loi
niy ching hiu dugc ¥ cia ta bén cho ring dirc Nhuw
Lai quyét dinh néi thin Phit la phip Hitu vi.
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nhuw lya tring. Cac dé tir cia ta nghe 16i nay ching
hidu dwge § ciia ta beén cho ring dic Nhw Lai néi
c6 thin trung im.

Nay Thién nam ti ! Ta lai vi nhing ching sanh
pham tdi nghich ma néi ring ké tao t4i ngd nghich
sau khi chét ching vio dia nguc A Ty.

Ta lai néi ring Ty Kheo Pam Ma Luu Chi, sau
khi chét ching vao dia nguc A Ty, noi khoing gidta
khéng ché ding 6.

Ta lai bao Pham Chi Pgc Tw : Nay Pham Chi !
Né&u c¢6 thin trung dm thdi c6 siu sw ¢6. Ta lai néi
ching sanh c6i Vé sic khong c6 thin trung 4m. Cic
dé ti cia ta nghe 16i trén diy ching hiéu dugc y
cia ta bén néi ring ditc Phat quyét dinh néi khong
thin trung am.

Nay Thién nam ti- ! Trong khé kinh ta lai néi c6
théi thit. Nhon noi vé lugng sy giai dii bichg trd,
cic Ty Kheo ching tu hanh dao hanh nén néi cé6
nim diéu théi thit : M6t 1 thich nhiéu viéc ; hai la
thich néi viéc ddi ; ba 13 wa ngi nghi ; bén 1a wa
gin nguoi tai gia ; nim la wa thuong dao di, do nim
nhon duyén niy lam cho Ty Kheo théi that.

Nhon duyén théi thit lai ¢6 hai thit : Mat 1a noi
nhon, hai 1i ngoai nhon, buc A La Hin diu roi khéi
ndi nhon ching lia ngoai nhon. Do nhon duyén ngoai
nén sanh phién nio. Vi sanh phién nio théi thsi that.






cover_image.jpg
KinhDaiBatNietBa
ni?2

TRANG 417-588





index-153_1.png
XXIV - PHAM CA DIEP BO TAT 569

Nay Thién nam ti ! Thién duc 1a cin bén cda so
phit tim nhin dén V6 Thugng B D, do diy nén
ta n6i duc l1a cin bén.

Nhu ngudi doi néi tit ca khé nio do &i lam cin
bon. Tat ci binh tit do in ciach dém lam cin bén.
Tit ca sy phin doin do diu tranh lam cin bdn. Tit
cd viéc ac do hw vong lam cin bén.

- Bach Th& Tén ! Trong kinh nay trudc kia dite
Nhuw Lai néi ring tit ca phip lanh do bat phong dit

lam cin bdn. Sao nay ditc Phit lai néi ring duc la
cin bén ?

- Niy Thién nam ti ! Néu luin vé sanh nhon
théi 1a thién duc, con liu nhon théi 1a bat phéng
dit. Nhw ngudi doi néi ring tit ci trii ciy do hot
lam nhon, hodc c6 ngudi néi hét 1a sanh nhon, dat
la lidu nhon.

- Bach Thé Tén ! Trong nhu~ng kinh khac dirc
Phit ting néi ring Phit 1a cgi goc clia ba muvoi bay
phim trg dao. Nghia nay nhw thé nao ?

- Nay Thién nam td ! Pitc Nhw Lai ngay trudc
néi ring chiing sanh méi biét ba muoi bay phim trg
dao théi Phit 1a cin bon. Néu tr chiing ding thai
Duc 1a cin bén.

- Bach Th& Tén ! Sao minh xic goi la nhon ?

- Nay Thién nam tir ! C6 lic diee Nhur Lai néi minh
la hug, hodc n6i minh 13 tin. Do tin tim ma gin gai
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Ngudi gip ban linh théi quan sat khip bén phuong.
Quan sat bén phuong chinh la danh phap, danh phap
niy diu cing la tinh ngi im, nhung vin duyén noi
bén d€ 1y, nén dugc goi 1a quan sat khip bén phuong.
Pugc danh phap rdi k& duge nhin phiap. Nhin phap
ndy tinh né ciing 1a ngd dm, ciing duyén bon d& ly.
Ngudi niy k& duge Thé d¢ nhit phap, phip nay diu
tinh 1a ngi 4m nhung ciing duyén bén d& ly. Nguoi
niy k& duge khé phap nhin, tanh cda nhin 1a hug
duyén noi mét d¢' ly. Phap nhin niy duyén mot d¢'ly
rdi nhin dén kién dao dit phién nio ding qua Tu Pa
Hoan. Piy goi la quan sit khip bén phuong, bdn
phuong chinh 1a bén d&'ly.

- Bach Th& Tén ! Trudc kia ditc Phat néi ring
nhing phién nio cia buc Tu Pa Hoin dit, dudng
nher dong nuée rong bén muoi dim, nhing phién
nio con lai nhw gigt nuéc diu sgi 1ong.

Noi diy sao lai néi ditt ba mén kiét su goi 1a
buc Tu Pia Hoan : Mgt 1a ngi kién, hai l1a ching
phai nhon thay li nhon, ba la luéi nghi.

Bach Th& Tén ! Nhon duyén gi goi 1a Tu Pa Hoan
xem khip bén phuong ? Lai do duyén gi ma goi la
Tu Pa Hoin ? Duyén c6 gl dem ci Tich d& du buc
Tu Pa Hoan ?

- Niy Thién nam ti ! Byc Tu Da Hoan diu c6 thé
dit vé luwong phién nio, nhung ba mén kiét nay ning






index-98_1.png
514 KINH DAl BAT NiET BAN

13 mudi siu hanh, Iia 1a qua Tu Pa Hoan, khéi la
trong vi tu dao dit kiét su.

- Bach Th& Tén ! Noin phip nay ciing la phip
¢6, ciing 1a h&u vi. Noin phip ndy dugc qui bio
thin ngd i4m c5i Sic nén goi 1 c6. Vi la nhon duyén
nén lai goi 1a hdu vi. Néu 1a hiu vi tai sao c6 thé
lam twéng dao vé ldu ?

- Nay Thién nam ti ! Ping nhuw viy ! Noin phip
niy diu la phip hidu vi hi#u l4u, nhung tré lai c6
thé pha hoai phap hiu vi hdu liu, nén c6 thé lam
tuéng dao vé 1liu. Nhwr ngudi ¢Gi ngwa ciing thuong
ngra nhung cing dinh ngwa. Noan phip ciing viy :
Vi ii ma tho sanh, vi nham ma tu quin hanh, do
diy nén diu 1 hifu lju hitu vi ma ¢6 thé lam twéng
cho chinh dao kia.

Cé biy muoi ba hang ngudi dwgc noin phip :
¢6i Duc mudi hang ngudi. Mudi hang nguoi nay diy
du tit ca phién nio : T dit mdt phin dén chin
phin. Nhu ¢6i Dyc, So thién nhin dén V6 Sé¢ Hiu
X ciing nhw viy. Py goi 1a biy muoi ba. Nhing
ngudi ndy dwge noin phip rdi thdi ching con lai c6
thé dit cin lanh tao t6i ngd nghich pham bén tdi
trong. Nhing ngudi ndy ‘¢6 hai hang : Mét 1a gip
ban lanh, hai 1a gip ban ac.

Ngudi gip ban ic tam théi ndi 1én rdi chim tré
lai.
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Phzn biét phap tuéng ndy do tri hué la t6i thing,
nén ding hué lam thing.

Tri hué nay rd biét phién nio, vi ning luc cia
tri hué va phién nio tiéu diét. Nhw trong doi bén
binh ching phi hoai oin dich, hojc mét hodc hai
ngudi ding kién c¢6 céng ning phi dich. Ba muoi
biy phim trg dao cing nhu viy, do ning lwe cua
tri hué c6 thé pha hoai phién nio, nén 1y tri hué
lam thing.

Niy Thién nam ti ! Diu do tu tip ba muoi bay
phim trg dao ma chitng duge Ti thién thin théng
an lac nhung ciing ching goi li thit. Néu phi hoai
phién nao ldc ching dugc giai thoit méi goi la that.

Ba muoi biy phim tro dao niy ti khi phét tim
tu hanh, diu dugc the lac va xuit thé lac, ching bén
quad Sa Mén duoc gidi thoat, ciing ching goi 1a rét
rio. N&u cé thé diit trir dwoc nhing cong hanh do
ba muoi bay phim tr¢ dao niy thit hanh, day goi
li Niét Ban, nén ta néi rét rao 1a Pai Niét Ban.

Nay Thi¢n nam td ! Lai tdm thién ai niém chinh la
duc. Do thién ai niém ma gin gii ban lanh nén goi l1a
xiic, ddy 1a nhon. Do gin giii ban linh nén goi la tho,
diy la nhiép thi. Do gin ban linh ma c6 thé thién tw
duy nén goi 13 ting truéng. Do bén phip nay c6 thé
sanh trwdng chinh dao : Duc, niém, dinh va tri, diy goi
1a chy, 1a din dao, la t6i thing vay.
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ban lanh diy goi la xic. Do gin giii ban lanh dwogc
nghe chanh phap, ddy goi la xic. Do nghe chinh phap
ma thin, khiu, y thanh tinh, diy goi la xic. Do ba
nghiép thanh tinh ma dugc chinh mang, diy goi la xic.
Do chinh mang dugc giGi cin thanh tinh, do giGi cin
thanh tinh ma thich noi tich tinh, do thich tich tinh nén
6 thé tw duy hi€u biét,do thién tw duy ma dwgc an tru
ding phap, do an tru ding phip ma dugc ba muoi bay
phim trg dao, do diy c6 thé pha hoai vé lugng phién
nio ic, diy goi la xic.

Niy Thién nam tir ! Tho goi 1a nhiép thu, vi lic
chiing sanh cim tho ¢6 thé lam viéc lanh viéc ac. Do
noi tho ma sanh cic phién nio. Ba muoi biy phim
trg dao 6 thé pha hoai nhitng phién nio niy, nén
ding tho lam nhiép thu.

Do thién tw duy c6 thé pha phién ndo, nén goi
la ting trudng. Vi siéng ning tu tip nén dugc ba
muoi bay phim trg dao nhuw viy.

Néu quan lyc.c6 thé pha nhitng phién nio 4c cin
phéi nho chuyén niém, do diy nén ding niém lim
chii. Nhu trong ddi tit ca binh ching déu theo ¥ cia
chd tuéng. Ba muoi bay phim trg dao ciing déu theo
noi niém chu.

Nay Thién nam tir ! Pa nhap chanh dinh réi thei
ba muoi biy phim trg dao cé thé khéo phin biét
tit ca phap tuéng, nén ding lam din dao.
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- Ban hgc cua téi.

- Mang thiy b6 ché nao ?

- Ong 12 ngudi ngu ! Ong hi ching biét ring day
I ring Tha Ma w !

- Pai Dic tho thin gi ?

- T6i mang lay thin qui 4n dé 6i mira. Ong nén
nghe ky ! Léi néi cia dirc Nhur Lai, 1a 161 lanh, 16i chon
that, 16i phai thoi, 16i diing nghia, 16i ding phap. Sao
6ng lai ching tin 16 chon that cia Nhur Lai. Néu ¢6 ke
nio ching tin 11 n6i chon that cia Nhur Lai théi ké d6
ciing sé phai tho 1dy thin nhur téi.

Thién Tinh tré vé bach v6i ta ring : "Thé Tén !
Ni Kién Tir Khé Dic sau khi chét duge sanh lén c5i
Tréi Pao Lai. ’ .

Ta néi : Nay ngudi ngu ! Byc A La Han 1a byc Vé
sanh, sao ngudi lai n6i Khd Pic dwgc sanh 1én ¢6i troi
Pao Lgi ?

Thién Tinh bach ring : Th&¢ Tén ! Ni Kién T
Khé Dic thiét ching sanh Ién c5i troi, hi¢n nay dwong
tho thin qui déi.

Ta néi : Nay nguwoi ngu ! Léi cda chw Phit 1a 16i
thinh thit, khéng bao gio noi sai.

Thién Tinh lién bach ring : "Diu lic d6 dire
Nhu Lai néi nhuw viy, nhung téi tron khéng c6 long
tin".
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Nay Thién nam ti ! Péi vi lai ddu ¢ qua bao,
nhung vi chwa tho nén goi 1a nhon. Pén khi tho
thoi goi la ting trudng.

Lai cin 1a mong ciu. Pugc tic 13 nhon. Ding
duge tic 1a ting trudng.

Nay Thién nam t ! Trong kinh nay, cin la kién
dao, nhon 1a tu dao, ting 1a vé hoc dao. Lai cin la
chinh nhon, phuong tién goi 1a nhon, tit chinh nhon
niy chifng dwgc qua bao goi 1 ting trudng.

- Bach Thé Tén ! Nhu dicc Phat néi rét rao la Pai
Niét Ban, Pai Niét Ban niy lam thé nio chirng dugc ?

- Nay Thign nam t ! Hojc B6 Tat hoic Ty Kheo,
Ty Kheo Ni, hoic Uu Ba Tic, Uu Ba Di ¢6 thé tu
tip mudi quin tudng, théi ngudi niy c6 thé duoc
Niét Ban : Mot la vé thuong twdng, hai 1 khé
tuwéng, ba 1a vé6 ngd tudng, bén la yém ly thye
twdng, nim la nhit thiét the gian bat kha lac tudng,
sdu la ty tudng, bay la da tdi qua tudng, tam la
ly tudng, chin la digt twéng, mudi la vé ai tuwdng.
Ngudi nio tu tip mudi thit quin tudng nhw vay
thoi rét rio quyét dinh dwoge Niét Ban. Ching do
noi ngudi, ty minh ¢é thé phan biét thién bat thién
v.v.., ddy goi l1a thit xing nghia Ty Kheo, nhin dén
xung nghia Uu Ba Di.

- Bach Th& Tén ! Thé nao goi 1a Bé Tat nhin dén
Uu Ba Di tu tip v6 thudng tudng ?
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Do ba phip niy ma dugc hai tha giai thoat, do
dit tréc 4i nén tim dugc giai thoit, do dit triv vé
minh nén hué dugc giai thoat, ddy goi 1a thit.

Tim phap nhw.viy rét rio dugc qua goi la Niét
Ban, nén Pai Niét Ban goi 1a rét rao.

Niy Thién nam ti& ! Lai duc chinh la phit tim
xudt gia, xic 1a bach ti yét ma, diy goi la nhon.
Nhiép thu chinh 1i tho hai thit giGi : Mot la Ba La
Pé Mgc Xoa gi6i, hai 1a tinh cin gigi, diy goi la
tho, diy goi 1a nhiép thu.

Ting trudng li tu tip Te thién. Chi 1i qua Tu
Pi Hoan vi qui Tu Pa Him. Din dao 1i qui A Na
Ham. Téi thing la qua A La Han.Thit 1a qua Bich
Chi Phit. Rét rio li qua V6 Thugng BS Dé.

Niy Thién nam tir ! Lai duc goi la thie, xic goi 1a
luc nhip, nhiép goi la tho, ting trudng goi 1a vé minh,
chi goi 1a danh sic, din dao goi la 4i, thing goi la tha,
thit goi 1a hiu, rét rio goi 14 sanh, lao, binh, ti.

() - Bach Th& Tén ! Cin bdn ciing nhon véi ting,
ba phap niy khac nhau thé& nio ?

Nay Thién nam ti ! Cin bdn tic la so phat tim.
Nhon 1a tuong tg ching dit. Ting trudng la twong
to diit r6i c6 thé sanh trong to.

Lai cin 1a tao tic. Nhon chinh li qua. Ting truéng
l1a_c6 thé ding.

® Héan bd quyén thu 38.
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so c6 cic ching sanh diy du cdng dic, thin thé
sing choéi ching cdu mit tréi mit tring, vi vé thudng
bién d6i ma céng dic hao t6n, anh sing tit mat.
Tbi lai nghe thué xwa ¢6 Chuyén Luin Thinh Vuong
thong lanh bén chiu thién ha, ¢6 di thit bao thé
Irc ty tai, diu vdy nhung cing khéng th€ trinh
khéi v6 thuong. Lai quian qua dia ciu, ngay xwa
ngudi ¢ doéng dio, ¢6 du cdy thudc hay, ring ciy
béng trii sum sé. Ngiy nay vi ching sanh phudc
bac, nén nhirng sanh vit trén mit dat thanh huw hao.
Do diy nén biét ring tit ca vit trong thin ngoai
canh déu vé thudng. Piy goi la tuéng vé thuwong
thé.

Pi quin tudng twdng thé rdi, k& lai quan sat
twéng v6 thuong t&

B& Tat quan sat tat ca vat trong ngoai, nhin dén vi
trin, tai théi ky vi lai da 13 vé thuong, vi tit ca déu c6
di twéng pha hoai vdy. Néu sic udn vi lai ching phai
12 v6 thuong, théi ching nén néi sic uin c6 mudi thoi
ky sai biét : Théi ky dong lai, théi ky néi bong, thoi
ky ung nhot, théi ky khéi thit, thoi ky moc diu va tir
chi, thai ky bé tho, thoi ky tré, thoi ky thiéu nién, thoi
ky trang nién, théi ky gia suy. Néu khéong phai l1a vo
thuong théi déng ving khéng thanh béng, nhot nhin
dén khéng ¢ gia suy.

Né&u nhiing théi ky ching phai niém niém hoai diét,
thoi tron ching ¢6 ldn 1in 16n Ién, dang 1é phai déng
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- Niy Thién nam ti& ! C6 hai hang B4 Tat : Mot
1a so phat tim, hai 14 da hinh dao.

Vé thudng tudng cing cé hai thit : Thé va t&. Bé
Tat so phat tim lic quin v6 thudng tudng, suy nghi
ring : Van vit trong doi phim c6 hai loai : Néi va
ngoai. Nhitng loai thudc vé ngi vit déu vé thuong
bién ddi. Té6i thiy lic sanh, lic nhé, lic 16n, lic
manh, lic gia, lic chét déu khic nhau, do diy nén
biét nhing loai thugc vé néi vt déu vé thuong.

Lai suy nghi ring t6i thay ching sanh hoic c6 ke
mip manh twoi t6t, hoic c6 ké binh hoan héo giy,
hodc c6 ngudi gidu c6 duw gia, hoic thiy ngudi ngheo
cing thiéu thén, hoic thiy ngudi c6 vé lugng cong
ditc, hodc thiy ngudi tao vé lugng tdi 16i, do diy
nén quyét dinh biét ring nhing loai thugc vé néi
vit l1a v6 thuong.

Lai suy nghi ring nhing vat ngoa‘xi thoi ky hat,
thoi ky moc mdng, 1én cdy, ra 14, tré béng, két trai
déu ching déng, lai ¢6 thi day du, ¢6 thi ching diy
du, do diy nén biét ring tat ca vit ngoai quyét dinh
1a vé6 thudng.

Pi quan sat nhing vt bi thiy 1a vé thuong, ké&
lai 1a quan sit nhitng phap bi nghe : Téi ting nghe
chie Thién c6 thin théng by tai hudng sw vui rt
vi diéu nhung ciing c6 nim twéng suy, do diy nén
biét ring 1a vé thudong. T6i lai ting nghe thud kiép
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thoi trudng thanh tit ca. Do ddy biét ring quyét dinh
c6 niém niém vi t&’ vé thudng.

Lai thiy c6 ngudi thin thé toin ven, nhan sic
twoi dep, lic sau lai thiy ngudi 4y giy go tiéu tuy.
Do diy biét ring ngudi niy quyét dinh c6 niém
niém vé thudng.

Lai quin sat t¢ dai va bén oai nghi, trong ngoai
déu c6 hai khé nhon : Péi khat va lanh néng. Néu
khéng ¢6 niém niém vi t& vé thudng, thoi cing 1€
ra khéng c6 bén diéu khd ay.

Suy xét nhw trén diy goi la quin tudng vé
thudng té.

Nhu trong thin va ngoai canh, tim phip ciing
nhir vdy, vi tim duyén theo siu trin hojc sanh long
ming, 16ng gidn, long yéu v.v.. lin lugt thay d6i
khac, khéng tru mét ni¢m. Do diy nén biét ring tit
ca sic phap va tim phip déu vé thuong ca.

Néu Bb Tat ¢6 thé ¢ trong mét niém thay ro tat
ci phap déu sanh diét vo thudng, diy goi la B Tat
¢6 di v thuong tudng.

Nay Thié¢n nam ti ! Nguoi tri tu tip v6 thudng
tuéng 16i théi xa ha quan niém dién dio chip
thuong.

K& lai tu tap khé tudng. Duyén 6 gi 6 sir khd nhw
viy ? Biét 15 ring sir khé nay do noi vé thudng. Do vé
thudng ma cé sanh, gia, binh, chét. Vi ¢6 sanh gia binh
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Nay Thién nam ti ! Néu ching sanh nio trong
d6i hién tai c¢6 Phit tinh théi ching dwgc goi la
nhit xién d& Nhuw ngi tinh trong th& gian. Phit
tanh 1a thudng ching thugc vé ba doi. Néu thuge
vé ba doi théi goi 1a v6 thudng. Vi doi vi lai sé
thay Phit tanh, nén néi ring ching sanh déu cé
Phit tanh. Do nghia niy nén buc Thip tru Bé Tat
trang nghiém ddy du céng hanh méi thiy dugc phin
it.

- Bach Th& Tén ! Phjt tinh 1i thuong dudng nhuw
hw khéng, tai sao dic Nhuw Lai néi ring vi lai ?

Néu die Nhuw Lai néi ring hang nhut xién dé
khéng c¢6 phip linh, 1€ diu hang niy khéng c6 long
thmmg tuwdng d6i v6i ban bé, cha me, vg con, thin
quyén. Néu ho ¢6 long thuong _tudng théi long
thuong nay ching phai 1a linh w ?

- Lanh thay ! Lanh thay ! Léi 6ng héi rit hay
Phit tanh dudng nhuw hw khéng, ching phai qua khi,
ching phai vi lai, ching phii hién tai. Tit ca ching
sanh c6 ba thit thin : Thin qua khi, thin vi lai,
thin hién tai. Péi vi lai ching sanh trang nghiém
ddy dd thin thanh tinh thiy dwgc Phit tinh, nén ta
néi ring Phit tanh d6i vi lai.

Nay Thién nam ti ! Ta vi ching sanh ¢6 lic
hodc néi nhon la qua, ¢6 lic hoic néi qua 1a nhon,
do diy nén trong kinh néi ring mang cin li in
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chét nén goi 1 v6 thuong. Vi vé thuong mi chiu lay
nhing sy khé : Déi, khat, lanh, néng v.v...

Lai quan sat thin thé nay chinh 1d khi cu vé
thuong, 1a khé. Vi la khi cy khé nén bao nhiéu sy
nhin 1dy cia thin déu 1a khé ca.

Lai quin sit sanh 13 khé, diét 1a khé. Sanh diét
chinh 13 v6 thudng, ching phii ngi, ching phai nga
80, nén tu vé nga tudng.

Lai quén sat khé 1a vé thudng, v6 thudng tic la
khé. Néu di 1a khé vé thudng, nguoi tri diu nén
cho ring c6 ngi ! Khé khong phai la ngi, vé thuong
ciing viy. Ci nim i&m déu la khé 1a vé thudng, sao
ching sanh lai cho la ¢6 nga !

Lai quin sit tat ca phip c6 nhidu thit hoa hiép
sai khic. Ching phai tr mot hoa hiép sanh tit ca
phip. Lai mgt phap ching phai la qui cua tit ci hoa
hiép. Tat ca hoa hiép déu khéng tir tinh, ciing khéng
m@t tinh, cing khéng tinh sai khic, ciing khéng vt
tinh, ciing khéng tir tai. Cac phap da c6 nhing tudng
nhw viy, ngudi tri diu nén néi la c6 nga.

Lai suy nghi ring : Trong tit ca phap khéng c6
mgt phip nio la tic gid. Mgt phip da khéng phai
tac gia, thoi nhidu phip hoa hiép ciing khéng thé 1a
tic gia. Tinh cia cic phap khéng thé tr sanh ty
diét, do hoa hiép ma diét, do hoa hi¢p ma sanh. Khi
phip di sanh, ching sanh dién dio tudng ring la
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Niy Thién nam i ! C6i Sdc diu c6 noin phip
nhung ching phai tit ci déu 6, vi dé ti cia ta thai
¢6, con ngoai dao théi khéng.

Nay Thién nam ti ! Tit ca ngoai dao chi quin dugc
sau hanh. B¢ tir cda ta théi quan dd cd mudi sau hanh.
Mudi siu hanh nay tit ca chiing sanh bit tit déu cé.

- Bach Thé Tén ! Thé nio goi la noan ? La tinh
né twr noan hay vi phip khic ma noan ?

- Niy Thién nam tir ! Noian phap niy tinh né la
noin ching phii do phip khic mi noin.

- Bach Th& Tén ! Piec Nhu Lai truée kia néi ring
Mi S va Min Tid khéng c6 noan phip, vi hai nguoi
nay khéng c6 tin tim d6i véi Tam Bao. Do diy nén
biét ring tin tim chinh la noin phap.

- Niy Thién nam ti ! Tin tim ching phai la noin
phip, vi do tin tim ma ching noan phip. '

Niy Thién nam ti ! Lugn vé noin phép chinh la
Tri hug, vi quin T d&€ nén goi 14 mudi siu hanh.
Hanh diy chinh la tri.

Nay Thién nam tu ! Nhw 16i 6ng hoi duyén c6
gl ma goi la noin ?

Niy Thién nam t& ! Luin vé Noin phap chinh la
twéng lira cia tim Thanh dao.

‘Nhuw co lira : Trube c6 hoi néng, k& cé lia, rdt
sau c6 khéi, dao vd liu niy ciing nhw vy : Hoi néng
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Lai ngudi nay linh the siu bg kinh, thiy ngudi
tho phip théi cung cip cho, gip ngudi ching tho
phip thoi ching cung cip, nén goi 1a b thi ching
diy dua.

Ngudi niay ching du bén diéu nhi trén nén chd
tu tri hué cing ching diy dd. Tanh cda tri hué la
hay phin biét. Ngudi niay ching thé phin biét Nhuw
Lai 1a thudng hay v6 thudng. Trong kinh Pai Niét
Ban nidy ditc Phit néi Nhuw Lai chinh 1a giai thoat,
giai thoat chinh 13 Nhuw Lai. Nhw Lai 1a Niét Ban,
Niét Bin la giai thoat. Trong nhing nghia diy ngudi
nay ching thé phan biét dugc.

Puc Phit lai néi Pham hanh 1a Nhwr Lai, Nhw Lai
la t, bi, hy, xa. Ta, bi, hy, xa 1a giai thoat, giai
thoit la Niét Ban, Niét Ban 1 tw, bi, hy, xa. Trong
nhifng nghia diy, ngudi niy khéng phin biét dugc,
nén goi la trf ching diy du.

Ngudi ndy lai. ching phin biét duge Phit tinh,
Phit tinh 1a Nhu Lai, Nhu Lai 1a tit ca phiap bat
cdng, phap bit cong la giai thoit, giai thoat 1a Niét
Ban, Niét Ban 1a phap bit cong. Ngudi nay lai ching
phin biét dugc bén dé& Iy khs, tip, diét, dao, vi
khéng phin biét dugc bén dé Iy nén ching biét
Thanh hanh, vi chang biét Thanh hanh nén ching
biét Nhwr Lai, vi chang biét Nhu Lai nén chang biét
gidi thoit, vi ching biét giai thoit nén ching biét
Niét Ban, do diy nén goi la tri ching diy du.
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thé khéo tw duy thit hanh ding nhw phap. Khéo tuw
duy rdi théi duge chinh nghia. Pugc chinh nghia
réi thin tim tich tinh. Thin tim da tich tinh thoi
sanh hy tim. Do hy tim ma dugc dinh. Do dugc
dinh nén dwgc chanh tri kién. Puge chinh tri kiéh
rdi sanh 1ong in nin nham chén cic 6i hiFu ldu. Vi
nham chan cic ¢6i nén dugc giai thoat.

Ngudi trén diy khéng c6 nhing viéc nhw viy
nén goi 1a da vin ching diy du.

Nguoi niy ching ddy di ba viéc nhu viy nén b&’
thi ciing ching diy du.

B6 thi ¢6 hai thi : Mot 1a tai thi, hai la phép thi,
ngudi nay diu thit hanh vé tai thi nhung vi cdu cbi
hiu 13u, diu that hanh phip thi nhung ciing ching
ddy dd, vi bi 1in ching néi hét s¢ ngudi hon minh,
nén goi 1a b6’ thi ching diy du.

Hai thi tai thi, phap thi déu riéng c6 hai : Mgt
la Thanh, hai la ching phii Thanh. Thinh nhon b6’
thi 1di ching ciu qua bao. Ngudi ching phai Thinh
b6’ thi rdi ciu qui bio. Thinh nhon bd" thi phip
dé lam cho phip dugc ting trudng. Ngudi ching
phai Thanh bd thi phip dé ting trudng cic cdi hiu
1du.

Ngudi nay vi ting trudng cda cai ma thit hanh
tai thi, vi ting trudng cdi hifu lju ma thit hanh phap
thi, nén goi la bd thi ching diy du.
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ching tan thin Pa vin ; vi nguoi ngu si thoi ching
tin thin Tri hué. Néu nguoi tri vi nim hang nay
ma néi nim viéc trén ddy, thoi nén biét ring ngudi
thuyét phip niy ching c6 dd tri chw cin tri luc,
ciing ching dugc goi 1a thuong x6t chiing sanh. Vi
nim hang nidy néu nghe giang néi nim diéu trén
diy thoi hg sé sanh 1ong nghi, long ic, long sin
hin, ma phii chiu qua bio khé trong vé lugng déi.
Do diy nén trudc kia trong cic kinh khic ta bao
Xi Lqgi Phat ring : Ong phii cin thin ché vi ngudi
lgi cin ma rgng thuyét phap, ché vi ngudi dgn cin
ma lwgc thuyét phap. Xa Loi Phit bach ring téi chi
Vi thuonig x6t ma thuyét phap, ching phai la 6 du
tri chw cdn tri lye ma thuyét phap.

Naiy Thién nam ti ! Thuyét phip hojc rong hoic
luge 1a cinh gi6i cia Phit, ching phai hing Thanh
Vin va Duyén Giac biét dugc.

Niy Thién nam ti ! Nhuw 6ng néi ring sau khi
Phit nhip Niét Ban hing dé tu déu néi khic nhau,
nhing nguoi d6 déu vi dién dio nén ching dugc
chanh kiéhn, ching thé lgi minh lgi ngudi.

Niy Thi¢n nam ti ! Chiing sanh ching phai chi
c6 m@t tinh, mgt hanh, mét cin, mét quéc d6, mat
Thién tri thic. Do diy nén dic Nhu Lai. vi chiing
sanh ma tuyén néi nhiéu phip yéu. Do nhon duyén
nay nén chuw Phit trong mudi phuwong ba déi vi chiing
sanh ma khai thi dién thuyét muéi hai b¢ kinh.
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Thé nio goi 1a thin 16n phap lanh ? Ngudi nay
biét 16 minh céng hanh ching diy dd, vi tr biét
ching ddy du nén ciu gin ban lanh, vi gin ban la‘mh
nén thich nghe héi ché chua duge nghe, nghe rm
thich tho tri, tho 16i thich tw duy, khéo tr duy rdi
¢6 thé ¢ ding nhuw phap, Vi ¢ diing nhw phip nén
thém I6n phap lanh, vi thém lén phap lanh nén tron
ching con chim, day goi 1a ndi lén rdi & lai.

Trong Phit phap cda ta ai 1a ngudi ndi 1én réi &
lai ? Chinh 1 X4 Lgi Phit, Pai Muc Kién Lién, A
Nhi Kiéu Trin Nhur v.v.. Nim vi Ty Kheo Da Xi

V.. Nim muoi vi Ty Kheo, A Niu Liu Pi, Ma Ha
Ca Diép, Uu Lau Tin Loa Ca Diép v.v.. Ba vi Ty
Kheo Thip Luc Ca Diép, Siu Ci Pam Di Ty Kheo
Ni, Ba Tra La Hoa Ty Kheo Ni, Thing Ty Kheo Ni,
Thigt Nghia Ty Kheo Ni, Hai Y Ty Kheo Ni, Bat ba
Ty Kheo Ni, Tinh Ty Kheo Ni, Bit Théi Chuyén Ty
Kheo Ni, Tin Bi Ta La Vuong, Uc Da Trudng Gia,
Tu Pat Pa Trudng Gii, Thich Ma Ha Nam Trudng
Gia, Bin Tu Pat Pa Thu Lang Trudng Gia, Danh
Xung Trudng Gia, Cu Tic Trudng Gia, Sw Tie Tuéng
Quin, Uu Ba Ly Trudng Gia, Pao Truvng Gia, Vé
Uy Uu Ba Di, Thién Tru Uu Bi Di, Ai Phip Uu Ba
Di, Diing Kién Uu Ba Di, Thién Pic Uu Ba Di, Thién
Sanh Uu Ba Di, Cy Thin Uu Ba Di, Nguu Pic, Uu
Ba Di, Khoing Da Uu Ba Di, Ma Ha Tu Na Uu Bi
Di v.v...
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diét, dao. Khé 1a vé6 lugng sy khd, tip 1a vé lugng
phién nio, diét la vo lugng giai thoat, dao la vé
lwgng phuong tién.

Thé nio goi la noi dé¢ nhit nghia dé&" noéi la the
d& ? Nhur ta bdo cic Ty Kheo. Thin cua ta diy c6
gia, binh, chét.

Thé nio goi 1a noi the’ d¢’ néi la dé nhit nghia
dé& ? Nhu ta bio Kiéu Trin Nhuw : Vi 6ng dic phap
nén goi la A Nhi Kiéu Trin Nhuw

Do vi tiiy theo ngudi, tiy theo y, tiy theo théi nhuw
vdy, nén goi dic Nhw Lai ¢6 du tri chw cdn tri luc.

Niy Thién nam ti ! P6i véi nhiing nghia nhw
vdy néu ta néi quyét dinh théi ta ching dwgce goi
la dic Nhu Lai ¢6 da tri chw cidn tri lyc. Ngudi co
tri biét ring chd mang ché cia huong tugng ching
phai lita ngwra mang ndi. Tit ci ching sanh c6 vé
Iwrgng hianh nghiép, nén dic Nhuw Lai vi h¢g ma néi
vé luwgng phdp, d6 la do vi chiing sanh ¢6 v6 lugng
phién nio. Néu dic Nhu Lai néi mét hanh mat
phép théi ching goi 13 dite Nhu Lai ¢6 du tri chw
cdn tri lwe. Do diy nén trong cac kinh khic ta néi
ring c6 nim hang ching sanh ching nén vi ho néi
nim thd phip : Vi ngudi ching c6 long tin thoi
ching tan thin Chinh tin ; vi ngudi phi giGi cdm
théi ching tin thin Tri gii ; vi ngudi xan tham
théi ching tin thin B& thi ; vi ngwoi gidi dii thoi
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Ngudi niy ching c¢6 di nim diéu nhw viy, théi
thém 1én hai phap : Mgt la thém phip linh, hai l1a
thém phép ac.

Thé nao goi 1a thém lén phip ac ? Ngudi nay
ching biét ring minh khéng diy dd, tir cho ring diy
di ma sanh tim tham trude, d8i véi nguoi déng
hing cho minh 13 hon, do diy bén gin gii nhing
ban ac ddng véi minh di gin gii ban ac 1di lai dugc
nghe nhiing phap ching diy dd, sanh tim vui mung
nhiém truée, kiéu man phéng dit, do phéng dit ma
gin giii ngwdi tai gia, thich nghe n6i nhiing viée tai
gia, xa lia phap xuit gia thanh tinh, do diy nén thém
16n phap ac, vi da thém phip ac nén thin, khiu, y
gdy nghiép ching thanh tinh, vi ba nghiép chang
thanh tinh nén thém 16n dia nguc, stc sanh,nga qui.
Piy goi la tam ndi 1én lai chim xuéng.

Trong Phat phip cida ta ai 1a ké tam ndi lén lai
chim xudng ? Chinh la P& Ba Pat Pa, Ca Héa Ly
Ty Kheo, Uyén Thi Ty Kheo,-Thién Tinh Ty Kheo,
Ty Xa Ty Kheo, Man Td Ty Kheo, Ta Pia Ty Kheo
Ni, Khoang Da Ty Kheo Ni, Phuong Ty Kheo Ni,
Man Ty Kheo Ni, Tinh Khiét Truéng Gii, Ciu Hau
Uu Ba Tic, Kim Lic Thich Ching, Tugng Trudng
Gia, Danh Xung Uu Ba Di, Quang Minh Uu Ba Di,
Nan Pa Uu Ba Di, Quin Uu Ba Di, Linh Uu Ba Di.
Nher ca 16n thiy anh sing nén ndi lén, vi thin ning
lai chim xuéng.
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ho ma thuyét phap : Niy cic Pai si ! Sdc la vé
thudng, vi nhon duyén cua sic la vd thuong. Pi tir
nhon vé thuong ma sanh thdi sic diu phai la thudong
tru. Nhu sic, tho, tudng, hinh, thic ciing nhiwr viy.

Cic Tién nhon sau khi nghe phip yéu trén diy
tit ca déu ching dugc qua A La Han.

Niy Thién nam ti ! Trong thinh Ciu Thi Na Kiét
¢6 ba muwoi mudn lyc si tir thi sitc manh cda minh
ngao nghé khéng chiu ting phuc ai.

Vi muén diéu phuc cic lue siniy nén ta bio Muc
Lién dén diéu phuyc cac lyc si &y. Lic d6 Muc Kién
Lién tuin linh ta, tron ndim nidm gido héa nhiéu cach,
nhung ching thé diéu phyc dugc mat Iyc si. Do diy
nén ta bio A Nan ring sau ba thing ditc Phit sé
nhip Niét Ban.

Cac Iuc si nghe dugc tin niy bén hop nhau sia
sang dudng sa.

Pén ngiy ta tir nuéc Ty Xa Ly dén thanh Ciu
Thi Na. Giita dudng thiy cic luwc si, ta lién héa
thin lam vi Sa Mén héi cic luc si ring : Bon déng
tir kia 1am vigc gi th&' ? - Cac lyc si déu néi gisn
néi ring : "Nay Sa Mén ! Tai sao éng goi ching ta
la ddng tu ?".

- Ta bao cic Iuc si bon nguoi dén ba muci muén
ngudi ma khéng da sic déi néi hon di nhé nhit
niy, nén ta goi la déng tir diu phai 16i qui ding.
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Tin tim lai ¢6 hai thié : Mgt 1a tin chanh, hai la
tin ta. No6i ring c¢6 nhon qua, c6 Phit, Phip, Ting,
diy goi la tin chinh. N6i ring khéng nhon qui, tinh
Tam Bao khic nhau, tin theo nhing 16i ti cia ngoai
dao, diy goi la tin ta. Nguoi nay diu tin Phit, Phap,
Ting, Tam Bio, nhung ching tin Tam Bio dong mgt
tinh tuéng, diu tin nhon qua nhung ching tin ngudi
dic qua, nén goi la tin tim ching diy du.

Ngudi niy tron nén tin tim ching diy du, the
tri cim giéi ciing ching diy dd. Vi nhon ching diy
di nén chd dugc cim giGi cing ching diy dd. Lai
giGi c6 hai thir : Mot la oai nghi, hai la ting gi6i.
Ngudi niy ddu ddy di nhing giéi vé oai nghi nhung
ching diy du nhing giGi vé ting gidi, nén goi 1a
giGi ching ddy du.

Gidi lai ¢6 hai thit : Mot 1a tic giGi, hai la vé
tac giéi. Ngudi niy ddu c6 tic giGi nhung ching di
v tac gii, nén goi 1a giGi ching diy du.

Gi6i lai ¢6 hai thi : Mot 1a ti thin khiu ma dugc
chinh mang, hai 1 t& thin khiu ching dugc chinh
mang. Ngudi niy diu tir thin khiu nhung ching duge
chanh mang, nén goi 1a giGi ching diy du.

Gi6i lai ¢6 hai thid : Mgt 1a cdu gidi, hai 1a xa
giGi. Ngudi nay ddu dd giéi do ciu ma c6 nhung
ching dugc giéi do x4 ma c6, nén goi la giGi ching
diy dua.
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Nay Thién nam ti ! Dic Nhu Lai n6éi mudi hai bg
kinh diy ching phai d¢ lgi cho minh ma chi vi lgi ich
cho ngudi, nén tri Iye thir nim cia Nhu Lai goi 1a giai
Ie. Do hai tri Iyc nay nén dic Nhir Lai biét 16 ngudi
nay hién tai ¢6 thé diit cin lanh nguoi nay doi sau ¢
thé dit cin lanh, ngudi nay hién tai c6 thé duge giai
thoat, ngudi nay déi sau cd thé dugc giai thoat, do ddy
nén dicc Nhu Lai duwge 13 V6 thugng Luc si.

Niy Thién nam ti ! Néu noi rang dirc Nhuw Lai
rét rao nhip Niét Ban, hojc néi ching rét rio nhip
Niét Bin, nhing ngudi nay ching hiéu y cia Nhuw
Lai nén néi nhitng 16i nhu viy.

Niy Thién nam t ! Trong nii Hwong Son ¢
nim muci ba ngin vi Tién nhon, nhing vi nay da
tu tip cong dirc noi dic Phat Ca Diép thud qui khi,
ho chuwa dugc chinh dao, chua dugc gin gii Phit
dé nghe chinh phip. Vi muén d¢ nhing vi Tién
nhon nay nén ditc Nhur Lai bio A Nan ring ba thing
sau ta sé nhip Niét Ban. Chw Thién truyén 16i nay
dén nii Huong Son. Céc vi Tién nhon nghe tin Phit
sip nhip Niét Ban bén sanh 1ong héi hin ma bio
nhau ring tai sao ching ta dwgc sanh trong nhon
dao mi ching dugc gin gii Phit. Chuw Phit ra doi
rit khé gip nhw hoa Uu Pam. Nay ching ta nén dén
ra mit dic Th& Tén dé dugce nghe chinh phap.

Niy Thién nam ti ! Lic d6 nim muoi ba ngin
Tién nhon lién dén ra mit ta. Ta bén theo co cia
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Niy Thién nam ti ! Hojc c6 ngudi tham dim ba
¢6i hitu ldu diy goi la chim. Pugc nghe kinh Pai
Ni€t Bian niy ma sanh long tin, diy goi li ndi lén.
Duyén ¢ gi goi dé la ndi lén ? Vi nghe kinh nay
réi xa la phap 4c tu tip phap lanh, nén goi la néi
lén. Ngudi nay diu tin nhung ciing ching diy du.
Duyén ¢6 gi tin tim ching diy dd ? Ngudi nay diu
tin Pai Niét Ban thuong, lac, ngi, tinh, ma néi ring
thin Nhw Lai 1 vé thudng, vé lac, vé ngi, vo tinh.
Pic Nhw Lai ¢6 hai thi Niét Ban : Mgt 1a hdu vi,
hai 12 v6 vi. Hdu vi Niét Ban khong c6 thudng, lac,
ngd, tinh. V6 vi Niét Bin c6 thudng, lac, ngi, tinh.
Diu tin Phjt tanh 1 ching sanh ¢, nhung bit tat
la tit cd déu c6. Do diy nén goi ld tin tim ching
diy du.

Nay Thlen nam té ! Tin tim c6 hai thi : Mgt 1a
tin, hai 1a ciu. Nguoi nhw trén diy diu cé tin tim,
nhu-ng ching thé suy cdu, nén goi la tin tim ching
diy du.

Tin tim lai ¢6 hai thit : Mét 1a td nghe phip ma
sanh Iong tin, hai li ti tw duy ma sanh long tin. Tin

tim cia nguoi niy do nghe phip mi sanh ching
phai do tir duy, nén goi I tin tim ching diy du.

Tin tim lai ¢6 hai thit : Mot la tin ¢6 Thanh dao,
hai 1a tin ngudi dic dao. Ngudi niy diu tin ¢6 Thanh
dao, nhung tron ching tin 6 nguoi dic dao, nén goi
li tin tim ching diy du.
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- Ta lién hién lai hinh Phit ma vi ho thuyét phap.
Ba muoi muén liye si déu phat tim V6 Thugng Bé Pé.

Nay Thién nam tir ! Noi thinh Ciu Thi Na ¢6
nguoi thg tén Thuin Da. Nguoi nay noi théi ky die
Phit Ca Diép da phat nguyén ring : Lic Thich Ca
Nhu Lai nhip Niét Bin ta sé 1a ngudi cling dudng
bita dn cudi cing cho Phit. Do diy nén ta ¢ nudc
Ty Xa Ly bao Ty Kheo Uu Ba Ma Na ring sau ba
thing ta s& nhip Niét Bin noi ring Ta La trong
thanh Cau Thi Na, 6ng nén qua cho Thuin Pa hay !

Nay Thién nam ti ! Trong thinh Vuong Xa c¢6 vi
ngi théng Tién nhon tén 13 Tu Bat Pa La dugc mot
trdim hai muoi tudi. Tién nhon niay thudng tw xung
1a buc Nhiit thiét trf sanh 1ong kiéu man. Tién nhon
niy di vun trong cin linh noi vé lugng chuw Phat
thué qua khit.

Vi muén diéu phuc Tién nhon niy nén ta bio A
Nan ring sau ba thing ta sé nhip Niét Ban ! Tu Bat
Pa La nghe tin ndy s& sanh long kinh tin ma dén
ra mit ta. Ta sé d¢ ong ching qua A La Han.

Niy Thién nam ta ! Noi thinh La Duyégt Ky, Thai
Tt Thién Ki€n muén hai vua cha 1a Tin Ba Ta La, ma
chua ¢6 dip hai dugc. Lic d6 Dé Ba Pat Pa ciing mudn
hai ta, bén tu tip ching dugc ngi thong, lim ban thin
v6i Théi Tur Thién Kién. Vi Thai Tt ma hién thin théong.
Thai T rit kinh mén ciing dudng trong hju.
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Giéi lai ¢6 hai thi : Mét 1a tuy hiu, hai 1a "tiy
dao. Ngudi nay diu dd giéi tiy hdu nhung ching
di giéi tiy dao, nén goi la giGi ching diy du.

Gi6i lai ¢6 hai thit : mgt 1a thién gidi, hai 1a ac
gidi. Than khdu, y linh goi 14 thién giéi. Nguu giéi,
Cdu gidi v.v... goi la ac glm Ngudi’ nay rat tin ca
hai thi giGi day déu c6 qua lanh, nén goi la gidi
ching diy du.

Nguoi nay ching diy du hai diéu : Tin tim va
giGi, nén ché tu tip da vin cing ching diy du. The
nio goi la da vin ching ddy dd ? Muoi hai b6 kinh
cia dic Nhw Lai néi ra ngudi nay chi tin siu bo,
ma ching tin siu b, nén goi la da vin ching diy
di. Nguoi nidy ddu tho tri siu bg kinh diy nhung
khéng thé dgc tung cing giang gidi cho nguvi, khéng
chd lgi ich, nén goi 1a da vin ching day du. Hoidc
ngudi ndy tho tri sau bd kinh diy rdi ma vi luin
nghi, vi hon ngm‘yi, vi lgi dudng, vi cic ¢di hiu lau
ma doc tung giing thuyét nén goi 1 da vin ching
ddy du

Niy Thi¢n nam t¢ ! O trong khé kinh ta ting
néi da vin diy dd. Thé nao la diy du ? Néu c6 Ty
Kheo thin, khiu, y déu lanh, truéc cé thé cling dudng
Héa Thugng, chu Suw, nhing ngudi ¢6 dic. Chu Sw
nay d6i véi ngudi iy sanh long thuwong mén, nén
dem kinh phap truyén day cho. Nguoi nay chi tim
tho tri, tung tip, dwoc tri hué. Pugc tri hué rdi c6
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- Céc Iyc s1 néi néu 6ng goi ching ta la déng tk,
thoi 6ng phai 1 bwe Pai nhon.

- Nay Thién nam ti ! Lic d6 ta ding hai ngén
chon hit ving hon di 4y. - Ciac lyc si thdy. nhuw
viy lién hét khinh ngao ma néi ring : Nay Sa Mén !
Nay 6ng c6 thé doi hon di nay ra khéi dudng
ching ? - Ta néi nay cic déng t& ! Do nhon duyén
gl mi cic ngudi sua sang con dudng nay ?

- Céc luc si néi : Nay Sa Mén ! Pic Thich Ca Nhw
Lai sé do con dudng nay di dén ring Ta La ma nhap
Niét Ban, nén ching ta hop nhau lai sitra sang.

- Ta khen ring : Lanh thay ! Cic ddng ti da phat
tim t6t nhuw vdy, ta sé doi hon da nay cho cic éng.

Né6i xong ta lién 1y tay bung hon di déi lén
gitta hu khong. Céc Iuc si kinh hai muén chay tranh.
Ta lién bio ho ring : Cic nguoi ching nén kinh
sg ! Réi ta 14y tay hing bit hon di dé trén ban
tay mat.

- Cac lyc s déu vui mirng khen nggi héi ring :
Nay Sa Mén ! Hon di 4y 1a thuong hay vé thudng ?

- Ta lién ding miéng théi hon da tan nat ra nhw
cat bui.

- Cic luc si thdy nhw viy déng cit tiéng xudng
ring : Hon da iy 1a v6 ‘thudng ! Ho sanh long hé
then khéng con ¢6 tim niém kiéu man.
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Ta néi nguoi 1i ngudi ngu. Ta ching sanh tit
d6" vé6i A La Han, chinh li ngudi tr sanh quan
niém ac ti. Néu ngudi néi Khé Pic 1a A La Han,
thoi 6ng nén nghe diy, bay ngiy sau Khé Dic sé
bi tring thuc dau bung ma chét, chét rdi sé sanh
trong loai qui in 43 6i mira khac nhé cia ngudi.
Ban ddng hoc sé mang thiy cia Khé Pic bo trong
ring Tha Ma.

Thién Tinh lién dem 16i niy thuit lai véi Khd
Pic 18i bio Khé Pic ring : Trudng lio nén khéo tir
duy, tu tip phuong tién, lam cho 1di 6ng Cu Pim
thanh vong ngu. !

Sau khi nghe Thién Tinh néi, Khé Pic lién doan
thue, to mdt ngidy dén ngiy thié siu, nhin déi da
bay ngiy, Khd Dic bén dn dudng den, réi uéng nude
13, dau bung ma chét. Ban cia Khd Pic lién mang
thi hii bo trong ring Tha Ma, Khé Pic sanh lim
qui d6i in d6 6i mira, quanh quin & bén tu thi.

Thién Tinh hay dwgc viéc nay lién dén trong ring
Tha Ma, thiy Khé Pic tho thin qui d6i, ¢ bén ti
thi ngdi x6m khum lung. Thi¢n Tinh héi qui déi :
Pai Pic di chét rdi w ?

Khé Pic dap : Téi da chét.

- Tai sao ma chét ?

- Vi dau bung ma chét.

- Ai mang thiy Pai Pic ra diy ?
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Mgt lic kia ‘Thii Tu thwa véi Pé Ba Pat Pa
ring : Bach Pai s Thanh nhon nay t6i muén thay
hoa Man Pa La.

Pé Ba Pat Pa lién dén cung tréi Pao Lgi, xin bong
Man Pai La, vi phudc da hét nén khéng vi tréi nao chiu
cho. Xin khéng dugc bong, Pé Ba Pat Pa suy nghi
ring : Ciy Man Pa La vén khong ngi khéng ngi sd,
néu ta tir 13y béng nio c6 tdi gi. Nghi xong Dé Ba Pat
Pa dén bén ciy mudn 1iy bong, lién mit thin théng, tré
lai thiy thin minh & noi Vuong X4, sanh long hé then
ching dim dén gip Thai Ti Thién Kién. Dé Ba Dat Pa
lai nghi ring nay ta nén dén ché Phit doi dai chiing.
Néu Phit cho ta s& tiy y sai bio X4 Lgi Phét v.v...

Pé Ba Pat Pa lién dén chd Phit ma bach ring :
Ngudng mong dic Nhu Lai dem dai ching nay giao
phé cho téi, téi s& thuyét phap gido héa ho.

Phit néi : Nguoi ngu si ! X4 Loi Phit v.v.., 1a
buc théng minh dai tri moi ngudi tin phuc, ma ta
con ching dem dai ching giao ph6, huéng ngudi la
ngudi ngu si dn nuwdéc miéng cia ké khic w !

Lic d6 D& Ba Dat Pa cing sanh ac tim néi ring :
Niy Ci Pam. Nay diu éng diéu phuc dai ching,
nhung thé ciing ching dugc liu s& phai bi tiéu diét !
Vira néi xong dit lién ring dong, D& Ba Dat Pa té
xudng dat, bén dng iy thin phit ra ludng gi6 manh
thdi bui dat 1dm do ca minh.
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citu dwge Thién Tinh Ty Kheo, théi diu duge goi
la c6 dai to bi, ¢c6 dai phuong tién ?".

Phit néi : "Nay Thién nam t& ! Vi nhw cha me
chi ¢6 ba ngudi con trai : Ngudi trai thi nhut cung
kinh cha me c¢6 long tin thuin, théng minh tri hug
¢6 thé 1am xong dugc sy nghiép trong déi; ngudi
trai thi hai khong cung kinh tin thuin cha me, théng
minh trf hué c6 thé lam xong sy nghiép trong d&i;
ngudi trai thit ba khéng cung kinh tin thuin cha me,
ngu si vo tri.

Nay Thi¢n nam ti ! Néu lic cha me muén day bio
diéu g1, thoi nén day dira con nao trude, thin ai dia
con nio trieée, nén bao dira nio lam sy nghi¢p trude ?

- Bach Th& Tén ! Cha me dé nén truéc day bio
dia con ¢6 1ong cung kinh tin thuin thong minh tr{
hué hiéu biét sw nghiép trong doi, k& dén day bao
‘dita th hai, rdi sau méi dén dwa con thit ba. Hai
dira sau diu khéng 1ong cung kinh tin thuin, nhung
vi x6t thwong nén cing lin lugt day béo.

- Niy Thién nam & ! Péc Nhw Lai ciing nhw
viy. Dia con thit nhit du cho B Tit, dira gida
du cho hing Thanh Vin, dita thit ba du cho hang
nhit xién dé.

Nhu trong khé kinh, nhing nghia 1y vi t& ta da
trude giang néi cho cic vi BS Tat. Nhing nghia can
cgt thoi giang néi cho hing Thanh Vin. Nhing
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Lai ngudi trong ¢6i Duc tanh chat diing kién, vi dugc
hudng qua, nén trong ¢di Duc c6 trung bat Niét Ban,
trong c6i Sdc thoi khéng.

Nay Thién nam tir ! Trung bat Niét Ban c6 ba hang:
Thugng, trung va ha. Hang thugng lic bé thin chuwa
161 ¢6i Duc bén dugc Niét Ban. Hang trung méi réi ¢oi
Duc chura dén ¢5i Sic beén dwgce Niét Ban. Hang ha réi
khéi ¢6i Duc dén ranh c5i Sic bén dugc Niét Ban.

Nhu ca Tich khi di kiém duge dd in théi dung
lai, hang nay ciing vdy, ¢ noi ¢5i Sdc va ¢di V6 Sic
ma dugc tho thin nén goi 1a dung lai. Va cing do
ching con thg thin nhon, Thién, dia nguc, siic sanh,
nga qui trong ¢di Duc nén goi la ding lai. Vi da
diit v6 lugng phién nio kiét st con thira lai chit it
nén goi la dung lai. Lai vi vinh vién ching gdy tao
nghiép phim phu nén goi 1a ding lai. Lai vi ty minh
ching con sg sét, ciing ching lam cho ngudi khac sg
sét nén goi 1a diung lai. Vi xa lia hai ic tim : Xan
tham, sin hin nén goi la dung lai.

Nay Thi¢n nam ti ! Bue dén bé kia 1a A La Han,
Bich Chi Phat, BS Tit, chuw Phit Thé¢ Tén, du nhw
Thin qui trén bo dudi nudc déu di tr tai.

Duyén ¢6 g1 ding Thin qui dé vi du ? Vi Thin
qui khéo gidu nim chi.

Buc A La Han nhin dén chuw Phit ciing khéo gidu
che nim cin. Duéi nudc la du thé gian, trén bo la
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mdt ngoén tay cia Thii Tiw. Do ¢é nay nén moi ngudi
lai goi tén Thai Tu 1a Chiét Chi. Ta nghe nhing viéc
nay trong long lo budn, nhung lai ching dim néi
véi Thai Tu.

Pé Ba Pat Pa dem nhiing viéc ac nhwr viy xidi Thai
Tt giét vua cha ma bio ring : "Néu Thai Tu giét vua
cha, théi ta ciing c6 thé giét Sa Mén Ci Pam".

Thai Td hoéi dai thin V6 Hanh. Pai thin thuit
sy tich dit tén ding nhw 16i cia Dé Ba Pat Pa.

Thai Tu nghe xong lién cing dai thin bit Vua
cha giam & ngoidi thinh sai bén dgi binh giF gin
nghiém ngit. Phu nhon Vi Pé Hy dén thim Vua.
Ngudi gid cita nhi giam ching cho vao. Phu nhon
ca gidn bén qué ming. Ngudi gid cira dem vigc nay
thwa véi Thai Tu. Thai Tu Thién Kién gidn di vao
cung nim téc me rit gwom muén chém.

Ky Ba lién dén can ring : Tiu Pai Vuong ! Tu
khi 13p quéc dén nay, ddu t§i rit ning cing ching
xt dén ngudi ni¥, hudng 1 me dé.

ThaiTé vi né Ky Ba nén khéng gié¢t Phu nhon.
Dut hin sy udng in thudc men cda vua cha. Qua
bay ngay vua cha chét. Thién Kién Thai Td méi sanh
long héi hin.

Pai thin V6 Hanh tiu ring : "Tit ci hanh nghi¢p
déu khong co tdi, sao Pai vuong lai sanh long héi
hin budn riu".
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Ty Kheo néi : Néu Pai Piic c6 thé sim sira duge

cho t6i théi t6t 1im, bing khéng thoi téi sé tré vé
s N
ra mat Phjt.

A Nan lién ¢ vé dem viéc iy bach véi Phat.
Diic Phit lién bio A Nan sim sita tit ca d8 ding
theo ¥ cda Ty Kheo dé.

Ty Kheo d6 dugc nhing d4 cin ding theo y minh
muéh, lién nhiép niém tu hanh, khéng bao lau ching
duwge qua Tu Pi Hoin lin dén qua A La Hin.

Nay Thién nam tit ! V6 lwgng chiing sanh dang dugc
nhip Niét Ban, nhung vi thiéu thén chuéng ngai loan
dong tim ni¢m cua ho, nén ching ching dugc.

Nay Thi¢n nam ti ! Lai ¢6 chung sanh thich giio

qué nhiéu, tim ho buc béi nhiéu viéc ching thé dugc
chinh dinh nén hién tai khéng dugc bat Niét Ban.

Niy Thi¢n nam ti ! Nhu 16i 6ng héi, duyén cé¢
gl bo thin Duc gigi ¢6 hang trung bit Niét Ban, con
Sic giGi théi khéng ?

Niay Thi¢n nam tf ! Ngudi niy quin phién nio
c6i Dyc ¢6 hai nhon duyén : Ngi va ngoai, ma trong
c6i Sdc thoi khéng ngoai nhon duyén. Céi Duyc lai
c6 hai thi 4i tdim : Dyc 4i va sic ai, quén hai 4i tim
nay rdi hét Iong qué trich, do qué trich niy ma
dwgc nhip Niét Bin. Trong c6i Duc ¢6 thé qué trach
duwgc nhitng phlen nio thé : Xan tham, sin hin, tat
d6, v6 tam, vé qui, do diy nén dugc nhip Niét Ban.
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Pé Ba Pat Pa thiy tuéng xidu niy lai néi ring :
Néu thin ta hién doi phai doa A Ty dia nguc, ta
phai bao sr oin thi Ién nay.

Pé Ba Pat Pa lién dén chd Thii Tu Thién Kién.
Thai Tur héi : Pai sw Thinh nhon ¢6 sao dung nhan
tiéu tuy sic dién lo budn ?

Pé Ba Pat Pa néi : Ta luén luén nhw viy ma
Thii T ching biét w ?

Théi Td héi : C6 nhon duyén gi nhuw vdy ? Xin
Pai su day 5.

Pé Ba Pat Pa néi : Nay ta ciing Thii Té thin
mén nhau. Ngudi ngoii ming nhigc Thai T, 1& diu
ta ching lo budn.

Thai Tu héi : Ngudi ta ming nhiéc t6i nhur thé nio ?

Dé Ba Pat Pa néi : Mgi nguoi ming Thai Tk
la Vi Sanh Oén.

Thai Tu héi : Sao lai goi téi la Vi Sanh Oén ?
Ai dit ra danh t& nay ?

Pé Ba Pat Pa néi : Lic chuwa sanh Thai Tu, tat
cd tudng suw déu bio ring lic diwa tré niy lén lén
sé giét cha do d6 ngudi ngoai déu goi Thai Tw la
Vi Sanh Oin. Ngudi trong cung vi muén Thai Tv
vui 16ng nén dit tén 1a Thién Kién.

Vi Pé Hy Phu nhon nghe 16i twéng sw, lic sanh
Thai Td tir trén ldu cao ném xuéng dit, laim giy mat
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dy xuat th&. Cic byc Thinh nay c6 thé quan sat tat
cad ii phién nio lén dén bé kia, nén du nhwThin
qui duéi nuéc trén bo déu di tu tai.

Nay Thién nam tir ! Nhuw bdy hang ching sanh
trong séng Hing, diu c6 tén ca ria nhung ching réi
khéi nuwde, kinh Pai Niét Bin nay td nhit xién dé&
1én dén chw Phat, ddu ¢6 tén khic nhau nhung ciing
ching réi khéi Phjt tinh.

Niy Thi¢n nam ti ! Bay hang ching sanh diy,
hojc phip linh hoic phip ic, hojc dao phuong tién,
hoidc dao gidi thoit, hoic dao thit dé, hojc nhon,
hoic qua, tit cd déu la Phjt tinh. Piy goi la ti ngdt
Tuy tw § cda Nhu Lai.

- Bach Th& Tén ! Néu ¢6 nhon thdi ¢6 qua, khéng
nhon thdi khong qua. Niét Ban goi 1a qua, la thudng
tru nén khong nhon. Néu di khéng nhon tai sao goi
1a qua ? Niét Ban diy ciing goi 1 Sa Mén, cing goi
li Sa Mén qua. Thé nio 1 Sa Mén ? Thé nio 1 Sa
Mén qua ?

- Nay Thié¢n nam ti& ! Trong thé gian 6 bay thi
qua : Mgt li phuong tién qua, hai la bio 4n qua, ba
la thin cin qui, bén 1a duw tin qua, nim li binh
ding qua, siu la qua bio qui, bay la vién ly qua.

Nhur ngudi doi, mia Thu thiu git duge nhiéu
lda, bio nhau ring dugc phuong tién qui. Phuong
tién qua goi 1a nghiép hanh qui. Qua niy c6 hai
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Néu biét la nhiéu tham duc théi nén day cho
phip quin Bat tinh; nhiéu sin khué day phap quin
Ta bi; nhiéu ngu si day phip quin Nhon duyén;
nhiéu twr gidc day phip quin S8 tic; nhidu chip ngi
nén day phin tich Thip bat giéi v.v...

Ngudi nay nghe 1di chi tim tho tr, tho tri rdi tu
hinh ding nhw phép, thit hanh ding nhw phap rdi
lin luet chitng duwgc Tik niém xi quin thin tho tim
phip, ding phip quin nay réi lai quian muoi hai
nhon duyén, quén réi ching duge noan phap.

Ca Diép B6 Tit bach ring : "Thé Tén ! Tat ca
chiing sanh déu ¢é noan phip. Vi dic Phit néi ba
phéap hoa hiép goi 1a chiing sanh : Mot 1a tho, hai
1d noan, ba 1a thic. Néu theo nghia niy théi tat ca
chiing sanh I ra truéc di ¢6 noin. Tai sao dicc Nhuwe
Lai néi ring noan phap do ban linh ma c6 ?".

Phidt néi : "Niy Thi¢n nam ti ! Nhu Noin phép
cia 6ng hoi théi tit ca ching sanh dén nhit xién
dé déu co. Noan phép cda ta n6éi hém nay phii do
phuong tién rdi sau méi duge, ching phai tit ca
chiing sanh déu c6 trude.

Nay éng ching nén gan ring tit ca ching sanh
déu c6 noan phip.

Nay Thién nam ti ! Noin phéap niy thugc vé c6i
Sic, ching phal ¢8i Dyc ¢ duge. Vi ¢6i Dyc khéng
¢6, nén biét rang tit ca chiing sanh bat tit déu cé.
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Niy Thién nam ti ! Ta ciing thudng thuyét phap
cho Thién Tinh Ty Kheo, ma Thién Tinh tuyét déi
khéng c6 long tin thuin.

Niy Thién nam t& ! Ddu Thién Tinh doc tung
muoi hai bg kinh, ching duge Ti thién, nhung ching
hiéu nghia mét ké mgt ciu nhin dén mgt chd Vi
gin giii ban 4c nén mat Tt thién, sanh kién chip ta
4c ma noéi ring khong Phit, khong Phip, khéng cé
Niét Ban. Sa Mén Ci Pam gidi tudng s6 nén cé thé
biét dugc tim niém cda ngudi.

Ta bio Thién Tinh : "Nhing phip cia ta giang
néi : Ban ddu, ching gitta, rét sau, diéu lanh, 151
khéo, nghia chanh, khéng xen tap, thanh tru ddy du
pham hanh thanh tinh.

Thién Tinh lai néi ring : Dau dite Nhur Lai vi t8i
ma thuyét phap, nhung t8i vin néi quyét ring khéng
nhon khéng qua.

Phat bio Ca Diép Bd Tat : "Nay Thién nam ti !
Néu éng chang tin nh@ng viéc nhuw viy, nay Tlugn
Tinh ¢ gan song Ni Lién Thién, ta cing 6ng ¢ thé
dén d6 € héi".

Lidn d6 dic Nhw Lai cing Ca Diép B Tat dén
ché Thién Tinh Ty Kheo.

Thién Tinh thiy Phit ti xa di dén lién sanh tim
ta 4c. Do tim ac nay, hién thin doa vao dia nguc
A Ty.
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Thé nao goi 1a ¢ lai ? Vi thuong thich xem thay
anh sang phip linh. Do nhon duyén nay, hodc Phit
xudt thé", hojc ching xuit thé, nhing nguvi trén diy
tron ching tao nghiép ac nén goi li ¢ lai. Nhwr ca
Ky Di thich thdy anh sing nén ching lin ching chim.
Hang ti¢ ching trén diy cing nhw viy. Trong kinh
ta ting néi ké ring :

Néu ngudi khéo phin biét phip nghia
Chi tim ciu duwgc qui Sa Mén

Qud trich tit ci ¢6i hiu liu

Ngudi ndy goi 1a ¢ ding phép.

Néu hay cing dudng vé lugng Phit
Trong vé lugng déi tu Thinh dao
Huéng tho vui suéng ching phéng dit
Ngudi niy goi la & ding phap.

Gin gii ban lanh nghe chanh phip
Tam khéo tw duy & ding phip

Thich thiy inh sing tu Thanh dao
Chiing dugc gidi thoit thuong an 8n.

() Nay Thién nam t& ! Tri ching diy di phim
¢6 nim diéu, nguoi nay biét réi ciu gin ban lanh.
Ban lanh niy nén xem xét ngudi trén diy nhidu
tham duc hay nhiéu sin khué, ngu si, tw giic, chip
nga ?

()  Han bo quyén thu 36.
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Cin nhon va vién nhon. Cin nhon la hién tai thin,
khiu, y thanh tinh. Vién nhon la qui khi thin,
khiu, § thanh tinh.

Vién ly qua tirc 1a Niét Ban ha cic phién nio, tit
cd nghiép lanh 13 nhon Niét Bin. Nhon Niét Bin
nay c¢6 hai : Cin nhon va vién nhon. Cin nhon la
ba mén giai thoit, vién nhon tic 13 phip linh di tu
tr vé lugng doi.

Niy Thién nam ti ! Nhw phip thé gian hojc néi
sanh nhon, hojc néi liéu nhon. Phap xuit thé cing
nhw viy, ciing néi sanh nhon cing néi lifu nhon.
Ba mén giai thoat, ba muvi bay phim trg dao c6 thé
lam cho sanh nhon cta tit ci phién nio ching sanh
dugc, ma cing lam liéu nhon cho Niét Bian. Xa lia
phién nio théi ding thay r6 Nist Ban, nén Niét Ban
chi ¢6 li€u nhon ma khéng cé6 sanh nhon.

Niy Thi¢n nam ti ! Nhuw 16i 6ng héi : Thé nao
la Sa Mén ? Thé nio 1 Sa Mén qua ?

Nay Thién nam tr ! Sa Mén Na tic la Bat chanh
dao. Sa Mén Qua 1a tir noi dao rét rio xa ha tat ca tham,
san, si v.v... ddy goi la Sa Mén Na vi Sa Mén Qua.

- Bach Th& Tén ! Duyén cé gi Bat chanh dao goi
la Sa Mén Na.

Nay Thién nam t& ! Trong d&i néi Sa Mén goi
d6 1a thi€u thon, Na goi 1a dao. Pao nay dit tit ca
thi€u thén, va dift tit ca dao, do nghia nay goi Bat
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nhon : Cin nhon vi vién nhon. Cin nhon la hdt
giong, vién nhon 1a nuédc, phin, nhon céng. Piy goi
1 phuong tién qua.

Nhu ngudi d6i phung duéng cha me. Cha me néi
ring ching t6i did dwgc qua biao on phung dudng.
Ngudi con c6 thé bao on goi d6 1a qua. Qua nay cé
hai nhon : Cin nhon va vién nhon, cin nhon la
nghiép thuan thién d6i qua khi cia cha me, vién
nhon la sanh ra ngudi con ¢6 hi€u. Piy goi 1a bio
an qua.

Nhir ¢6 ngudi gin giii ban lanh, hoic dwgc qui
Tu Pi Hoan dén qui A La Han. Ngudi niy néi ring
nay t6i dugc qua bao thin cin. Qui bio niy c6 hai
nhon : Cin nhon va vién nhon. Cén 1a tin tim, vién
la ban lanh. Piy goi la thin cin qua.

Nhu do ching sit sanh ma dugc thin thi ba sdng
lau, diy goi 1a du tin qui. Qua nay ciing ¢6 hai nhon :
Cin nhon va vién nhon. Cin 1 thin, khiuy, y thanh
tinh, vién 1a séng liu. Piy goi 1a duwr tan qua.

Binh ding qua la néi khi th& gidi, qua nay ciing
c6 hai nhon : Mt 1d cin nhon, hai 1a vién nhon.
Cin nhon la chiing sanh tu mudi nghi¢p lanh. Vién
nhon 1a dai tam tai.

Qua bio qua la nhu ngudi chitng ding than thanh
tinh rdi tu ba nghiép thin, khiu, y thanh tinh, ngudi
niy bén néi téi dugc qua bio. Qua nay c6 hai nhon :
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Niy Thién nam ti ! Pic Nhu Lai lai ¢6 to ngtt
tiy to § : Nhue néi Phit tinh cia Nhw Lai ¢6 hai
tha : Mgt 1a ¢6, hai 1a khéng.

C6, 1a Nhu Lai ¢6 ba muoi hai tudng tét, tim
muoi vé dep, mudi tri lye, bén vé sé dy, ba niém
xi, dai tu, dai bi, Thu Ling Nghiém v.v... V6 lugng
tam mugi, Kim cang v.v... V6 lugng tam mugi, phuong
tién v.v... V6 lugng tam mudi, nim tri 4n v.v.. Vo
lwgng tam mudi.

Khéng, 1a Nhuw Lai khéng c6 cic diéu thién, bat
thién, v6 ky, nghi¢p nhon qua bao, phién nio, ngi
am, muoi hai nhon duyén.

Niy Thién nam ti ! Nhuw 6 va khong, thién bat
thién, hitu 1ju v 13u, thé gian phi thé gian, thanh phi
thanh, hidu vi vé vi, thit bat thit, tich tinh, phi tich
tinh, tranh phi tranh, gi6i phi giéi, phién nio phi phién
nio, tha phi thi, tho ky phi tho ky, hiu phi hiu, tam
thé phi tam thé, thoi phi thoi, thuong vé thudng, nga
v6 ngi, lac vé lac, tinh vé tinh, sic tho tudng hanh
thie, phi sic tho tudng hanh thirc, ngi nhip phi ndi
nhép, ngoai nhip phi ngoai nhip, thip nhi nhon duyén
phi thip nhi nhon duyén. Piy 1a Phit tinh cia Nhuw
Lai hai thet ¢6 va khéng, nhin dén nhit xién d& Phat
tanh hai thi ¢6 va khéng ciing nhu viy.

Nay Thién nam ti ! Diu ta néi ring : Tat ca chiing
sanh déu cé Phit tinh, nhung chiing sanh ching hiéu





index-81_1.png
XXV - PHAM CA DIEP BS TAT 49/

Thé nio la ti ngi Bit ung thuyét ? Nhuw trong
kinh ta ting néi : Troi dat c6 thé higp, con séng
ching chiy vio bién. Nhw ta néi véi vua Ba Tw
Nic bén phia nii dong dén. Nhw ta vi Léc Miu
Uu Ba Di néi néu cdy Ta La c6 thé tho giGi Bat
quan trai théi né dwgc hudng tho sy vui swéng cdi
troi ¢6i nguoi. Tha néi Thip tru Bé Tat 6 tim théi
chuyén ching nén néi dicc Nhw Lai néi hai 16i. Tha
néi buye Tu Pa Hoan doa ba ic dao ching nén néi
Thip tru B8 Tat ¢6 tim thdi chuyén. Piy goi la ti
ngi Bat ung thuyét.

Thé nao 1a ti ng&® Thé d& luu bd ? Nhu Phit
néi : Nam, ni& 16n, nhé, dén, di, nim, ngdi, xe cg,
nha cwra, binh, a0, chiing sanh, thudng, lac, ngi tinh,
quin, ring, thanh, ip, ting, phudng, hiép, tan. Piy
goi la td ng® vé Thé d& luw bd.

Thé nao 1a t& ngid Nhw y ? Nhu ta qud trich
ngudi hdy pham cim giéi khién ho ti trich ho tri
cdm giéi. Nhu ta khen nggi buc Tu Pa Hoan, khién
hang phim phu sanh tim linh. Ngoi khen BS Tat
lam cho chiing sanh phit tim B3 D&, néi nhing sy
khé nio ciia ba dc dao khién ching sanh tu tip cac
phap lanh. Chi vi tit ci phap hdu vi ma néi tit ca
déu d6t chay, vd nga ciing nhu vdy, néi tit ca ching
sanh déu c6 Phit tanh khién moi ngudi ching phéng
dit. Pdy goi la to ngd Nhu y.
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Diu hién thin tréi cing thin nguoi
Tt bi theo ddi nhw nghé con

Pirc Phit 1a me cua ching sanh

Tiwr tim chinh 13 nghé con nho.

Ty chiu khé nio vi ching sanh

Do x6t thuong nén long ching héi
Qui x6t thuong ma ching biét khé
Nén t6i cii lay diang ciu khd.

Pire Phit diu lam vé luwgng phude
Nhung thin, khiu, y thuong thanh tinh
Thudng vi ching sanh ching vi minh
Nén t6i kinh 1& nghiép thanh tinh.

Piic Phit chiu khd ching biét khé
Thay nguéi chiu khé nhe minh khé
Diu vi chiing sanh ¢ dia nguc
Ching c6 niém khé vi in nin.
Chiing sanh chju khd déu khic nhau
Ma Nhu Lai mt minh chiu khé
Biét rdi tim Phit cang kién 6’

Do diy siéng tu dao V6 thugng.
Phit du tim dai tu duy nhit
Thuong x6t ching sanh xem nhu con
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N6i chim luén, 1i ca 16n mang nghiép ac 16n thin
ning ¢ siu nén chim luén.

Néi tam thoi ndi 1én rdi lai chim, 1a ci 16n vi
nghiép ac thin ning & ché can tam thoi thiy anh
sing, do inh sing tam thoi ndi lén, rdi vi thin ning
ma lai chim xuéng.

Néi néi 1én 1di & lai, 1 ci Ky Di ¢ ché nudc
can thich thiy anh sing nén néi lén réi & lai.

No6i xem khip bon phuong, li ca Tich vi kiém
in ma xem khip bén phuong.

Xem khip rdi di, 1a néi ca Tich iy thiy vat ding
xa cho 1a in dugc nén mau 14i dén.

Pi 16i lai ding lai, 1d ci ndy di 1di da ding dé
in bén dung lai.

N6i duéi nuée trén bé déu di tiee 1a Linh Qui vay.

Niy Thién nam ti ! Con séng Pai Niét Ban vi
di¢u niy, trong dé ciing c6 bay hang chiing sanh :
T hang ban diu thuong chim, nhin dén hang thd
bay hoic xuéng nudc hojc lén bo.

Néi thudng chim, 1 nhu ¢6 ngudgi nghe kinh Pai
Niét Ban, néi ring dicc Nhur Lai thudng tru khéng
¢6 bién déi, la thudng, lac, nga, tinh tron ching nhip
Niét Ban, tit ca ching sanh déu c6 Phit tinh, dén
hang nhit xién dé cing it s& thainh dao Bé Dé, Tu
Pi Hoian, Tw Pa Ham, A Na Ham, A La Han, Bich
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nhifng t ngd tiy tw § cia Phit nhu viy. Nhing 15i
nhw vdy byc t6i hiu than B4 Tat con ching hi€u duge
huéng 1a nhitng B4 Tit khac va hing Nhj thia.

Niy Thién nam ti ! Trude kia ¢6 mét lic tai ndi
Ky Xa Quit, ta cing Di Lic Bé Tit lujn vé Thé dé,
ma Xi Lgi Phit v.v.. Nim trim vi Thanh Vin déu
ching hi€u biét nhing viéc iy, hudng la viéc xudt
thé’ D¢ nhit nghia dé.

Niy Thién nam i ! Hodc c¢6 Phit tinh nhit xién
dé 6 ma ngudi thién cin théi khéng. Hojc c6 Phit
tinh nguwoi thién cin théi c6 con nhit xién dé thoi
khéng. Hojc c6 Phit tinh ca hai déu c6, hoic ca
hai déu khéng. Néu hing dé i cia ta hidu bén
nghia nhw viy, ching nén gan ring nhut xién d4é
quyét dinh c6 Phit tinh hay quyét dinh khéng Phat
tanh.

Nhu néi ching sanh déu c6 Phit tinh, diy la to
ngit tiy tw ¥ cia Nhu Lai. Ta ngift tiy tu ¥ cia Nhw
Lai nhw viy, sao ching sanh lai nhin hiéu quyét
dinh mgt bé.

Nay Thi¢n nam ti ! Nhw trong séng Hing c6 bay
hang ching sanh : Mét la chim luén, hai 1i tam néi
1én lai chim, ba 1a néi 1én rdi thoi dung lai, bén la
néi 1én r6i xem khip bén phuong, nim la xem khip
rdi thoi di, sau 1a di rdi lai ditng lai, bay 1a dudi
nuéc trén be déu di.
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thuvng, trung, ha cua tit cad chding sanh : Biét r6
rang ngudi nay to buc ha 1én buc trung, biét ro
rang ngudi nay tu buc trung lén buc thugng, biét
16 ring ngmn nay ti bye thugng thinh byc trung,
biét 16 ring ngudi nay tee buc trung thanh buc ha.
Do diy nén biét ring cin tinh cua ching sanh
khéng quyét dinh. Vi khéng quyét dinh nén hoic
da dit cin lanh rdi tré lai sanh cin lanh. Néu cin
tinh cda ching sanh la quyét dinh thoi tron khong
c6 di dut ma lai sanh, cing ching nén néi ring
hang nhit xién dé& doa dia nguc mgt kiép.

Nay Thién nam tir ! Do diy nén dirc Nhu Lai néi
ring tit ci phip khéng c6 tuéng quyét dinh.

- Bach Th& Tén ! Déc Nhw Lai diy dd tri chuw
cin tri luc, biét chic ring Thién Tinh s& dit mat cin
lanh, tai sao lai cho Thién Tinh xuit gia ?

- Nay Thién nam ti ! Thué ta méi xuit gia, em
ta Ia Nan P3, em ho 13 A Nan vi Pé Ba Pat Pa,
con trai ta 1a La Hiu La, nhing nguéi d6 déu theo
ta xuit gia tu hanh. Néu ta chang cho Thién Tinh
xuat gia, théi Thién Tinh s& néi ngéi vua ¢6 quyén

thé" s& pha hoai Phit Phip, do dé nén ta cho Thién
Tinh xuit gia.

Nay Thién nam t& ! Néu Thién Tinh ching xuat gia
cling ditt mat cin lank trong vé lugng déi déu khéng
lgi ich. Nay da xuat gia diu mat cin lanh, nhung c6 thé
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Tit ci ching sanh déu c6 Phit tanh, vi phién nio
che ngin nén ching thé thiy dugc. Ta néi nhir vy, éng
ciing néi nhuw viy. Piy goi la tiy ty tha y ma néi.

Nay Thién nam t& ! Bic Nhwe Lai ¢6 lic vi mét
phap ma néi vé lugng phap. Nhu trong kh& kinh.
néi : Tat ca pham hanh nhon noiThién tri thite. Tit
ci pham hanh diu c6 vé luwgng nhon, nhung néi
Thign tri thic thoi dd nhiép hét ca.

Nhu ta ting néi : Tat ca dc hanh nhon noi ta
kign. Tat ca ac hanh diu c6 vé lugng nhon nhung
néi ta kién théi di nhiép hét ca.

Hoic nhu Ta néi : Tin tim la nhon cda Vé Thugng
B D&, diu B Dé c6 vé lugng nhon, nhung néi tin
tim thoi di nhiép hét ca.

Nay Thién nam ti ! Diu dic Nhu Lai néi v6 lugng
phap 1a Phjt tinh, nhung ching roi 4m, nhap, gi6i.

Niy Thién nam tir ! Vi ching sanh nén dic Nhw
Lai thuyét phap c6 bay thit t ngit : Mot la i ngiE vé
nhon, hai 1a tit ngi& vé qua, ba 1a t ngi® vé nhon qua,
bon 1a tir ng® vé vi dy, nim la ti ngi bit ung thuyét,
sau la tir ngit vé the &’ hru bg, bay 1a t ngd nhuw y.

Thé nao goi 1a t& ng& vé Nhon ?

Trong Nhon hién tai n6i qua bao vi lai. Nhu ta
ting bao Ty Kheo : Ong xem chiing sanh wa sat hai
nhin dén wa ta kién, phai biét d6 1a nguoi dia nguc
viy. Néu 6 ngudi ching wa sit hai nhin dén ching
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Chiing sanh ching biét Phit citu minh
Nén hiy bang Phit cing Phip, Ting.
Thé gian ¢6 dd nhing phién nio
Ciing c6 vé lugng nhing 16i ac
Phién nio va tdi 16i nhw vay
Lic so phat tim da dut tru.
Chu Phit méi tin thin duwgc Phit
Ngoai Phit khéng ai tin thin dugc
Nay t6i chi tin thin mdt diéu
La tim Pai td thuong thé gian.
T tim caa Phit 13 phip Ién
Tu tim niay dé dugc ching sanh
Chinh diy la Vé thugng giai thoat
Giai thoit nay la Pai Niét Ban.

&
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ching sanh ciing nhw viy. Do diy nén Nhu lai goi
1a ¢6 du tri chw cdn tri lwc.

Pite Thé Ton lay chit dit dé€ trén mong tay réi
bio Ca Diép B4 Tit ring : "Pit nay nhiéu hay dat
noi mudi phuong thé giéi nhiéu ?".

- Bach Th& Tén ! Pat dinh trén méng tay diu c6
thé sinh véi dit trong muoi phuong thé giGi !

- Nay Thién nam tir ! C6 ngudi di chét tré lai
dugc thin ngudi, bé thin trong ba dudng dc ma
dugs thin ngudi, cin thin dﬁy dd, sanh noi trung
quéc, c6 di chanh tin, ¢6 thé tu tip dao hanh, ¢
thé tu tip chanh dao, c6 thé dwge giai thoit, c6 thé
nhip Pai Niét Ban. Pugc nhitng diéu trén diy that
la hy h@#u nhe s6° lugng dit trén méng tay.

Bé thin ngudi mang thin ba dudng ac, bé thin ba
duvng ic trd lai tho thin ba dudng ic, thin cin ching
day du, sanh noi bién dia, ta kién dién dao, thit hanh
dao t3, ching dugc giai thoat, ching dugc Niét Ban,
nhifng hang niy déng nhiéu nhuw s¢ lugng dit trong
mudi phuong thé gidi.

Nay Thi¢n nam tua ! Nguwoi h§ tri cim giGi tinh
tin ching biéng trd, chang pham bén tdi trong, ching
gay nim t4i nghich, chang lam dung vit cia Ting,
ching dit cin lanh, ching lam nhit xién dé, tin
tho kinh dién Pai Niét Ban nay, nhitng ngudi diy
rit hy hdu nhw lugng s§” dat trén mong tay.
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wa ta kién, phai biét d6 la ngudi c5i tréi. Piy goi
1a t ngd vé Nhon.

Thé nio la ti ngid vé Qua ?

Trong qua bio hién tai néi nhon qua khi. Nhuw
trong khé kinh ta bio Ty Kheo : Nhu 6ng thiy may
nguoi nghéo khé, hinh dung xiu xa, khéng dugc
thong tha, phai biét ring nhitng nguéi &y quyét dinh
doi trude c6 pha gigi, tit d6, sin hin, khong long
hé then. Néu thiy ngudi gidu cé, lanh manh, c6 the
Iyc, phai biét ring ngudi niy doi truée quyét dinh
c6 tri giGi, b6 thi, tinh tin, hé then, khéng long tit
d5, sin hin. Piy goi la ti ngi vé Qua.

Thé nio la td ng& v& Nhon Qua ?

Nhu trong khé kinh ta bio cic Ty Kheo chiing
sanh hién tai luc nhip, xdc lam nhon diy goi l1a
nghiép qui qui khi. Dic Nhw Lai ciing goi d6 la
nghié¢p, nghiép niy lim nhon duyén s& ¢ qua vi lai.
Piy goi la tir ngid vé Nhon Qua.

Thé nio la tr ng& vé Vi dy ?

Nhu néi ring Sir Té Vwong du cho thin cia Phit.
Ciing néi nhing vi du : Pai Twgng Vuong, Pai Long
Vuong, ciy Ba Loi Chit Pa La, ding That Bao, Pai
Hai, nii Tu Di, qua dat, mua to, Thuyén Su, Pao
Sw, Didu Ngy Trwgng Phu, Dai Lyc i, Nguu Vuong,
Ba La Mén, Sa Mén, Pai Thanh, ciy Pa La, diy goi
1a td ngd v& Vi du.
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tri gidi, cung kinh, ciing dudng buc ditc hanh, tu tip So
thién nhin déh Tit thién, nhing diéu niy goi 1a nhon
lanh, nhon linh ndy c6 thé sanh phap lanh, phap linh
d3 sanh thoi c6 thé tu tip dao hanh, di c6 thé tu tip
dao hanh thoi 6 thé duge V6 Thuong Bé DE, do day
nén ta cho Thi¢n Tinh xuat gia.

Néu ta ching cho Thién Tinh xuit gia tho gidi,
théi ta ching dugc goi 1 Nhw Lai Thé Tén ddy dd
mudi tri lwe.

Niy Thién nam tir ! Ditc Phit quin sit ching
sanh du ca phip lanh va phap ching lanh. Vi nhu~ng
nguoi niay diu di hai phip nhu viy, nhung ching
bao liu sé dit mit tit cd cin lanh mi dd ca phap
ching lanh. Vi nhing chiing sanh nay chang gin gii
ban lanh, ching nghe chanh phap, ching khéo tw
duy, ching thit hanh ding phap, do diy nén s& dut
mit cin linh.

Pic Nhe Lai lai biét ngudi nay hién doi hoidc
d6i vi lai, ldc tré hodc lic gia, sé gan gii ban lanh
dugc nghe chanh phip, théi b thé sanh cin lanh
tré lai.

Vi nhi ¢6 khe suéi gin x6m lang, nuwdc sudi
ngot ngon di tim cdng dic. C6 ngwoi néng nay
khat nuée mudn dén khe sudi, nguoi tri quyét dinh
biét ring ngudi khit niy sé dén bén nudc, vi khéng
con con duong nio khic. Pic Nhw Lai quan sit
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hai ngudi, ching khi déi, ching trdm cuép, ching
dim dit w ! Ni Kién Té d6 giét hai cha me, in ba
rugu sao ngudi néi la byc A La Han. Ngudi d6 sau
khi chét quyét dinh doa dia nguc A Ty. Buc A La
Hin ditt hin ba dudng ic, sao nguoi goi ngudi dé
la A LaHéan.

Thién Tinh lién néi : Tinh cia t¢ dai con cé
thé chuyén ddi, quyét khéong c¢6 l&é ngudi d6 doa
dia nguc A Ty.

Ta néi : Nguoi 13 ngudi ngu si. Nguoi ching thuong
nghe ring chuw Phit ludn luén néi 16i thanh thit uw ?

Dau ta khuyén day Thién Tinh, nhung Thién Tinh
tuyét khéng c6 long tin.

Niy Thién nam tui ! C6 mégt lic kia ta cing Thién
Tinh & thinh Vuong Xa, trong thinh ¢6 mgt Ni Kién
T tén 1a Khé Dic. Nguoi niy thudng tuyén b ring :
Chiing sanh phién ndo khéng nhon khéng duyén, chiing
sanh giai thoit ciing khéng nhon khéng duyén.

Thién Tinh bach véi ta ring : Néu trong déi 6
buc A La Han thoi 6ng Khé Pic 1a trén hét.

Ta néi nguoi 1a ké ngu si. Ni Kién Te Khé Pic
thiét ching phai A La Hin ching hiéu dugc dao A
La Hin.

Thién Tinh néi ring : Tai sao buc A La Han lai
tit 46 véi A La Han ?
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Nguoi luwdi biéng pha giéi, pham bén tdi trong,
gdy nim t4i nghich, lam dung cda Ting, lam nhit
nhit xién dé diit mit cin lanh, ching tin kinh Niét
Bin nay, s6’ lugng déng nhiéu nhuw dit trong muoi
phuong thé gigi.

Niy Thién nam ti ! Pic Nhu Lai biét 16 cin
tanh thuwgng, trung, ha cda chiing sanh nhu vdy nén
goi 1a diy du tri chw cin trf luc.

Bach Thé¢ Tén ! Puc Nhu Lai ¢6 dua tri chw cin
tri lwe nhw vdy, nén biét 16 cin tinh thugng, trung
ha cda tit ca chiing sanh, biét rd cin tanh cda chiing
sanh d&i hién tai, ciing biét 16 cin tinh cia ching
sanh déi vi lai, biét 16 nhidng ching sanh nay sau
khi Phit nhip diét sé néi ring dic Nhuw Lai rét réo
nhip Niét Bian, hojc néi ring dirc Nhuw Lai khéng
rét rao nhip Niét Ban, hodic néi c6 ngi, hodc ndi
khéng ngi, hoic cho ring cé trung im, hoic khéng
trung am, hodc néi ¢ théi thit, hoic khéng théi
that, hoic néi thin Nhuw Lai 13 hdu vi, hodc néi la
vé vi, hoic c6 ké nbéi mudi hai nhon duyén la phap
h&u vi, hodc néi 1a phip vé vi, hodc néi tim la
thuéng try, hojc néi tim la v6 thudng, hodc cé
nguwdi néi hudng vui ngi duc théi hay chuéng
Thianh dao, hoic néi ching chuéng ngai, hoic c6
ké néi thé” dé nhit chi thuge vé ¢56i Duc hodc néi
thudgc vé& ca ba c6i, hodc néi b6 thi chi thudc noi
¥ nghiép, hoic néi bé thi thudc noi ngi am, hoic
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Ca Diép Bé Tit bach ring : "Th& Tén ! Pitc Nhu
Lai thuong x6t tit ca ching sanh. Cé thé didu phuc,
ké ching diéu phyc, c6 thé thanh tinh ké ching thanh
thinh, ¢6 thé quy y ké ching quy y, c6 thé giii thoat
ké chua gidi thoit, dwgc tim mén tr tai 13 buc dai
Y Sw, dai Dugc Vuong.

Bach Th& Tén ! Thién Tinh Ty Kheo I3 con trai
cda dic Phit hic chwa xuit gia, sau khi lam Ty
Kheo, Thién Tinh tho tr, doc tung, giai thuyét muvi
hai b¢ kinh, pha kiét st c6i Duc ching duge Tw
thién. Tai sao ditc Nhw Lai néi Thién Tinh 1i hang
nhit xién dé, 13 nguoi ha tién ngudci khong thé tri
duge phai ¢ noi dia nguc ci kiép. Cé gi dic Nhee
Lai ching tru6c dién néi chinh phap cho Thién
Tinh, d€ dwoc lim BS Tat. Néu dite The Ton ching
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phuong thudc cia luong y déu dé chita tri nhing
binh khd.

Niy Thién nam tir ! Vi qudc d§, vi théi tiét, vr
ngén ngi cia ngwdi, vi d§ ngudi, vi cin tinh sai
khac, nén dic Nhw Lai & trong mét phip ma néi
phan hai, noi mdt danh ti néi thinh vé lugng danh
i, noi trong mét nghia néi thinh vé lwgng, noi trong
v6 laxgng nghia néi thanh vé lugng.

Thé nio li mét danh ti néi thinh vé lrgng danh
tit 2 Nhuw Niét Ban, ciing goi 1a Niét Ban, 1a v6 sanh,
l1a vo xuat, 1a v6 tic, 1a v6 vi, 1a quy y, 13 nha cira,
la giai thoat, 13 quang minh, 12 dén sing, 1a bo kia,
la vé6 dy, 1a bat théi, 1a chd an &n, 14 tich tinh, 13
vé tuéng, 1a bat nhi, 1 nhitt hanh, 1a thanh luwong,
1a khéng t6i tim, 1a khéng chudng ngai, 1a vé trinh,
1a v6 truge, la quang dai, 1a cam 1§, 1a cat tuong.

Thé nio 13 mdt nghia néi thinh vé6 lugng ? Nhuw
P& Thich, ciing goi 1a P& Thich, ciing goi 1a Kiéu
Thi Ca, 1a Ba Ta Ba, la Phd Lan Pa La, la Ma Phip
B, 13 Nhon Pa La, 1a Thién Nhian, 13 Xa Chi Thién,
1 Kim Cang, 1a Buu Panh, li Biéu Trang.

Thé nao la noi v6 lugng nghia néi thanh vé lugng ?
Nhur Phit Nhu Lai ciing goi 13 Nhu Lai, vi nghia khéc
nén tén ciing khic, goi 13 A La Ha, ciing goi 1a Tam
Miéu Tam Phat D3, ciing goi 12 Thuyén Su, ciing goi
1a Pao Su;, 1a Chanh Giic, 1a Minh Hanh Tic, 1a Suw Tw
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néi c¢6 ba phip v6 vi, hodc néi khéng ba phip vé
vi, hojc néi cé tao sdc, hoic noéi khéng tao sic, hoic
néi cé6 vé tic sic, hoic noéi khong vé tic sic, hoic
néi ¢6 tim sd, hoic néi khéng tim sd; hoic néi c6
nim dai ching, hoic néi c6 siu dai ching; hoic
noi glm Uu Ba Tic tho diy du Béat quan trai, hodc
néi ching tho dugc didy du; hoic néi Ty Kheo di
pham tdi i trong ma giéi Ty Kheo vin con, hojic
néi ching con; hoic néi buc Tu Pa Hoin, Tw Pi
Him, A Na Him, A La Hin, déu dugc thinh Phit,
hojc néi ching dugc thinh ; hojc néi chinh noi
chiing sanh c¢6 Phit tinh, hoic néi réi ching sanh
¢6 Phit tinh; hoic néi hang nhit xién dé pham bén
téi trong, nim téi nghich déu c¢6 Phit tinh, hoic
n6i khéng cé6 Phit tinh; hojc néi ¢6 chuw Phit mudi
phuong, hojc néi khéng c6 chw Phit mudi phwong.

Pie Nhwe Lai thinh tyu diy dd tri chw cin tri
Irc nhur viy, tai sao hém nay ching néi quyét dinh ?

Naiy Thién nam ti ! Nhing nghia nhw vay ching
phai 13 nhin thic biét dwge nhin dén ching phai
la y thite biét dugc, diy 1a chd biét cha tri hué. Néu
vGi ngudi ¢ tri hug, thdéi ta tron ching néi phin
hai, ngudi trf nay cing cho ring Phit ching néi phin
hai. V6i ngudi v tri thoi ta néi bat dinh, nguoi vé
tri ndy ciing cho ring Phit néi bat dinh.

Nay Thién nam ti ! Tit cad c6ng hanh lanh cia
Nhiw Lai déu vi diéu phuc ching sanh. Nhw tit ci
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qui, ching thé tu tip phap giai thoat, thin, khiu, y
ching nhim cic ¢5i, diy goi la ting h-u.

Néi ring nio nhiét Ia nhing nguo: nay, lam dd
bén viéc nhwr trén c6 thé khién thin tZm nio nhiét,
xa Iha tich tinh théi goi 1a nhiét, bi qua bao dia nguc
nén goi'la nhiét, d6t chiy cic chiing sanh nén goi
1i nhiét, d6t chiy cic phip lanh nén goi li nhiét,
ngudi niy ching c6 tin tim mat mé nén goi 1a nhiét.

Néi ring tho 14y qua 4c 1i ngudi nay lam dd nim
vigc trén khi chét doa dia nguc, nga qui, siic sanh. C6
ba viéc ac nén goi 1d qua 4c : Mgt 1a phién nio ac, hai
1 nghiép ac, ba la béo ac, dy goi 1 tho 1y qua bio
ac. Nguoi niy 6 du siu viéc nhur trén théi cé thé lam
ditt mat cin lanh tao t§i ngd nghich, pham bén toi
trong, hity bing Tam Bio, diing ciia vit cia chiing Ting,
6 thé lam nhing viéc phi phép, do diy nén chim dim
¢ trong dia nguc A Ty, thin hinh réng 16n tim muén
bén ngin do dién, vi ngudi ndy nghiép ac noi thin,
khiu, y qua nang nén khéng thé ra khoi duoc, vi tim
ho ching thé sanh phap lanh, ddu c6 v6 lugng chir
Phit ra d6i ciing ching duge nghe dugc thay, day goi
1 thuong chim. Nhu ci 16n trong séng Hing.

Niy Thign nam t ! Diu ta néi nhiit xién dé goi
1a thuvng chim, nhung lai ¢6 hang thudong chim, ma
ching phai nhiit xién dé : Nhe ngudi vi ¢di hiu 14u
ma bé’ thi tn gidi lam cic viéc lanh, ddy cing goi
la thuéng chim.
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Vuong, la Sa Mén, 1a Ba La Mén, 1a Tich Tinh, la Thi
Chu, 1a Pao Bi Ngan, la Pai Y Vuong, 1a Pai Tugng
Vuong, 1a Pai Long Vuong, 1a Thi Nhin, 1a Pai Luc
S1, la Dai V6 Uy, 1a Biru Ty, 1a Thugng Chy, 1a Dic
Thoit, 1a Pai Trugng Phu, 1d Thién Nhon Su, 1a Pai
Vian Pa Lgi, 1a V6 Dfmg L, 1a Pai Phudce Dién, 1a Tri
Hué Hai, 1a V6 Tudng, 1a Bat Tri.

Lai ¢6 mdt nghia ma néi thanh vé lugng danh
ti, nhw dm, ciing goi la d&m, ciing goi 1a dién dio,
la d¢, la ¢ niém xi, la ¢ thue, la chd & cia te
thite, 14 hdu, 12 dao, 1a thdi, 13 ching sanh, la thé,
la dé nhiit nghia, 1a ba phiap tu : thin, gidi va tim,
la nhon qui, 1a phién nido, la giai thoat, la mudi hai
nhon duyén, 1a Thanh Vin, 1a Bich Chi Phat, 1a Phat,
i dia nguc, nga qui, sic sanh, nhon, Thién, la qua
khtt, hién tai, vi lai.

Niy Thién nam ti ! Pic Nhuw Lai vi ching sanh
nén trong rgng ma néi lwge, trong lwge ma néi réng,
noi dé nhit nghia dé’ néi thinh thé d¢, noi the d¢’
néi thinh dé nhit nghia dé.

Thé nao la trong rong ma néi luge ? Nhu ta bao
cac Ty Kheo ; H6m nay ta giing n6éi mudi hai nhon
duyén. Thé nao goi 1d muwoi hai nhon duyén ?

Chinh la nhon qua.

Thé nao goi 1a trong lwvge ma néi rong ? Nhur ta
bao cic Ty Kheo : Hém nay ta.giang néi khd, tip,
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Chi Phit v.v... it s& dwgc thinh V6 Thugng Bé Dé.
Ngudi nay nghe 16i trén diy khéng tin ma nghi va
néi ring kinh dién Pai Niét Ban niy la sich ngoai
dao ching phai kinh Phit. Lic biy gi¢ ngudi ndy xa
ha ban linh, ching nghe chinh phap, diu cé lic
dwgc nghe nhung ching thé tw duy, diu cé tw duy
nhung ching tuw duy phap lanh, vi ching tw duy phap
lanh nén try noi phap ac. Ngudi tru noi phap ac c6
sau hang : Mgt 1a ac, hai 1a vé thién, ba 1a 6 phép,
bén la ting hiu, nim la nio nhiét, sau 1a tho qua
ac, do diy nén goi la chim.

Cé sao goi 1a chim ? Vi khéng tim linh ma
thudng lam viéc ac, vi ching tu tip phap déi tri, nén
goi l1a chim.

No6i ring ac la vi Thanh nhon qué trich, vi tim
sq sét, vi xa lla nguwdi lanh, vi khéng lgi ich ching
sanh, nén goi la ac.

Nbi ring vé thién li vi cé thé sanh vé lugng qua
bio 4c, vi thuong bi vé minh bugc rang, vi thich
cing ngudi 4c 1am ban, vi khéng tu tip nhing
phuong tién lanh, vi tim ho dién dao luén sai lam.

Néi ring 6 phip 13 vi thin khiu thudng nhiém 6,
vi nhiém 6 chiing sanh thanh tinh, vi thém 16n nghi¢p
ching lanh, vi xa lia phéap lanh, day goi la 6 phap.

N6i ting hidu la ba nguwdi nhw trén that hanh
nhiing phap 4c, c6 thé thém dia nguc, sic sanh, nga
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Niy Thién nam ti ! C6 bén viéc lanh mang lay
qua ac : M4t 1a vi hon ngudi ma doc tung kinh dién,
hai 12 vi lgi dudng ma tho tri cim gi6i, ba 1a vi h¢
thudc ngwoi khic ma lam viéc bé" thi, bon 1a vi cdi
Phi Tuéng Phi Phi Tuéng ma nhiép niém tur duy,
diy 1a bén diéu linh dugc qua bio ic. Néu ngudi
thit hanh bén viéc nhw viy théi goi l1a chim rdi lai
ndi 1én, ndi 1én réi lai chim xuéng. Vi wa thich ba
c6i hiu ldu nén goi 1a chim. Vi thiy anh sing tic’
1a dwgc nghe phap tri gi6i, b thi, thién dinh day
goi 1a ndi 1én. Thém 16n ta kién sanh kiéu man nén
goi 1a lai chim xuéng. Do diy nén trong khé& kinh
ta néi ké ring :

Néu 6 ching sanh thich cic c5i
V1 cac ¢bi ma tao nghiép ac
Ngudi niy mé mit dao Niét Bin
Piy la tam ndi lai chim xuéng.

Di noi bién sanh ti 6} tim

Diu dugc giai thoit xen phién nio
Ngudi ndy lai tho qua bio ac.
Piy la tam ra lai chim xuéng.

Nay Thién nam tir ! Nhu ci 16n kia do thiy anh
sing tam théi ndi 1én khdi nuwéc, vi thin ning nén
lai chim xudng, hai hang ngudi trén diy ciing lai
nhw viy.
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nhiit va ciing nhiép tit cd nhing kiét st cia buc Tu
Pa Hoan ditt, nén néi la dict ba mén kiét s

Nhu Quéc Vuong liic di tuin du, ddu c6 cic quan
vi bén dao binh, nhung ngudi d&i chi néi ring nha
vua dén, nha vua di. Trong diy néi dit ba mén phién
ndo ndy ciing nhu viy. Duyén c¢é gi ba mén kiét nay
la ning ? Vi tit ci ching sanh thudng khéi phién
ndo nay va vi vi t& khé biét, nén goi 1a ning. Vi ba
moén kiét nay khé dit duge, vi n6é ¢6 thé lam nhon
cho tit ca phién nio, 1a oin dich bi déi tri cia gi6i,
dinh, hué.

Niy Thién nam ti ! C6 nhing chiing sanh nghe
buc Tu Pa Hoan 6 thé ditt v6 lugng phién nio nhw
vay, théi ching né sanh 1ong théi chuyén ma néi
ring : Chiing ta th& nio c6 thé dit vé lwgng phién
nio nhw viy. Do diy nén ditc Nhur Lai phuong tién
néi dit ba kiét si.

Nay Thién nam tir ! Buyc Tu Pa Hoan quin T d&
duge bon diéu : Mot 1a kién ¢d tru chianh dao, hai la
¢6 thé khip quan sat, ba 1 ¢6 thé thay ding nhur thit,
bon la 6 thé pha hoai oan dich I6n. Bue Tu Pa Hoan
thanh tyu tin v.v... Ngi cin khéng ai c6 thé lay dong,
nén goi 1a kién ¢4 tru noi chinh dao. Buc niy déu c6
thé qué trich nhing phién nio trong va ngoai, nén goi
la khip quan sat. Thiy ding nhw that chinh 1i nhin
tri. Oan dich 16n 1a néi bén thir dién dao.
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Buc Tu Pa Hoin ciing mong ciu hai tri niy, nén
dugce goi 1a B Tat.

Byc Tu Pa Hoin cling dugc goi la giac. Vi Chanh
gidc Kién dao dit phién nio, vi Chanh gidc nhon
qua, vi Chanh giac cong dao va bat cong dao. Buc
Tw Pi Him nhin dén byc A La Han ciing nhur viy.

Niy Thién nam ti ! Cé hai hang Tu Pi Hoan :
Lgi cin va dén cin. Byc d¢n cin bay lin sanh c5i
ngudi ¢6i trddi, hoic sau 1in, nim lin, bén 1in, ba
lan, hai lin sanh c6i ngudi c5i trdi méi ching qua
A La Han. Buc lgi cin hién déi ching qua Tu Pa
Hoan dén qua A La Han.

Niy Thi¢n nam t& ! Ca Tich c6 bén diéu : Mgt
la xuwong nho nén nhe, hai 13 ¢6 cinh nén nhe, ba
1a thich thay anh sang, bén 1a ngim dugc vit thoi
gitt chit.

Buc Tu Pi Hoan ciing ¢6 bon diéu : Mgt 1a phién
nao nhé nhe nhuw ca Tich nhé xuong, hai la ¢6 chi ¢6
quén nhw ca Tich ¢6 canh, ba 1a kién dao, nhw Ca Tich
thich thdy anh sing, bon l1a nghe thiy dic Phit néi
nghia v6 thudng, khd, vé ngi, bat tinh, thoi kién tni
ching bé nhuw ci Tich ngdm dugc vit théi gi chit.

Nhu truée kia Ma vuong héa lam thin Phit, Tha
La Trudng Gia xem thiy trong long kinh sg. Ma thiy
tim Trudng gia déng bén bio Trudng gia ring :
Trudc kia ta néi bén chon dé; thuyét d6 khong chen
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Nay Thién nam ti ! Chi# Tu li vé liu, chd Pa
Hoan 1a tu tip, vi tu tip v6 liu nén goi la Tu Pa
Hoan. Lai ¢6 nghia ch& Tu 1i dong, vi ngugc dong
nén goi la Tu Pa Hoan.

- Bach Th& Tén ! Néu theo nghia nay, duyén cé
gt nhing buc Tw Pa Ham, A Na Him va A La Han
ching dugc goi 14 Tu Pa Hoian ?

- Niay Thién nam ti ! Tae bwe Tu Pa Hoan nhin
dén chuw Phit ciing déu dugc goi 1a Tu Pa Hoan ca.
Néu byc Tw Pa Him dén chue Phit ma khéng cé
danh nghia Tu Pa Hoan, théi didu dugc goi 1a Tw
Pa Ham nhin dén Phit.

Tit ca ching sanh vé danh tw c6 hai the : Mgt
la tén cd, hai la tén méi. Lic con pham phu ¢6 danh
tr thé tuc, lic di dic dao lai dit tén goi la Tu Pa
Hoan. Trude goi 14 Tu P Hoan, vi liic sau dic qua
nén goi lIa Tw Pa Ham. Ngudi nay cing goi 1a Tu
Pa Hoan, cing goi 1a Tw Pa Him, nhin dén chw
Phit cing nhw viy.

Niay Thién nam tir ! C6 hai thit dong : Mgt 1a
Giai thoat, hai la Niét Ban. Tit ca Thanh nhon déu
¢6 hai dong niy, nén ciing dwgc goi la Tu Pa Hoan
cing goi 1a Tw Pa Hiam, nhin dén Phit cing nhw
vay.

Niy Thién nam td ! Buc Tu Pa Hoan ciing goi
1a B& Tat. Vi BS Tat chinh la tin tri va vé sanh tri.
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Nay Thién nam ti ! Buc Tu Pa Hoan duyén noi
Té dé&, buc A Na Him chi duyén nhit d&, nén so
qua goi 13 Tu Pa Hoan.

Do nhon duyén trén diy nén ding ca Tich dé vi
du, ngé khip bdn phuong réi beén di. Néi di 1a chi
cho bye Tw Pa Him nhiép tim tu hinh dé ddt tra
tham, sin, si, man.

Nhir cd Tich kia nhin xem khip bén phuwong rdi
vi ki€m in nén di, di réi lai ding lai, diy la du buc
A Na Him duwgc mén in rdi thoi ding lai. Cé hai
hang A Na Ham : Mé¢t la hién tai dugc qua A Na
Ham réi tién tu dugc qui A La Hin, hai la hang
tham truéc Tam mugi tich tinh trong c6i Sic va c5i
V6 sic, buc niy ching tho thin c6i Dyc nén goi la
A Na Ham. Buc A Na Him nay lai ¢6 nim hang :
Mgt 1a trung bat Niét Ban, hai 1a the thin bat Niét
Ban, ba li hinh bat Niét Ban, bén 1a vé6 hinh bat
Niét Ban, nim la thwong lwu bat Niét Bin. Lai c6
sdu hang 1a thin hién tai bat Niét Ban. Lai c6 bay
hang la thin vé sic giéi bat Niét Ban.

Hang hanh bat Niét bin c6 hai : Hodc tho hai
thin, hoic tho bén thin. N&u tho hai thin thoi goi
la lgi cin, néu tho bén thin thoi goi la dén cin. Lai
6 hai hang, mét 1a tinh tin mi khéng chanh dinh
fir tai, hai 13 giai dii ma 6 chinh dinh twr tai. Lai
c6 hai hang : Mgt 1 ¢6 du tinh tin via chinh dinh
i tai, hai 1a ching c¢6 ca hai.
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thit. Nay ta vi 6ng ma néi nim dé, siu im, mudi
ba nhip, mudi chin giéi. Thi La Trudng Gia nghe
16i niy lién quan sit phip tuéng déu Khéng c6 ly
d6, nén kién tri nghia cd, tim 6ng ching lay déng.

- Bach Th& Tén ! Buyc Tu Pi Hoin nay vi dic
dao trwéc ma goi 1a Tu Pa Hoan hay la vi ching so
qua ma goi la Tu Pa Hoan ? Né&u vi dic dao trudc,
thoi lic duge khd phap nhin c6 sao ching goi la
Tu Pi Hoan ma goi 1a Huéng ? Néu vi dugc so qua,
thoi ngwoi ngoai dao trude dut phién nio dén Vo
s6 Hiu xit tu dao vé liu dugc qui A Na Ham, cé
sao ching goi 12 Tu Pa Hoan ?

- Niy Thién nam t& ! Vi dwge so qui ma goi la
Tu Pa Hoan, lic dé6 nguoi nay diy dd tam tri va
mudi siu hanh.

- Bach Thé Tén ! Nguoi duge A Na Ham ciing
ddy du tam tri vi muoi sau hanh, c6 sao ching dugc
goi 14 Tu Pa Hoan ?

- Niy Thién nam tir ! Mwoi siu hanh hifu liu c6
hai thit : Cong va bat cong. Mudi siu hanh vo 13u
ciing c6 hai : Huéng qua va dic qui. Tam tri ciing
¢6 hai : Huéng qua va dic qua. Buc Tu Pa Hoan
réi bé mudi siu hanh cgng, ching dugc mudi siu
hanh bit cdng, i bo tim tri hudng qua ching dugc
tam tri dic qui. Buc A Na Ham thgi ching nhu viy.
Do diy nén so qua goi la Tu Pa Hoan.
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vi min tho mang théi dwge nhip Niét Ban, do diy
nén goi 1a V6 hanh bat Niét Ban.

Néu buyc A Na Him dugc dé T thién réi lai
sanh 16ng mén So thién do diy sanh xuéng tréi So
thién. Noi diy c6 hai dong : Dong phién nio va dong
dao ma mén Nhi thién, nén sanh 1én tréi Nhi thién,
Iin dén tréi T thién cing nhw viy.

Buc niy trong tréi Ti thién lai ¢6 hai hang : Mét
1a vao ¢6i V6 sic, hai 1a vio tréi Ngi Tinh Cu. Hai
buc niy, byc thich tam mudi théi vio c6i V6 sic.
Byc thich tri hué théi vao tréi Ngid Tinh Cuw. Hai
buc trén diy, mét hang tu dé Ti thién cé6 nim tung
cip, mét hang ching tu.

Th& nio 1i nim ting cip ? La ha, trung, thugng,
thm:rng trung, thuong thwong. Birc tu thugng thugng
théi ¢ tréi Sic Ciu Canh, buc tu trung thugng théi
¢ tréi Thién Hién, byc tu thugng phim théi 6 troi
Thién Kién, byc tu trung phim théi ¢ tréi V6 Nhiét,
buc tu ha phim théi ¢ tréi V6 Phién.

Hai buc niay, mét théi wa luin nghi ¢ tréi Nga
Tinh Cu, mgt théi wa tich tinh vao ¢5i V6 Sic.

Lai c6 hai hang : Mgt théi tu huin thién vao troi
Ngi Tinh Cu, mdt théi ching tu huin thidn sanh
¢6i V6 Sic min tho mang mi nhip Niét Ban, do diy
goi la thwong luu bat Niét Bin. Néu muén vio c6i
V6 Sdc théi khéng thé tu nim ting cap T thidn.
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Niy Thién nam td ! Chiing sanh trong ¢6i Duc,
c6i Sdc c6 hai thit nghié¢p : Tac nghiép va the sanh
nghiép. Buc A Na Ham trung bat Niét Ban chi c6
tic nghiép ma khéng tho sanh nghiép, nén bé thin
¢6i Duc lic chwa dén c6i Sic, vi lgi cin ma bat Niét
Bin. Buc A Na Ham trung bat Niét Ban nay c6 bén
tim : M4t 1a phi hoc, phi vé hoc, hai la hoc, ba la
vé hoc, bén 1a phi hoc, phi vé6 hoc nhip Niét Ban.
Thé nio lai goi la trung bat Niét Ban ?

Nay Thién nam ti ! Trong bén thi tim cda buc
A Na Him nay hai tim la Niét Ban, hai tdm 1a ching
phai Niét Ban, do diy nén goi la trung bat Niét Ban.

Buc A Na Ham thg thin bat Niét Ban ¢6 hai thi :
Mgt 1a tac nghiép, hai 1a sanh nghiép. Buc ndy bo
thin Duyc giGi tho thin Sic gigi, tinh tin tu hanh
min thg mang théi nhip Niét Ban.

Bach Thé Tén ! Néu la tho mang hét nhip Niét
Ban, tai sao goi ring tho thin Niét Ban.

- Nay Thién nam ti ! Byc nay the thin rdi sau
méi dirt hét phién nio trong tam gidi, nén goi 1a tho
thin Niét Ban.

Buc A Na Him thudong tu hinh do sitc Tam mudi
hiu vi ¢6 thé dit phién nio nhip Niét Ban, do diy
nén goi la hanh bat Niét Ban.

Buc A Na Him 16 biét quyét dinh sé ching dugc
Niét Bian nén giai dii, cing do sitc Tam mugi hiu
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Néu tu nim ting cip nay thoi c6 thé qué trach dinh
vé sdc.

- Bach Th& Tén ! Byc trung bat Niét Ban 1a lgi
cin. Néu 1a lgi cin ¢6 sao ching hién tai nhip Niét
Ban ? Cé sao Duc giGi c6 hang trung bat Niét Ban
ma sic gigi thoi khéng.

- Nay Thién nam i ! Ngudi niy thin te dai hién
tai yeu kém khong thé hanh dao. Diu cé6 Ty Kheo
thin thé tring kién nhung nhing duyén nha clra, y
phuc, udng in, thudc men v.v.. . ching di, nén ching
duoc hién tai bat Niét Ban.

Niy Thién nam ti ! Ngdy truGe ¢6 mét lic ta ¢
nurée Xa Vé tai Tinh Xa A Na Phan Chi, c6 mét Ty
Kheo dén bach véi ta ring 6ng luén tu hanh ma
ching thé dugc qua Tu Pa Hoan dén qua A La Han.
Lic d6 ta lién bao A Nan ring : Nay éng nén lo du
4 cin ding cho Ty Kheo nay.

A Nan lién dit Ty Kheo dé dén rung Ky Pa cho
& phong nha tot. Ty Kheo d6 néi véi A Nan ring :
Trong mong Pai Pirc vi téi ma trin thiét phong nhi,
don dep thit sach s& ding thit bio trang nghiém,
treo phan long bing lua.

A Nan néi : Nguoi ngheo trong thé& gian méi
goi la Sa Mén, téi lam sao sim dwgc nhing 46 nhw
viy ?
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nuée ¢6 ma sanh ra sifa va lac. Néu néi trong sita
quyét dinh c6 chit lac, cdn nuéc cé6 khong chit lac,
16i niy goi 1a hur vong, vi tim ching binh ding nén
goi 1a huw vong.

Nay Thi¢n nam tir ! Néu néi trong sita quyét dinh
¢6 chit lac, thoi 18 ra trong chit lac ciing quyét dinh
¢6 chit sita. Cé gi trong sita sanh ra lac ma trong
lac ching sanh ra sia ? Néu la khéng duyén cé thoi
nén biét ring chit lac nay truéc khéng ma nay cé.
Do diy nén nguoi tri phii néi ring trong sia ching
phai c6 chit lac ching phai khéng chat lac.

Nay Thién nam ti ! Do diy nén dic Nhw Lai
titng néi trong khé kinh ring : Néu cho tit ca ching
sanh quyét dinh c6 Phit tinh thoi goi 1a chap trude,
néu cho khéng Phit tanh théi goi 1a hu vong. Ngudi
tri nén néi ring : Phit tanh ciia ching sanh cing cé
ciing khéng.

Nay Thi¢n nam ti ! Do bén phap hoéa hiép ma c6
nhin thitc : Nhin cin, sdc trin, anh sing, tac y. Tanh
nhin thic nay ching phai 1 nhin cin, ching phai sic
trin, ching phai anh sang, ching phai tic y. Do bén
phép nay hoa hiép mi nhan thic duge sanh. Nhin thie
nhur viy la truée khéng ma nay ¢6, da ¢6 tré lai khéng.
Do diy nén biét ring nhan thic vén khéng cé tanh.
Chét lac & trong sita ciing nhu viy.
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- Nay Thién nam tir ! Néu c6 ngudi héi hdt nay c6
thé sanh trai ching, tri niy c¢6 thé sanh hot ching ?
Tat phai dap ring ciing sanh ciing ching sanh.

- Bach Th& Tén ! Nhuw ngudi déi néi ring trong
sita ¢6 chat lac, nghia niy nhu thé nao ?

- Nay Thién nam ti ! Néu néi trong sita c6 chat
lac thdi 1a chap truwée. Néu néi trong sita khong chat
lac thoi 1a hw vong. Tat phai néi ring ciing c6 ciing
khéng. Tu sita sanh ra chit lac : Nhon la sita, qua
1a lac, diy goi 1a c6. Mau sic cing mui vi déu khic
nhau, in ding cing ching ddng : Binh néng thoi
diung sita, binh lanh théi ding lac, sita sanh binh
lanh, lac sanh binh néng.

Néu néi trong sifa ¢6 tanh cua lac, sita la lac, lac 1a
sita, hai thit ddng mgt tanh, nhon duyén gi ma sita lai
¢6 trude, con lac ching sanh ra truée ? Néu ¢6 nhon
duyén tai sao tit ca ngudi doi ching néi ? Néu khéng
nhon duyén cé sao lac ching sanh ra truée ? Néu lac
ching sanh ra truéc thai ai 1am ra ¢é thit ty : Sira, lac,
sanh t6, thuc t6, dé hd ? Do day nén biét ring chit lac
truée khéng c6 nay méi cé, néu 1a truée khong nay c6
thai 1a phap vé thuong.

Niy Thién nam t& ! Néu néi ring trong sita cé
chit lac c6 thé sanh ra lac, trong nuéc khong cé chat
lac nén ching sanh ra lac, 15i nay khong diing nghia.
Vi nuéc cd cling c¢6 tinh chit cia sia va lac, vi do
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ching thé lam thanh min dugc. Nhuw hot gidng tr
né c¢6 tir dai, duyén nhé tir dai ngoii mia né dugc
ting truéng : Niy mim, lén ciy, dim chéi, ra l4,
tinh chit cia muéi cing viy. L&i néi trén diy khéng
diing nghia, vi vit ching mjn néu trude di 6 tanh
chit min, mudi I& ra ciing ¢6 tinh chit chit it ching
min. Muéi nay néu cé hai tinh chit nhw viy, duyén
¢G gl r6i vit ching min né khong thé riéng ding ?
Do diy nén biét muéi vén khéng cé hai tainh. Nhu
mudi khéng c6 hai tinh, tit ca vit ching min ciing
khéng ¢6 hai tinh nhw viy.

Néu néi ring it dai ngodi c6 ning lyc lam ting
trudng it dai trong. Léi néi nay khong ding nghia, vi
1a theo thi tr ma néi ching phai e phuong tién : Trong
sita duwge chat lac, chat sanh t6, nhin dén tat ca phap
déu ciing ching phai do phuong tién ma dugc, tr dai
ciing nhu vdy. Néu néi tir it dai trong ting trudng tie
dai ngoai. Nhuw trii Thi Lgi Sa, tir truée khéng hinh
chit, lic gip sao Mio moc théi sanh trii 16n dd nim
tdc. Trai nay thiét ching do noi ti dai ngodi ma ting
trudng.

Nay Thié¢n nam ti ! Nhe muoi hai bg kinh cia
ta néi : Hodc tiy tw y mi néi, hojc tiy tha y ma
néi, hodc tiy tuw tha y ma néi.

Thé nao goi 1a tiy ty ¥ mi néi ? Nhw nim trim
Ty Kheo héi Xa Lgi Phit : Bach Pai Dirc ! Phit néi
nhon cia thin 1i nhing gi ? Xa Lgi Phit néi : Chue
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Néu nbi ring trong nudc khéng chat lac nén ching
xudt sanh ra lac, con trong sia sanh ra lac, nén trong
sia quyét dinh c6 chat lac. Loi néi trén diy khéong
ding nghia. Vi tit ca phap : Nhon khic, qua khac,
ciing ching phii mgt nhon sanh tit ca qua, ching
phaéi tit cad qua tir mdt nhon sanh. Nhu do bén phap
sanh ra nhin thite, ching nén néi ring ti- bén phap
niy phai sanh ra nhi thiee hay ty thic.

Niy Thién nam ti ! Réi cic phuong tién théi
khéng thé dugc chit lac trong sita, ciing khéng thé
tir chat lac sanh ra chit t6. Do ddy nén cin phai 6
phuong tién. Ngudi tri ching nén cé quan niém ring
roi cic phuong tién ma dwgc chit lac tr noi sta.
Pugc sanh t6 cling nhu viy.

Do d6 nén trong khé& kinh Ta ting néi : Vi "nhon
sanh nén ¢6 phap, vi "Nhon" diét nén khéng phap.

Nay Thién nam tir ! Nhw muéi tinh chit 13 min
¢6 thé lam cho vit ching phii min thinh min. Néu
vit ching phai mjn mi trwde c6 tinh chit min, cé
sao ngudi déi cho ring ching phai 12 muéi w ! Néu
truée khéng min thdi nén biét ring trudc khéng ma
nay c6, do cic duyén khic ma thainh min.

Néu néi ring tit ci vit ching min déu c6 tinh
chit min vi qua it nén ching biét, do tinh chit qua
it niy nén mudi c6 thé lam cho vit ay thanh min,
néu vén khéng tinh chit min thoi diu ¢6 muéi cing
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Phjt tinh ddu la khéng nhung ching déng nhuw
sung thé. Vi 16ng ria, sing thd diu ding vé lugng
thién xao phuong tién ciing ching thé sanh lén dugc,
con Phit tinh théi 6 thé sanh. Do diy nén Phat
tinh ching phai ¢6 ching phai khéng, cing li ¢6
ciing la khéng.

Thé nao goi la ¢6 ? Tat ca chiing sanh déu c6 ching
dit ching diét, dudng nhuw ngon dén, mii dén ching
ding V6 Thugng Bé Dé, nén goi 1a 6 Phit tanh.

Thé nio goi 1a khéng ? Tat ca ching sanh hién
tai chwa ¢6 du tit ca Phat phip thuong, lac, ngi,
tinh, nén goi 1a khéng Phit tanh.

Vi ¢6 va khéng hiép lai chinh 1a Trung dao, nén
ditc Nhuw Lai néi Phit tinh ching sanh ching phai
¢6 ching phii khéng.

Nay Thién nam ti ! Nhu ¢6 nguoi héi trong hét
giong ndy c6 trai hay khéng ? Tat phai dap ring
cing c6 cing khong. Vi ngoai hét giong thoi khéng
thé sanh ra trai nén goi 1a ¢6, con hot giong chua
moc méng nén goi ring khong. Do nghia niy nén
néi cing c6 cing khong. Vi thoi tiét c6 khic, nhung
thé chat cia hgt gidng 12 mot. Phit tanh cia chiing
sanh ciing nhu viy. Néu néi ring trong ching sanh
riéng c6 Phit tanh théi khéng ding nghia. Vi ching
sank 1a Phit tinh, Phit tainh 1a ching sanh, chi do
théi gian ¢6 tinh va bat tinh sai khac.
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Lic d6 vi ta ngdi liu nén Thién Tinh sanh niém
ac bach véi ta ring mau di vio thién thit qui Bat
Ciu La dén kia kia. Ta bio Thién Tinh, ngudi 1a ké
ngu si, nguoi ching biét ring dic Nhu Lai 13 buc
V6 s¢ uy w !

P& Thich héi ta ring : Bach Thé Tén ! Hang ngudi
nhu viy ma cing dugc vao trong Phit phap w ?

Ta néi véi Thién P& : Hang ngudi iy ciing ding
vao trong Phit phip, ho ciing c6 Phit tanh s& ching
dwge V6 Thugng Bé Dé.

Diu ta vi Thién Tinh ma thuyét phip, nhung
Thién Tinh vin khéng cé 1ong tin.

Niy Thién nam t& ! Lai c6 mét lic ta & nude
Ca Thi, thainh Thi Ba Phd La, ta muén vao thanh
khat thwe. V6 lugng ching sanh khao khit mudén
thay ddu chun cia ta. Thién Tinh Ty Kheo theo hiu
phia sau cha bé diu chun cia ta, nhung khéng cha
mat duge, lai 1dm cho ching sanh ¢6 quan niém .
ching linh.

Khi vio thinh réi, thay trong nha cit rugu c6 mat
Ni Kién Ti ngdi xdm khum lung in ba rugu.

Thién Tinh bach véi ta ring : Néu trong déi ¢6
buwc A La Hin thdi ngudi d6 1a hon tit ci, vi ngudi
d6 tuyén bé ring khéng nhon khéng qua. Ta bio

Thién Tinh : Nguoi la ngu‘cl ngu si. Nguoi chang
nghe ring buwc A La Han ching uéng rugu, ching
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dire tu hanh, 1am cho ta ha ding phap ac, gin gii
phép lanh, nén hién tai ta dugc thdy Thanh dao, viy
ta phdi nén siéng ning tu tip thém. Do cong dic
siéng ning tu hanh, ngudi nay xa ha vé lwgng phién
nio va thoat khéi luc dao luin héi.

Do diy nén trong khé kinh Phjt néi phai quin sat
tat ca phién nao htu 1iu va nhon ciia hitu 1ju. Vi ngudi
trf néu chi quan hu liu ma ching quan nhon cia hiu
13u thoi khong thé dit cic phién ndo. Vi nguoi trf quin
sat hitu 1du do nhon nay ma sanh, nay ta diit nhon ndy
thoi lau ching con sanh. Nhir y swr trude tri nhon ciia
binh théi binh ching con. Do diy nén ngudi tri pha1
truéc quan sit nhon, k&' d6 quan sat qua bao, biét rang
tir nhon lanh sanh ra qua lanh, ti nhon ic sanh qua
ac. Khi 16 biét qua bao rdi thoi xa lia nhon ac. Lai phai
quén phién nio nhe hay ning, truéc ha phién nio ning
thoi phién nio nhe tr mat.

Nay Thién nam tir { Ngudi tri néu biét pluen nio,
biét nhon ciia phién ndo, biét qua bao cua phién
nio, biét phién nio nhe hay ning, bay glO' nguoi
nay siéng nang tu hanh ching nging nghi, ching héi
tiéc, thuong gin gul ban lanh chi tim nghe phap aé
dit tri nhing phién nio nhur viy.

Nhw ngudi binh & biét binh nhe c6 thé tri lanh,
hén diu udng thudc ding vin khéng in nin. Nguv:n

tri siéng tu Thinh dao thudng vui muing ching siu,
ching nghi, ching in nin.
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théi c6 thé xa lia. Nhw y sw coi mach biét binh rdi
méi cho thudc.

Nhu dit ngudi mi dén trong ring gai 18i bé dé
mi tré vé, nguwdi mu nay rat khé ra khéi ring, diu
dugc ra khéi nhung thin thé phai bi trdy trya.

Pham phu trong déi ciing nhw vy, vi khong biét
dwge t4i 16i cia ba mén lju nén di theo né. Néu
ngudi nao thiy dugc t§i 16i cia ba mén l3u théi cé
thé xa ha. Nguoi da biét tgi 15i diu c6 tho qua bio
nhung qua bio ciing nhe nhang.

Nay Thién nam ti ! C6 bén hang ngudi : Mot 1a
lic tao nghiép théi ning lic tho bao thai nhe, hai
la lic tao nghiép thoi nhe ldic tho bao thai ning, ba
ld ldic tao nghiép thoi ning ldc the bio cling ning,
bén 13 lic tao nghiép théi nhe lic tho bio ciing nhe.

Niy Thi¢n nam tir ! Néu c6 ngudi cé thé quéin
sit ti 16i cda phién ndo théi tao nghiép cing tho
bio déu nhe.

Nay Thién nam i ! Ngudi c6 tri nghi ring : Ta
nén xa lia ba thit lju nhw viy, ching nén giy tao
nhing nghiép xdu xa nhir viy, vi ngiy nay ta chwa
dugce gidi thoit luc dao. Néu ta tu hanh phai nuong
sitc nay dé pha hoai cic sy khd. Suy nghi nhu viy
r6i thoi tham, san, si cia ngudi nay kém yé&u. Ngudi
niy thiy phién nio cia minh nhe nén long ho vui
ming, lai nghi ring ta dugc nhuw viy déu do céng
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Ngay trwge lic ¢ thinh Vuong X4, ta bio A Nan
ring : Nay éng tho lay bai ké tung cta cé gai niy
néi. Bai k¢ diy la 16i cia chw Phit qua khi. Do diy
nén tit ca gidc quan ching lanh trong tim cing nhing
nhon duyén ngoai goi d6 la duc, diy la duc lju.

Tri duc ldu & ¢6i Duc, nhitng ic phap noi trong
cing cic nhon duyén noi ngoai cia c¢5i Sic va Vé
sic goi 1a héu l3u.

Ching thé r6 biét ngi cing ngi sd, ching bién
biét dugc trong cling ngoai, diy goi la vé6 minh lju.

Nay Thi¢n nam tir ! V6 minh 1a cdi géc cha tat
ca cac lau, vi tit ca ching sanh do vé minh nén ic
twéng chip trude noi ngid 4m, thip nhi nhip, thip
bat gidi, diy goi 1a chiing sanh, cling goi la tudng
dao, tim dao, kién dao. Po nhon duyén nay sanh ra
tat ca cic liu. Vi thé’ nén trong mudi hai b kinh,
ta né6i vé6 minh la nhon caa tham, san, si.

- Bach Thé& Tén ! Trudc kia ditc Nhwr Lai néi ring
do ching khéo twr duy ma c6 tham, sin, si. Nay duyén
¢6 gi ma néi do vé minh ?

- Nay Thién nam t ! Hai phip diy lam nhon
qui lin nhau, ting trudng 1in nhau : Ckdng khéo
tir duy sanh v6 minh, do vé minh nén ching khéo
tr duy.

Niy Thién nam ti ! Nhing gi c6 thé sanh truéng
cic phién nio théi déu goi la nhon duyén cda phién
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Niy Thién nam tir ! Néu ngudi biét dwgce phién
niao, nhon cia phnen nio, qua bio cua phxen nio,
biét phién nio nhe ning, vi troc phién nio ma tu
Thinh dao, nguoi nay ching do phién nio sanh sic
thin, ciing ching do phién nio sanh tho, tuwdng,
hinh, thic. Néu ching biét dwge phidn nio v.v..
ching 51eng tu tip, ngudi nay ti phién nio sarh
thin ngi im.

Nay Thién nam tir ! Ngudi ré biét phién nio v.v..
Vi diit tri phién nio ma tu hanh Thanh dao, day
chinh 1a ditc Nhir Lai do nhon duyén ndy nén sic
thin cia Nhw Lai cung tho, twdng, hanh, thic déu
la thudng tru.

Ké ching biét phién ndo v.v.., ching tu hinh
Thinh dao, diy 1a pham phu. Do nhon duyén nay
nén sic, tho, tudng, hanh, thic cda phim phu déu
la v6 thudng.

Niy Thi¢n nam ti ! Ngudi tri trong doi : Tat ca
Thanh nhon, Bé Tit, chwr Phit déu néi hai nghia trén
ddy, ta ciing néi hai nghia nhu vy, do ddy nén ta

néi ring ching tranh cii véi nguoi tri trong doi,
ching bi the’ phiap 1am nhiém 6.

- Bach Th& Tén ! Thé nao goi 1a duc lau, hdu
ldu vi vé6 minh liu ?

- Nay Thi¢n nam ti ! Do trong tim ¢ gidc quan
ching lanh, nhon noi duyén ngoai ma sanh ra duc liu,
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ndo. Gin gii nhing nhon duyén cia phién nio nhw
viy thoi goi 1a vé minh. Ching khéo tw duy du nhw
hét giong lén méng : Hét giong 1a cin nhon, nude
dit 1a vién nhon. Phién ndo ciing nhw viy.

- Bach Thé Tén ! Nhu 16i Phit néi vé minh tic
1i 14y, sao lai néi ring nhon noi vé6 minh ma sanh
cac lau.

- Niy Thién nam tr ! V6 minh 1du 13 néi vé
minh. Nhon noi v6 minh sanh ra cac liu la néi ngoai
nhon. Néu néi vé6 minh 1ju thoi goi 1a néi dao :
Ching biét v6 thuong, khd, khéng vi vé6 ngi. Néu
néi nhon duyén cha tit ca phién nio, diy goi la
ching 15 biét ngoai nga va ngi sé. Néu néi vé minh
ldu, diy goi l1a v6 thi vé chung : T& noi vé6 minh
sanh ra 4m, nhip, giGi v.v...

- Bach Th& Tén ! Thé nao goi la biét nhon cia
cac lau ?

-'Niy Thién nam ti ! Ngudi tri nén quan sat ring :
Nhon duyén gi sanh ra phién nio niy ? - Lim hanh
nghiép gi sanh ra phién nio nay ? - Trong théi ky nao
sanh ra phién nio nay ? - Lic ¢ chung véi ai sanh ra
phién nio nay ? - G chd nio sanh ra phién nio niy ?
- Quan sat vigc gi sanh ra phién nio nay ? - Tho linh
d8 in 46 ding cda ai sanh ra phién nio niy ? - Duyén
¢6 gi chuyén ha lam trung, chuyén trung lam thugng ?
- Ha nghiép lam trung, trung nghiép lam thugng ?
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Nhing kinh nhw viy goi 13 tuy ty ¥ ma néi.

Th& nio goi 1a tiy tha ¥ ma néi ? Nhw Ba Tra
La Trudng gid dén hoi ta ring : Thuwa Cu Pam ! Ngai
¢6 biét a0 thuit ching ? Néu biét do thujt thoi Ngai
la nha dai do thuit, con néu khéng biét thai Ngai
ching phai la Nhit thiét tri.

Phit néi : Niy Trudng gii ! Ngudi biét do thuit
¢6 goi 1a nguoi o thuit ching ?

Trm&ng gid néi : Ping vay ! Diing viy ! Ngudi
biét o thuit chinh li nguoi io thuit.

Phit néi : Nay Trudng gia ! Trong nude Xa Vé
vua Ba T Nic ¢6 gi Chién Pa La tén la Khi Hiw,
6ng c6 biét khéng ?

Trudng gia thua ri‘mg : Tur lau t6i da biét nguoi &y.

Phit néi : T liu éng da biét nguoi iy ma éng
c6 thé chinh 1a Chién Pi La khéng ?

Trudng gid thua : T6i diu biét ga Chién Pi La
iy, nhung thin cda t6i ching phai Chién Pa La.

Phit néi : Ong biét dugc nghia 4y : Ngudi biét
Chién Pi La ching phal la Chién Pa La. Nay ¢6 sao
ta ching dugc biét o thujt ma ching phai la io
thuit ? Nay Trudng gia, thiét ra ta biét o thuit, biét
ngudi do thuit, biet qua bio 4o thuit, bist nghé io
thuit. Ta biét sat nghiép, biét nguoi sat nghiép, biét
qua bio sit nghiép, biét giai thoat sat nghiép, nhin
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Niy Thién nam ti ! To xuwa ta thiy Thién Tinh
¢6 chiit it cin lanh nhw 16ng téc, tron ching huyén
ky Thién Tinh la dit tuyét cin lanh, la hang ha tién
nhit xién dé phii doa dia nguc. Béi Thién Tinh
tuyén bd ring khong nhon khéng qua, khong cé tao
nghiép, do diy nén ta huyén ky Thién Tinh la hang
nhiit xién dé ha tién dit hin cin linh phii doa dia
nguc ca kiép.

Niy Thién nam ti& ! Nhuw ¢6 ngudi té chim trong
him phin, c6 ban linh dwa tay md 46, néu nim
ding ddu téc, ben mudn kéo lén, mé lau ching duge
méi ¢6 tim niém théi vét. Cing viy, ta tim chiit it
cin lanh noi Thién Tinh dé ciu vét, nhung tron
ngiy tim ciu ma ching dwgc may 1éng téc cin lanh,
do diy nén ching citu dugc tdi doa dia nguc cda
Thién Tinh".

Ca Diép Bé Tit bach ring : "Th& Tén ! Pire Nhur Lai
cé gi huyén ky Thién Tinh s& doa dia nguc A Ty ?".

- Nay Thién nam tr ! Thién Tinh Ty Kheo cé
quyén thudc déng, déu cho ring Thién Tinh di ching
dugce dao qua A La Han. Vi ta muén pha tim niém
ta ac cia ho nén huyén ky Thién Tinh do_ phéng dit
phai doa dia nguc.

Nay Thién nam ti ! Ong nén biét ring 161 néi cia
Nhur Lai 13 16i chon thit khéng sai. Néu Phit huyén ky
s& doa dia nguc, théi ching bao gic khong doa.
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Pai Puc cing déu duge chanh giai thoit tuw minh
nén biét d6, duyén cé gi ma hoi nhuw viy ? Co6 Ty
Kheo néi : Bach Pai Piic ! Lic téi chuwa dugc chanh
giai thoat, cho ring vé minh li nhon cia thin, lic
quin sat nhw viy ching dugce qua A La Hén.

Lai ¢6 Ty Kheo néi : Bach Pai Pic ! Lic toi
chuwa dugc chanh giii thoat, cho ring tho va vé
minh 1i nhon cia thin, lic quéin sit nhw viy ding
qua A La Han.

Hojc ¢6 Ty Kheo néi : Hanh, thite, danh, sic, luc
nhip, xic, tho, &i, thui, hiu, sanh, im thue, ngi duc
1i nhon cia than.

Lic 6 nim trim Ty Kheo méi ngudi tir néi ché
hidu biét cda minh réi, ben cing nhau dén danh 18
chon Phjt, di nhiéu ba véng rdi ngdi qua mot bén.
M3éi nguoi tr dem chd hiéu cia minh nhw di néi &
trén ma bach véi Phit. Xa Loi Phat bach ring : The
Tén ! Nhing Ty Kheo nay ai la chinh thuyét, ai-la
khéng chanh thuyét?

Phét néi : Lanh thay ! Lanh thay ! Tit ca Ty Kheo
diy déu 1a chanh thuyét ca.

Xi Lgi Phat bach ring : Thé Tén ! ¥ cia dic
Phat thé nao ?

- Niy Xa Lgi Phat ! Ta vi ching sanh trong cdi
Duc mi néi cha me 1d nhon cuia thin.
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- Bach Thé Tén ! Ci qui vé liu. Lic ngudi trf
diit nhing qua bio, qua biao vé 1du ndy c6 6 trong
56" bi dut diy ching ?

Nhitng nguoi dic dao ¢6 qua vé liu. Ngudi tri
kia cdu qui vé lju. Tai sao ditc Phit néi ring tat ca
ngudi tri nén dit qua bio. Néu dut qua bio thai
ngay nay lam sao c6 cic buc Thanh nhon ?

- Nay Thién nam Ti ! C6 lic dire Nhur Lai trong
nhon mi néi qui, ¢é6 lic trong qui ma néi nhon.

Nhur ngudi déi néi dit sét chinh la cii binh,
nhing sgi chi chinh 14 cii 40, ddy goi 1a trong nhon
ma néi qua.

Nhuw ngudi d6i néi con bd chinh la nude va co,
ngudi chinh l1a d6 in, diy 1a trong qua ma néi nhon.
Ta ciing ¢ trong nhon ma néi qui nhu viy. Nhuw
trong khé kinh truée kia'ta ting néi ring : Ta ti
noi tim ma thin d&n ¢6i Pham Thién, diy goi la
trong nhon ma néi qua. Luc nhip ndy li nghiép qua
khit, diy goi trong qua ma néi nhon.

Nay Thi¢n nam Tu ! Thit ra tit cA Thinh nhon
khéng c6 qua bao v6 13u. Tt cai Thanh nhon tu hanh
Thinh dao dugc qui bao ching con sanh cic 1iu do
diy nén goi 13 qua bio vé lju.

Nay Thién nam Tu ! Ngudi tri lic quin sit nhw
viy lién dit hin dwge qui bio cia phién nio. Vi
diit qua bao phién nio niy mia tu tip Thanh dao :
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Thé nao goi 1a tiy tu tha ¥ ma néi ? Nhur ta ting
néi : Trong tit ca thé gian, ngudi Tri néi c6 thai ta
cling néi c6, ngudi Tri néi khong thoi ta ciing néi
khéng.

Ngudi Tri néi trong déi néi sy vui ngid duc cé
vé thwong, khé, vé ngi, ding dit diét, thoi ta ciing
néi la c¢6 nhw viy.

Ngudi Tri trong d6i néi khong bao gic c¢6 vui
ngi dyc, ma c¢6 thuong, lac, ngd, tinh, théi ta ciing
néi la khéng bao gio cé.

Piy goi la tiy twr tha § ma néi.

Niy Thién nam t& ! Nhw ta néi byc Thip Tru
BS Tat thay Phit tinh mét phin it. Pay goi 1a tiy
tha y ma néi.

Thé nio goi la thiy phin it ? Thip Tru B Tait
dugc ba ngan mén Thd Ling Nghiém Tam mudi v.v..
nén biét rd minh sé dugc Vo Thugng B6 Pé, ma
ching thay tit ca ching sanh quyét dinh dwgc V6
Thugng BS Pé, do diy nén ta néi buc Thip Tru Bd
Tat thay Phit tanh phan it.

Nay Thién nam ti ! Ta thudong tuyén néi : Tat
ca ching sanh déu cé6 Phit tanh. Piy goi 1a iy tr
¥ ma néi.

Tit ca ching sanh ching doan ching diét mii dén
ching dugc V6 Thugng Bé Dé. Piy goi la tiy tr y
ma néi.
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B6 Tat lic quan sit nhw viy théi xa la dugc
nhon duyén sanh ra cac ldu. Lic quan sit nhuw viy
nhitng phién nio chua sanh ngin ngtra lam cho ching
sanh, nhing phién nio di sanh thoi trit diét duge.
Do diy nén trong kh& kinh ta néi ring nguoi tri
phai quan sit nhon duyén sanh ra phién nio.

- Bach Th& Tén ! Chiing sanh ¢6 mét thin lam
sao c6 thé khéi ra cic thit phién nio ?

- Niy Thig¢n nam ti ! Nhur trong mét cai chiu
dung nhiéu thir hot giong, lic ¢c6 nuée mua théi méi
hgt gidng déu tw moc I1én. Ching sanh ciing nhwr vy,
thin diu chi c6 mdt, do nhon duyén tham ai ma cé
thé sanh trudng cic thit phién nio.

- Bach Thé& Tén ! Ngudi tri quin sit qua bio nhu
thé nio ?

- Nay Thién nam tu ! Nguvx tri nén quin sat
nhon duyén cda cic ldu cd thé sanh thin tam dé,
nhon duyén cta cic 1du duge thin Nhon thién, déu
la vé thuong, khs, khong, vé ngi. Trong thin ndy
¢6 ba thit khd, ba thit v thuong. Nhon duyén cia
cic 1du nay c6 thé lam cho ching sanh tao t4i ngd
nghich the 14y ac bao, c6 thé diit mit cin lanh, pham
bon tdi trong, hiy bing Tam Bao.

Ngudi tri lai nén quin sat ngiy nay ta di c6 thin
nhu vdy, ching nén sanh khéi nhitng phién nio nhw
viy dé khéi mang liy nhing ac qua.
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dén biét ta kién, bist nguoi ta kiéh, biet qui bio ta
kién, biét giai thoat ta kién.

Néu Trudng giiz néi ngudi ching phii io thujt
goi la ngudi ao thuit, ngudi ching phai ta kién goi
la nguoi ta kién, thai mic vé lwgng t4i.

Trudng gia néi : "Thua Ci Pam ! Cit nhuw 16i cda
Ngai néi théi t6i mic tdi rit 16n. Nay tit ca cda cai
cia t6i, téi dem ding cho Ngii tit ci. Mong Ngai
ché cho vua Ba Tw Nic biét viéc cia t6i".

Phit néi : "Nay Trudng gia ! Tgi clia ong bat tat
mit cia. Ong s& do tdi niy ma phai bi doa trong ba
ac dao".

Trudng gid nghe néi dén ba ic dao, kinh sg
bach Phit ring : "Thwa Thinh nhon ! Nay téi vi
quén s6t ma mic 14y téi 16n. Thanh nhon la buc
Nhut thiét tri tit 13 biét 16 con duwdng giai thoit.
Nay t6i phai thé’ nao dé duoc thoat khéi dia nguc,
nga qui va siic sanh ?",

Lic d6 dic Phit giing giai vé bén ly chon d&l
Nghe xong, Trudng gid ching dugc qua Tu Pa Hoan.
Trong 1ong hd then hudng vé ditc Phit ma sim héi :
"Téi vén ngu si, dicc Phit khong phii ngudi do ma
néi 1a do. Ngiy nay téi xin quy y Tam Bao".

Pie Phit néi : "Lanh thay ! Lanh thay !".

Piy goi la tuy tha y ma néi.
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chfmg phai qua khd, vi lai, hién tai. Do diy nén ta
n6i Phit tanh thudng try ching nhiép trong ba déi.
Vi he khéng 1a khéng nén ching nhiép trong ba doi.
Niy Thién nam ti ! Ta tron ching trii cii véi
thé" gian. Vi ngudi tri néi c6 théi ta cling néi ¢6, vi
ngudi tri néi khong thoi ta ciing néi khong.
- Bach Th& Tén ! Bé Tat ¢6 du miy phip théi

ching trai cii véi the gian, ching bi phip thé gian
lam 6 nhiém ?

- Niy Thién nam t& ! B6 Tit ¢6 di muoi phap
théi dwgce hai diéu trén : Mgt la tin tim, hai 1a c6
giGi, ba 1a gin gdi ban lanh, bén 1a trong tim khéo
tw duy, nim 1a c6 tinh tin, siu la c¢6 chinh niém,
bay 1a ¢6 tri hug, tim la ¢6 chinh ng®, chin la thich
chanh phip, muoi 1i thuong x6t ching sanh. B3
Tit ¢6 du mudi phip nay théi ching trai cai véi
thé gian, ching bi phip thé gian 1im 6 nhiém, nhuw
hoa Uu Bat La.

- Bach Th& tén ! Nhu 15i Phit néi : Ngudi tri
trong déi néi c6 Phit ciing néi c6, ngudi tri trong
doi néi khéng Phit ciing néi khéng. Nhing gi 1a
c6 v6i khong ?

- Nay Thién nam ti ! Ngudi tri trong doi néi sic
la v6 thuong, khé, khéng, vé ngd, nhin dén thic
cing nhw viy. Piy 1a ngudi tri trong d&i néi cé, ta
ciing néi c6. Ngudi tri néi sic ching c6 thudng, lac,
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Thuyét huw khéng & noi sy vit nhuw trii dyng
trong binh chiu ciing khéng ding nghia. Vi ldc
chuwa ¢6 binh chiu hw khéng kia & ché nio ? Néu
¢6 ché & théi c6 nhidu hw khéng. Pi 1a nhiéu sao
lai néi 1a thuong, la duy nhit, la cing khip. Gia
stt hu khéng réi hw khong ¢6 ché &, théi sw vat
I& ra cing r&i hw khéng ¢6 ché &, do diy nén biét
ring khong c¢6 huw khéng.

Nay Thi¢n nam i ! Néu cho ring chd ngon tay
& goi la hu khong, theo thuyét niy théi hu khéong
13 phap vé thudng, vi ngén tay c6 bén phuong huéng,
hw khéng ciing phai ¢6 bén phuong, tit ci phip
thudng tra déu khéng cé phuong sé. Néu c6 phuong
sé théi hw khéng la vé thudng. Néu la vé thuong
thoi ching réi nim 4m. Néu muén réi nim dm thoi
thinh ra khéng ché cé.

Niy Thién nam tir ! Néu ¢6 phap nio do nhon duyén
ma tén tai thoi phap d6 1a vé thuong. Nhur tit ca ching
sanh cing ciy c6i do noi dit ma tén tai. Vi dat 1a vé
thudng nén nhiing vit trén dy ciing la v6 thuong. Nhw
d4t nhon noi nuée, vi nuée vé thuong nén dat ciing vo
thuéng. Nhu nuée nhon noi gi6é vi gié vé thudng nén
nuéc ciing vé thuong. Gié nuwong noi hu khéng, vi hwe
khéng v6 thudong nén gi6 ciing vé thuong. Sao lai néi
ring hur khéng 1a thuong khip tit ca ché ?

Vi huw khéng la khéng ching phdi qua khi, vi
lai, hién tai, ciing nhu sing tho 1a vit khong c6 nén
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ngi, tinh, the, tudng, hanh, thic cing nhw viy. Pay
1a ngudi tri trong ddi néi khéng, ta ciing ndi khong.

- Bach Thé¢ Tén ! Ngudi tri trong déi chinh la
Phit va B Tat tit ca Thanh nhon. N&éu sic 4m cda
cic Thanh nhon li vé thuong, khé, khéong, vé ngd,
tai sao ditc Nhur Lai néi sic thin cia Phit 1a thudng
hing khéng biéh di. Ngudi tri trong d&i néi ching
c6 thuong, lac, ngd, tinh, tai sao dirc Nhu Lai néi la
c6. Diec The” Tén néi nhing 16i nhw vay sao lai néi
ring ching tranh cii v6i th€ gian, ching bi phip the’
gian lam nhiém 6. Pic Nhuw Lai di ha ba thi dién
dio : tudng dio, tim dio va kién dio. L& ra nén néi
ring sic thin cia Phit thigt 13 vé thudéng. Nay lai
néi 1a thuong, the’ nio ding goi 1a xa ha dién dio
ching tranh cai v6i thé’ gian ?

- Niy Thién nam td ! Sic thin cia pham phu
i phién nio ma sanh, nén ngudi tri néi sic thin
la vé thuong, khé, khong, vé ngi. Sic thin cia Nhuw
Lai xa lia phién nio, nén néi la thuong hing khéng
bién déi.

) - Bach Th& Tén ! Sic 4m do phién nio sanh
ra nhu thé nio ?

- Nay Thién nam ti ! Phién ndo ¢6 ba thi :
Duc liu, h@u liu va vé minh lju. Ngudi tri phai
quan sat toi 16i cia ba thit lau nay. Vi c6 biét tdi

® Hén bd quyén thi 37.
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nén quyét dinh dip ring cam qua ching lanh. Hoi
thién nghi¢p ciing dap nhw vdy. Néu hoi dirc Nhw
Lai ¢6 phai la buc Nhit thiét tri ching ? Théi nén
quyét dinh dap ring 1a buc Nhut thiét tri. Néu héi
Phit phap la thanh tinh ching ? Théi nén quyét dinh
dap ring la thanh tinh. Néu héi dé tr cia Phat c6
in ¢ ding nhw phip ching ? Théi nén quyét dinh
dip ring ¢6 ding nhw phip ma 6. Piy goi 1a quyét
dinh dap.

Thé nio 1a phin biét ma dap ? - Nhuw die Phit giang
néi bdn chon dé&. - Thé nao 1a bon ? - La khg, tap diét,
dao. - Sao goi ring Khd d& ? - Vi ¢6 tim diéu khé nén
goi 1a Khd d&. - The nao la Tip d& ? - Vi la nhon cia
ngi 4m nén goi la Tip dé&. - Thé nio 1a Digt d&€'?2 - Vi
d3 diit hin tham sin si nén goi la Di¢t d4¢' - The nao 1a
Pao dé¢'? - Ba muoi bay phap trg dao goi d6 1a Pao dé.
Piy goi 1a phin biét ma giai dap.

Th& nio 1 theo 16 hoi ma dap ? Hoi ring die
Thé Tén néi nhidng phip gi 1a v thuong ? - Pip
ring ditc Nhuw Lai néi phap hiu vi la vé thuong. Vo
ngi cing nhw vay. - Hoi ring dic Th& Tén vi nhing
phiap gi ma noi tit ca d6t chiay ? - Pap ring dic
Nhur Lai vi tham, sin, si ma néi tit ca dét chay.

Nay Thién nam tir ! Bic Nhuwr Lai ¢6 mudi Tri lue,
bén Vé sé iy, ba Niém xit, Pai tv Pai bi, Thi Ling
Nghiém v.v... tim muén ¢ mén tam mugdi, ba muoi hai
tudng, tim muoi vé dep, nim tri 4m v.v... ba muén nim
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nén ching goi la dit qui qui khi. Vi diit nhon lanh
ba d&i nén goi 1a didt mat.

- Bach Thé¢ Tén ! Néu ditt nhon lanh ba d5i ma
goi 1a mat cin lanh, ngudi dit cin lanh vin c6 Phjt
tinh, Phit tinh nay 1a qua khi, 13 hién tai, 12 vi lai,
hay l1a khip ca ba déi ? Néu li qua khit thé nao goi
la thuong ? Phit tinh 1d thudng try nén biét ring
khéng phii 1a qua khit. Néu 1a vi lai thé nao goi la
thudong ? C6 sao Phit néi ring tit ci ching sanh
quyét dinh s&é dugc ? Néu quyét dinh dugc théi sao
lai néi ring dit mit ? Néu 1 hién tai sao lai Ia
thuong ? Cé sao lai néi ring quyét dinh c6 thé thay ?

Puc Nhw Lai cing néi ring Phit tinh cing c6
sdu : Mot la thuong, hai la chon, ba 1a that, bén la
thién, nim 1a tinh, siu 1a c6 thé thiy: Néu nguoi
ditt mit thién cin ma c6 Phit tinh théi ching dugc
goi 1a diit mat cin lanh. Néu khéng c6 Phit tinh
sao lai néi ring tit ca ching sanh déu c6 Phit tanh.
Néu néi ring Phit tanh cing c6, cing dit, thé nio
ditc Nhu Lai lai néi Phit tinh 1a thuong tru ?

Nay Thién nam tad ! Pic Nhu Lai vi ching sanh
nén c6 ba thi giai dap : Mot 1a dap quyét dinh, hai
1a phin biét ma dap, ba 1a theo 16i héi ma dip, bén
la yén ling ma dap.

Thé nio 1d quyét dinh dip ? Néu c6 ai hoi ring
nghiép ic cim qua lanh hay qua ching linh ? Théi
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Phat tanh cia Ciu Tru B3 Tit ¢6 siu diéu :
Thudng, thién, chon, thit, tinh, kha kién. Nhon Phit
tanh ciing 1a ba d6i, qua ciing nhu viy. Piy goi la
phin biét ma néi.

Bat Tru B Tat xudng dén buc Luc Try, Phit tinh
c6 nim diéu : Chon, thit, tinh, thién va kha kién.
Nhon Phit tinh cing la ba d6i, qua ciing nhw viy.
Piy goi la phin biét ma dap.

Ngii Try B Tat xudng dén buc So Try, Phit tinh
¢6 nim diéu : Chon, thit, tinh, kha kién vi thién
bat thién.

Naiy Thién nam ti¢ ! Nim thu Phat tinh, siu thd
Phit tinh, bay thid Phit tinh, ngudi ddt mat cin
linh quyét sé dugc nén goi la ¢4, diy goi la phin
biét ma dap.

Né&u néi ring nguoi ditt mat cin lanh quyét dinh
c6 Phit tinh, quyét dinh khéng Phit tanh. Piy goi
la yén ling ma dap.

- - Bach Th& Tén ! Téi nghe ring ching dip méi
goi la yén ling ma dap. Nay ¢ gi du~c Nhu Lai dap
ma lai goi la yén ling dap ?

- Niy Thién nam ti ! Ta cing ching néi ra, dé
d6 ching giai dap nén goi la yén ling ma dap.

Nay Thién nam ti ! Yén ling dip nhu viy lai ¢6
hai thi : Mot 1a ngin diet, hai 1a ching chip trudc.
Do nghia nay nén duoc goi 1a yén ling dap.
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ngin mén tam mudi, Kim Cang dinh v.v... 2, bén ngan
hai trim mén tam mugi, vé lwgng vé bién phuong ti¢n
tam mudi, nhitng cng dirc trén diy 1a Phit tinh cda
Phit. Phit tanh nay cé bay diéu : Thuong, lac, ngi, tinh,
chon, thit va thién. Py goi 1a phan biét ma giai dap.

Niy Thién nam t& ! Phit tinh cia B Tat thin
rét sau c6 siu diéu :Thudéng, tinh, chon, thit, thién
va thi€u kién. Piy goi la phin bigt ma giai dap.

Nhu trude kia 6ng héi : Ngudi dirt mit cin lanh
c6 Phit tinh. Nguwdi niy ciing c6 Phit tinh cia Nhw
Lai, ciing c6 Phit tinh cda B3 Tat thin rét sau. Hai
Phit tinh nay vi chudng ngai vi lai nén dugc goi la
khéng, vi rét rio s& dugc nén goi la ¢6. Piy goi la
phin biét ma dap.

Phit tinh cia Nhu Lai ching phai qui khit, ching
phai hién tai, ching phai vi lai.

Phit tinh cda Bé Tat thin rét sau la hién tai va
vi lai : Vi c6 thé thdy phin it nén goi la hién tai,
vi chua thiy diy du nén goi la vi lai.

Pic Nhu Lai lic chua chitng duge V6 Thugng
Bb P&, vé nhon Phjt tanh ciing la qua khu, hién tai
va vi lai. V& qua Phjt tanh thoi ching nhuw viy : Cé
13 ba doi, ¢6 ching phai ba doi.

Phjt tinh cia B Tat thin rét sau vé nhon ciing
la ba déi, vé qua cling nhuw viy. Py goi la phin
biét ma dap.
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phai 1a Thanh nhon, thoi biét ring khéng c6 Thanh
nhon va khéng ¢6 Thinh dao.

Ngudi théng minh lai nghi ring : Thinh nhon
néi c¢6 hai nhon duyén dugc chanh kién : Mét la
nghe ngudi khac thuyét phap, hai 1a te minh tur duy.
Hai nhon duyén nay da tir duyén sanh, théi duyén
nay lai ti duyén khic ma sanh, xoay vin mii nhuw
vdy thanh ra cé 16i vé cing. Néu hai nhon duyén
nay ching tir duyén sanh, thoi tit ci ching sanh do
c6 gi mi ching déu dugec.

Lic ngudi théng minh niy suy nghi nhing diéu
nhu trén thoi c6 thé ditt mat cin lanh.

Nay Thién nam tir ! N&éu ¢6 chiing sanh nao chip
chit nhitng diéu khéng nhon khéng qua nhw viy ngudi
nay cé thé dit mat nim cin : tin, tin, niém, dinh va
hué. Nguoi dit mit cin lanh ching phai la ngudi ha
ligt, ngu ddn, ciing ching phai chw Thién, ching phai
ba ic dao. Ngudi pha Ting ciing nhuwr viy.

Ca Diép B6 Tat bach Phit ring : Thé Tén ! Ngudi
nhu vdy, lic niao sé c6 thé sanh cin lanh tré lai ?

- Nay Thién nam ti ! Ngudi ndy cé hai lic sanh
cdn lanh tré lai : Lic méi vio dia nguc va lic ra
khoéi dia nguc.

Niy Thién nam tr ! Cin linh c¢6 ba thit : Qua
khd, hién tai va vi lai. Néu la qua khué théi tanh
né tr diét, dau nhon diét nhung qua bao chwa thuc
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Liic chura dugc V4 thugng Chanh giac, tit ca thién,
bat thién, vé6 ky déu goi la Phit tanh. C6 lic dic
Nhuw Lai trong nhon néi qua, trong qua néi nhon,
diy goi la t& ngd tiy tw y cda Nhw Lai. Vi tay tw
¥ ma néi nén goi 1a Nhiwr Lai, Ung ciing, Chanh ding,
Chanh giac.

- Bach Th& Tén ! Nhw 16i cia Phit néi : Phit
tanh cda ching sanh dudng nhu hw khéng. Thé nio
goi la nhu hw khéng ?

- Nay Thién nam t& ! Tanh huw khéng ching phai
quéa khit, vi lai, hién tai.

Phit tinh cling nhw viy.

Huw khéng ching phai qua khi, vi khéng phai
hién tai. Néu phap la hién tai méi ¢6 thé néi la qua
khit, vi khéng hién tai nén khéng qua khi. Hién tai
ciing khong, vi khéng vi lai. Néu phap la vi lai méi
c6 thé néi 1a hién tai. Vi khéng vi lai nén khéng
hién tai. Vi lai cing khéng vi khéng hién tai va qua
khit. Néu phip c6 hién tai vi qua khi théi c6 vi
lai, vi khong qui khd hién tai nén khéng vi lai.

Do nghia trén diy nén tinh cda hu khéng ching
phai nhiép trong ba déi.

Niy Thién nam ti ! Vi huw khéng la khéng nén
khéng c6 ba ddi, ching phii vi ¢c6 ma khéng cé ba
d6i. Nhu hoa d6m hu khéng vi ching phii 1a ¢6 nén
khéng c6 ba doi. Huw Xhéng ciing nhuwr viy.
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Do diy nén Nhu Lai vi ngin hai sy chap trude
niy nén néi Phit tinh ching phai trong ching phai
ngoai ciing la trong ngoai, diy goi 1a trung dao.

Lai ¢6 ngudi néi Phit tinh la ngoai nghia 1a Pan
Ba la mit. Td Pan Ba la mit md ching dugc Vé
Thugng B6 Pé. C6 ngudi néi Phit tinh Ia trong
nghia 13 nim mén Ba la mit, vi réi nim mén nay
théi khéng ¢6 nhon qua Phit tinh.

Do diy nén Nhu Lai vi ngin hai thit chip truéc
niy ma néi Phit tanh ching phai trong ching phai
ngoai, didy goi la trung dao.

Niy Thién nam ti ! C6 ngwdi néi Phit tinh &
noi trong, nhw vién bao chiu trén tran cia lice si, vi
thudng, lac, nga, tinh nhu bao chiu. C6 ngudi néi
Phit tinh & noi ngoai nhu kho bau cia bin n&, vi
do phuong tién ma dugc thay.

Vi ngin hai thit chip trudec niy nén diec Nhu Lai
néi ring Phit tinh ching phai trong ching phai ngoai
ciing la trong ngoai, diy goi la trung dao.

Niy Thién nam ti ! Phit tinh cda ching sanh
ching phai c6 ching phai khéng. Vi Phit tinh diu
la c6 nhung ching phai nhu hu' khéng, vi huw khong
cia thé gian diu ding vé lugng thién xio phuong
tién ciing ching thé thiy dugc, con Phit tinh théi
c6 thé thiy, do ddy nén Phit tinh diu 1i c6 nhung
ching phii nhuw hw khéng.
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Th& nio goi la ching phai Niét Ban ? Nghia la
tit ca phién nio nhing phip Hu vi. Vi pha nhing
phién nio Héu vi nay ma goi 1a Niét Ban.

Thé nio 1a ching phai Nhu Lai ? Chinh 1a nhit xién
a2 nhin dén buc Bich Chi Phjt. Vi pha nhit xién dé
nhin dén Bich Chi Phit ndy ma goi 1 Nhu Lai.

Thé nao la ching phai Phit tanh ? Chinh la tit
ca vit vé tinh nhw tuong, vich, ngdi, da v.v.. la
nhitng vit vo tinh niy goi la Phit tinh.

Niy Thién nam ti ! Tat ca th& gian khéng gi
ching phii huw khéng déi véi hu khéng.

- Bach Thé Tén ! Thé gian ciing khéng gi ching
phai la d6i véi tr dai, ma con dugce gqn tr dai la
¢6, hw khéng ching cé6 d6i ¢ sao ching dugc goi
d6 1a ¢6 ?

- Nay Thién nam t& ! Néu cho ring Niét Bin
ching nhiép trong ba dé&i, huw khéng ciing nhuw vay.
L&i néi nay ching ding nghia. Vi Niét Ban la ¢
thay dugc ching duoc, 13 diu vét cia sic caa sic
phép, 1a ¢6 chuwong ci, la tuéng, la duyen, 1a ché
quy y, 1a bé kia, tich tinh séng sudt an &n, do diy
nén dugc goi la nhiép trong ba doi. Tanh hu khéng
ching 6 nhing phip nhuw viy, nén goi la khéng.
Néu c6 cii gi ia nhitng phip nhuw viy ma lai 1a ¢6
théi nhiép trong ba déi. Hu khéng néu déng la phap
¢6 théi ching dugc ching nhiép trong ba doi.”
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Nay Thién nam tir ! Khéng c6 vit chinh d6 1a hw
khéng, Phit tinh cing nhw viy. Vi hw khéng la
khéng nén ching nhiép trong ba déi. Vi Phat tinh
la thuong nén.ching nhiép trong ba doi.

Niy Thién nam ti ! Piwc Nhr Lai dd duge Vo6
Thugng Bé D¢, dic Nhw Lai ché dwge Phjt tinh
vi tit ca Phit Phap la thuong try khéng bién déi.
Do nghia nay nén khéng ¢6 ba déi dudng nhu huw
khéng.

Nay Thién nam td ! Vi hr khéng 1a khéng nén
ching phai trong ching phii ngoai. Vi Phit tanh
13 thudng try nén ching phai trong ching phai
ngoii, do diy nén néi ring Phit tinh dudng nhw
huw khéng.

Niay Thién nam t ! Nhung trong ddi ch§ khéng
chuwéng ngai théi goi 1a hu khéng.

Piuc Nhur Lai dwge V6 Thugng B Dé réi, néi tat
ca Phit phip déu khéng c6 chuéng ngai, nén néi
ring Phit tinh dudng nhuw hw khéng.

- Bach ,Th& Tén ! Phit tanh vi Niét Ban cia
Nhuw Lai ching nhiép trong ba déi ma goi la ¢4, hu
khéng ciing ching nhiép trong ba doi c6 sao ching
dugc goi 1a ¢6 w ?

- Niy Thién nam t& ! Vi ching phai Niét Ban goi
13 Niét Ban, vi ching phai Nhur Lai goi la Nhu Lai,
vi ching phai Phit tinh goi 1i Phjt tanh.





index-120_1.png
536 KINH DAl BAT NET BAN

Niy Thién nam tir ! Nhe ngudi d6i cho ring hu
khong 1a khéng sic, khong ddi, khong thé xem thay.
Néu la khéng sic khéng déi khéng thé thay thei
chinh la tim sé phap. Huw khéng néu ddng tim sé
phép, théi ching duwgc ching nhxep trong d&i. Néu
nhiép trong ba déi tic 1a bén dm. Do diy nén réi
bén 4m théi khéng 6 huw khéng.

Nay Thi¢n nam ti ! Nhitng nha ngoai dao néi ring :
Hu khong chinh 1a quang minh. Néu la quang minh
thoi 13 sic phap hw khéng, néu la sic phip nhwr viy
bén i v6 thudng. Vi 1a vé6 thudng nén nhiép trong ba
d6i. Sao ngoai dao lai néi 1a ching phai ba déi. Néu
da nluep trong ba déi théi ching phai 1a hw khéng. Sao
lai néi ring hw khéng la thuong.

Niy Thién nam & ! Lai ¢6 ngudi cho rang Huw
khong 13 ché an try. Né&u ¢6 ché an try thoi la sic phap.
Tat ca ché déu la vo thlrcrng nhiép trong ba d6i, hw
khong ciing 1a thudng chang phai nhiép trong ba déi.
Néu n6i la ché thoi biét ring khéng phéi hur khéng.

Lai ¢6 nguoi néi ring huw khéng 1 thi dé. Néu
1a thi d¢ théi 1a phap s6. Néu da 1a ¢6 thé tinh dém
dugc thoi n}uep trong ba d6i, néu nhiép trong ba
d6i sao lai goi ring thuong ?

Nay Thi¢n nam i ! Lai c¢6 ngwoi néi ring luin
vé hu khéng théi lia ba phiap, mgt 1a khéng, hai la
thit, ba 1a khong thit. Néu néi 1a khéng théi nén
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Niy Thi¢n nam ti ! Vi phién nio hién tai chuéng
ngin lam cho ching sanh ching thiy dugc Phit tinh.
Nhu trong nii Huwong Son ¢6 cé nhin nhuc ching
phai tit ca bo déu c6 thé dugc in. Phit tinh ciing
nhu viy. Pdy goi 1a phin biét ma giai dap.

- Bach Thé Tén ! Nim thi, siu thi, bay thit Phat
tinh, néu la dén vi lai s& c6, tai sao néi ring ngudi
dit cdn lanh ¢6 Phit tanh ?

- Nay Thién nam tr ! Nhw cic ching sanh cé
nghiép qua khi, do nghiép niy ma ching sanh th
1dy quéa bao hién tai. C6 nghiép vi lai vi chuwa sang
nén tron ching thinh qua. Chiing sanh hién tai ¢6
phién nio, néu khéng phién nio thoi tit ci ching
sanh I& ra phai thiy r6 Phit tinh hi¢n tai. Do day
nén c6 thé dit cin lanh, do ning lyc Phit tinh doi
vi lai nén cdn lanh sanh tr¢ lai.

- Bach Th& Tén ! Déi vi lai thé nio c¢6 thé sanh
cdn lanh ?

- Niy Thién nam tir ! Nhuw ngon dén va mit tréi
ddu lai 1a vi lai méi sing nhung ciing pha 61 tim.
Tanh vi lai ¢6 thé sanh ra ching sanh, Phit tanh
ddi vi lai cing nhu viy. Piy goi 1a phin biét ma
giai dap.

- Bach Th& Tén ! Néu néi ngi am la Phit tinh
tai sao néi ring Phit tinh cida chiing sanh ching phai
trong ching phai ngoai.
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Phit bao Ca Diép B3 Tat : "Niy Thién nam tu !
Thign Tinh diu vio trong Phit phap vé lugng céng
ditc, nhung tron khéng ding miy miin lgi ich, d6 la
vi phéng dit, vi gin ban ic.

Vi nhu ¢6 ngudi di vio bién 16n thiy nhiéu chiu
bau, nhung vi phéng dit nén khéng dugc cdia bau.

Lai nhur ngudi vao bién thiy chiu bau, hojc tir giét
minh chét, hoic bi 4c qui giét chét. Ciing vdy, Thién
Tinh diu vao trong Phit phip nhung bi ban ic giét hai.

Niy Thién nam t ! Do diy nén didc Nhu Lai x6t
thuwong thudng bao ring Thién Tinh phéng dit qua
nhiéu.

Naiy Thién nam ti- ! Néu la ngudi trwde kia ngheo
ciing, véi ngudi niay diu cé xét thuong nhung long
thuong khéng nhidu lim. Néu 1a ngudi trude kia
gidu I6n, vé sau suy sup nghéo cing véi ngudi ndy,
long xo6t thuong siu dim hon.

Thién Tinh Ty Kheo ciing nhuw vy, di tho tri, doc
tung mudi hai bé kinh, ching ding Td thién, rdi dé théi
that rit dang x6t thuong. Do diy nén ta n6i Thién Tinh
phéng dit qué nhiéu nén ditt mit nhing cin lainh, Hing
d@ ti clia ta ngudi nao nghe thay viéc nay déu sanh long
x6t thuong siu ddm d6i véi Thién Tinh Ty Kheo.

Ti nhiéu nim ta thudng cing Thién Tinh Ty
Kheo gin giii nhau, ma Thién Tinh ty sanh long ta
ac, ching bo ac kién.






index-65_1.png
IV - PHAM CA DIEP BS TAT 481

€) - Bach Th& Tén ! Nhw 16i Phit néi, thé nio
goi ring nhon Phit tinh cing la ba d6i, qui cing
la ba d&i, lai ching phai 1a ba doi ?

- Niy Thiéa nam tir ! Ngi 4m c6 hai thi : Mét
la nhon, hai 1a qua. Nhon ngii 4m ndy cing la ba
d6i, qua ngid 4m ndy cing la ba d¢i ma ciing ching
phai la ba doi.

Nay Thi¢n nam ti ! Tit ca nhing kiét si vé6 minh
phién nio déu la Phjt tinh, vi 13 nhon ctia Phit
tinh. Ta vé6 minh, hanh va cac phién nio mi dugc
ngi dm lanh, diy goi la Phit tinh. T& ngi dm lanh
nhin dén ching ding V6 Thugng Bé Pé. Do diy
nén trong kinh ta néi truéc ring Phét tinh cia ching
sanh nhu sta 1in 14n trong mau. Mau la néi vé minh,
hanh v.v... tit cd nhing phién nio. Sita la néi ngi
am lanh. Nén ta néi ring do tit nhing phién nio va
ngid 4m lanh ma chitng dugc V6 Thugng Bé Pé nhu
thin ching sanh déu do ti tinh huyét ma dugc thinh,
Phit tanh ciing nhu viy.

Byc Tu Pa Hoian vi Tw Pi Ham dit phin it
phién nio, Phit tinh cda nhing buc niy nhw siFa.
Buwc A Na Ham Phit tinh nhu lac. Buc A La Han
Phit tinh nhw sanh t6. Té buc Bich Chi Phit dén
Thip Tru Bé Tat, Phit tainh nhu thuc t5, Phit tinh
cia dic Nhuw Lai nhue dé hé.

() Han b¢ quyén thy 35.
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cdng nghiép cing hiép, nhu hai con dé dung nhau.
Ba la da higp 16i lai cing hiép nhw hai déi ngén
tay hiép & mgt ché.

Néu néi nghiép khic nhau cing hi¢p, khic nhau
ddy c6 hai : Mgt 1a nghiép sy vat, hai 1a nghi¢p hu
khéng. Néu nghiép hw khéng higp véi vat théi hu
khéng 13 v6 thudng. Néu nghiép sy vit hiép véi huw
khéng, s vit théi ching cung khip, da ching cing
khip théi ching la v6 thuwong. Néu néi hw khéng la
thudng, tanh cia né ching lay déng ma cung véi dong
vat hiép, thoi khéng ding nghia. Vi néu hu khéng la
thuong thdi vit Ié ra ciing la thuong. Néu vat 1a vé
thuvng théi huw khéng ciing 1a v6 thuong. Khéong thé
néi ring hu khéng ciing 1a thudng ciing 13 vé thudng.

Thuyét cgng nghiép hi¢p nhau cing khéng ding
nghia. Vi hw khéng goi 1a cing khip, néu hiép véi
nghiép théi 1&é ra nghiép cing cing khip, néu la
cing khip théi phai khi'p tit ci, néu khap tit ca
thoi 1é ra }uep véi tit ca, ching nén néi ring c6
hiép cing ching hiép.

Thuyét da hiép rdi lai cing hiép nhw hai dbi
ngén tay hi¢p nhau ciing khéng diing nghia. Vi truéc
khéng c6 hi¢p vé& sau méi hiép, truée khong sau ¢
1i phip v6 thuong. Nén ching dugc néi ring huw
khéng di hiép réi lai ciing hiép. Nhu cic phip trong
d6i trudc khéng sau ¢6 1a vé thudng, néu hw khéng
nhw viy thdi ciing phii 1a vé thudng.
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diéu phuc tim cda minh, gido héa vé lugng ching
sanh, rdi sau méi dugc V6 Thugng B PéE.

Hoic ¢6 nguoi cho ring Phit tinh chinh 1a néi
dao. Vi dai Bé Tit diu trong v6 lugng kiép tip hoc
ngoai dao, nhung néu réi ndi dao théi ching thé
dugc V6 Thugng Bé Dé.

Pite Nhur Lai vi ngdn hai thit chip truée niy nén
néi ring Phit tinh ching phai trong ching phai ngoai,
ciing goi la trong ngoai, diy 1a Trung dao.

C6 ngudi néi Phit tinh chinh 1a thin Kim Cang
cia Nhe Lai : ba muoi hai tuéng tét, tam muoi vé
dep. C6 ngwdi-néi Phjt tanh chinh 13 mudi tri luc,
bén mén vé sé iy, dai ti dai bi, tam niém xi&, Thu
Ling Nghiém v.v... Tdt cd mén tam mudi, vi do nhing
tam mugi nay ma sanh ra thin Kim Cang ba muoi
hai tuéng t6t, tim muoi vé dep. Pic Nhuw Lai vi
ngdn hai sw chip truéc niy nén néi ring Phit tanh
ching phai trong ching phai ngoai ciing la trong
ngoai, diy goi la trung dao.

" Nay Thién nam ti ! Cé ngudi cho ring Phit tanh
chinh la trong tim khéo twr duy, vi réi khéo tw duy
thoi chang thé duge Vé Thugng Bé Pé. C6 ngudi
néi ring Phit tanh chinh la do nghe phap véi ngudi
khic, vi nghe phap v6i ngudi khic thoi 6 thé trong
tim khéo tw duy, néu ching nghe phap théi khéng
tw duy.
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biét ring hu khéong 1a phip vé thudng, vi khéng c6
trong pham vi thit. Néu néi 1a thit théi nén biét hu
khéng cing la v6 thudng, vi khéng c¢6 trong pham
vi khéng. Néu néi 1a khéng thit thoi nén biét ring
hu khéng ciing la vé thudng, vi khéng c¢6 trong pham
vi khéng. Do nhing nghia ndy nén trong pham vi
khéng 1a khéng cé.

Niy Thién nam ti ! C6 ngudi néi hw khéng la
phép bi lam ra, nhu néi bé ciy bé nha ma lim hw
khéng, san bing cho tréng khong, che huwr khéng, 1én
hue khéng, cing tin hu khéng nhw nuée bién ci, do
diy nén huw khéng la phip bi lam ra. Tit ca phip
1am ra déu la vé thuong, dudng nhuw ngoéi binh v.v...
Hu khéng néu nhw viy théi phai la vé thuong.

Niy Thién nam ti ! Nguoi doi néi trong tat ci
phap ché khéng chudng ngai goi d6 la hu khéng.
Ché khéng chuéng ngai nay noi tit ca phap la c6
tit cd hay 1a c6 tung phin ? Néu la c6 tit ci thai
nhing ch§ khic khéng c6 huw khéng. Néu c6 ting
phan théi 1a phap kia va phap diy cé thé tinh dém.
Néu di la tinh dém dugc thoi 1a v6 thudng.

C6 ngudi cho ring hw khéng gém hiép khéng
chuéng ngai cing ¢6 chuéng ngai. Va lai néi ring
huw khéng & noi sy vit nhu trii dung trong binh
chiu. Hai thuyét trén déu ching ding. Néu néi gém
ca hai thoi c6 ba thit : Mot 1a nghiép khac nhau
ma cing hiép, nhu chim bay diu trén cdy. Hai la
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Nay Thién nam to ! Cé sao quén mit nhu viy.
Truée kia ta ching néi ring Phit tinh cia ching
sanh la trung dao uw ?

- Bach Th& Tén ! Thiét ra t5i ching quén 16i Phit
day. Chi vi ching sanh ching hiéu dugc trung dao
niy nén bach hoéi dirc Phit nhw vay.

- Niy Thién nam t& ! Ché mi ching sanh ching
hiéu dugc chinh d6 la trung dao. Cé lic hoic c6
hiu hoic c6 ngudi ching hifu. Ta vi muén lam
cho chiing sanh dugc hidu 15 nén néi Phit tinh cia
chiing sanh ching phii trong ching phii ngoai. Vi
ké phim phu cho ring Phit tinh & trong ngii dm,
nhr trai cdy dung trong chiu. Cing c6 ké cho ring
roi ngoai ngid 4m ma c6 Phit tinh, nhu hu khéng.
Do diy nén didc Nhu Lai n6i nghia trung dao : Phit
tinh cta chiing sanh ching phai la sau cin & trong,
ching phai 1a siu trin & ngoai. Vi hiép trong va
ngoai nén goi 1a trung dao. Do diy ddc Nhu Lai
néi ring : Phit tinh ching phai trong ching phai
ngoai, nén goi 1i trung dao, diy 1a phin bié¢t ma
giai dap.

Nay Thién nam t& ! Thé nao goi 1a ching phai
trong ching phai ngoai ?

Niy Thién nam ti ! C6 ngudi néi ring Phit tinh
chinh 13 ngoai dao, vi cic buc dai B Tit trdi qua
vé lugng kiép & trong ngoai dao, ma diit phién nio
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dwge qua ciing néi ring di xong. Vi dwge tin tri
va vé sanh tri nén néi ring t6i di hét sanh td, dut
hét kiét sic hdu 1du. Do nghia nidy nén goi buc A
La Han ding dén bo kia.

Nhu A La Han, buc Bich Chi Phit ciing lai nhu viy.

BS Tit va Phit thanh tyu diy du siu mén Ba la
mit goi 1a dén bé kia. Phit va BS Tit duge Vo thugng
Chinh giac r6i goi 1a didy dd sau mén Ba la mit, vi
duge qua clia sau mén Ba la mit nhw viy. Do duge
qua nén goi la diy du.

Niy Thién nam ti ! By chiing sanh diy vi ching
thé tu tip bén diéu : Thin giGi, tim vi hué, nén
hay gdy tao tgi ngii nghich, dit cin linh, pham bén
tgi trong, huy bing Phit, Phap, Ting, do diy nén
goi 1a thuong chim dim.

Nay Thién nam te ! Trong bay hang chiing sanh
niy ai c6 thé gin gii Thién tri thic chi tim nghe
va nhin 1dy chanh phip cia Nhuw Lai, trong tim
khéo tw duy ¢ ding phap, siéng ning tu tip thin,
gi¢i, tim, hué, do diy nén dugc goi la qua khoéi
song sanh tu dén noi b kia.

Néu c6 nguoi néi ring : Nhit xién d& duwge Vé
thugng Chanh giic, 16 nay goi 1a nhiém truéc. Néu
néi ring ching duwgc, théi goi 1a 16i hu vong.

Nay Thi¢n nam i ! Bay hang nay, hojc c¢6 mot ngudi
di ca bay, hoic mdi ngudi méi hang.
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chinh dao la Sa Mén Na. T trong dao ndy ching
dwgc Thanh qua nén goi 1a Sa Mén Qua.

Lai Sa M6n Na, nhuw ngudi déi ¢6 ai thich tich
tinh ciing goi la Sa Mén, dao niy ciing nhw viy, c6
thé lam cho ngudi tu hanh xa lia nhing sw ic ta
mang v.v... cia than, khiu, y ding vui tich tinh, nén
goi d6 la Sa Mén Na.

Nhur trong d6i ngudi dudi cé thé 1am ngudi trén,
diy goi 1a Sa Mén. Pao niy ciing nhuw viy, c¢6 thé
1lam cho ngudi dudi thinh ngudi trén nén dwgce goi
la Sa Mén Na.

Buc A La Han tu dao ndy dugc qua Sa Mén, duge
goi 1a dén noi bé kia. Qua A La Hin chinh 1i nim
phan phap thin vé hoc : Gidi, dinh, hué, giai thoat,
giai thoat tri kién. Do nim phan niay dugc dén bo
kia, nén goi 12 dén bo kia. Do dén bo kia nén tu
néi ring t6i da hét sanh td, pham hanh da tron, chd
lam di xong, ching tho thin d&i sau.

Niy Thién nam ti ! Buyc A La Hin dit hin
nhon duyén sanh ti ba déi, nén tr néi téi da hét
sanh td. Buc ndy cing dit thin ngi dm trong ba
¢6i nén lai. néi ring t6i di hét sanh t. Chd tu
Pham hanh di rét rio, nén xuéng ring pham hanh
da tron, lai vi xa hoc dao nén ciing goi 1a da tron.
Nhuw chd mong ciu, lic truée ngay nay di dugc,
nén lai xwéng ring ché lam di xong. Hanh dao
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gidc, ngudi nay ciing goi 1a huy bang Phiat, Phip,
Ting. N&éu néi nhit xién dé réi bé nhit xién dé &
trong thin khic dugc V6 thuwgng Chinh giic, ngudi
nay cing goi 1 hdiy bang Phit, Phap, Ting.

Néu néi ring nhit xién dé c6 thé sanh cin linh,
sanh cin lanh rdi néi luén ching dit ching dugc
V6 thuwgng Chinh giac, nén goi ring nhitt xién dé
duge V6 Thugng Bé P&, phai biét ring ngudi nay
ching hiy bang Tam Bao.

Néu ¢6 ngudi néi ring tit ci ching sanh quyét
dinh ¢6 Phit tanh thudng, lac, nga, tinh, bat tac, bat
sanh, do vi phién nio nén ching thiy dugc, nguoi
nay la hdy bang Phit, Phap, Ting.

Néu néi ring tit ca ching sanh déu khéng c6
Phit tinh ciing nhuw sing thd, do tir phuong tién ma
sanh, truge kia khéng nay méi ¢6, c6 réi tré lai
khéng, ngudi nay la huy bang Phit, Phip, Ting.

N&u néi ring Phit tanh cia ching sanh ching
phai ¢6 nhu huw khéng, ching phai khéng nhu sing
thé. Vi hu khéng la thudng, sing thé la khong, nén
dwgc néi la cing c¢6 cing khéng. Vi ¢6 nén pha sing
thé, vi khéng nén phi huw khéng. Thuyét trén diy
ching hiy bing Tam Bio.

Nay Thién nam tir ! Luin vé Phjt tinh ching goi la
mét phap, ching goi 13 muvi phéap, ching goi la trim
phap, ching goi la ngan phap, ching goi 13 muén phap.
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Néu ¢6 ngudi nio tim tudng khac, miéng néi
khic, cho ring nhut xién dé ding Vé thwgng Chinh
giac, phai biét nguoi nay hdy bang Phat, Phap, Ting.
Néu néi khéng dugc théi ciing goi 1a hiy bing Phat,
Phap, Tang.

Néu néi ring Bat chinh dao cia pham phu dugc,
hojc néi ching phai phim phu dugc, déu goi 1a huy
bang Phit, Phap, Ting.

Néu néi ring tit ca ching sanh quyét dinh c6
Phjt tanh, hoic néi quyét dinh khong Phit tanh, déu
goi 1a huy bang Phit, Phip, Ting.

Niy Thién nam tir ! Do diy nén trong khé& kinh
ta néi ring cé hai hang ngudi hiy bang Phit, Phap,
Ting : Mgt 1a ngudi ching tin, vi ho giin hén; hai
13 ngwoi diu tin nhung vi ching hiéu nghia.

Néu ngudi tin ma khong c6 tri hué thdi hay thém
16n vé6 minh. Néu ngudi ¢6 trf hué ma khéng cé tin
tim thoi hay ting trudng ta kién.

Ngudi ching tin vi tim ho giin hén nén néi ring
khéng c6 Phat, Phap, Ting. Ngudi tin ma khéng trf hué
giai nghia dién dao 1am cho ngudi nghe phip hiy bang
Phiat, Phip, Ting. Do diy nén ta néi ngudi ching tin vi
1ong hon gidn, nguoi tin lai khong tri hug, nhing ngudi
nay hay hiy bang Phit, Phap, Ting.

Niy Thién nam ti ! Néu néi ring nhit xién dé
chwa sanh phap lainh bén duge V6 thugng Chinh
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- Bach Th& Tén ! Nhu Phit néi phai trude cé thiy
rdi sau méi nghi. Nhung ¢6 ngudi lic chua thiy hai
vit cing lai sanh nghi. Nhw d6i véi Niét Ban. Nhuw
¢6 ngudi di dudng gip dong nudc duc, trwde kia
chua ting thiy ma ciing sanh nghi ring dong nudc
nay siu hay can.

- Niy Thién nam ti ! Luin vé Niét Ban chinh
la dit khé, ching phii 1a Niét Ban thoi chinh la
khé. Tit ci ching sanh thiy c6 khd cing ching
phai khé. Nhu thdy déi khat, lanh néng, gidn mung,
binh gdy, an &n, tré, gia, song chét, tréi budc, cdi
md, in ai, bigt ly, oan thu gip g& sau khi thiy
nhing viée nay, ching sanh bén nghi ring s& 6
nhiéng gi xa ha vinh vién nhing suw khé nio nay
ching ? Do diy nén chiing sanh d6i véi Niét Bin
ma sanh nghi.

Néu éng cho ring ngudi dé tir trwée dén nay
chuwa titng thiy dong nwdc duc ndy sao lai sanh nghi.
L&i néi nay khéng ding nghia, vi ngudéi d6 & noi
ché khic di ting thiy rdi, nén & noi chd méi dén
nay ma sanh nghi.

- Bach Thé Tén ! Ngudi d6 lic trude thiy nude
sdu can di ching sanh nghi, nay ¢é gi ma sanh nghi ?

- Nay Thién nam ti ! Vi trude kia chwa di nén
sanh nghi. Do diy nén ta néi ring vi trong tim ho
ching nhin dwgc 15 ring nén sanh nghi.
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- Bach Th& Tén ! Sy chip truée ndy 1a thi¢n hay
l1a bat thién ?

- Nay Thi¢n nam ti ! Sy chap truée nhuw viy ching
goi 1a thién, vi khong thé pha hoai nhiing luéi nghi.

- Bach Th& Tén ! Nhifng ngudi nay vén ti ching
nghi, sao lai néi ring ching pha hoai ludi nghi ?

- Nay Thién nam ti ! Luin vé ngudi ching nghi
chinh la nghi.

- Bach Th& Tén ! Néu ¢6 ngudi néi ring byc Tu
Pia Hoan ching doa ba ic dao. Ngudi niy ciing nén
goi 1a chip trude, 1a nghi.

- Nay Thién nam t& ! Nén goi la quyét dinh, ma
ching dugc goi 1i nghi. Tai sao vdy ? Nay Thién
nam ti ! Nhur ¢6 ngudi trde kia thay cdy thiy nguoi,
vé sau di ban dém ti xa thiy gdc cdy trui, bén nghi
ring d6 1i ngudi hay la cdy ? Nhw ngudi trude thay
Ty Kheo va Pham Chi, lic sau di dudng ti xa thiy
Ty Kheo bén nghi ring d6 1a Sa Mén hay 1a Pham
Chi ? Nhu ngudi trude thiy boé va triu, lic sau tu
xa thiy bod, bén nghi ring d6 1a bo hay triu ?

Nay Thi¢n nam ti ! Tit ca ching sanh truéc thay
hai vit vé sau bén sanh nghi, vi trong tim ho ching
nhin dwgce r6 rang.

Ta ciing ching néi ring buc Tu Pa Hoan ¢é doa
ba dudng ic hay ching doa ba dudng ic, cé gi ngudi
nay lai sanh long nghi !
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linh duwgc ctia cai rdi hojc lam lanh, hojc lam diéu
ching linh, ma thi chi ndy cing ching mic phai
qua bio linh hay ching linh, nhu trong doi tir hot
sanh ra trai, réi ti trii tré lai ¢6 hot. Nhon chinh la
thi chd, qua chinh 1a ngudi thg, ma ngudi tho ndy
khong thé dem diéu thi¢n, diéu bat thién cia minh
di lam khién cho thi chu dugc qua bio thién cung
bat thién, do nghia niy nén khéng nhon khéng qua.
Néu néi khéng nhon khéng qui nhuw viy, nén biét
nguwdi ndy 6 thé ddt cin lanh.

Ngudi théng minh ndy lai suy nghi ring : Khéng c6
vit b thi, vt vat b thi Ia vé ky, da 1a vé ky thoi dau
c6 qua bao linh, khéng qua bio lanh tic 1a v6 ky, cia
vit néu 1a v6 ky nén biét ring khong c6 quéa béo thién
ac, nén khéng cé sy bd thi khong nhon khéng qua.
Né&u néi ring khong nhon khéong qua nhur vy phai biét
ngudi ndy c6 thé dit cin lanh.

Ngudi théng minh ndy lai suy nghi ring : Nguoi
b6’ thi do noi ¥,  ndy ching phai la sic phap, khéng
thé thay khéng déi twgng, da ching phai la sic phip
thoi diu c6 thé bé thi, do diy nén khéng c6 suw bd’
thi khéng nhon, khong qua. Néu néi khéng nhon,
khéng qua nhuw vy, phii biét ring ngudi nay 6 thé
dit cin lanh.

Ngudi théng minh lai suy nghi ring : Néu thi
chi cing thi cho tugng Phit, twgng chuwThién, cho
cha me di qua doi, nhw viy la c6 ngudi thi ma
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- Bach Th& Tén ! Nhw 161 Phit néi nghi chinh 1a chap
trwée, chdp trudce chinh 1a nghi, ddy 1a ngudi nio ?

- Nay Thién nam tr ! La nguoi dit cin lanh.

- Bach Th& Tén ! Nhitng hang ngudi nio c6 thé
dit cin lanh.

- Nay Thi¢n nam tu ! Ngudi théng minh lanh lgi
c6 thé khéo phin biét, néu xa ha ban lanh ching
nghe chanh phap, ching khéo tw duy, ching thit
hanh ding phip, ngudi nay c6 thé dift cin lanh.

Ngudi théng minh niay vi thiéu bén didu trén
ma tur suy nghi ring : Khéng c6 vt bé’ thi, vi nguoi
thi 1a réi bo clia cai, néu bd thi ma ¢6 qua bio,
théi thi chd phai thuong ngheo cing, vi nhon cing
qua giong nhau. Do suy nghi nhing viéc nhw viy
nén ngudi ndy néi ring khéng nhon khéng qua.
Néu néi khéng nhon khéng qua nhu vy thoi goi
la dit cin lanh.

Ngudi thong minh ndy lai suy nghi ring : Thi
chi, ngudi the va tai vit déu 1a vé thudng bish d6i,
néu khéng bigh ddi sao lai néi ring diy la thi chd,
diy la ngudi tho, ddy li cda cai, néu khéng ngusi
the sao lai dugc qua bio, do nghia nay nén biét ring
khéng nhon khéng qua. Néu néi khéng nhon khéng
qui nhuw viy théi goi 1a dit cin lanh.

Nguoi thong minh niy lai suy nghi ring lic thi
chi bd" thi ¢6 nim sy bd’ thi : Ngudi tho thi khi
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ra phién nio. Phién nio lai lam nhon duyén sanh ra
nghiép, nghiép 1am nhon duyén sanh ra khé, khé
lam nhon duyén sanh ra phién nio, phién nio lam
nhon duyén sanh ra khé hiu, hiFu lim nhon duyén
sanh ra khé, khé 1am nhon duyén sanh ra héu, hiu
Iim nhon duyén sanh ra nghiép, nghiép lam nhon
duyén sanh ra phién nio, phién nio Iam nhon duyén
sanh ra khé, khé lam nhon duyén sanh ra nghigp.

Niy Thién nam tir ! Néu ai ¢6 thé quin sit nhuw
vdy, nén biét ring ngudi niy 6 thé quan sit nghiép
khé, vi nhiing diéu quin sit nhue vdy chinh 13 muéi
hai nhon duyén sanh t&, nguéi nay ching giy tao
nghiép méi, c¢6 thé pha hoai nghiép ci.

Nay Thi¢én nam b ! Ngudi tri quin sat sy khé
noi dia nguc. Quéin sit noi dia nguc nhin dén ba
trim ba muoi sau sé¢. Mdi dia nguc déu c6 cic sw
khé, déu do phién nio va nghiép sanh ra. Quin sit
dia nguc 1di k& lai quan sit nhitng s khé cda nga
qui va sic sanh. K& lai quin sat nhiing sy khé cia
nhon gian vi cda chu Thién. Nhing sy khé nhw viy
déu do noi phién nio va nghi¢p sanh ra.

Nay Thién nam tit ! Trén cic ¢5i tréi ddu khéng
nhu-ng sir khé nio Ién, nhung than thé cia chw Thién
mém diu min tron, lic nim tudng suy hién ra ho
ciing thg 13y s khé 16n, nhw sy khé cia dia nguc.
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Nghiép nhuw viy ¢6 ché dinh tho bio, nhur muoi
phap ac quyét dinh ¢ dia nguc, nga qui, sic sanh,
mudi nghi¢p lanh quyét dinh ¢ nhon, Thién.

Muvi phip 4c ¢6 thugng, trung va ha : Nghi¢p
thugng thg thin dia nguc, nghiép trung tho thin sic
sanh, nghi¢p ha tho thin nga qui.

Mudi nghiép lanh vé nhon dao ¢6 bén hang :
Nghiép ha sanh Bic Ciu Lé Chiu, nghiép trung
sanh Tiy Nguu Héa Chiu, nghiép thugng sanh Déng
Thing Thin Chéu, nghiép thugng thugng sanh Diém
Pha Pé.

Ngudi tri quan sit nhw vy rdi lién ngh‘i ring :
Ta pha1 lam th& nio ditt nhing qua bio iy ? Lai
nghi ring nhon duyén cia nhitng nghi¢p nay do vé
minh xdc sanh ra, néu ta ditt trit vé minh cing xdc,
thoi nghiép qua nay dit mat ching con sanh: Vi dift
trit v6 minh va xdc nén ngudi tri tu Bat chanh dao,
diy goi 1a pham hanh thanh tinh. Ciing goi 1a trong
thin ddc cia chiing sanh ¢6 vi thudc hay, nhw trong
nii Tuyét ddu ¢d c6 ddc nhung ciing c6 cdy thuéc.

Niy Thién nam t& ! Nglml tri quan sit nghlgp
va quén sat phién nio rdi, ké lai quan sit qua bao
ctia hai thi nay : tiee 1a khé. Da biét 1a khé thai b
thé xa ha tit ca suw tho sanh.

Ngudi tri lai quan sat phién nio lam nhon duyén
sanh ra phién nio, nghiép ciing 1am nhon duyén sanh
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Ngudi tri phai quin st ii lam nhon duyén cho
thd, thi nhon duyén noi ai, néu c6 thé dit ai va
thi théi ching tao nghiép thg khé. Do diy nén ngudi
trf vi diit tric 4i khé ma tu Bat chinh dao. Pay goi
la Pham hanh thanh tinh, ciing goi 1d trong thin déc
cia ching sanh ¢6 vi thudc hay. Nhuw trong nii Tuyét
diu c6 ¢6 dgc nhung cing ¢6 ciy thuéc.

- Bach Th& Tén ! Thé nao goi la pham hanh thanh
tinh ?

- Nay Thié¢n nam ti ! Chinh la tit ci phap.

- Bach Th& tén ! Nghia cda tit ci phap ching
nhit dinh. Vi dic Nhuw Lai ¢6 lic néi 1a thién, bat
thién. C6 lic néi 1a t niém xi quan. Hojc néi la
thip nhi nhip. Hodc néi 1aThién tri thie. Hojc néi
1a thip nhi nhon duyén. Hoic néi la ching sanh.
Hodc néi 1a chanh kién, ta kién. Hoic néi 13 muoi
hai bd kinh. Hojc néi la nhi dé&.

Ho6m nay dite Nhur Lai lai néi tat ca phap la pham
hanh thanh tinh, d6 13 nhifng tit ca phap gi ?

Nay Thién nam ti ! Kinh Pai Niét Ban vi diéu
nay la bao tang trong tit ca phap.

Nhur bién ca 1a kho chita nhitng chiu bau, kinh
Pai Niét Bin ndy cing nhw viy, 1a bi tang cda tit
ca chi nghia.

Nhu niii Tu Di 1a c6i géc cia cic vi thudc, kinh
nay cing la cdi géc cha giéi BS Tat.
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hang thit ba du cho nhit xién dé. Diu hang sau rét
ndy khéng duwgc lgi ich trong d6i hién tai, nhung vi
x6t thwong nén dic Nhw Lai vun tréng ching td
lanh d6i sau cho he.

Nay Thién nam ti ! Nhu lic b thi 16n ¢6 ba hang
ngudi dén xin : Hang thit nhiit giong sang théng minh
git giGi hién lanh, hang thi hai gidng trung leu ngu
t6i nhung ciing gi gi6i hién lanh, hang thi ba giong
ha ti¢n ngu t6i pha gi6i hung ac.

Nay Thién nam t ! Thi chi kia nén bé thi cho
hang nao trude ?

- Bach Th& Tén ! Nén trwéc b6’ thi cho hang thi
nhiit, k& dén hang thi hai, sau rét dén hang thi ba.

- Nay Thién nam ti ! Hang thi nhit du cho B
Tat, hang thi hai du cho Thanh Vin, hang thit ba
du cho nhit xién dé.

Nay Thi¢n nam t& ! Nhw dai sw t& ldc giét
huwong tugng théi ding hét siee lyc, lic giét thé
ciing ding hét sic luc ching khinh thuong. Chuw
Phit ciing nhw viy, lLic thuyét phap cho chw vi BS
Tat dung céng cing nhue kic thuyét phip cho hang
nhit xién dé.

Nay Thién nam t& ! Truée kia lic ta ¢ thanh
Vuong Xa, Thi¢n Tinh Ty Kheo lam thi gia. Piu
hém ta néi phip cho Thién P& Thich. Theo phép cia
thi gia, phii di nim sau thiy.






index-146_1.png
862 KINH DAI BAT NIET BAN

Niy Thién nam ti ! Ngudi tri quin sit nhing sw
khé ciia tam giGi déu do noi phién ndo va nghiép
ma sanh. Nhir 46 bing dat chua him théi dé bé hu.
Than thé cia ching sanh ciing nhu vidy, la nhing
46 diy sy khé. Nhur ciy to bong trii sum sé biy
chim ¢6 thé 1am hw hai. Nhw nhidu ¢d khé chit lia
ciing ¢6 thé chiy hét. Than thé cia ching sanh bi
nhu*ng sir khé 1am huw hoai ciing nhw vdy. Ngudi tri
néu ¢6 thé quan sat tam thae khé, ngudi nay c6 thé
dit dwge nhing sw khaé.

Nay Thién nam ti ! D quin sat tim sw khé 1di
k& lai quan sit khd nhon.

Khé nhon diy 13 i cing v minh. C6 hai thit :
Mat la ciu than thé, hai la ciu cia cai, hai thi nay
ddu 1a khd, do diy nén biét ai cing vé minh la khé
nhon. Lai ¢6 hai thit : Mot 1a ngi, hai la ngoai. Ngi
c6 thé gay nghiép, ngoai ¢ thé 1am ting trudng. Noi
lai ¢6 thé giy nghiép, ngoai lam thanh nghiép qua.

Pi dit noi 4i thoi nghiép cing dit, dit dugc
ngoai ai théi qua ciing dit. Ngi ai ¢6 thé sanh khd
doi vi lai, ngoai ai c6 thé sanh khé d&i hién tai. Do
diy nén ai la khé nhon.

ba quan khé nhon réi k& lai quin sit qua bao.
Qua bio cia khé chinh 1a thu, &i qua goi la thu.
Nhon duyén cia thi nay tic 1a nodi i va ngoai ai
do day c6 ai Kkhé.
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dén bé niy, ching ding dén bé kia, néu la cé thanh
dao, thoi tinh cia Thinh dao lé ra ciing nhu viy,
nhung nay ching phii nhw vy, do diy nén biét ring
trong d¢i khéng c6 Thinh nhon.

Ngudi théng minh niy lai nghi ring néu cac buc
Thianh nhon c6 mgt Niét Ban thoi nén biét ring
khéng ¢6 Thanh nhon. Vi Niét Ban la bat kha ddc.
Phap thudng try 1a bat kha dic ching thé 1y ching
thé b6. Néu cic buc Thanh nhon ¢6 nhiéu Niét Bian
théi 13 v6 thuong, vi la phip c6 thé dém duge.
Niét Bin néu 1a mdt, lic mét ngudi dugc thoi l&
ra tit ca déu dugc. Néu Niét Ban la nhiéu thoi la
¢6 ching ngin, néu la ¢6 ching ngin théi diu duge
goi 1a Thudng tru. Néu néi ring thé cia Niét Ban
1i mét, ma ngudi giai thoat 1a nhidu, nhw mét ciy
long 1a mét ma cong cinh li nhiéu, 16i néi nay
ching ding nghia, vi mi ngudi ching ding ching
phai tit cd nguoi ching ding, bdi 6 ching ngin
Ié ra 1a vé6 thuong néu di la vé thuong thoi diu
dugc goi la Niét Ban. Néu khéng c6 Niét Bian thai
ai 1a byc Thanh nhon ? Do diy nén biét ring khong
¢6 Thanh nhon.

Ngudi théng minh nay lai nghi ring : Chinh
dao cia Thinh nhon ching phii do nhon duyén ma
duwgc. Néu chinh dao cda Thinh nhon di ching
phai do nhon duyén ma dugc, ¢ sao tit ci ching
sanh ching lam Thanh nhon. Néu tit ci nguoi ching
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Kinh nay la vua dai v dy c6 thé phi hoai tit ca ac
ma phién nio, nhuw sir tir vuong hing phuc biy thi.

Kinh niy lad dai thin chid c6 thé pha hoai tat ca
ac qui phién nio, nhu chi sw trong déi c6 thé dudi
trit qui vong lugng.

Kinh niy 13 mua di vé thuong c6 thé phi hoai
tit ci qua bio sanh ti.

Kinh ndy c6 thé lam vi thugc hay cho ngudi hwr con
mit giéi, nhw thudc An Xa Na tri lanh con mit dau.

Kinh niy c6 th€ lam chd & cho tit ci phap lanh,
nhu mit dit 1im ché & cho muén vit.

Kinh niy la guong sing cia chiing sanh pha gidi,
nhw gwong sing soi cic hinh twgng.

Kinh nay c6 thé lam y phuc cho nguwoi khong tam
qui, nhw 4o xiém che diy thin thé cia nguoi doi.

Kinh nay lam ciia bau 16n cho ngudi ngheo phip
linh, nhu Céng Pic Thién lgi ich ban s lgi ich
cho ngudi nghéo.

Kinh nay lam nuéc cam 1§ cho ching sanh khat
ngudng chinh phip, nhur nuée bat céng dire lim no
di cho ngudi khit nude.

Kinh niy lam giuwong phap cho nguei phién nio,
nhu ngwéi doi gip dugc giudng nim an &n.

Kinh ndy 1 ¢8 xe trin bao, chudi ngoc hoa huong
trang nghiém thanh tinh cda buc So dia B3 Tit nhin
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Nhu hu khéng 1a chd & cia tit ca vit, kinh nay
cing la chd & cua tit ca phap lanh.

Nhu ludng gi6 manh khéng g1 tréi budc duge.
Tat ca B Tat thit hinh kinh nay cing ching bi tit
ca phién nio trdéi budc.

Nhuw chit kim cuong khéong gi pha hoai duge, kinh
nay dau c6 ngoai dao ic ta cing ching pha hoai dugc.

Nhu cat song Hing khong ai dém dirge, § nghia
ciia kinh nay cing khéng ai dém dugec.

Kinh nay la phap trang cia Bb Tat, nhw Bao tring
cda Thién P& Thich.

Kinh nay la vi thuwong cha thing dén thanh Niét
Ban, nhu buc Pao su din cic thuong nhon thing dén
bién ca.

Kinh niy c6 thé lam anh sang phap cho B Tit,
nhu mit tréi mit tring c6 thé pha t6i tim ¢ the gian.

Kinh niy c6 thé lam vi thuéc hay cho ching sanh
mang kinh khé, nhu trong nii Tuyét 6 ciy thudc
hay tri dugc cac thd binh.

Kinh nay 6 thé lam gdy cho nhiit xién dé, nhw
nguwéi qui yéu nhé giy ma dimg diy duoc.

Kinh nay c6 thé lam cdu do cho tit ca ngudi ic,
nhir ciy cdu la ché tit ca ngudi di qua.

Kinh niy lam béng mit cho nhirng ai bi nong phién
nio trong hai muoi lim ¢5i, nhwr cdy long che ning néng.
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dén buc Thip dia B4 Tat, hon tit ca ché vui vi di¢u
cda sau mén Ba la mit, nhuw ciy Ba Lgi Chat Pa La
trén cung tréi Pao Lai.

Kinh nay 1a ciy bda trf hué cing bén c6 thé chit
tit ca cdy to phién nio, 1a dao bén cé thé cit dit
tip khi, 1a lyc si ding kién c6 thé trd dep ma ta
oan dich, 1a ngon Iira tri hu¢ dét cii phién nio, 1a
tang nhon duyén xuit sanh Bich Chi Phit; la tang
Thanh Vin sanh ra byc Thanh Vin, 1a con mit caa
tit ca chuw Thién, 1a con dudng chinh cia méi ngudi,
la chd nuong cda tit ci loai sic sanh, la ché giai
thoat ciia nga qui, 1 ding Vé thugng ton cia dia
nguc, 1a chd vd thugng cia tit ca ching sanh trong
mudi phuong, 1a phu miu cda chuw Phit.

Do diy nén kinh niay nhiép tit ca phap.

Nay Thién nam ti ! Truge kia Ta néi kinh nay
diu nhiép tat ca phap, nhung ta néi pham hanh 1a
ba muoi biy phim trg dao. Néu réi ba muoi bay
phim nay thai tron chang dwgc qua Thanh Vin nhin
dén qua V6 Thugng Bb P&, ciing ching thiy Phit
tinh cing qua Phit tinh. Do ddy nén pham hanh la
ba muwci bay phim trg dao.

Vi ba muoi biy phim nay tinh ciia n ching phii
dién dio, né c6 thé pha hoai dién dao; tinh cia né
chang phax ac kién, né c6 thé pha hoai ac kién; tanh
cia né ching phai bd iy, né cé thé phi hoai bé’ dy;
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ciing déng nhw bén thit khéng c6 niy. Néu néi cha
me 13 nhon ¢6 ra ching sanh, lic cha me chét dia
con bit tit ciing chét, do ddy nén cha me ching phai
la nhon sanh ra ching sanh. Nguéi ndy lai nghi
ring : Néu néi cha me la nhon sanh ra ching sanh,
Ié ra nhon noi cha me thudng sanh ra ching sanh,
nhung lai ¢6 héa sanh va thip sanh, do diy nén biét
ching phai nhon noi cha me sanh ra ching sanh.
Nguoi niy lai nghi ring : Ty ¢6 ching sanh ching
phdi nhon noi cha m¢ ma dugce sanh truéng nhw
chim céng nghe tiéng sim né ma c6 tring, nhw chim
thanh tuéc uéng nuée mit cia chim teée tréng ma
¢6 tring, nhir chim cdng mang thiy chim tréng miia
bén ¢o tring. Ngudi ndy lic suy nghi nhing diéu
trén diy néu ching gip dwgc buc Thién tri thite khai
thi, phai biét ring ngudi niy c6 thé dit cin lanh.
Ngudi théng minh niy lai nghi ring : Trong d&i
khéng c6 qua thién ic, vi ¢6 nhiing chiing sanh tu tip
dd mudi diéu lanh, wa thit hanh bé’ thi siéng lam céng
dirc, ma nhitng ngudi nay ciing lai bi cac binh tit nhém
trén than, hoic chét yéu, hoic mit cia, hoic nhidu sy
lo kh§. Ciing ¢6 nhing ngudi tao dd muvi didu da,
tham lam, bon xén, tit d6,giai ddi, ma lai manh khoe
song lau, hojc gidu c6 khong siu khg, do diy nén biét
ring khéong ¢6 qua thién ac. Ngudi ndy lai nghi ring :
Téi ciing ting nghe cacThinh nhon néi ¢6 ngudi tu tip
phap lanh khi chét bi doa trong ba dudng d&. C6 nguoi
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- Ping nhuw viy !

- Bach Thé Tén ! T4t ca chiing sanh ¢6 ba thi phap
lanh : Qué khi, vi lai va hién tai. Hang nhut xién dé
khéong thé dit duge phap lanh d6i vi lai, sao lai néi
ring dit hét phap lanh goi 1a nhiit xién dé.

- Niy Thién nam tit ! Luin vé sy dift ¢6 hai thi :
Mgt 1a hién tai dit, hai 13 hién tai chuéng ngai vi
lai. Hang nhit xién dé dd ca hai thi nay nén ta néi
ring nhit xién d& diit hét cin lanh.

Niy Thién nam t& ! Vi nhuw ¢6 nguoi té chim
trong him phin, ddu con mét sgi téc chwa chim,
nhung mgt sgi téc khong thé kéo ndi toan than.
Hang nhit xién dé cing nhw vdy, ddu doi vi lai
s& ¢6 cin lainh nhung khéng thé ciu duge khd dia
nguc. D&i vi lai ddu ¢ thé citu khéi, nhung doi
hién tai khéng thé lam sao dugc. Do diy nén goi
la ké khéong thé ciu vét.

Do Phit tainh 1am nhon duyén théi cidu vét duge,
vi Phit tinh ching phai qua khu ching phai vi lai
ching phai hién tai, nén Phit tinh khéng bi dit
mat.

Nhu hét mic hi théi khéng thé moc mégng, hang
nhift xién dé cing nhw viy.

- Bach Thé Tén ! Hang nhit xién dé ching dit
Phit tanh, Phit tinh 13 phap lanh, tai sao néi ring
diet tit ca phip lanh ?
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khéng ngudi tho, néu khéng ngudi thg théi 1é ra
khéng qua bio, néu khéng qua bio thoi la khéng
nhon, néu di khéng nhon théi 1 khéng qua. Néu
néi khong nhon qua nhw viy, phai biét ring ngudi
ndy c6 thé diit cin lanh.

Ngudi théng minh ndy lai suy nghi ring : Khéng
cha khéng me. Néu néi cha me 1a nhon sanh ra
chiing sanh, diing 1y phai thuong sanh khéng c6 doan
tuyét, vi nhon la thudng c6, nhung ching thudng
sanh, do diy nén biét ring khéong c6 cha me. Ngudi
‘ndy lai nghi ring khéng cha khéng me. Vi néu thin
chiing sanh do cha me ma cé, 1&¢ ra mdt ngudi phai
dd ca hai cin nam ni, nhung sy thit khéng c6 du,
do day biét rang chiing sanh chang phai do cha me
ma c6. Nguwoi niy lai nghi ring chang phai do cha
me mi c6 ra chiing sanh, vi chinh mdt ho thiy ching
sanh ching gidng véi cha me, nghia 1a thin hinh
dién mao tim tanh, di ding,ci déng ching gidng véi
cha me, nén cha me ching phai 1l nhon sanh ra
chiing sanh. Ngudi ndy lai nghi ring trong déi c6
bon thit khéng ¢6 : Mét 1a chua sanh goi 1a khéng
c6, nhw lic con 1a vién dat sét théi chwa ¢ cong
dung cta cai binh; hai 1d di diét mit goi 1a khéng
¢6, nhwr cii binh di bé huw thai goi la khéng ¢6; ba
la riéng khiac nhau nén 1in khéng ¢, nhuw trong bo
khéng c6 nguwa trong ngra khéng c¢6 bo; bén 12 rét
rdo goi la khéng ¢6, nhur sing thé 16ng ria. Cha me
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dién dao. Vi thém cac ldu nén goi 1a hdu liu, thé
cia né ching phai chon thit vi 1a tudng chap trude
nén la dién dao.

Thé nio goi 1a thé cia n6 ching phai chon thit vi
tuéng chdp truée nén dién dio ? Vi trong vit ching
phai nam ni& né sanh tuéng nam ni¥, nhin dén nha cia
xe ¢d V.v... ciing nhw vy, nén goi 1a dién dao.

Niy Thién nam ti ! Ba muoi bay phim trg dao
tinh cia né khéng dién dio nén dugc goi la Pham
hanh thanh tinh.

Niy Thién nam ti ! Néu ¢ Bé Tat déi véi ba
muoi biy phim nay ma biét cin, bi€t nhon, biét
nhiép, biét ting, biét chu, biét dao, biét thing, bict
thit va biét 16t rao, B6 Tat nay dugc goi la pham
hanh thanh tinh.

- Bach Th& Tén ! Thé nao goi la biét cin, nhin
dén biét rét rio ? ’

- Nay Thién nam ti ! Bé Tat thwa hoi thudng vi
hai diéu : Mgt 1a vi minh, hai 13 vi ngudi. Nay ong
di biét md vi v lugng chiing sanh nén thua hoi
nhing viéc nhw viy. Lanh thay ! Lanh thay !

Nay Thién nam & ! Cin bén cia ba muoi bay
phim trg dao la duc, nhon 13 minh xic, nhiép thi
1a tho, ting trudéng la thién twr duy, chd 1a niém, dao
din 13 dinh, thing 1a tri hug, that la gidi thot, ot
rdo 1a Pai Bat Niét Ban.
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Ngudi théng minh nay lai nghi ring : Cac Thanh
nhon déu ¢6 nhing phip déng véi pham phu, nhw
la uéng in, di ding, ngdi nim, ngd nghi, vui cuoi,
d6i khat, lanh néng, lo budn, sg sét. Néu di ddng
véi phaim phu ¢6 nhitng vig¢e nhu viy, nén biét ring
buc Thanh nhon ching ching dwgc Thinh dao, néu
di dwgc Thanh dao 1& ra phai dit hin nhing viée
nhw viy. Nhing viéc nhuw viy néu di ching ddt, do
diy nén biét ring khéng Thanh dao.

Ngudi thong minh nay lai nghi ring : Thinh nhon
c6 than tho vui ngi duc, cing ming nhiéc dinh dip
ngudi, ciing tit d6 kiéu man tho nhing suw khé vui,
tao nghi¢p thién ac, do diy nén biét ring khéng cé
Thanh nhon. Néu ¢6 chanh dao 1é ra dd dit nhing
vigc nay, néu nhing viéc nay ching dit nén biét
ring khéng chanh dao.

Ngudi théng minh nay lai nghi ring : Ngudi nhiéu
l1ong ta min goi laThanh nhon. Do nhon duyén gi goi
1a Thinh nhon ? Nhon noi Thanh dao ma goi 1aThanh
nhon. Néu tinh cda Thanh dao li t min, théi nén
thuong x6t tit ca ching sanh, ching cin ché tu hinh
réi méi ding. Néu nhw khéng tir min ¢ sao Thanh
nhon chitng dwgc Thinh dao lai hay t¢ min, do day
nén biét trong d6i khong c6 Thianh dao.

Ngudi théng minh nay lai nghi ring : Tat ca t&
dai ching tir nhon duyén sanh. Chiing sanh ddng c6
tinh t& dai niy. Ching quin sit ching sanh ding
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tinh cia né 1a pham hanh, né c¢6 thé lam cho ching
sanh rét rdo thit hinh pham hanh thanh tinh.

- Bach Th& Tén ! Phip hiu lju cing c6 thé lam
nhon cho phip vé liu, ¢6 sao dic Nhuw Lai ching
néi phip hdu liu 1a pham hanh thanh tinh ?

- Nay Thién nam tf ! Tit ci phap hiu liu la
dién dio, nén tit ci phap hiu lju ching dugc goi
la Pham hanh thanh tinh.

- Bach Th& Tén ! Phip thé d¢ nhit 1a hiu lju
hay 1a v6 liu.

- Niy Thién nam ti ! La héu liu.

- Bach Th& Tén ! Phap th& dé nhit ddu la hiu
13u nhung tinh né ching phai dién dio, cé sao ching
goi n6 1a pham hanh thanh tinh ?

- Niy Thién nam ti ! Phip th&’ d¢ nhit 1a nhon
cia phip vé liu, vi giéng véi vé lau va huéng vé
v6 1iu nén ching goi 1a dién dao. Pham hanh thanh
tinh phit tim tuong tuc mai dén rét rdo. Con phap

thé’ dé nhiit chi 13 mdt ni¢m, nén ching dugc goi la
pham hanh thanh tinh.

- Bach Thé& Tén ! Nim thiic cia ching sanh cling la
hiu 13u nhung chang phai 14 dién dao, lai ching phai
13 m4t niém, c6 sao ching goi 1a pham hanh thanh tinh ?

- Nay Thién nam ti¢ ! Nim thifc cda ching sanh
diu ching phii mét nieém nhung li hdu l3u lai la
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lam diéu ac khi chét sanh trong loai ngudi trén trdi, do
diy nén biét ring khong qua thién ac. Ngudi nay lai
nghi ring : Cic Thanh nhon néi hai thuyét : Hojc néi
sat sanh dugc qua béo lanh, hodc néi sii sanh mic qua
biao d&. Thanh nhon cdn néi bat dinh, tai sao téi lai
néi quyét dinh, do diy nén biét khéng cé qua thién ac.

Ngudi théng minh ndy lai nghi ring : Trong déi
khéng c¢6 Thinh nhon, vi néu néi la Thinh nhon
théi phai ching dwgceThanh dao. Tit ci ching sanh
lic c¢é6 dd phién ndo tu hinh chianh dao, nén biét
ring ngudi nay déng thoi du c6 phién nio vi chanh
dao. Néu déng thoi cb, théi chanh dao ching pha
duge kiét si. Néu khong phién niao ma tu hanh
chanh dao, théi chinh dao iy ding lam gi ? Do day
nén ngudi dd phién nido thdi chinh dao ching thé
pha hoai dugc, ngudi khéng phién nio théi chanh
dao lai v6 dung. Do diy nén biét trong doi khéng
¢6 buc Thinh nhon.

Nguoi théng minh nay lai nghi ring : Vé minh
lim duyén cho hianh, nhin dén sanh lam duyén cho
lio tir, mudi hai nhon duyén niy tit ci ching sanh
ddng c6. Tam Thanh dao tinh né binh ding ciing
nhuw viy, lic mdt ngudi dwge, thoi tit ca nguvi le
ra ciing dwgc, hic mgt ngudi tu hanh 1& ra tit ca
khé déu diét, vi phién nio binh ding. Ma nay ching
ddng ching ding, do diy nén biét ring khéng cé
chianh dao.
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hai 13 bach bach quéa bao, ba 1i tap tap qua bio, bon
la bat hdc bat bach qua bao.

Hic hic qua bao la lic tao nghiép nho duc qua
bao cing nho duc. Bach bach qua bio 1a lic tao
nghié¢p thanh tinh qui bao ciing thanh tinh.

Tap tap qua béo 1a lic tao nghiép tap qua bao cing
tap. Bat bach bat hic qui bao 1a néi v6 ldu nghigp.

- Bach Thé Tén ! Truée kia dic Nhw Lai néi vé
1du khéng c6 qua bio, 6 sao nay lai néi vé liu la
bat bach bat hic qua bao ?

- Nay Thié¢n nam tu ! Nghia ndy c6 hai : Mgt la
ciing qua ciing bao, hai la chi qua ching phai bao.
Hic hic qua bao 1a qua ciing la bao : Do nghiép
nhon hic ma sanh ra nén goi la qua, né lai c6 thé
lam nhon nén lai goi la bao. Bach bach va tap tap
cing nhir viy. Qua vé lju nhon noi hdu lju ma
sanh nén gm 13 qui, né ching lim nhon cho phap
khic nén chang g0i la bao. Do diy nén vé liu goi
la qua ma ching goi la bio.

- Bach Th& Tén ! Nghié¢p v6 liu nay ching phai
la hic phap, duyén c6 gi ching goi n6 la bach ?

- Nay Thién nam ti ! Vi vé liu khéng c6 bio
nén ching goi 1a bach. Vi dsi tri hic nén goi 1a bach.
Nay ta néi tho qua bao goi 1a hic bach. Vi nghiép
v6 liu nay ching tho bio nén ching goi 1a bach ma
goi la tich tinh.
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Trong khé kinh ta ting néi trong bén thi bd
thi c6 ba diéu trong sach : Mgt 1a thi chui tin nhon
tin qua tin bé thi ; ngudi tho ching tin nhon, ching
tin qui cing bd thi, hai 1a thi chi ching tin nhon
qua va bd thif, ngudi the tin nhon qua va bd’ thi;
ba la thi chi va ngudi the ci hai déu c6 1ong tin;
bon 1a thi chu va ngudi the ca hai déu ching tin.
Bon thit b6 thi trén diy ba hang ban diu la trong
sach. Cic dé tk cia ta nghe 16i niy ching hiéu
duge ¥ cda ta bén cho ring diuc Nhw Lai néi bd
thi chi thugc noi y.

C6 magt lic kia ta lai néi ring ngudi bd thi lic
b& thi dem nim viéc ra bé thi : Mgt 1a b6 thi sic,
hai 13 b6 thi sic lyce, ba 1i bé thi an 6n, bén 1a bé
thi mang séng, nim 1 b6 thi bién tii, do nhon duyén
ndy nén thi chi tré lai dwgc nim qua bao. Cac d@
tit cta ta nghe 16i niy ching hi€u dugc ¥ cia ta bén
cho ring ditc Phit néi bo thi tic 13 nim am.

Cé mgt lic ta néi ring : Niét Ban tic 1a vién ly,
phién nio dit hin khéng con thira sét, nhr dén da
tit, khong con phap gi sanh tré 'lai, Niét Ban ciing
nhw viy.

No6i huw khéng d6 tic 1a khong chd cé, nhur trong
d6i goi ché khéng c¢6 1a hw khéng, ching phai do
tri ditt méi khong ché ¢6. Néu huwr khéng la ¢6 18 ra
phii ¢6 nhon duyén néu di c6 nhon duyén I ra
phai c6 dut diét, béi hu khéng vén 13 khéng nén
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Ty Kheo quin noi sic : Hoic qua khi, vi lai, hién
tai, hojc gin hoic xa, hoic thé hojc t& nhing sic
nhw vdy ching phai 1i ngi ching phai ngi sé : Quin
nhir viy cé thé dit dugce long tham ai noi sic. - Bat
Ba bach ring : Thé nio goi 1a sic ? - Ta dip : T
dai goi ring sic, tho, twdng, hanh, thic bén im nay
goi 1d danh. Cic dé t& cia ta nghe 16i nay ching
hi€u ¥ cia ta bén cho ring ditc Nhu Lai quyét dinh
néi sic 1a ti dai.

Nay Thién nam t& ! Ta lai néi ring nhw nhon
noi mit gwong ma c6 béng hinh hién ra, sic cing
nhuw vdy nhon noi ti dai tao thanh. Chinh 13 nhing
thit to, nhd, rit, tron, xanh, ving, dé, tring, dai vin,
vuéng tron, cong ngay, nhe ning, lanh néng, déi khat,
khéi miy, bui mi, diy goi la nhing sic do ti dai
tao thainh dudng nhuw vang béng. Cic dé ti cda ta
nghe 16i nay ching hiéu y cta ta bén cho ring dirc
Nhuw Lai néi ¢6 ti dai théi 6 sic do ti dai tao
thianh, hoic néi cé tir dai ma khéng c6 sic.

Nay Thién nam t& ! Truéc kia Phuong T¢ Bd
Pé néi ring néu ¢6 Ty Kheo tri giGi ldc phit tim
ac, nén biét ring lic d6 mat giéi Ty Kheo. Ta nghe
16i niy bén bao ring : Niy Phuong Tu ! Giéi c6
bay the tir noi thin va miéng ma c6 vé tic biéu
sic. Do nhon duyén vé tic biéu sic niy nén diu
tim cia Ty Kheo & trong ac vé6 ky nhung ching
goi 1a mit gidi, vin con goi la tri giGi. Cac dé to
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khéng c6 dut diét. Cac dé tir cia ta nghe 16i ndy
ching hiéu dugc ¥ cia ta bén cho ring dic Phit néi
khéng c6 ba phap Vé vi.

Mot lic kia ta bio Muc Kién Lién ring luin vé
Niét Ban tirc 1a chuong cd, tic 1a ddu vét, tic 1a ché
6t rao, 1a chd vé sé iy, 1a byc dai sw, 1a dai qua,
la tri rét rao, 1a dai nhin, 13 V6 ngai tam mugi, 1a
dai phap gi6i, 1a cam 1§ vi, 1a khé thdy biét. Niy
Muc Kién Lién ! Néu néi ring khéng Niét Ban, tai
sao ¢6 ngudi sanh long hiy bing Niét Ban lai phai
doa dia nguc. Cic dé tir cia ta nghe 16i nay ching
hidu dugc ¥ cia ta bén cho ring dicc Nhu Lai né:
c6 Niét Ban.

Lai mét lic kia ta bao Muc Kién Lién ring nhin
cin ching bén chic nhin dén thin cing ching bén
chic. Vi ching bén chic nén goi 1a hw khéng. An
nudt xuéng rdi xoay chuyén tiéu héa. Tt ca 4m thanh
déu goi 1a huw khong. Cic dé tu cda ta nghe 1&i niy
ching hiéu ¥ cta ta bén cho ring ditc Nhur Lai quyét
dinh néi ¢6 huw khéng Vé vi.

Ta lai bao Muc Kién Lién ¢6 nguoi chua dugc
qua Tu Pa Hoan, lic try noi nhin phap, dut vé
lugng qua bio trong ba dudng diF, nén biét ring
ching phai trit noi tri ma dit digt. Cac dé tir cha ta
nghe 16i nay ching hi€u ¥ cia ta, bén cho ring d\rc
Nhu Lai quyét dinh néi ¢6 ching phai do tri ma dit
digt. Lai mot lic kia ta néi véi Ty Kheo Bat Ba néu
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Nay Thién nam tir ! Tit ca chiing sanh, mudi hai
nhon duyén ché giy tao nghiép thién ic déu nhon
noi tho. Do diy nén ta ting bio A Nan ring : Tit
ca ching sanh tao nghiép thién ic déu do noi the.
Nén nguvi tri trwée phai quan sat tho.

Di qudn sat tho réi lai phai quan sit tho nay do
nhon duyén gi ma sanh ? Néu do nhon duyén sanh,
théi nhon duyén d6 lai tit ddu ma sanh ? Néu khéong
nhon duyén ma sanh, théi khéng nhon kia cé sao
ching sanh khéng tho ?

Lai quén st tho nay ching phzu do Ty Tai Thién
sanh, ching do si phu sanh, ching do vi trin sanh,
ching phai thei tiét sanh, ching do tudng sanh, ching
do tinh sanh, ching phii tir sanh, ching phai tha
sanh, ching phai vé nhon sanh. Tho nay ti cic duyén
héa hiép ma sanh, duyén diy chinh la ai. Trong su
hoa hiép nay ching phai c6 tho ching phai khéng
tho. Do ddy nén ta phai diit sir hoa hié¢p nay. Vi dut
hoa hiép nén ching sanh ra tho.

Niy Thién nam tir ! Ngudi tri quin sat nhon rdi
k& quin sat qua bio': Ch\ing sanh do noi thg ma
tho bio dia nguc, nga qui, sic sanh, nhin dén tho
vé lugng sy khé nio trong tam giGi. Do noi tho ma
tho 14y suw vui hw huyén vé thuong. Do noi tho ma
ditt cin lanh. Do noi thg mi dugc giai thoat. Lic
quén sat nhwe viy thoi ching lam nhon cho tho.
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cling qua nay : Nhon thg sanh ra ai goi d6 la nhon.
The nhon noi xic ma sanh diy goi 1a qua.

Ngudi tri quin sit tho nhu viy rdi, k& lai quan
sat 4i. Qua bao cia tho goi la ai. Quan sit 4i cé hai
thi : Mgt 1d tap thuyc, hai la vé thue.

Tap thyc ai lam nhon sanh ra gia binh chét tat

ca nhifng ¢6i Hitu ldu. V6 thuc i théi dit sanh, gia,
binh, chét tit ci cic ¢6i ma tham wa dao vé ldu.

Lai nén nghi ring : N&u ta sanh tap thuc 4i ndy théi
khong thé dit du‘qc sanh, lio, binh, ti. Nay diu ta tham
dao vé 1iu, néu ching dit tho nhon, théi khéng thé
dugc dao qui v6 1ju. Do day nén phai diit xdc nay
trude. Xic da dit théi tho tr digt. Tho da diét thoi ai
ciing mit theo. Diy goi 1a Bat chanh dao.

Nay Thi¢n nam ti ! Néu ¢é ching sanh nio quén
sit nhu vy, ddu hién tai ¢6 thin ac ddc, nhung trong
dé6 cing c6 cdy thuéc hay. Nhw trong ndi Tuyét diu
¢6 c6 dgc nhung ciing c6 ciy thuéc tot.

Nhitng chiing sanh niy ddu do phién nio ma c6
qua bio, nhung qui bio niy ching con lai sanh
phién nio, day goi 1a pham hanh thanh tinh.

Nay Thién nam ti ! Nguéi tri phai quan sat hai thie
tho va ai do nhon duyén gi sanh ra ? Biét-do noi tudng
ma sanh. Vi chiing sanh lic thay sdc ciing ching sanh
tham. Den lic quan tho ciing ching sanh tham Néu &
trong sic ma sanh tudng dién dio, cho ring sic la
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- Niy Thién nam ti ! Chiu lanh du cho B Tat,
chiu nit du cho hing Thanh Vin, chiu bé du hang
nhit xién dé.

Niy Thién nam ti ! Nhw ¢6 ba ngudi binh déng
dén y si : Nguoi thit nhit dé tri, ngudi thie hai
khé tri, ngwoi thit ba khéng thé tri. Y si nén trude
tri cho ngudi nao ?

- Bach Th& Tén ! Nén tri cho ngudi dé trude,
k& dén nguoi thi hai, sau ré6t dén nguoi thit ba,
vi la hing thin thugc.

- Nay Thién nam t& ! Ngudi binh d& tri du cho B
Tat, ngudi binh khé tri du cho Thanh Vin, nguéi binh
khéng thé tri du cho hang nhiit xién dé. Diu hang sau
16t nay déi v6i chanh phap khong duge qua linh trong
doi hién tai, nhung vi x6t thuong nén ditc Nhw Lai
ciing gieo trong ching tit lanh cho ho & d6i sau.

Nay Thién nam tir ! Vi nhue nhi vua ¢6 ba hang
nguwa : Hang thit nhit diéu thuin manh mé, hang
thit hai khong diéu thuin nhung manh mg, hang thi
ba khéng diéu thuin 1 gid yéu. Lic mudn cGi, nha
vua nén cGi hang ngwra nao trude ?

- Bach Th& Tén ! Nha vua nén truéc cGi hang
ngua didu thuin manh mé, k& dén hang thi hai,
sau cung dén hang thit ba.

- Niy Thién nam t& ! Hang diéu thuin manh mé
du cho B3 Tat, hang thd hai du cho Thanh Vin,
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Thé nao goi 1a ch:ﬁng lam nhon cho thg ? Chinh
1a phan biét tho : Nhing tho gi ¢6 thé lam nhon
cho i ? Nhiing i gi 6 thé 1am nhon cho the ?

Nay Thién nam ti ! Néu ching sanh ¢6 thé quin
sat ranh ré ai nhon va tho nhon nhw viy, théi cé
thé dit ngd va ngi sé.

Nay Thién nam ti ! Néu ngwdi nao c6 thé quan sit
nhitng diéu nhur viy, thoi nén bién biét i cing tho dit
tai ché nao ? Ben thay ai va tho c6 chd digt phin it, do
diy nén biét ring ciing phai c6 di¢t hoan toan. Bay gio
& noi gidi thoat ngudi nay sanh tin tim, quan sat ché

giai thoit ndy do ddu ma dugc. Quin sat rdi biét 15 tr
Bat chanh dao nén lién tu tip.

Thé& niao goi la Bat chanh dao ? Pao niy quin
sat thg ¢6 ba tudng : Mot la khé, hai 1a lac, ba la
bat khé bt lac. Ba tudng niy déu cé thé lam cho
.thin tim ting trudng.

Nhon duyén gi ma cé thé ting trugng ? Vi xic
lam nhon duyén. Xdc nay ¢6 ba : Mgt la v6 minh
xtic, hai 13 minh xidc, ba 1a phi minh phi vé6 minh
xtc. Minh xic diy chinh 1a Bat chinh dao. Hai xiic
kia théi ting trudng thin tim va ba mén tho. Do
diy nén phai ddt hai mén xdc nay. Xic da dit nén
ching sanh ba mén the.

Niy Thi¢n nam ti ! The niy cing goi la nhon
ciing goi 1a qua. Ngudi tri phai quin sit cing nhon
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Ta lai néi Phit tinh cia ching sanh duéng nhu
kho chiu bau &n kin trong nhi cia bin n&, nhu Kim
Cang bao chiu &n trén trin cia lyc si, nhuw sudi cam
16 cia Chuyén Luin Thanh Vuong. Cic dé ti cia ta
nghe 16i nay ching hifu y cda ta bén cho ring dic
Nhuw Lai néi Phit tinh cda ching sanh réi ngoai
chiing sanh ma cé.

Ta lai néi hing nhit xién dé pham bén tdi trong,
hiy bang kinh dién Dai thua, tao tdi ngd nghich
déu c6 Phit tinh. Nhing chiing sanh nay déu khéng
6 phap lanh. Phit tinh I3 lanh. Cic d¢ t& cda ta
nghe 16i nay ching hiéu y cda ta bén cho ring dife
Nhuw Lai néi Phit tinh cda ching sanh réi ngoai
chiing sanh ma ¢é.

Ta lai ndi chiing sanh chinh 1a Phit tanh, vi néu
16i ching sanh thoi ching dugc V6 Thugng Bé DE.
Do diy nén ta vi vua Ba Tw Nic ma néi vi du ré
voi : Nhu bon ngwéi mu néi hinh dang cia voi, diu
ching tring nhung déu ching réi ngoai voi. Chiing
sanh néi sic, néi tho, tudng, hanh, thic 1a Phjt tinh.
Cung nhuw vdy, ddu la ching phai 13 Phit tinh nhung
ching phai roi Phit tinh. Nhwr ta vi vua Ba Tuw Nic
mi néi vi du 6ng khong hiu Phit tinh cing nhuw
vdy. Cic d@ tu cia ta nghe 16i nay ching hiéu y cia
ta bén Iip ra nhiéu thuyét khac nhau, nhw ngudi mu
héi mau cia si¥a, Phit tanh cing nhu viy. Do 6
nay, hoic c¢6 ngudi néi hang nhitt xién dé pham bén
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Nhu trude kia ta bio dai Ca Diép : Lic chiing
sanh diét théi phip lanh diét. Hodc ¢6 lic ta nhon
noi phip ma néi chiing sanh, ngudi nghe cing hiéu
13 néi chiing sanh. Nhir truée kia ta bao A Nan ring :
Puc Phit cing ching néi gin gii tit ca phap, lai
ciing ching néi ching gin gii tit ci phip. Néu da
gin noi phip ma phip lanh kém suy, phap ic ling
thanh, théi ching nén gin phip d6. Néu di gin noi
phip nio ma diéu ic suy diét, didu linh thém 16n,
théi nén gin gii phap do.

Niy Thién nam ti ! Ddu ditc Nhw Lai néi tudng
tho diét, nhung di tong noéi diit tit ca phap nén dut.

Ngudi tri d3 quin tudng nhuw viy r6i, k& lai quin
nhon cda tudng : V6 luong tudng ndy nhon diu ma
sanh ? Biét ring nhon xiic ma sanh. Xic ndy ¢6 hai :
M6t 1a do phién nio ma 6 xic, hai 1a do giai thoat
ma c¢6 xiic. Do vé minh sanh goi li phién nio xiic,
do minh sanh goi 1 gidi thoat xtic. Nhon noi phién
nao xiic sanh ra dao twdng. Nhon noi giai thoit xic
sanh ra bt dio twdng. Quin sit nhon cia twéng rdi
ké lai quin sat qua bao.

- Bach Th& Tén ! Néu vi nhon noi tuéng phién
nio ndy ma sanh dio tudng, thai tit ca Thinh nhon
thigt c6 dio twong ma khéng phién nio.

- Nay Thién nam tir ! Thé nio 1a Thinh nhon ma
¢6 dio tudng ?
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thudng, lac, ngd, tinh. The la thuong hing khéng bién
déi. Do tudng dién dio nay ma sanh tham, sin, si. Do
diy nén ngudi tri phai quan sit.

Vi phai suy nghi ring : Tit ca ching sanh lic
chuwa dugc chinh dao déu cé tudng dién dio : O
trong ching phai thuong, lac, nga, tinh ma nhin la
thuong, lac, ngd, tinh. Noi phap ching phii nam, n&,
16n, nhé, ngiy, dém, nim, thing, y phuc, nha cia
V.v.. mi tudng 1a nam, la ni v.v...

Tuéng niy c6 ba thi : Tiéu, dai vi vé lugng. Vi
nhon duyén nhé nén sanh twgng nhé. Vi nhon duyén
16n nén sanh tudng 16n. Vi vé lwgng duyén nén sanh
twong vo lugng.

Lai ¢6 twéng nhé chinh 1a chwa nhip dinh, twéng
16m 1a néi di nhip dinh, vé lugng tudng la néi muoi
Nhut thiét nhip.

Lai ¢6 twdng nho 1a tit ca twéng & ¢oi Duc, tudng
16n 13 tit ca tudng & coi Sic, vo lwgng tudng la tit
ca tuéng & cbi Vo Sic.

Vi ba thir twéng nay diét nén tho cing tu diét.
Vi tudng tho diét nén goi la giai thoat.

- Bach Th& Tén ! Diét tit ci phap goi la giai
thoat, sao ditc Nhw Lai néi tudng tho diét goi la
giai thoit ?

- Niy Thién nam t& ! Nhuw Lai ¢6 lic nhon chiing
sanh mi thuyét phap, ngudi nghe hi€u dugc phap.
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téi trong hay bang kinh Pai thira tao t4i ngi nghich
ddu c6 Phit tanh. Hojc c6 ngudi néi la khéng co
Phit tanh.

Trong khé kinh nhiéu lin ta néi ring mgt ngudi
xuit thé théi nhiéu ngudi dugce lgi ich. Trong mét
¢6i nuéc khong c6 hai vua Chuyén Luin. Trong mét
thé gi6i khéng c6 hai dirc Phit xuat thé. Mot ti thién
ha khéng c6 tam T Thién Vuong, nhin dén khéng
¢6 hai Tha Héa Ty Tai Thién. Ta néi t& Diém Phu
Pé, dudi dén dia nguc A Ty, trén dén troi Sic Ciu
Canh. Cic d¢ Wb cda ta nghe 15i niy ching hiéu y
cia ta bén cho ring dicc Nhu Lai néi khéng c6 Phat
mudi phuong. Thit ra trong cic kinh Pai thura ta néi
c6 thip phuong chu Phit.

Naiy Thién nam ti ! Nhitng diéu trinh tung nhur viy
la canh giGi ctia chu Phit ching phai hiang Thanh Vin,
Duyén Giac biét duge. Néu ngudi nao déi véi nhing
viéc niy sanh 1ong nghi con c6 thé pha hoai dugc v6
lugng phién nio. Néu ngudi nio & trong nhing vige
niy sanh long quyét dinh thoi goi 1 chdp trude.

Ca Diép B6 Tat bach Phit ring : "Thé nio la chap
trge ?".

- Nay Thién nam ti ! Nhitng ngudi nhw vdy hojc
do nguoi khac day bio, hoic nghe ngudi khic néi,
hojc tr tim kinh dién, véi nhing diéu ham thich
ching thé buéng bo diy goi la chip trude.
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- Bach Thé Tén ! Tt ci Thanh nhon d6i véi con
bod, con nguwa tudng la bé la ngwa rdi ciing néi la
bé 1a ngwa. P6i véi nam, ni, 16n, nhé, nha cira v.v...
cing nhwr viy, do diy nén goi 1a dio tudng.

- Nay Thién nam i ! Tit cd pham phu c6 hai
thé tuéng : Mot 1a thé luu bs tudng, hai 1a chap
truéc twéng. Tat ca Thinh nhon chi ¢6 thé luu bé
tudng, khong cé chdp truée twdng. Tit cd pham phu
Vi ac gidc quan nén d6i véi thé luu bé sanh ra chip
truc twdng. Tat cd Thanh nhon vi thién gidc quin
nén déi véi the lwu bd ching sanh tudng chap trude.
Do diy nén pham phu goi l1d dio twdng. Thanh nhon
diu biét cic phip ma ching goi la dio tudng.

Ngudi tri quin sat nhon cia tuong réi ké lai
quan qua bio : Ac tudng niy tho qua noi dia nguc,
nga qui, siic sanh, nhon vi Thién. Nhu ta do vi ditt
4c gidc quin nén vé minh xdc dift, do diy ma twdng
dit, vi tuéng dut nén qua bao cing dit. Nguoi tri
vi diit nhon cda tuéng nén tu Bat chanh dao.

Néu c6 ngudi quin sit dwge nhw vy, théi goi
1a pham hanh thanh tinh.

Nay Thién nam ti ! Nhw trén diy goi la trong thin
ic déc cta ching sanh ma 6 thudc hay. Nhur trong nii
Tuyét diu 6 ¢ ddc nhung ciing c6 cdy thudc hay.

Nay Thién nam ti ! Ngudi tri ké lai quan sat duc,
tie 1a sic, thinh, hwong, vi, xtc. Piy la dic Nhu Lai &
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cho xic, xtic 1am duyén cho tudng, tho, ai, tin, tinh
tin, dinh va hué, nhitng phap niy nhon noi xic ma
sanh nhung ching phai la xic. Cac d¢ tir cia ta nghe
16i nay ching hi€u ¥ cia ta bén cho ring ditcc Nhw
Lai néi c6 tim sd:

Niy Thién nam ti ! Hodc ¢6 ldic ta néi chi c6
mgt c6i, hoic néi hai, ba, b6n, nim, sau, bay, tim
chin nhin dén hai muoi lim c6i. Cac dé tir cda ta
nghe 16i niy ching hiéu ¥ cua ta bén cho ring dic
Nhu Lai néi ¢6 nim c¢6i, hodc néi ¢ siu coi.

Nay Thién nam ti ! Ngiy truée lic & noi ring
Ni Ciu Pa tai thinh Ca Ty La V¢, Thich Ma Nam
bach véi ta ring : The Tén ! Sao goi 1a Uu Ba Tic
? Ta néi néu cé6 Thién nam tu hodc Thién nd nhon
nio cin thin diy du tho ba phap qui y théi goi la
Uu Ba Tic. Thich Ma Nam lai héi Thé Tén sao goi
i nhiit phin Uu Ba Tic ? Ta néi néu tho ba phap
qui y va tho mét gidi théi goi 1a nhit phin Uu Ba
Tic. Cac dé ti cia ta nghe 16i nay ching hiéu y
clia ta bén cho ring diéc Nhu Lai néi Uu Ba Tic
dugc tho tir phan.’

Lai mét ldc kia ta 6 bén séng Hing, Ca Chién
Dién dén bach véi ta ring : Th& Tén ! Téi gido hoéa
chiing sanh khién ho tho phip Bit quan trai : Hodc
mét ngdy, hoic mot dém, hoic mgt gid, hoic mat
niém, nhing ngudi niy dugc thinh trai phap ching ?
Ta néi : Nay Ca Chién Dién, nhing ngudi nay chi
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Hang Thanh Vin,Duyén Giic huyén ky théi c6 hai
thit hojc diing, hojc ching ding. Nhu Muc Kién Lién
bao ngudi nuwée Ma Gia Pa sau bay ngiy tréi sé mura,
dén ky troi tron ching mwa. C6 lic éng du ky bod cai
sé dé bo con tring, dén lic sanh san lai d¢ bo con va.
Ong 4y dir ky sanh trai, vé sau lai sanh con gii.

Nay Thién nam ti ! Thién Tinh thudong tuyén bs’
vGi v6 lugng chiing sanh ring tit ci déu khéng c6
qua lanh qua d& do d6 dut hin tit ci cin lanh
khéng con may min nhw 16ng téc.

Td lau ta biét r6 Thién Tinh sé dit mat cin
lanh, ta vin ¢6 § cing Thién Tinh ¢ chung ci hai
muoi nim. Vi néu ta khéng ¢ gin Thién Tinh, thoi
Thién Tinh s& khuyén’bio v6 lugng chiing sanh tao
nhing nghiép ac. Piy goi 1a tri luc thit nim cia
dirc Nhu Lai".

- Bach Thé Tén ! Hang nhiit xién dé do nhon
duyén gi ma khéng c¢6 phap lanh ?

- Nay Thién nam i ! Vi hang nhit xién dé& dut
cin lanh. Ching sanh déu ¢6 nim cin : Tin, tin,
niém, dinh vi. hug, ma hang nhit xién dé dit hin
cdn lanh nay. Do nghia diy nén giét hai con kiéh
con mic phai tdi sit sanh, nhung giét hai hang nhit
xién d& khéng mic téi sit sanh.

- Bach Th& Tén ! Vi nhit xién dé tron Khéng
phéip lanh nén goi 1a nhit xién dé w ?
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cda ta nghe 15i niay ching hiu y cia ta bén cho
ring dic Phit néi 6 vé tic bicu sic.

Nay Thién nam ti ! Trong cic kinh khac ta c6
néi ring giéi chinh 1a ngin ch& phap ic, néu ching
lam ac day goi la tri gigi. Cac dé tu cia ta nghe 16i
niy ching hiéu y cia ta bén xuéng ring ditc Nhr
Lai quyét dinh néi khong cé vé tic biéu sic.

Niy Thién nam ti ! Trong khé kinh ta ting néi
sic 4m cda Thanh nhon nhin dén thic 4m déu la
do v6 minh sanh ra. Tt cd pham phu ciing nhw viy,
tir v6 minh sanh ra 4i, nén biét ring i niy chinh
i v6 minh, ti 4i sanh ra thd, nén biét ring thu nay
chinh 1a vé6 minh ai. Td thu sanh ra hdu, hu nay
chinh 13 v6 minh i thi. Td h&u sanh ra tho, nén
biét ring tho niy chinh li hinh hdu. Té noi the
sanh ra danh sic, vé minh, i, thd, hiu, hianh, tho,
xtc, thiee, luc nhip v.v.., do diy nén tho chinh la
mudi hai chi. Cic dé tif cda ta nghe 16i nay ching
hi€u ¥ cda ta bén cho ring dic Nhw Lai néi khéng
c6 tim s

Nay Thi¢n nam tu ! Trong khé& kinh ta ting néi
tit noi nhan, sic, minh, va ic dyc, do bén thi nay
lim nhon duyén sanh ra nhin thiée. Ac duc trong
day chinh 1i vé6 minh, lic duc ciu théi goi 1a i, do
ai ma c6 thd, thu diy goi 1a nghi¢p, nghiép lam
duyén cho thite, thic 1am duyén cho danh sic, danh
sic 1am duyén cho luc nhip, luc nhip lim duyén
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Nay Thién nam ti ! Ngwoi tri quan duc nhw
viy r6i k& nén quin nghi¢p. Phai suy nghi ring :
Bon thit tho, tudng, xiic va duc chinh la phlen nio.
Phidn ndo nay c6 thé lam sanh nghiép ma ching
lam tho nghiép. Phién nio nay cung di véi nghiép
c6 hai thi : Mot 1a lam sanh nghiép, hai la lam tic
nghiép.

Do diy nén ngudi tri phéi quéan sat noi nghiép.
Nghlgp ndy c6 ba : than, khdu va y. Hai nghlep than,
khiu tén 1a nghiép ma ciing goi 1a nghi¢p qua, y chi
goi la nghiép, vi 1a nhon cia nghi¢p nén goi la
nghig¢p. Hai nghiép thin, khiu 1a nghiép ngoai, ¥ goi
l1a nghlep trong. Ba thit nghiép nay di chung véi
phién nio lam thanh hai thie nghiép : Mot la sanh
nghiép, hai 1a tho nghiép.

Nay Thién nam ti ! Chanh nghi¢p tiee 12 y, ky
nghiép hrc 13 thin khiu. Phat sanh trude goi la ¥
nghiép, tir y nghiép sanh ra goi la than khiu nghigp.
Do diy nén y nghiép dugc goi la chanh.

Nguvi tri d3 quan nghiép réi ké lai quan nghiép
nhon. Nghiép nhon diy la vé6 minh xic. Do noi vé
minh xdc ma ching sanh ciu ldy 6. Nhon duyén
ciu 13y c6 tic la 4i. Nhon noi 4i ma gdy tao ba the
nghiép thin, khdy, y.

Ngudi tri quin nghi¢p nhon rdi k& lai quan qua
bio. Qua bao diy cé bén : Mét 1a hic hic qua bao,
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cho ring ditc Nhu Laj néi Tu Pa Hoan nhin dén A
La Han déu dugc Phit dao.

Niy Thién nam t¢ ! Trong khé kinh ta néi Tu
Pa Hoan bay lin sanh qua lai trong nhon gian cing
¢di tréi, bén chitng A La Han nhip Niét Ban. Tu Pa
Him mgt lin sanh trong nhon gian va c6i tréi bén
nhip Niét Bin. A Na Him pham c¢6 nim hang : Hoic
cé trung gian nhip Niét Ban nhin dén thugng luu
nhip Niét Ban. A La Han pham cé hai hang : Mét
12 hién tai, hai 1a vi lai, hién tai ciing dit phién nio
ngd 4m, vi lai cing diit phién nio ngid im. Cac dé
i cia ta nghe 16i nay ching hiéu y cda ta bén cho
ring ditc Nhw Lai néi Tu Pa Hoan dén A La Han
ching dugc Phit dao.

Trong khé kinh ta ting néi Phit tinh dd 6 siu
diéu : Mot la thudng, hai 1a thit, ba la chon, bén 1a
thién, nim la tinh, siu 1a c6 thé thiy. Cic dé ti cia
ta nghe 16i niy ching hifu y cta ta bén cho ring
ditc Nhu Lai néi Phit tinh cia ching sanh r6i ngoai
chiing sanh ma c6.

Ta lai néi Phit tainh cia ching sanh nhuw hw
khéng. Hu khéong ching phai qui khit, vi lai, hién
tai, ching phai ngi ngoai, ching phai sic, thinh,
huong vi, xiic, Phit tinh ciing nhu viy. Cic dé ti
ctia ta nghe 16i nay ching hiu ¥ cia ta bén cho ring
dic Nhuwr Lai néi Phit tinh cia ching sanh réi ngoai
ching sanh ma cé.





index-141_1.png
XV - PHAM CA DIEP BS TAT 567

trong nhon ma néi qua, vi tir nim trin niy ma sanh ra
Duc, thi¢t ra nim trin ching phai duc.

Niy Thién nam ti ! Ngudi ngu si vi tham ciu
tho 13y nén d6i véi sic sanh ra tudng dién dao, ddi
v6i thanh, huwong, vi, xic ciing sanh ra twéng dién
dao. Do dio tudng 1im nhon duyén ma sanh ra tho.
Do diy nén trong déi néi ring nhon dio twéng sanh
ra mudi mén tudng.

Do duyc lam nhon duyén ma tho 14y qua bio ac
noi thé gian. Pem sy 4c lam hai cha me, Sa Mén,
Ba La Mén v.v., chd ching nén lim ic ma ¢& lim
ching tiéc thin mang. Ngudi tri quén sit ic tudng
niy lam nhon duyén ma sanh ra duc tim.

Quién sit nhon duyén cia dyc réi k& lai quan sat
qud bdo : Dyc ndy 6 nhiéu qua bio ic : Pia nguc,
nga qui, sic sanh, nhon via Thién.

Né&u nhing ic twéng niy di tric diét dugc, thoi
vinh vién ching sanh dyc tim niy, vi khéng dyc tim
nén ching sanh ac tho, di khéng ac tho théi khon.
ic qua, do diy nén phai ddt ac twdéng trude. Ac
tudng da diit thoi nhing phap ac khac by nhién déu
ditt. Do ¢6 trén diy nén nguoi tri vi diit ac tudng
ma tu Bit chinh dao, diy goi la pham hanh thanh
tinh, ciing goi 13 trong thin déc cia chiing sanh ¢6
vi thudc hay. Nhw trong nii Tuyét diu 6 ¢6 doc
nhung ciing ¢6 ciy thuéc.
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duwgc diéu linh ma ching dugc goi 1a dugce trai phap.
Cic dé ti cia ta nghe 16i nay ching hiéu y cia ta
bén nédi ring ditc Nhuw Lai néi phip Bat quan trai
the du méi dugc.

Trong khé kinh ta ting néi ring néu c¢6 Ty Kheo
di pham bén t3i trong thdi ching goi 1a Ty Kheo,
goi 13 phi Ty Kheo, hw mit Ty Kheo ching con c6
thé sanh ching tir phap lanh, nhuw hét gidng da chay
ching con moc mim sanh béng trai, nhw ciy Pa La
néu ngon di bi diit théi ching con sanh trai. Cic dé
t cda ta nghe 16i nay ching hi€u § cua ta bén cho
ring dic Nhu Lai néi cic Ty Kheo pham gi6i trong
réi bén mait giéi Ty Kheo.

Trong khé kinh, ta vi Thuin Pi ma néi b6n hang
Ty Kheo : Mgt 1a hang rét rio dén chanh dao, hai
1a hang chi bay chinh dao, ba 1 hang linh thg chinh
dao, bon 1a hang nhiém 6 chinh dao. Ngudi pham
bdn tdi trong la hang nhiém 6 chinh dao. Cic dé tir
cia ta nghe 16i nay ching hiéu ¥ cda ta bén cho ring
dite Nhur Lai néi cic Ty Kheo di pham bén tdi trong
ching mit giGi.

Trong khé& kinh ta bao cic Ty Kheo cé nhiit thura,
nhit dao, nhitt hanh, nhit duyén, bén phip niy cé
thé 1am cho chiing sanh dugc dai tich tinh, dit hin
tt ca sy rang budc siu khd, khé qua cing khé nhon,
lam cho tit ci ching sanh dén noi Nhit thia. Cac
dé tir cia ta nghe 16i nay ching hifu y cia ta bén
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Nay Thién nam ti ! Nii Tuyét kia du cho ching
sanh, ¢ dgc 1a néi phién nio, ciy thudc hay la chi
cho pham hanh thanh tinh.

Niy Thién nam ti ! Néu ¢6 ching sanh tu tip
pham hanh thanh tinh nhw vdy, théi goi 1a trong
thin c6 thudc hay.

- Bach Th& Tén ! Thé nio chiing sanh ¢6 pham
hanh thanh tinh ?

- Nay Thién nam ti ! Nhu trong doi, tt hét
sanh ra trii. Trai nay c6 tha sanh ra hét, ¢6 thw
ching sanh. Thit c6 thé sanh hot théi goi la qua
tir. Thi khéng thé sanh chi duoc goi 1i qua ching
dugce goi 1a tu.

Tit ci chiing sanh ciing nhw viy, c6 hai hang :
Mgt 1a ¢6 qua phién nio la nhon phién nio, hai la
¢6 qua phién nio ching phii nhon phién nio. Hang
sau ddy goi 1a pham hanh thanh tinh.

Nay Thi¢n nam ti ! Chiing sanh quén sit tho im,
biét né 1a cin nhon cda tit ca liu. Vi tho am lam
nhon duyén nén khéng thé ditt tuyét tit ca cac 13y,
ciing khong thé ra khoi nguc tam giGi. Nhon noi tho
ma chiing sanh chdp ngi va ngi sd, sanh ra tim dao,
twdng dio va kién dio. Do diy nén chiing sanh trudc
phai quéin sit tho &m. Tho nay li cin nhon cda tit
ca ai. Do diy nén nguoi tri muén dit tham &i, trude
phai quan st tho.
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Khéng, vé6 tuéng va vé nguyén. Tu tip Thanh dao
nay cé thé dit tit ci qua bio cia phién nio.

- Bach Thé& Tén ! Tit ca chiing sanh déu do phién
ndo ma c6 qua bao. Phién ndo chinh la ic. T phién
nio ic sanh ra phién nio ciing goi la ac. Phién nio
nhuw viy c¢6 hai thi : Nhon va qua. Vi nhon 4c nén
qua 4c, Vi qua ic nén nhon ac.

Nhu trdii Nhim Ba vi hgt né ding, nén béng trai
ciy la tit cd déu ding. Nhwr ciy dgc vi hot n6 doc
nén trii cing ddc.

Nhon 1a chiing sanh qua ciing ching sanh. Nhon
la phién nao qua cing phién nio. Nhon qua phién
nio chinh la ching sanh. Chiing sanh chinh 1i nhon
qua phién nio.

Néu aif theo nghia ndy, cé sao dic Nhu Lai truée
kia néi du ndi Tuyét ciing ¢6 6 ddc, ciing c6 ciy
thuéc hay ?

Néu néi phién nio la ching sanh, ching sanh la
phién nio, sao Phit lai néi trong thin ching sanh
c6 thuéc hay ?

- Lanh thay ! Lanh thay ! Nay Thién nam ti ! V6
lrgng ching sanh déu déng nghi nhuw viy. Nay éng
vi chiing sanh ma thwa héi. Ta ciing c6 thé giai thich
dé tric nghi.

Ong nén léng nghe khéo suy nghi va ghi nhé dé.






